	ỦY BAN DÂN TỘC
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

	Số: 301/2006/QĐ-UBDT
	Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt phân định vùng dân tộc thiểu và miền núi theo trình độ phát triển Trung ương;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các xã thuộc 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ba khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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		Kỳ Rĩ



		

		

		Xã A Túc

		9

		



		

		

		

		

		Kỳ Nơi 



		

		

		

		

		A Sóc 



		

		

		

		

		Ra Hang
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		A Sau 
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		Tân Hải



		

		

		Xã Xy

		6
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		ĐAKRÔNG

		14

		

		



		1

		

		Triệu Nguyên

		4

		



		

		

		

		

		Vạn Na Nẫm



		2

		

		Ba Lòng

		10

		



		

		

		

		

		Khe Cau



		3
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		4

		



		

		

		

		

		Khe Lặn



		4
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		9

		



		

		

		

		

		Kè
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		Ly Tôn



		

		

		

		

		Sa Ta
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		5

		

		Ba Nang
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		Trầm
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		Ngược 
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		Cóc
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		6
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		4

		



		

		

		

		

		La Tó
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		Cợp



		7
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		Vực Leng
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		11

		

		Đakrông

		10

		



		

		

		

		

		Pa Tầng



		

		

		

		

		Ba Ngào



		

		

		

		

		Klu



		

		

		

		

		Khe Ngài



		

		

		

		

		Chân Rò



		

		

		

		

		Ku Pô



		III

		CAM LỘ

		

		

		



		1

		

		Cam Tuyền

		12

		



		

		

		

		

		Bản Chùa



		IV

		GIO LINH

		3

		

		



		1

		

		Hải Thái
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		2

		

		Linh Thượng
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		Ba De
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		Đồng Dôn
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		3

		

		Vĩnh Trường

		5

		



		

		

		

		

		Gia Voòng



		

		

		

		

		Trường Thành



		V

		VĨNH LINH

		3

		

		



		1

		

		Vĩnh Hà

		8

		



		

		

		

		

		Khe Trù



		

		

		

		

		Khe Tiên 



		

		

		

		

		Bãi Hà 



		

		

		

		

		Xóm Mới 



		

		

		

		

		Khe Hó



		2

		

		Vĩnh Khê

		6

		



		

		

		

		

		Khe Lương
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BÌNH THUẬN


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Tên xã, phường, thị trấn

		Tổng số thôn trong xã

		Tên thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		8

		33

		8



		I

		Huyện Bắc Bình

		Bình An

		4

		Thôn An Bình



		II

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		Thuận Hòa

		4

		Thôn Dân Hiệp



		

		

		Thuận Minh

		4

		Thôn KuKê



		III

		Huyện Hàm Tân

		Sông Phan

		5

		Tân Quang



		IV

		Huyện Tánh Linh

		Đức Phú

		5

		Thôn Tà Pứa



		

		

		Măng Tố

		3

		Thôn 1



		

		

		Suối Kiết

		4

		Thôn 2



		V

		Huyện Đức Linh

		Trà Tân

		4

		Thôn 4






_1256878547.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH ĐẮK NÔNG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		55

		50

		



		

		Khu vực I

		9

		

		



		

		Khu vực II

		37

		28

		



		

		Khu vực III

		9

		22

		



		I

		Huyện Đăk Mil

		I

		

		Thị trấn Đăk Mil



		

		

		II

		

		Xã Thuận An



		

		

		II

		

		Xã Đăk Lao



		

		

		II

		

		Xã Đức Mạnh



		

		

		II

		1

		Xã Đức Minh



		

		

		II

		

		Xã Đăk R'la



		

		

		II

		1

		Xã Đăk Săk



		II

		Thị xã Gia Nghĩa

		I

		

		P Nghĩa Thành



		

		

		I

		

		P Nghĩa Đức



		

		

		I

		

		P Nghĩa Trung



		

		

		I

		

		P Nghĩa Phú



		

		

		I

		

		P Nghĩa Tân



		

		

		II

		

		Xã Quảng Thành



		

		

		II

		

		Xã Đăk Nia



		

		

		II

		

		Xã Đăk R'Moan



		III

		Huyện Krông Nô

		II

		

		Xã Nam Đà



		

		

		II

		3

		Xã Đăk D'rô



		

		

		II

		

		Xã Đăk Sô



		

		

		II

		3

		Thị trấn Đăk Mâm



		

		

		II

		3

		Xã Quảng Phú



		

		

		II

		

		Xã Nâm N'Đir



		

		

		II

		1

		Xã Đức Xuyên



		

		

		III

		

		Xã Tân Thành



		

		

		III

		1

		Xã Đăk Nang



		

		

		III

		3

		Xã Nâm Nung



		

		

		III

		1

		Xã Buôn Choáh



		IV

		Huyện Cư Jút

		I

		

		Thị trấn Ea T'ling



		

		

		I

		

		Xã Tâm Thắng



		

		

		II

		

		Xã Nam Dong



		

		

		II

		

		Xã Ea Pô



		

		

		II

		1

		Xã Đăk D'rông



		

		

		II

		

		Xã Trúc Sơn



		

		

		III

		

		Xã Cư Knia



		V

		Huyện Đăk Song

		II

		

		Xã Nâm N'Jang



		

		

		II

		

		Xã Đăk Song



		

		

		II

		

		Xã Thuận Hạnh



		

		

		II

		3

		Xã Đăk Mol



		

		

		III

		7

		Xã Đăk N'Drung



		VI

		Huyện Đăk R'Lấp

		I

		

		Thị trấn Kiến Đức



		

		

		II

		

		Xã Đăk Wer



		

		

		II

		

		Xã Nhân Cơ



		

		

		II

		

		Xã Đạo Nghĩa



		

		

		II

		

		Xã Kiến Thành



		

		

		II

		1

		Xã Đăk Sin



		

		

		II

		1

		Xã Nhân Đạo



		

		

		II

		

		Xã Đăk Buk So



		

		

		II

		3

		Xã Đăk R' Tih



		

		

		II

		

		Xã Quảng Tín



		

		

		II

		1

		Xã Quảng Tân



		

		

		III

		4

		Xã Quảng Trực
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		Huyện Đăk G'Long

		II

		

		Xã Đăk Ha



		

		

		II

		4

		Xã Quảng Sơn



		

		

		II

		2

		Xã Quảng Khê
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		2

		Xã Đăk P'lao



		

		

		III

		4

		Xã Đăk R'Măng
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện, thành phố

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		62

		10

		



		

		Khu vực I

		9

		

		



		

		Khu vực II

		35

		10

		



		

		Khu vực III

		18

		

		



		I

		Huyện Phước Long

		I

		

		Thị trấn Phước Bình



		

		

		I

		

		Thị trấn Thác Mơ



		

		

		II

		

		Xã Bình Thắng



		

		

		II

		

		Xã Phước Tín



		

		

		II

		

		Xã Bình Phước



		

		

		II

		

		Xã Long Hưng



		

		

		II

		

		Xã Long Hà



		

		

		II

		

		Xã Long Tân



		

		

		II

		

		Xã Bù Nho



		

		

		II

		

		Xã Phú Riềng



		

		

		II

		

		Xã Sơ Giang



		

		

		III

		

		Xã Bù Gia Mập



		

		

		III

		

		Xã Đăk Ơ



		

		

		III

		

		Xã Phú Nghĩa



		

		

		III

		

		Xã Đức Hạnh



		

		

		III

		

		Xã Đa Kia



		II

		Huyện Bình Long

		I

		

		Thị trấn An Lộc



		

		

		II

		2

		Xã Thanh Lương



		

		

		II

		

		Xã Thanh Bình



		

		

		II

		

		Xã Tân Hiệp



		

		

		II

		1

		Xã Minh Đức



		

		

		II

		

		Xã Phước An



		

		

		II

		

		Xã An Khương



		

		

		II

		

		Xã Đồng Nơ



		

		

		II

		

		Xã Tân Hưng



		

		

		III

		

		Xã Thanh An



		III

		Huyện Lộc Ninh

		I

		

		Thị trấn Lộc Ninh



		

		

		I

		

		Xã Lộc Hưng



		

		

		I

		

		Xã Lộc Hiệp



		

		

		II

		

		Xã Lộc Tấn



		

		

		II

		

		Xã Lộc An



		

		

		II

		

		Xã Lộc Thành



		

		

		III

		

		Xã Lộc Thuận



		

		

		III

		

		Xã Lộc Quang



		

		

		III

		

		Xã Lộc Khánh



		

		

		III

		

		Xã Lộc Hòa
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		Huyện Bù Đăng

		I

		

		Thị trấn Đức Phong



		

		

		II

		

		Xã Thọ Sơn



		

		

		II

		

		Xã Minh Hưng



		

		

		II

		

		Xã Đồng Nai



		

		

		II

		

		Xã Đoàn Kết



		

		

		II

		2

		Xã Thống Nhất



		

		

		II

		

		Xã Nghĩa Trung



		

		

		II

		

		Xã Đức Liêu



		

		

		III

		

		Xã Đức Nhau
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		Xã Đăng Hà
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		Xã Phước Sơn



		V

		Huyện Đồng Phú
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		Xã Tân Phước



		

		

		II

		

		Xã Tân Lập



		

		

		II

		

		Xã Thuận Lợi



		

		

		III

		

		Xã Tân Hòa
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		Xã Đồng Tâm



		VI

		Thị xã Đồng Xoài

		

		

		



		

		Huyện Chơ Thành

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Minh Long



		

		

		I

		

		Xã Minh Thành
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		2

		Xã Nha Bích



		

		

		II

		1

		Xã Minh Lập



		

		

		III

		

		Xã Tân Quan



		VIII

		Huyện Bù Đốp

		

		

		



		

		

		II

		

		Xã Thiện Hưng



		

		

		II

		

		Xã Thanh Hòa



		

		

		II

		2

		Xã Hưng Phước
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		Xã Tân Tiến



		

		

		III

		

		Xã Tân Thành
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH ĐỒNG NAI


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		70

		62

		



		

		Khu vực I

		25

		2

		



		

		Khu vực II

		45

		60

		



		

		Khu vực III

		

		

		



		I

		Huyện Tân Phú

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Trà Cổ



		

		

		I

		

		Xã Phú Lộc



		

		

		I

		

		Xã Phú Bình



		

		

		I

		

		Thị trấn Tân Phú



		

		

		I

		

		Xã Phú Lập



		

		

		I

		

		Xã Phú Điền



		

		

		I

		

		Xã Phú Thịnh



		

		

		I

		

		Xã Phú Trung



		

		

		II

		2

		Xã Đắc Lua



		

		

		II

		2

		Xã Thanh Sơn



		

		

		II

		3

		Xã Tà Lài



		

		

		II

		1

		Xã Nam Cát Tiên



		

		

		II

		

		Xã Phú Sơn



		II

		Huyện Định Quán

		

		

		



		

		

		I

		2

		TT. Định Quán



		

		

		II

		1

		Xã Phú Túc



		

		

		II

		4

		Xã Túc Trưng



		

		

		II

		1

		Xã Suối Nho



		

		

		II

		1

		La Ngà



		

		

		II

		3

		Xã Ngọc Định



		

		

		II

		

		Xã Phú Ngọc



		

		

		II

		1

		Xã Gia Canh



		

		

		II

		3

		Xã Phú Vinh



		

		

		II

		2

		Xã Phú Lợi



		

		

		II

		

		Xã Phú Hoà



		

		

		II

		3

		Xã Phú Tân



		III

		Huyện Thống Nhất

		

		

		



		

		

		II

		1

		Xã Hưng Lộc



		

		

		II

		1

		Xã Bàu Hàm 2



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Thạnh



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Thiện



		

		

		II

		2

		Xã Lộ 25



		IV

		Huyện Trảng Bom

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hưng Thịnh



		

		

		I

		

		Xã An Viễn



		

		

		I

		

		Xã Đồi 61



		

		

		I

		

		Xã Trung Hoà



		

		

		I

		

		Xã Hố Nai 3



		

		

		II

		2

		Xã Sông Thao



		

		

		II

		4

		Xã Sông Trầu



		

		

		II

		2

		Xã Cây Gáo



		V

		TX. Long Khánh

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hàng Gòn



		

		

		I

		

		Xã Bảo Vinh



		

		

		II

		

		Xã Bảo Quang



		

		

		II

		

		Xã Xuân Lập



		

		

		II

		

		Xã Bàu Sen



		VI

		Huyện Cẩm Mỹ

		

		

		



		

		

		II

		3

		Xã Sông Ray



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Tây



		

		

		II

		2

		Xã Xuân Đông



		

		

		II

		

		Xã Xuân Mỹ



		

		

		II

		

		Xã Bảo Bình



		

		

		II

		

		Xã Nhân Nghĩa



		

		

		II

		

		Xã Xuân Bảo



		VII

		Huyện Xuân Lộc

		

		

		



		

		

		I

		

		TT. Gia Ray



		

		

		I

		

		Xã Bảo Hoà



		

		

		I

		

		Xã Xuân Hoà



		

		

		I

		

		Xã Xuân Trường



		

		

		I

		

		Xã Xuân Tâm



		

		

		I

		

		Xã Xuân Hiệp



		

		

		II

		4

		Xã Xuân Bắc



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Thành



		

		

		II

		1

		Xã Suối Cao



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Thọ



		

		

		II

		1

		Xã Lang Minh



		

		

		II

		1

		Xã Suối Cát



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Hưng



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Phú



		VIII

		Huyện Long Thành

		

		

		



		

		

		II

		1

		Xã Bình Sơn



		IX

		Huyện Vĩnh Cửu

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Trị An



		

		

		I

		

		Xã Vĩnh Tân



		

		

		I

		

		TT. Vĩnh An



		

		

		I

		1

		Xã Phú Lý



		

		

		I

		

		Xã Hiếu Liêm
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		11

		0

		



		

		Khu vực I

		4

		

		



		

		Khu vực II

		7

		

		



		

		Khu vực III

		

		

		



		I

		Huyện Trà Ôn

		

		

		



		

		

		II

		

		Xã Hựu Thành



		

		

		II

		

		Xã Thiện Mỹ



		

		

		II

		

		Xã Trà Côn



		

		

		II

		

		Xã Tân Mỹ



		

		

		

		

		



		II

		Huyện Tam Bình

		II

		

		Xã Loan Mỹ



		III

		Huyện Vũng Liêm

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Vũng Liêm



		

		

		I

		

		Xã Trung Hiếu



		

		

		II

		

		Xã Trung Thành



		IV

		Huyện Bình Minh

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Thuận An



		

		

		I

		

		Xã Đông Bình



		

		

		II

		

		Xã Đông Thành






_1256964847.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HẬU GIANG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Danh sách thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		16

		112

		31



		1

		Thị xã Vị Thanh

		Xã Vị Tân

		9

		Ấp 7



		

		

		Phường 3

		6

		Khu vực 4



		

		

		Phường 4

		6

		Khu vực 1



		

		

		Xã Hoả Lựu

		6

		Ấp Thạnh Trung



		

		

		

		

		Ấp Thạnh Phú



		

		

		

		

		Ấp Thạnh Lợi



		2

		Huyện Châu Thành A

		Xã Tân Hoà

		8

		Ấp 4 A



		

		

		

		

		Ấp 4 B



		

		

		

		

		Ấp Thị Tứ



		

		

		Xã Trường Long A

		10

		Ấp Trường Thắng



		

		

		Xã Tân Phú Thạnh

		14

		Ấp Tân Phú



		

		

		

		

		Ấp Long An A



		

		

		

		

		Ấp Tân Phú A



		3

		Huyện Vị Thuỷ

		Xã Vị Thuỷ

		7

		Ấp 6



		

		

		Xã Vị Trung

		7

		Ấp 9



		

		

		Xã Vĩnh Trung

		

		Ấp 8



		4

		Huyện Phụng Hiệp

		Xã Thạnh Hòa

		

		Ấp 1



		

		

		Xã Tân Bình

		

		Ấp Tân Qưới Kinh



		5

		Huyện Long Mỹ

		Xã Vĩnh Thuận Đông

		8

		Ấp 7



		

		

		Xã Lương Tâm

		11

		Ấp 4



		

		

		

		

		Ấp 5



		

		

		

		

		Ấp 6



		

		

		

		

		Ấp 7



		

		

		

		

		Ấp 10



		

		

		

		

		Ấp 11



		

		

		Xã Vĩnh Viễn

		12

		Ấp 8



		

		

		

		

		Ấp 10



		

		

		

		

		Ấp 12



		

		

		Xã Xà Phiên

		8

		Ấp 3



		

		

		

		

		Ấp 4



		

		

		

		

		Ấp 5






_1256965008.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH KIÊN GIANG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã



		

		Toàn tỉnh

		38

		4

		



		

		Khu vực I

		17

		

		



		

		Khu vực II

		21

		4

		



		

		Khu vực III

		

		

		



		1

		Kiên Lương

		I

		

		Bình An



		

		

		I

		

		Dương Hòa



		

		

		I

		

		Hòa Điền



		

		

		I

		

		TT. Kiên Lương



		2

		Châu Thành

		I

		

		TT. Minh Lương



		

		

		I

		

		Vĩnh Hòa Hiệp



		

		

		I
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		II

		

		Bình An
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		Vĩnh Hòa Phú
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		Thanh Lộc
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		I
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		TT.Thứ Ba
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		Thanh Lộc



		

		

		I

		

		TT.Giồng Riềng



		

		

		I

		

		Long Thạnh



		

		

		I

		

		Hòa Hưng



		

		

		I

		

		Hòa An



		

		

		I

		

		Hòa Lợi



		

		

		I

		

		Thạnh Phước



		

		

		II

		

		Ngọc Thành



		

		

		II

		

		Ngọc Thuận



		

		

		II

		

		Thanh Hưng



		

		

		II

		

		Thãnh Hòa



		

		

		II

		

		Bàn Tân Đinh



		

		

		II

		

		Hòa Thuận



		7

		Vĩnh Thuận

		I

		

		TT. Vĩnh Thuận
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		Tân Thuận
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		Vĩnh Phong
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		Vĩnh Hòa



		8

		Tân Hiệp

		II

		

		Thanh Trị
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		TP.Rạch Giá

		II

		

		Xã Phi Thông






_1256965041.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH KIÊN GIANG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		3

		20

		4



		1

		Châu Thành

		

		

		



		

		

		Vĩnh Hòa Phú

		6

		Ấp Vĩnh Đằng



		2

		H. Hòn Đất

		Sơn Kiên

		6

		Ấp Vàm Răng



		3

		Vĩnh Thuận

		Vĩnh Hòa

		8

		Vĩnh Thành



		

		

		

		

		Hòa Bình






_1256964920.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố 

		Xã công nhận thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Tên xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		25

		0

		



		

		Khu vực I

		18

		

		



		

		Khu vực II

		7

		

		



		

		Khu vực III

		

		

		



		I

		Châu Đức

		

		

		



		

		

		II

		

		Láng Lớn



		

		

		II

		

		Xuân Sơn



		II

		Xuyên Mộc

		I

		

		Bình Châu



		

		

		I

		

		Bưng Riềng



		

		

		I

		

		Bàu Lâm



		

		

		II

		

		Bưng Trang



		III

		Tân Thành

		II

		

		Sông Xoài



		

		

		II

		

		Châu Pha



		

		

		II

		

		Hắc Dịch



		

		

		II

		

		Tóc Tiên



		IV

		Long Điền
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		TT Long Hải
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		I
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		I
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_1256964803.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH HẬU GIANG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		28

		31

		



		

		Khu vực I

		7

		

		



		

		Khu vực II

		21

		31

		



		

		Khu vực III

		

		

		



		1

		Thị xã Vị Thanh

		II

		1

		Xã Vị Tân
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		II

		1

		Phường 4



		

		

		II

		3

		Xã Hoả Lựu



		2

		Huyện Châu Thành A

		II

		3

		Xã Tân Phú Thạnh



		

		

		II

		3

		Xã Tân Hòa



		

		

		II

		1

		Xã Trường Long A



		3

		Huyện Long Mỹ

		II

		1

		Xã Vĩnh Thuận Đông



		

		

		II

		6

		Xã Lương Tâm
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		3

		Xã Vĩnh Viễn



		

		

		II

		3

		Xã Xà Phiên



		4

		Huyện Vị Thuỷ

		I

		

		Xã Vị Bình
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		1

		Xã Vị Thuỷ
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		Xã Vị Trung
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		1

		Xã Vĩnh Trung
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		Xã Đông Phước A
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		Xã Đông Phước
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		Thị xã Tân Hiệp
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		Xã Tân Thành



		

		

		I

		

		Phường Ngã bảy



		

		

		I
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		Xã Hiệp Lợi



		7

		Huyện Phụng Hiệp
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		I
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		Xã Long Thạnh
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		Xã Tân Bình






_1256964098.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		35

		243
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_1256963899.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH TRÀ VINH


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		47
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		Khu vực I
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		Khu vực II
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH TRÀ VINH


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện/ thị

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		12

		100

		30



		I

		Trà Cú

		

		

		



		

		

		Lưu Nghiệp Anh

		9

		1
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		Kim Sơn

		9

		9



		

		

		

		

		Thanh Xuyên
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		Long Hiệp

		8

		8



		

		

		

		

		Giồng Chanh A



		

		

		

		

		Giồng Chanh B



		

		

		

		

		Nô Rè B



		

		

		Hàm Giang
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		10



		

		

		

		

		Cà Săng
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		Trà Tro B
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		Châu Thành

		

		

		



		

		

		Mỹ Chánh

		7

		2



		

		

		

		

		Phú Mỹ
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		Càng Long

		

		

		



		

		

		Phương Thạnh
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		3
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		9

		2



		

		

		

		

		Ấp Sóc
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		7

		3
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		8
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		Tân Trung Giồng A



		

		

		

		

		Tân Trung Giồng B



		

		

		Tân Hùng

		9

		6



		

		

		

		

		Ấp Nhì



		

		

		

		

		Trung Tiến



		

		

		Phú Cần

		8

		8



		

		

		

		

		Cầu Tre



		

		

		

		

		Cây Hẹ



		

		

		

		

		Đại Mong



		

		

		

		

		Đại Trường



		

		

		

		

		Bà Ép



		

		

		

		

		Sóc Tre



		

		

		

		

		Xóm Vó






_1256963830.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)

		TT

		Huyện, thị

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Tên thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		

		

		13



		I

		Huyện Bù Đăng

		

		

		



		

		1

		Xã Thống Nhất

		9

		



		

		

		

		

		Thôn 5






		

		

		

		

		Thôn 12








		II

		Huyện Bù Đốp

		

		

		



		

		1

		Xã Hưng Phước

		6

		



		

		

		

		

		Ấp Bù Tam



		

		

		

		

		Ấp Phước Tiến



		III

		Huyện Bình Long

		

		

		



		

		1

		Xã Minh Đức

		11

		



		

		

		

		

		Sóc Lộc Khê



		

		2

		Xã Thanh Lương

		14

		



		

		

		

		

		Sóc Cần Lê



		

		

		

		

		Sóc Phố Lố






_1256879071.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH LÂM ĐỒNG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố 
(trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		124

		170



		

		Khu vực I

		38

		7



		

		Khu vực II

		57

		57



		

		Khu vực III

		29

		106



		I

		T. Xã Bảo Lộc
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		I
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		I

		



		

		Xã Lộc Châu

		I
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		I
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		I
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		I
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		I
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		I

		



		

		Xã Lộc Đức
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		Xã Lộc Ngãi
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		1



		

		Xã Lộc Thành

		II

		2



		

		Xã Lộc Quảng

		II

		



		

		TT. Lộc Thắng

		II

		



		

		Xã Lộc Bảo

		III

		3



		

		Xã Lộc Phú

		III

		5



		

		Xã Lộc Bắc

		III

		4



		

		Xã Lộc Lâm

		III

		3



		III

		Huyện Đạ Tẻh

		

		



		

		TT. Đạ Tẻh

		II

		



		

		Xã An Nhơn

		II

		1



		

		Xã Đạ Kho

		II

		



		

		Xã Hà Đông

		II

		



		

		Xã Triệu Hải

		II

		



		

		Xã Đạ Lây

		II

		



		

		Xã Hương Lâm

		II

		



		

		Xã Mỹ Đức

		III

		1



		IV

		Huyện Đạ Huoai

		

		



		

		Xã Đạ Oai

		II

		1



		

		Xã Mađaguôi

		II

		1



		

		TT. Mađaguôi

		II

		



		

		TT. ĐạM'ri

		I

		



		

		Xã ĐạM'ri

		II

		



		

		Xã Đạ Tồn

		II

		



		

		Xã Hà Lâm

		II

		



		

		Xã Phước Lộc

		III

		5



		

		Xã Đạ Ploa

		III

		2



		

		Xã Đồn Kết

		III

		2



		V

		Huyện Lâm Hà

		

		



		

		TT. Nam Ban

		I

		



		

		TT. Đinh Văn

		I

		1



		

		Xã Tân Hà
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		Xã Nam Hà
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		Xã Đông Thanh
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		Xã Gia Lâm
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		Xã Hồi Đức

		II

		



		

		Xã Phú Sơn

		I

		



		

		Xã Tân Văn

		II

		



		

		Xã Đạ Đờn
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		Xã Đan Phượng
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		Xã Phúc Thọ

		II

		5



		

		Xã Mê Linh

		II

		3



		

		Xã Tân Thanh

		III

		5



		

		Xã Phi Tô
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		3



		VI

		Huyện Đam Rông

		

		



		

		Xã Đạ Long
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		5



		

		Xã Đạ Tông
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		9



		

		Xã Đạ M'Rông
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		6



		

		Xã Đar Sal
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		5
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		6
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		Xã Đạ K'nàng

		III
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		I

		1

		Thị Trấn Phú Túc



		

		

		II

		2

		Xã Phú Cần



		

		

		II

		4

		Xã Ia RSiơm



		

		

		II

		2

		Xã Chư Ngọc



		

		

		II

		3

		Xã Chư RCăm



		

		

		II

		2

		Xã Chư Gu



		

		

		III

		7

		Xã Ia Rsai



		

		

		III

		3

		Xã Đất Bằng



		

		

		III

		3

		Xã Uar



		

		

		III

		4

		Xã Krông Năng



		

		

		III

		4

		Xã Chư Drăng
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		Số TT

		Huyện

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		142

		147

		



		

		Khu vực I

		42

		12

		



		

		Khu vực II

		81

		58

		



		

		Khu vực III

		19

		77

		



		I

		Krông Ana

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Buôn Trấp



		

		

		I

		3

		Xã EaKtur



		

		

		I

		2

		Xã EaTiêu



		

		

		II

		2

		Xã Hoà Hiệp



		

		

		II

		

		Xã EaBhôk



		

		

		II

		

		Xã Quảng Điền



		

		

		II

		

		Xã Bình Hoà



		

		

		II

		1

		Xã EaHu



		

		

		II

		1

		Xã EaNa



		

		

		II

		

		Xã EaBông



		

		

		II

		2

		Xã CưÊWi



		II

		Krông Păc

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hoà Đông



		

		

		I

		1

		Xã Ea Knuêk



		

		

		I

		1

		Xã Ea Kênh



		

		

		I

		

		Xã Ea Yông



		

		

		I

		

		Thị trấn Phước An



		

		

		I

		1

		Xã Hoà An



		

		

		I

		

		Xã EaPhê



		

		

		I

		1

		Xã Tân Tiến



		

		

		I

		

		Xã Hoà Tiến



		

		

		I

		

		Xã EaKuăng



		

		

		II

		

		Xã EaHiu



		

		

		II

		1

		Xã EaUy



		

		

		II

		

		Xã EaKly



		

		

		II

		

		Xã KrôngBuk



		

		

		III

		1

		Xã EaYiêng



		III

		Krông Bông

		

		

		



		

		

		II

		

		Khuê Ngọc Điền



		

		

		II

		

		Xã Hoà Sơn



		

		

		II

		

		Xã Dang Kang



		

		

		II

		

		Xã CưKty



		

		

		II

		

		Xã Hoà Tân



		

		

		II

		

		Xã Hoà Thành



		

		

		II

		

		Xã Hoà Lễ



		

		

		II

		2

		Xã Hoà Phong



		

		

		III

		3

		Xã Yang Reh



		

		

		III

		3

		Xã CưPui



		

		

		III

		3

		Xã CưDrăm



		IV

		Krông Năng

		

		

		



		

		

		II

		

		TT KrôngNăng



		

		

		II

		

		Xã Phú Xuân



		

		

		II

		

		Xã EaHồ



		

		

		II

		2

		Xã Dliêya



		

		

		II

		

		Xã EaTóh



		

		

		II

		

		Xã Phú Lộc



		

		

		II

		

		Xã Tam Giang



		

		

		III

		8

		Xã EaDăh



		

		

		III

		3

		Xã EaPuk



		V

		Krông Buk

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Buôn Hồ



		

		

		I

		1

		Xã PơngDrang



		

		

		I

		

		Xã Đoàn Kết



		

		

		I

		

		Xã Thống Nhất



		

		

		I

		1

		Xã Bình Thuận



		

		

		II

		4

		Xã CưNé



		

		

		II

		

		Xã EaDrông



		

		

		II

		

		Xã EaLBang



		

		

		II

		

		Xã EaSiên



		

		

		II

		

		Xã CưBao



		

		

		III

		8

		Xã CưPơng



		VI

		Cư M’Gar

		

		

		



		

		

		I

		

		TT Quảng Phú



		

		

		I

		

		Thị trấn EaPôk



		

		

		I

		

		Xã CuôrĐăng



		

		

		I

		

		Xã EaKpăl



		

		

		II

		

		Xã CưM'gar



		

		

		II

		

		Xã EaDrơng



		

		

		II

		

		Xã CưSuê



		

		

		II

		

		Xã CưDliêM'Nông



		

		

		II

		

		Xã EaTul



		

		

		II

		

		Xã EaH'Ding



		

		

		II

		

		Xã EaM'Nang



		

		

		II

		

		Xã EaTar



		

		

		II

		

		Xã EaM'Dróh



		

		

		II

		3

		Xã EaKiết



		VII

		M'Drăk

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn M'Drăk



		

		

		II

		3

		Xã CưM'ta



		

		

		II

		2

		Xã CưKróa



		

		

		II

		

		Xã EaMlay



		

		

		II

		

		Xã EaRiêng



		

		

		II

		

		Xã EaMđoan



		

		

		II

		1

		Xã EaLai



		

		

		II

		

		Xã Ea Pil



		

		

		I

		1

		Thị trấn Liên Sơn



		

		

		II

		

		Xã DăkLiêng



		

		

		II

		

		Xã Buôn Tría



		

		

		II

		3

		Xã Buôn Triết



		

		

		III

		1

		Xã DăkPhơi



		

		

		III

		4

		Xã KrôngNô



		

		

		III

		6

		Xã Nam Ka



		

		

		III

		3

		Xã EaRBin



		IX

		Ea Súp

		

		

		



		

		

		II

		1

		Thị trấn EaSúp



		

		

		II

		

		Xã EaLê



		

		

		II

		6

		Xã EaRôk



		

		

		II

		2

		Xã EaBung



		

		

		III

		7

		Xã Ya tờ mốt



		X

		Ea H'Leo

		

		

		



		

		

		II

		1

		Xã EaHiao



		

		

		II

		3

		Xã EaSol



		

		

		II

		

		Xã Dliêyang



		

		

		II

		

		Xã EaNam



		

		

		II

		

		Xã EaKhal



		

		

		II

		

		Xã CưMốt



		

		

		II

		

		Xã EaH'Leo



		

		

		II

		1

		Xã EaRal



		

		

		II

		

		Xã EaWy



		XI

		Ea Kar

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn EaKar



		

		

		I

		

		Thị trấn EaKnốp



		

		

		II

		

		Xã CưHuê



		

		

		II

		

		Xã EaKmút



		

		

		II

		4

		Xã CưNi



		

		

		II

		

		Xã EaĐar



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Phú



		

		

		II

		

		Xã EaTýh



		

		

		II

		

		Xã EaPăl



		

		

		II

		

		Xã Ea Ô



		

		

		III

		3

		Xã CưPrông



		

		

		III

		3

		Xã EaSô



		

		

		III

		8

		Xã CưYang



		

		

		III

		2

		Xã CưBông



		XII

		Buôn Đôn

		

		

		



		

		

		II

		4

		Xã EaBar



		

		

		II

		4

		Xã EaNuôl



		

		

		II

		4

		Xã CuôrKnia



		

		

		III

		3

		Xã EaHuar



		

		

		III

		6

		Xã EaWer



		

		

		III

		2

		Xã Krông Na



		XIII

		TP. Buôn Ma Thuột

		

		

		



		

		

		I

		

		P Thành Nhất



		

		

		I

		

		P Tân Lợi



		

		

		I

		

		P Tân An



		

		

		I

		

		P Tân Lập



		

		

		I

		

		P Khánh Xuân



		

		

		I

		

		P EaTam



		

		

		I

		

		P Tân Tiến



		

		

		I

		

		P Tân Hoà



		

		

		I

		

		P Thành Công



		

		

		I

		

		P Thắng Lợi



		

		

		I

		

		P Thống Nhất



		

		

		I

		

		P Tân Thành



		

		

		I

		

		P Tự An



		

		

		I

		

		Xã Hoà Khánh



		

		

		I

		

		Xã Hoà Thuận



		

		

		I

		

		Xã Hoà Thắng



		

		

		II

		

		Xã CưÊbur



		

		

		II

		

		Xã EaTu



		

		

		II

		

		Xã Hoà Xuân



		

		

		II

		

		Xã Hoà Phú



		

		

		II

		

		Xã EaKao
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		TT

		Huyện, thị, TP

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		52

		634

		147



		I

		Krông Ana

		

		

		



		

		

		Xã Hoà Hiệp

		6

		1. Buôn Kpưng



		

		

		

		

		2. Thôn Hiệp Tân



		

		

		Xã EaKtur

		24

		1. Buôn Kniêt



		

		

		

		

		2. Buôn Ktur



		

		

		

		

		3. Buôn Pbi Năm



		

		

		Xã EaTiêu

		24

		1. Buôn Knir



		

		

		

		

		2. Buôn Ega



		

		

		Xã EaHu

		8

		1. Thôn 6



		

		

		Xã EaNa

		7

		1. Buôn Dray



		

		

		Xã CưÊWi

		26

		1. Thôn 3



		

		

		

		

		2. Thôn 5



		II

		Krông Păc

		

		

		



		

		

		Xã Ea Knuêk

		16

		1. Thôn Cao Bằng



		

		

		Xã Ea Kênh

		14

		1. Thôn Thanh Xuân



		

		

		Xã Hoà An

		13

		1. Thôn 8



		

		

		Xã Tân Tiến

		9

		1. Thôn Ea Đrai



		

		

		Xã EaUy

		10

		1. Buôn Hằng 1C



		

		

		Xã EaYiêng

		5

		1. Thôn 3(BuônCưDrăng)



		III

		Krông Bông

		

		

		



		

		

		Xã Yang Reh

		7

		1. Buôn Yang Reh



		

		

		

		

		2. Buôn Cuah B



		

		

		

		

		3. Buôn Cuah A Phong



		

		

		Xã Hoà Phong

		11

		1. Buôn Ngô A



		

		

		

		

		2. Thôn Noh Prong



		

		

		Xã CưPui

		9

		1. Buôn DakTuôr



		

		

		

		

		2. Thôn EaBar



		

		

		

		

		3. Thôn EaRơk



		

		

		Xã CưDrăm

		8

		1. Buôn TângRang



		

		

		

		

		2. Thôn YangHăn



		

		

		

		

		3. Thôn CưDhiăt



		IV

		Krông Năng

		

		

		



		

		

		Xã Dliêya

		21

		1. Buôn Yuk



		

		

		

		

		2. Buôn K' Măng



		

		

		Xã EaPuk

		7

		1. Thôn Giang Tiến



		

		

		

		

		2. Thôn Giang Tân



		

		

		

		

		3. Thôn Giang Đại



		

		

		Xã EaDăk

		14

		1. Thôn Giang Đông



		

		

		

		

		2. Thôn Giang Thanh



		

		

		

		

		3. Thôn Giang Thành



		

		

		

		

		4. Thôn Giang Xuân



		

		

		

		

		5. Thôn Giang Châu



		

		

		

		

		6. Thôn Giang Hà



		

		

		

		

		7. Thôn Xuân Hà 1



		

		

		

		

		8. Thôn Xuân Nguyên



		V

		Krông Buk

		

		

		



		

		

		Xã PơngDrang

		

		1. Buôn Tơng Mai



		

		

		Xã Bình Thuận

		

		1. Buôn Jút



		

		

		Xã CưNé

		

		1. Buôn Đrô 2



		

		

		

		

		2. Buôn EaJin



		

		

		

		

		3. Buôn Kô



		

		

		

		

		4. Buôn Dhiă 1



		

		

		Xã CưPơng

		

		1. Buôn CưM'Tâo



		

		

		

		

		2. Buôn CưKanh





		

		

		

		

		3. Buôn EaPông



		

		

		

		

		4. Buôn EaSin



		

		

		

		

		5. Buôn CưHriết



		

		

		

		

		6. Buôn CưHiăm



		

		

		

		

		7. Buôn EaDho



		

		

		

		

		8. Buôn Xóm A



		VI

		Cư M'Gar

		

		

		



		

		

		Xã EaKiết

		11

		1. Buôn Luk



		

		

		

		

		2. Buôn Xê đăng



		

		

		

		

		3. Buôn H'Mong



		VII

		M'Drăk

		

		

		



		

		

		Xã CưM'ta

		18

		1. Buôn Ăk



		

		

		

		

		2. Buôn Hí



		

		

		

		

		3. Buôn Đứk



		

		

		Xã CưKroá

		9

		1. Thôn 7



		

		

		

		

		2. Thôn 9



		

		

		Xã EaLai

		12

		1. Buôn CưPrao



		VIII

		Lăk

		

		

		



		

		

		Thị trấn Liên Sơn

		10

		1. Buôn Dơng Kriêng



		

		

		Xã Buôn Triết

		15

		1. Buôn Ung Rung 1



		

		

		

		

		2. Buôn Ung Rung 2



		

		

		

		

		3. Buôn Tung 3



		

		

		Xã KrôngNô

		12

		1. Buôn Dơng Blang



		

		

		

		

		2. Buôn ĐăkR' Mứt



		

		

		

		

		3. Buôn Trang Yuk



		

		

		

		

		4. Buôn LiêngKrăk



		

		

		Xã Nam Ka

		6

		1. Buôn Drai



		

		

		

		

		2.Buôn Krai



		

		

		

		

		3. Buôn Knia



		

		

		

		

		4. Buôn Rjai



		

		

		

		

		5. Buôn Buôc



		

		

		

		

		6. Buôn TuSia



		

		

		Xã EaRBin

		5

		1. Buôn EaRbin



		

		

		

		

		2. Buôn Phôk



		

		

		

		

		3. Buôn SaBôk



		

		

		Xã DăkPhơi

		11

		1. Buôn DuMah



		IX

		Ea Súp

		

		

		



		

		

		Thị trấn EaSúp

		20

		1. Thôn 7



		

		

		Xã EaRôk

		18

		1. Thôn 8



		

		

		

		

		2. Thôn 14



		

		

		

		

		3. Thôn 16



		

		

		

		

		4. Thôn 19



		

		

		

		

		5. Thôn 21



		

		

		

		

		6. Thôn 22



		

		

		Xã EaBung

		17

		1. Đội 5



		

		

		

		

		2. Đội 6



		

		

		Xã Yatờ mốt

		21

		2. Thôn 11



		

		

		

		

		3. Thôn 12



		

		

		

		

		4. Thôn 13



		

		

		

		

		5. Thôn 14



		

		

		

		

		6. Đội 3



		

		

		

		

		7. Đội 5



		

		

		

		

		8. Đội 7



		X

		Ea H'Leo

		

		

		



		

		

		Xã EaSol

		20

		1. Buôn Kri



		

		

		

		

		2. Buôn Cham



		

		

		

		

		3. Buôn Hoai



		

		

		Xã EaHiao

		23

		1. Buôn Kra



		

		

		Xã EaRal

		13

		1. Buôn Tùng Xê



		XI

		Ea Kar

		

		

		



		

		

		Xã CưNi

		23

		1. Buôn Egar



		

		

		

		

		2. Buôn EaKnốp



		

		

		

		

		3. Buôn EaPăl



		

		

		

		

		4. Thôn 23



		

		

		Xã Xuân Phú

		18

		1. Buôn XêĐăng



		

		

		Xã CưPrông

		9

		1. Buôn M' Um



		

		

		

		

		2. Thôn 15



		

		

		

		

		3. Thôn 10



		

		

		Xã EaSô

		14

		1. Buôn EaSa



		

		

		

		

		2. Thôn 11



		

		

		

		

		3. Thôn 6



		

		

		Xã CưYang

		15

		1. Thôn 3



		

		

		

		

		2. Thôn 9



		

		

		

		

		3. Thôn 10



		

		

		

		

		4. Thôn 11



		

		

		

		

		5. Thôn 12



		

		

		

		

		6. Thôn 13



		

		

		

		

		7. Thôn 14



		

		

		

		

		8. Thôn 15



		

		

		Xã CưBông

		9

		1. Thôn 22



		

		

		

		

		2. Buôn M'Trưng



		XII

		Buôn Đôn

		

		

		



		

		

		Xã Ea Nuôl

		9

		1. Buôn Niêng 1



		

		

		

		

		2. Buôn Niêng 2



		

		

		

		

		3. Buôn EaM'thar 1



		

		

		

		

		4. Buôn Kđung



		

		

		Xã Ea Bar

		16

		1. Buôn Knia 1



		

		

		

		

		2. Buôn Knia 2



		

		

		

		

		3. Buôn Knia 3



		

		

		

		

		4. Buôn Knia 4



		

		

		Xã Cuôr Knia

		16

		1. Thôn 7



		

		

		

		

		2. Thôn 11



		

		

		

		

		3. Thôn 12



		

		

		

		

		4. Thôn 13



		

		

		Xã Ea Wer

		11

		1. Thôn 5



		

		

		

		

		2. Thôn 8



		

		

		

		

		3. Thôn 9



		

		

		

		

		4. Buôn Tul A



		

		

		

		

		5. Buôn Tul B



		

		

		

		

		6. Thôn Nà Wer



		

		

		Xã Ea Huar

		7

		1. Buôn Rếch A



		

		

		

		

		2. Buôn Rếch B



		

		

		

		

		3. Buôn Nà Xược



		

		

		Xã Krông Na

		7

		1. Buôn DrăngPhôk



		

		

		

		

		2. Buôn Trí B
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		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK





		

		Toàn tỉnh

		

		1305

		627



		1

		Thị xã An Khê

		Xã Tú An

		11

		2



		

		

		

		

		1. Làng Đe Hòa Bình



		

		

		

		

		2. Làng Nhoi





		

		

		Xã Song An

		4

		1



		

		

		

		

		1. Làng Pốt



		2

		Huyện Krông Pa

		Thị trấn Phú Túc

		15

		1



		

		

		

		

		1. Buôn Du A



		

		

		Xã Chư Rcăm

		8

		3



		

		

		

		

		1. Buôn Y



		

		

		

		

		2. Buôn H'ýu



		

		

		

		

		3. Buôn H' Lang



		

		

		Xã Chư Gu

		14

		1. Buôn ơi Múi



		

		

		

		

		2. Buôn Ama Djê



		

		

		Xã Chư Ngọc

		7

		2



		

		

		

		

		1. Buôn Hlang





		

		

		

		

		2. Buôn H' Muk



		

		

		Xã Phú Cần

		7

		2



		

		

		

		

		1. Buôn Mlăh



		

		

		

		

		2. Buôn Tang



		

		

		Xã Ia RSiơm

		9

		4



		

		

		

		

		1. Buôn Nu B



		

		

		

		

		2. Buôn Phùm Ang



		

		

		

		

		3. Buôn Toăt



		

		

		

		

		4. Buôn Phùm Ji



		

		

		Xã Krông Năng

		7

		4



		

		

		

		

		1. Buôn Tối



		

		

		

		

		2. Buôn H'lối



		

		

		

		

		3. Buôn Ban



		

		

		

		

		4. Buôn Tăng



		

		

		Xã Chư Drăng

		10

		4



		

		

		

		

		1. Buôn Chai



		

		

		

		

		2. Buôn H' Mung



		

		

		

		

		3. Buôn Uar



		

		

		

		

		4. Buôn Nung



		

		

		Xã Uar

		6

		3



		

		

		

		

		1. Buôn Ngôl



		

		

		

		

		2. Buôn Tiang



		

		

		

		

		3. Buôn Choanh



		

		

		Xã Đất Bằng

		8

		3



		

		

		

		

		1. Buôn Ama Nhe A



		

		

		

		

		2. Buôn Ama Phu



		

		

		

		

		3. Buôn Ama Lông



		

		

		Xã Ia Rsai

		11

		7



		

		

		

		

		1. Buôn Sai



		

		

		

		

		2. Buôn Kting



		

		

		

		

		3. Buôn Chư Tê



		

		

		

		

		4. Buôn Pan



		

		

		

		

		5. Buôn Puh



		

		

		

		

		6. Buôn Chik



		

		

		

		

		7. Buôn Ia nan



		3

		Huyện Ayun Pa

		Xã Ia Rtô

		6

		3



		

		

		

		

		1. Bôn Phu Ama Nher II



		

		

		

		

		2. Bôn Phu Ama Miơng



		

		

		

		

		3. Bôn Jư Mnai



		

		

		Xã Ia Rbol

		6

		2



		

		

		

		

		1. Chư Băh A



		

		

		

		

		2. Bôn Hiao



		

		

		Xã Ia Sol

		12

		1. Làng Ia Peng



		

		

		

		

		2. Làng Ia Pơ tao



		

		

		Xã Ia Ke

		19

		3



		

		

		

		

		1. Làng ơi



		

		

		

		

		2. Làng Ring



		

		

		

		

		3. Làng Dmắk



		

		

		Xã Ia Yeng

		8

		2



		

		

		

		

		1. Làng Pluh



		

		

		

		

		2. Bôn so Ama Lơng B



		

		

		Xã Ia Hiao

		22

		4



		

		

		

		

		1. Bôn Chư Knông



		

		

		

		

		2. Bôn Chư Mơrai



		

		

		

		

		3. Boon MaHrai A



		

		

		

		

		4. Boon MaHrai B



		

		

		Xã Ia Peng

		9

		3



		

		

		

		

		1. Bôn So Ma Rơng



		

		

		

		

		2. Bôn So Ma Hang A



		

		

		

		

		3. Bôn So Ma Hang B



		

		

		Xã Ia Piar

		13

		2



		

		

		

		

		1. Làng KRam



		

		

		

		

		2. Làng Mnai Trang



		

		

		Xã Ia Sao

		5

		2



		

		

		

		

		1. Bôn Khăn



		

		

		

		

		2. Bôn H'Liăp



		

		

		Xã Chư Athai

		9

		6



		

		

		

		

		1. Làng Pêng



		

		

		

		

		2. Làng Pong



		

		

		

		

		3. Làng Trơh



		

		

		

		

		4. Làng Ia Drok



		

		

		

		

		5. Làng Dlăm



		

		

		

		

		6. Làng Hek



		4

		Huyện Ia Grai

		Xã Ia Sao

		16

		3



		

		

		

		

		1. Làng Yang



		

		

		

		

		2. Làng Tốt



		

		

		

		

		3. Làng Jut 2



		

		

		Xã Ia H' Rung

		15

		5



		

		

		

		

		1. Làng Út 2



		

		

		

		

		2. Làng Ngai Ngó



		

		

		

		

		3. Làng Ngai Yo



		

		

		

		

		4. Làng Bek



		

		

		

		

		5. Làng Pang Go



		

		

		Xã Ia Pếch

		8

		2



		

		

		

		

		1. Làng O Sơr



		

		

		

		

		2. Làng Nang Long



		

		

		Xã Ia Tô

		11

		2



		

		

		

		

		1. Làng Telung 1



		

		

		

		

		2. Làng Telung 2



		

		

		Xã Ia Der

		12

		1



		

		

		

		

		1. Làng Blang 3



		

		

		Xã Ia Chiă

		11

		5



		

		

		

		

		1. Làng Nú 1+3



		

		

		

		

		2. Làng Kom Ngó



		

		

		

		

		3. Làng Bia Ngó



		

		

		

		

		4. Làng Tang



		

		

		

		

		5. Làng Pó



		

		

		Xã Ia O
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		1. Làng Mit Kom



		

		

		

		

		2. Làng Mit Chep



		

		

		

		

		3. Làng Cuk



		

		

		

		

		4. Làng Kloong



		

		

		Xã Ia Khai

		6

		4



		

		

		

		

		1. Làng Tung Chruch



		

		

		

		

		2. Làng Nú



		

		

		

		

		3. Làng Yom



		

		

		

		

		4. Làng Ech



		

		

		Xã Ia Grăng

		7

		5



		

		

		

		

		1. Làng O Rê 2



		

		

		

		

		2. Làng Mỡo



		

		

		

		

		3. Làng Khớp



		

		

		

		

		4. Làng Châm



		

		

		

		

		5. Làng Gôk



		5

		Huyện Đăk Đoa

		Xã Glar

		12

		2



		

		

		

		

		1. Làng Wet



		

		

		

		

		2. Làng Dur



		

		

		Xã A Dơk

		8

		5



		

		

		

		

		1. Làng Jong



		

		

		

		

		2. Làng Broch 2



		

		

		

		

		3. Làng ADơk Kông



		

		

		

		

		4. Làng Piơng



		

		

		

		

		5. Làng Biă Tih



		

		

		Xã Ia Băng

		12

		5



		

		

		

		

		1. Làng Châm Rông



		

		

		

		

		2. Làng Châm Bôm



		

		

		

		

		3. Làng O Ngó



		

		

		

		

		4. Làng O Yố



		

		

		

		

		5. Làng Ia Het



		

		

		Xã H'Neng

		8

		3



		

		

		

		

		1. Thôn 1



		

		

		

		

		2. Làng Ngol



		

		

		

		

		3. Làng Rin



		

		

		Xã Hà Bầu

		12

		4



		

		

		

		

		1. Làng Nú



		

		

		

		

		2. Làng Ia Mut



		

		

		

		

		3. Làng Dơng Ngol



		

		

		

		

		4. Làng Hol



		

		

		Xã Kdang

		12

		8



		

		

		

		

		1. Làng Trek



		

		

		

		

		2. Làng KDăng



		

		

		

		

		3. Làng Mrăh



		

		

		

		

		4. Làng RKhương



		

		

		

		

		5. Làng Hnap



		

		

		

		

		6. Làng Aluk



		

		

		

		

		7. Làng Bla



		

		

		

		

		8. Làng Tleo



		

		

		Xã Hải Yang

		4

		1



		

		

		

		

		1. Làng Bong HJot



		

		

		Xã Ia Pết

		10

		6



		

		

		

		

		1. Làng A La moi



		

		

		

		

		2. Làng A Klăh



		

		

		

		

		3. Làng A Roh



		

		

		

		

		4. Làng Bong Goai



		

		

		

		

		5. Làng Bia Nel



		

		

		

		

		6. Làng Bia Breh



		

		

		Xã Trang

		18

		9



		

		

		

		

		1. Làng H'Lang



		

		

		

		

		2. Làng Bok



		

		

		

		

		3. Làng Breng



		

		

		

		

		4. Làng Won



		

		

		

		

		5. Làng Blưng



		

		

		

		

		6. Làng Kol



		

		

		

		

		7. Làng Ko



		

		

		

		

		8. Làng Ghe



		

		

		

		

		9. Làng Pham Ghe



		

		

		Xã Kon Gang

		12

		8



		

		

		

		

		1. Làng Ktò



		

		

		

		

		2. Làng Đal



		

		

		

		

		3. Làng Đe tang



		

		

		

		

		4. Làng Dung Rơ



		

		

		

		

		5. Làng Klot



		

		

		

		

		6. Làng KDập



		

		

		

		

		7. Làng Kop



		

		

		

		

		8. Làng Ktu



		

		

		Xã Hà Đông

		5

		5



		

		

		

		

		1. Làng Kon Jot



		

		

		

		

		2. Làng Kon ma Har



		

		

		

		

		3. Làng Kon rơng Năk



		

		

		

		

		4. Làng Kon Sơ lok



		

		

		

		

		5. Làng Kon Rơng Pdram



		6

		Huyện Đưc Cơ

		Thị trấn Chư Ty

		8

		1



		

		

		

		

		1. Làng Trol Đen



		

		

		Xã Ia Kla

		8

		4



		

		

		

		

		1. Làng Sung Le



		

		

		

		

		2. Làng Sung Tung



		

		

		

		

		3. Làng Sung Kep



		

		

		

		

		4. Làng Sung Kăt



		

		

		Xã Ia Din

		10

		8



		

		

		

		

		1. Làng Al



		

		

		

		

		2. Làng Gon



		

		

		

		

		3. Làng Yit Tu



		

		

		

		

		4. Làng Blang



		

		

		

		

		5. Làng Nẻ 1



		

		

		

		

		6. Làng Nẻ 2



		

		

		

		

		7. Làng Yit rông 1



		

		

		

		

		8. Làng Yit rông 2



		

		

		Xã Ia Krêl

		12

		5



		

		

		

		

		1. Làng Ngo Le 1



		

		

		

		

		2. Làng Ngo Le 2



		

		

		

		

		3. Làng Rông



		

		

		

		

		4. Làng Krel



		

		

		

		

		5. Làng Krol



		

		

		Xã Ia Dom

		8

		3



		

		

		

		

		1. Làng Mook Trang



		

		

		

		

		2. Làng Mook Trel



		

		

		

		

		3. Làng Ó



		

		

		Xã Ia Pnôn

		4

		4



		

		

		

		

		1. Làng Chan



		

		

		

		

		2. Làng Ba



		

		

		

		

		3. Làng Bua



		

		

		

		

		4. Làng Triel



		

		

		Xã Ia Lang

		6

		5



		

		

		

		

		1. Làng Yeh



		

		

		

		

		2. Làng Phang



		

		

		

		

		3. Làng Klu 1



		

		

		

		

		4. Làng Le 1



		

		

		

		

		5. Làng Gao



		

		

		Xã Ia Kriêng

		10

		7



		

		

		

		

		1. Làng Ấp



		

		

		

		

		2. Làng Krai



		

		

		

		

		3. Làng Grong



		

		

		

		

		4. Làng Ga



		

		

		

		

		5. Làng Lung



		

		

		

		

		6. Làng Pơ Nu



		

		

		

		

		7. Làng H'rang



		

		

		Xã Ia Dơk

		14

		9



		

		

		

		

		1. Làng Lang



		

		

		

		

		2. Làng Dơk Nghol



		

		

		

		

		3. Làng Dơk lăh



		

		

		

		

		4. Làng Sung Nhỏ



		

		

		

		

		5. Làng Sung Lớn



		

		

		

		

		6. Làng Do



		

		

		

		

		7. Làng Ghè



		

		

		

		

		8. Làng Mới



		

		

		

		

		9. Làng Poong



		7 

		Huyện Chư Prông

		Thị trấn

		13

		5



		

		

		

		

		1. Làng Poh



		

		

		

		

		2. Làng Bò



		

		

		

		

		3. Làng Lân



		

		

		

		

		4. Làng Nú



		

		

		

		

		5. Làng Klă



		

		

		Xã Thăng Hưng

		7

		3



		

		

		

		

		1. Làng Lâm So



		

		

		

		

		2. Làng Klă



		

		

		

		

		3. Làng Nhao



		

		

		Xã Ia Băng

		9

		1



		

		

		

		

		1. Làng Băk



		

		

		Xã Bình Giáo

		6

		4



		

		

		

		

		1. Làng Mui



		

		

		

		

		2. Làng Bàng



		

		

		

		

		3. Làng Kenh



		

		

		

		

		4. Làng Đe



		

		

		Xã Ia Phìn

		10

		3



		

		

		

		

		1. Làng Grăng 1



		

		

		

		

		2. Làng Bak 1



		

		

		

		

		3. Làng Bak 2



		

		

		Xã Ia Drăng

		13

		5



		

		

		

		

		1. Làng La



		

		

		

		

		2. Làng Ó



		

		

		

		

		3. Làng Beng



		

		

		

		

		4. Làng Sung Queng



		

		

		

		

		5. Làng Kluh



		

		

		Xã Ia Boong

		10

		5



		

		

		

		

		1. Làng Kluh



		

		

		

		

		2. Làng Tnao



		

		

		

		

		3. Làng Sơr



		

		

		

		

		4. Làng Briêng



		

		

		

		

		5. Làng Klă



		

		

		Xã Ia Tôr

		16

		8



		

		

		

		

		1. Làng Ó



		

		

		

		

		2. Làng Ngo



		

		

		

		

		3. Làng Anh



		

		

		

		

		4. Làng Bang



		

		

		

		

		5. Làng Neh





		

		

		

		

		6. Làng H'Le



		

		

		

		

		7. Làng Xo



		

		

		

		

		8. Làng Thung



		

		

		Xã Ia Me

		8

		4



		

		

		

		

		1. Làng Đe



		

		

		

		

		2. Làng Sơ



		

		

		

		

		3. Làng Xom



		

		

		

		

		4. Làng Phung



		

		

		Xã Ia Pia

		13

		8



		

		

		

		

		1. Làng Xom Chor



		

		

		

		

		2. Làng Khô



		

		

		

		

		3. Làng Pang



		

		

		

		

		4. Làng Lú



		

		

		

		

		5. Làng Pia



		

		

		

		

		6. Làng Pốt



		

		

		

		

		7. Làng Hát



		

		

		

		

		8. Làng Mo



		

		

		Xã Ia Puch

		4

		3



		

		

		

		

		1. Làng Brang



		

		

		

		

		2. Làng Cùi



		

		

		

		

		3. Làng Bih



		

		

		Xã Ia O

		6

		2



		

		

		

		

		1. Làng Tung



		

		

		

		

		2. Làng Bờ NGa



		

		

		Xã Ia Ga

		7

		3



		

		

		

		

		1. Làng Tu 1



		

		

		

		

		2. Làng Tu 2



		

		

		

		

		3. Làng Khôi



		

		

		Xã Ia Mơr

		4

		4



		

		

		

		

		1. Làng Krông



		

		

		

		

		2. Làng H'Năp



		

		

		

		

		3. Làng Khôi



		

		

		

		

		4. Làng Klă



		8

		Huyện Mang Yang

		Xã Hà Ra

		15

		10



		

		

		

		

		1. Đê Đăk



		

		

		

		

		2. Kơ Dung 1



		

		

		

		

		3. Kơ Dung 2



		

		

		

		

		4. Đê Kôn



		

		

		

		

		5. Bơ Chăk



		

		

		

		

		6. Jơ Long



		

		

		

		

		7. Kret Krot



		

		

		

		

		8. Kon Chrah



		

		

		

		

		9. Chơ Rơng 1



		

		

		

		

		10. Đăk Dwe (làng Cùi) 



		

		

		Xã Ayun

		14

		7



		

		

		

		

		1. Đe Bơ Tưk



		

		

		

		

		2. Hier



		

		

		

		

		3. Bông Pim



		

		

		

		

		4. Kon Brung



		

		

		

		

		5. Plei Bông



		

		

		

		

		6. Đekơ Kjiêng



		

		

		

		

		7. Plei A Tur



		

		

		Xã Đăk Yă

		5

		1



		

		

		

		

		1. Đăk Yă



		

		

		Xã Đăk Djrăng

		9

		3



		

		

		

		

		1. Đe rơn 



		

		

		

		

		2. H'Rák



		

		

		

		

		3. Đe Gơl



		

		

		Xã Đe Ar

		10

		10



		

		

		

		

		1. Ar Tơmanh



		

		

		

		

		2. Ar Quat



		

		

		

		

		3. Ar Pir



		

		

		

		

		4. Ar Bơtok



		

		

		

		

		5. Ar Xek



		

		

		

		

		6. Ar trơh



		

		

		

		

		7. Đồn H'yang



		

		

		

		

		8. Ar Dech



		

		

		

		

		9. Ar Doch Ktu



		

		

		

		

		10 Ar Quaih



		

		

		Xã Đăk Trôi

		8

		8



		

		

		

		

		1. Lơ Pang



		

		

		

		

		2. Đe Koih



		

		

		

		

		3. Tơ Drăh



		

		

		

		

		4. Đăk H'Re



		

		

		

		

		5. Đe Klong



		

		

		

		

		6. Đăk H'Mok



		

		

		

		

		7. A Rim



		

		

		

		

		8. Kơ Long



		

		

		Xã Kon Chiêng

		9

		8



		

		

		

		

		1. Đe Tar



		

		

		

		

		2. Đe Tuak



		

		

		

		

		3. Đe Thương



		

		

		

		

		4. Đe Ktur



		

		

		

		

		5. Đăk Ó



		

		

		

		

		6. Đe Deng



		

		

		

		

		7. Đe KLăh



		

		

		

		

		8. Hơ Ya
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		Xã Hà Tam
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		1. Làng H'Way
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		1. Làng Gliek 1



		

		

		

		

		2. Làng Gliek 2



		

		

		

		

		3. Làng Leng Tô



		

		

		

		

		4. Làng H'Ven



		

		

		Xã Phú An

		5

		1



		

		

		

		

		1. Làng Đe Chơgang



		

		

		Xã An Thành

		6

		3



		

		

		

		

		1. Làng But



		

		

		

		

		2. Làng Kuk Đăk



		

		

		

		

		3. Làng Kuk Kon



		

		

		Xã Ya Hội
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		1. Làng Ghep



		

		

		

		

		2. Làng Brang



		

		

		

		

		3. Làng Đăk Yă



		

		

		

		

		4. Làng K'Liêt



		

		

		

		

		5. Làng Tơ Só



		

		

		

		

		6. Làng Groi



		

		

		

		

		7. Làng Bung



		

		

		Xã Yang Bắc
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		1. Làng Bung Bang



		

		

		

		

		2. Làng H'Ven



		

		

		

		

		3. Làng Jro Dơng 1



		

		

		

		

		4. Làng Jro Dơng 2



		

		

		

		

		5. Làng Jro Ktu



		

		

		

		

		6. Làng Đăk Yang



		

		

		

		

		7. Làng Jun



		

		

		

		

		8. Làng K'Lăh 1



		

		

		

		

		9. Làng K'Lăh 2



		

		

		

		

		10. Làng Mon



		

		

		

		

		11. Làng K'leo



		

		

		

		

		12. Làng Krong Ktu



		

		

		

		

		13. Làng Krong Hra



		

		

		

		

		14. Làng Kruối



		

		

		

		

		15. Làng Cha
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		Huyện Kông Chro

		Thị trấn

		13

		1



		

		

		

		

		1. Làng Ktoh



		

		

		Xã Yang Nam

		16

		10



		

		

		

		

		1. Làng Kun 2



		

		

		

		

		2. Làng Kun 1



		

		

		

		

		3. Làng Lơ Bơ



		

		

		

		

		4. Làng Toang



		

		

		

		

		5. Làng Ya Ma 1



		

		

		

		

		6. Làng Tpôn 1



		

		

		

		

		7. Làng Tpôn 2



		

		

		

		

		8. Làng HNgăh



		

		

		

		

		9. Làng Ya Ma II



		

		

		

		

		10. Làng Hrăch



		

		

		Xã Ya Ma
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		1. Làng Tơ Nung 1



		

		

		

		

		2. Làng Tơ Nung 2



		

		

		

		

		3. Làng Măng



		

		

		

		

		4. Làng Hơn



		

		

		Xã Kông Yang
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		1. Làng Hinh Đăk



		

		

		

		

		2. Làng H'Ra



		

		

		

		

		3. Làng Hup



		

		

		Xã Chư Glong
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		1. Làng tơpé 1



		

		

		

		

		2. Làng Tơpé 2



		

		

		

		

		3. Làng Tơpong 1



		

		

		

		

		4. Làng Tơpong 2



		

		

		

		

		5. Làng Alao



		

		

		Xã Đăk Tơpang
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		1. Làng Brăng



		

		

		

		

		2. Làng Kông



		

		

		

		

		3. Làng Kơpeo



		

		

		

		

		4. Làng Groi



		

		

		

		

		5. Làng Bong



		

		

		

		

		6. Làng Krăp



		

		

		Xã Sơ Ró
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		1. Làng Nhang Nhỏ



		

		

		

		

		2. Làng Kươk



		

		

		

		

		3. Làng Hà Tiên



		

		

		

		

		4. Làng Kơ Poh



		

		

		

		

		5. Làng Groi



		

		

		

		

		6. Làng Pting



		

		

		

		

		7. Làng Tơ Kăt



		

		

		Xã Đăk Sông

		6

		6



		

		

		

		

		1. Làng Bla



		

		

		

		

		2. Làng KChang



		

		

		

		

		3. Làng K'Liêt



		

		

		

		

		4. Làng H'ôn



		

		

		

		

		5. Làng K'Te



		

		

		

		

		6. Làng Krăk



		

		

		Xã Đăk Pling

		4
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		1. Làng Meo lớn



		

		

		

		

		2. Làng Meo nhỏ



		

		

		

		

		3. Làng Brang



		

		

		

		

		4. Làng Tơ Pang



		

		

		Xã Chư Krei

		8
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		1. Làng Srơn



		

		

		

		

		2. Làng Veh



		

		

		

		

		3. Làng Srơ



		

		

		

		

		4. Làng Châu



		

		

		

		

		5. Làng TơDinh



		

		

		

		

		6. Làng Lơ bơ



		

		

		

		

		7. Làng H'Răch Gió



		

		

		

		

		8. Làng H'Răch Kông
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		Huyện Chư Păh

		Xã Ia Phí

		13

		9



		

		

		

		

		1. Làng Yut



		

		

		

		

		2. Làng Tum



		

		

		

		

		3. Làng Prep



		

		

		

		

		4. Làng Kép



		

		

		

		

		5. Làng Yăng 3



		

		

		

		

		6. Làng Yăng 2



		

		

		

		

		7. Làng Or



		

		

		

		

		8. Làng Lút



		

		

		

		

		9. Làng Kênh



		

		

		Xã Ia Ka

		8

		4



		

		

		

		

		1. Làng Blục Bụi



		

		

		

		

		2. Làng Jruăng



		

		

		

		

		3. Làng Yố 1



		

		

		

		

		4. Làng Yố 2



		

		

		Xã Ia Nhin

		7
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		1. Làng Bàng



		

		

		

		

		2. Làng Kênh Chep



		

		

		Xã Ia Ly

		8

		4



		

		

		

		

		1. Làng Mun



		

		

		

		

		2. Làng Bloi



		

		

		

		

		3. Làng Vân



		

		

		

		

		4. Làng Yăh



		

		

		Xã Ia Khươl

		11
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		1. Làng Grút



		

		

		

		

		2. Làng Pơk



		

		

		

		

		3. Làng Rơ Vai



		

		

		

		

		4. Làng Byooch



		

		

		

		

		5. Làng Klên



		

		

		

		

		6. Làng Tơ Vơn 1



		

		

		

		

		7. Làng Tơ Vơn 2



		

		

		

		

		8. Làng Kách



		

		

		Xã Ia Mơ nông

		9

		5



		

		

		

		

		1. Làng Dip



		

		

		

		

		2. Làng Doch 1



		

		

		

		

		3. Làng Phung



		

		

		

		

		4. Làng Kép 2



		

		

		

		

		5. Làng Doch 2



		

		

		Xã Đăk Tơ Ver

		5
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		1. Làng Tuêk



		

		

		

		

		2. Làng Krăh



		

		

		

		

		3. Làng Om



		

		

		

		

		4. Làng H'De



		

		

		Xã Hà Tây

		9
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		1. Làng Kon Sơ lăng



		

		

		

		

		2. Làng Kon Sơ Lăl



		

		

		

		

		3. Làng Kon Chăng



		

		

		

		

		4. Làng Kon Pơ Nang



		

		

		

		

		5. Làng Kon Hơngleh



		

		

		

		

		6. Làng Kon Sơ Bai



		

		

		

		

		7. Làng Kon Băh
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		Huyện Chư Sê

		Xã Ia Ko

		5
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		1. Làng Sur A



		

		

		

		

		2. Làng Vel



		

		

		Xã Nhơn Hòa

		14
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		1. Làng Thông A



		

		

		

		

		2. Làng Tông Wil



		

		

		Xã Ia H'Lôp

		13

		3



		

		

		

		

		1. Làng Te Ngó



		

		

		

		

		2. Làng Sơr



		

		

		

		

		3. Làng Plong 2



		

		

		Xã Ia Phang

		10
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		1. Làng Tao



		

		

		

		

		2. Làng Phung



		

		

		

		

		3. Làng Chư Bố 2



		

		

		

		

		4. Làng Chư Bố 1



		

		

		

		

		5. Làng Briêng



		

		

		

		

		6. Làng chao Pông



		

		

		Xã Ia H'Rú

		13

		4



		

		

		

		

		1. Làng Thong B



		

		

		

		

		2. Làng Ia Sâm



		

		

		

		

		3. Làng Teng Nong



		

		

		

		

		4. Làng Kho Roa



		

		

		Xã Ia Le

		13
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		1. Làng Puối B



		

		

		

		

		2. Làng Buối A



		

		

		

		

		3. Làng Kênh Săn



		

		

		

		

		4. Làng Lốp



		

		

		

		

		5. Làng Phung



		

		

		

		

		6. Làng Kuaih



		

		

		Xã Ia Blang
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		1. Làng Koăi



		

		

		

		

		2. Làng H'Lú



		

		

		

		

		3. Làng Tok



		

		

		

		

		4. Làng Nhă



		

		

		

		

		5. Làng Mung



		

		

		

		

		6. Làng Blo



		

		

		

		

		7. Làng Roh



		

		

		Xã Dun

		14

		5



		

		

		

		

		1. Làng Ring răng



		

		

		

		

		2. Làng Pan



		

		

		

		

		3. Làng Queng O



		

		

		

		

		4. Làng Tao Rông



		

		

		

		

		5. Làng Tao Kuk



		

		

		Xã Bờ Ngoong
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		6



		

		

		

		

		1. Làng Quăi



		

		

		

		

		2. Làng Pa Pet 1



		

		

		

		

		3. Làng Pa Pet 2



		

		

		

		

		4. Làng Amo



		

		

		

		

		5. Làng DNâu



		

		

		

		

		6. Làng Jri



		

		

		Xã Ia H'La

		6

		3



		

		

		

		

		1. Làng Mung



		

		

		

		

		2. Làng Su B



		

		

		

		

		3. Làng Tong Ket



		

		

		Xã Ia Dreng

		5
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		1. Làng Tung Đao



		

		

		

		

		2. Làng Tung Mo B



		

		

		

		

		3. Làng Tung Mo A



		

		

		

		

		4. Làng Tung Chrech



		

		

		Xã Al Bă

		20

		9



		

		

		

		

		1. Làng Nut riêng 1



		

		

		

		

		2. Làng Ia Toa



		

		

		

		

		3. Làng Roh Nhỏ



		

		

		

		

		4. Làng Roh Lớn



		

		

		

		

		5. Làng Ia Luh



		

		

		

		

		6. Làng Oh



		

		

		

		

		7. Làng Dơnong



		

		

		

		

		8. Làng Kjai



		

		

		

		

		9. Làng Tăng



		

		

		Xã Chư Pơng

		7
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		1. Thôn Hố Lâm



		

		

		

		

		2. Thôn Hố Lang



		

		

		

		

		3. Thôn Hố Bua



		

		

		

		

		4. Thôn Hố Lao



		

		

		Xã Ia Tiêm

		12

		7



		

		

		

		

		1. Làng Bong



		

		

		

		

		2. Làng Kluh



		

		

		

		

		3. Làng Keng



		

		

		

		

		4. Làng Naih



		

		

		

		

		5. Làng Ka



		

		

		

		

		6. Làng Nú



		

		

		

		

		7. Làng Le Anh



		

		

		Xã Bar Măih

		9

		5



		

		

		

		

		1. Làng Phạm Ngol 1



		

		

		

		

		2. Làng Phạm Ó 2



		

		

		

		

		3. Làng Phạm Ó 1



		

		

		

		

		4. Làng Tơ Dăh 1



		

		

		

		

		5. Làng Tơ Dăh 2



		

		

		Xã Ayun

		14
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		1. Làng Trơng



		

		

		

		

		2. Làng Keo



		

		

		

		

		3. Làng Kpaih



		

		

		

		

		4. Làng A Chong



		

		

		

		

		5. Làng Kpă Leng



		

		

		

		

		6. Làng Kchep
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		II

		

		Xã Tân Hà



		VI

		Tánh Linh

		I

		

		Xã Nghị Đức



		

		

		I

		

		Xã Đức Tân



		

		

		I

		

		Xã Bắc Ruộng



		

		

		I

		

		Xã Huy Khiêm



		

		

		I

		

		Xã Đồng Kho



		

		

		I

		

		Xã Đức Bình



		

		

		I

		

		Xã Đức Thuận



		

		

		I

		

		Thị trấn Lạc Tánh



		

		

		I

		

		Xã Gia An



		

		

		I

		

		Xã Gia Huynh



		

		

		II

		1

		Xã Măng Tố



		

		

		II

		1

		Xã Đức Phú



		

		

		II

		1

		Xã Suối Kiết



		VII 

		Đức Linh

		I

		

		Xã Đa Kai



		

		

		I

		

		Xã Sùng Nhơn



		

		

		I

		

		Xã Mê Pu



		

		

		I

		

		Xã Vũ Hoà



		

		

		I

		

		Thị trấn Võ Xu



		

		

		I

		

		Xã Nam Chính



		

		

		I

		

		Xã Đức Chính



		

		

		I

		

		Thị trấn Đức Tài



		

		

		I

		

		Xã Đức Hạnh



		

		

		I

		

		Xã Tân Hà



		

		

		I

		

		Xã Đông Hà



		

		

		II

		1

		Xã Trà Tân
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		49

		17

		



		

		Khu vực I

		24

		5

		



		

		Khu vực II 

		21

		6

		



		

		Khu vực III

		4

		6

		



		I

		Khánh Vĩnh

		

		

		



		

		

		III

		1

		Giang Ly



		

		

		II

		

		Khánh Thượng



		

		

		II

		

		Liên Sang



		

		

		II

		

		Cầu bà



		

		

		II

		1

		Khánh Thành



		

		

		II

		

		Khánh Phú



		

		

		II

		

		Khánh Hiệp 



		

		

		II

		

		Khánh Nam 



		

		

		II

		

		Khánh Trung



		

		

		II

		

		Khánh Bình 



		

		

		II

		

		Khánh Đông



		

		

		I

		

		Sông Cầu



		

		

		I

		

		TT. Khánh Vĩnh



		II

		Khánh Sơn

		

		

		



		

		

		III

		2

		Thành Sơn



		

		

		III

		1

		Ba Cụm Nam



		

		

		II

		

		Ba Cụm Bắc



		

		

		II

		1

		Sơn Hiệp 



		

		

		II

		1

		Sơn Bình 



		

		

		II

		1

		Sơn Lâm



		

		

		I

		1

		TT. Tô Hạp



		

		

		I

		

		Sơn Trung



		III

		Cam Ranh

		

		

		



		

		

		III

		2

		Sơn Tân



		

		

		II

		

		Cam Thịnh Tây



		

		

		I

		

		Cam Thành Nam



		

		

		I

		

		Cam Hiệp Bắc



		

		

		I

		1

		Cam Phước Tây



		

		

		I

		

		Cam An Nam



		

		

		I

		

		Cam An Bắc



		

		

		I

		

		Cam Lập



		

		

		I

		

		Cam Hải Đông



		

		

		I

		

		Cam Bình



		IV

		Diên Khánh

		

		

		



		

		

		II

		

		Diên Tân



		

		

		I

		

		Suối Tân



		

		

		I

		1

		Suối Tiên



		

		

		I

		1

		Suối Cát



		V

		Ninh Hoà

		

		

		



		

		

		II

		

		Ninh Tây 



		

		

		II

		

		Ninh Sơn 



		

		

		II

		

		Ninh Vân



		

		

		I

		1

		Ninh Tân



		

		

		I

		

		Ninh Thượng



		VI

		Vạn Ninh

		

		

		



		

		

		II

		

		Xuân Sơn



		

		

		II

		1

		Vạn Thạnh



		

		

		I

		

		Vạn Thọ



		

		

		I

		

		Vạn Phước



		

		

		I

		

		Vạn Long



		

		

		I

		

		Vạn Phú



		

		

		I

		

		Vạn Lương



		

		

		I

		

		Vạn Khánh



		

		

		I

		

		Vạn Bình
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH PHÚ YÊN


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		30

		61

		61



		I

		H. SÔNG HINH

		

		18

		



		1

		

		TT Hai Riêng

		2

		Buôn La Bách



		

		

		

		

		Buôn Thô



		2

		

		Xã Đức Bình Tây

		2

		Buôn Mã Vôi



		

		

		

		

		Buôn Quan Dù



		3

		

		Xã Sơn Giang

		1

		Thôn Suối Biểu



		4

		

		Xã Ea Bar

		2

		Buôn Thứ



		

		

		

		

		Buôn Quen



		5

		

		Xã Ea Bá

		1

		Buôn Chao



		6

		

		Xã Ea Trol

		2

		Buôn Đức



		

		

		

		

		Buôn Thinh



		7

		

		Xã Ea Bia

		2

		Buôn Dôn Chách



		

		

		

		

		Buôn Dành A



		8

		

		Xã Đức Bình Đông

		1

		Buôn Thung



		10

		

		Xã Ea Ly

		2

		Buôn Dô



		

		

		

		

		Thôn Tân Sơn



		11

		

		Xã Sông Hinh

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn Suối Dứa



		

		

		

		

		Thôn 2B



		II

		H. SƠN HÒA

		

		25

		



		

		

		Xã Sơn Hà

		2

		Buôn Dốc Cát



		

		

		

		

		Buôn Suối Cau



		

		

		Xã Sơn Nguyên

		1

		Thôn Nguyên Xuân



		

		

		Xã Sơn Phước

		2

		Thôn Tân Hiên



		

		

		

		

		Thôn Ma Gú



		

		

		Xã Sơn Long

		1

		Thôn Trung Trinh



		

		

		Xã Ea Chà Rang

		1

		Buôn Độc Lập B



		

		

		Xã Sơn Xuân

		1

		Thôn Xuân Sơn



		

		

		Xã Suối Trai

		1

		Buôn Đoàn Kết



		

		

		Xã Krông Pa

		3

		Buôn Chơ



		

		

		

		

		Buôn Khăm



		

		

		

		

		Buôn Học



		

		

		Xã Phước Tân

		4

		Buôn Ma Giấy



		

		

		

		

		Buôn Ma Giai



		

		

		

		

		Buôn Tân Hải



		

		

		

		

		Buôn Gia Trụ



		

		

		Xã Sơn Hội

		3

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		Thôn Tân Hòa



		

		

		

		

		Buôn Tân Thành



		

		

		Xã Cà Lúi

		3

		Buôn Ma Đao 



		

		

		

		

		Buôn Ma Đao 



		

		

		

		

		Buôn Ma Nhe



		

		

		Xã Sơn Định

		3

		Thôn Hòa Ngãi



		

		

		

		

		Thôn Hòa Bình



		

		

		

		

		Thôn Hòa Trinh
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		ĐỒNG XUÂN

		

		16
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		Thôn Phú Tâm
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		5

		

		Xã Xuân Phước

		1

		Thôn Suối Mây
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		Xã Xuân Quang II

		1

		Thôn Kỳ Đu
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		Xã Phú Mỡ

		5

		Thôn Phú Hải  



		

		

		

		

		Thôn Phú Đồng 
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		29

		72

		



		

		Khu vực I

		3

		

		



		

		Khu vực II

		13

		19

		



		

		Khu vực III

		13

		53
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		Huyện Bác Ái
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		Xã Phước Đại
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		Xã Phước Bình
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		Xã Phước Hòa
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		Xã Phước Tân
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		Xã Phước Tiến
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		III
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		Xã Phước Chính
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		3

		Xã Phước Trung



		8

		

		III




		4

		Xã Phước Thắng



		9

		

		III




		5

		Xã Phước Thành



		II

		Huyện Ninh Sơn

		

		

		



		1

		

		II

		2

		Xã Mỹ Sơn



		2

		

		II

		3

		Xã Lâm Sơn



		3

		

		II

		1

		Xã Lương Sơn



		4

		

		II

		1

		Xã Quảng Sơn



		5

		

		I

		

		TT. Tân Sơn



		6

		

		III

		3

		Xã Hoà Sơn



		7

		

		III

		6

		Xã Ma Nới



		III

		Huyện Thuận Bắc

		

		

		



		1

		

		II

		3

		Xã Lợi Hải



		2

		

		II

		3

		Xã Công Hải



		3

		

		III

		5

		Xã Phước Kháng



		4

		

		III

		5

		Xã Phước Chiến



		IV

		Huyện Ninh Hải

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Phương Hải



		2

		

		II

		2

		Xã Vĩnh Hải



		V

		Huyện Ninh Phước

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Phước Diêm



		2

		

		II

		

		Xã Nhị Hà



		3

		

		II

		

		Xã Phước Nam



		4

		

		II

		1

		Xã Phước Thái



		5
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		Xã Phước Minh



		6
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		Xã Phước Dinh



		8

		

		III

		3

		Xã Phước Hà
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH PHÚ YÊN


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) 

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		41

		61

		



		

		Khu vực I

		11

		5

		



		

		Khu vực II

		21

		28

		



		

		Khu vực III

		9

		28

		



		I

		SÔNG HINH

		

		

		



		

		

		I

		2

		Thị trấn Hai Riêng



		

		

		I

		2

		Xã Đức Bình Tây



		

		

		I

		1

		Xã Sơn Giang



		

		

		II

		2

		Xã Ea Bar



		

		

		II

		1

		Xã Ea Bá 



		

		

		II

		2

		Xã Ea trol 



		

		

		II

		2

		Xã Ea Bia



		

		

		II

		1

		Xã Đức Bình Đông



		

		

		III

		2

		Xã Ea Ly



		

		

		III

		3

		Xã Sông Hinh



		II

		SƠN HÒA

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Củng Sơn



		

		

		II

		2

		Xã Sơn Hà



		

		

		II

		1

		Xã Sơn Nguyên



		

		

		II

		2

		Xã Sơn Phước



		

		

		II

		1

		Xã Sơn Long



		

		

		II

		1

		Xã Suối Trai



		

		

		II

		1

		Xã Ea Chà Rang



		

		

		II

		1

		Xã Sơn Xuân 



		

		

		III

		3

		Xã Krông Pa 



		

		

		III

		3

		Xã Sơn Hội



		

		

		III

		3

		Xã Cà Lúi



		

		

		III

		4

		Xã Phước Tân



		

		

		III

		3

		Xã Sơn Định



		III

		ĐỒNG XUÂN

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Xuân Quang III



		

		

		I

		

		Xã Xuân Sơn Nam



		

		

		I

		

		Xã Xuân Sơn Bắc



		

		

		I

		

		Thị trấn La Hai



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Long



		

		

		II

		2

		Xã Đa Lộc



		

		

		II

		4

		Xã Xuân Lãnh



		

		

		II

		2

		Xã Xuân Quang I



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Phước



		

		

		II

		1

		Xã Xuân Quang II 



		

		

		III

		5

		Xã Phú Mỡ



		IV

		PHÚ HÒA

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hòa Hội



		V

		TÂY HÒA

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hòa Thịnh



		

		

		I

		

		Xã Hòa Mỹ Tây



		VI

		TUY AN

		

		

		



		

		

		II

		

		Xã An Lĩnh 



		

		

		II

		

		Xã An Thọ 



		

		

		II

		

		Xã An Xuân



		VI

		SÔNG CẦU

		

		

		



		

		

		III

		2

		Xã Xuân Lâm
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH QUẢNG NAM


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Tổng cộng

		72

		414

		236



		I

		Bắc Trà My

		10

		65

		



		

		

		Thị trấn Trà My

		14

		



		

		

		

		

		Tân Hiệp



		

		

		

		

		Cao Sơn



		

		

		Trà Kót

		7

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2B 



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5A



		

		

		

		

		Thôn 5B



		

		

		Trà Nú

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Giang

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Trà Tân

		7

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Đốc

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Trà Giác

		3

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Trà Giáp

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Ka

		4

		Thôn 4



		II

		Nam Trà My

		10

		43

		



		

		

		Trà Mai

		3

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Trà Vân

		3

		



		

		

		

		

		Thôn1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Trà Vinh

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Don

		3

		



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Trà Nam

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Trà Linh

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Don

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Trà Leng

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Trà Cang

		7

		



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Thôn 6



		

		

		Trà Tập

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		III

		Phước Sơn

		9

		58

		



		

		

		TT Khâm Đức

		8

		



		

		

		

		

		Khối 1



		

		

		Phước Đức

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Phước Mỹ

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		Phước Chánh

		7

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Thôn 6



		

		

		

		

		Thôn 7



		

		

		Phước Công

		4

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		Phước Kim

		6

		



		

		

		

		

		Trà Văn A



		

		

		

		

		Trà Văn B



		

		

		

		

		Luông A



		

		

		

		

		Luông B



		

		

		

		

		Nước Kiết



		

		

		

		

		Thôn Triên



		

		

		Phước Thành

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1A



		

		

		

		

		Thôn 1B



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4A



		

		

		Phước Lộc

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 5A



		

		

		

		

		Thôn 7



		

		

		

		

		Thôn 8A



		

		

		

		

		Thôn 8B



		

		

		Phước Hiệp

		11

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 7



		

		

		

		

		Thôn 8



		IV

		Nam Giang

		9

		37

		



		

		

		TT Thành Mỹ

		10

		



		

		

		

		

		Mực



		

		

		La êê

		6

		



		

		

		

		

		PaLan Đắc



		

		

		

		

		Ngol A Xò



		

		

		

		

		Côn Zốt 2



		

		

		

		

		Côn Zốt 1



		

		

		La Dêê

		10

		



		

		

		

		

		Đắc Pênh



		

		

		

		

		Đắc Lôi



		

		

		

		

		Đắc ChaĐây



		

		

		

		

		Công Tơ Rơn 



		

		

		

		

		Đắc Ro



		

		

		

		

		Đắc Rích



		

		

		

		

		Đắc Tơ 



		

		

		

		

		Vân Xóm 10



		

		

		Zuôih

		6

		



		

		

		

		

		Công Dồn



		

		

		

		

		Pà Đhí



		

		

		

		

		Pà Rum A 



		

		

		

		

		Thôn II



		

		

		

		

		Pà Păng



		

		

		Đắc Pring

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 47



		

		

		

		

		Thôn 49B



		

		

		

		

		Đắc Tơ Poóc



		V

		Đông Giang

		11

		82

		



		

		

		Tà Lu

		4

		



		

		

		

		

		Pà Nai I



		

		

		Xã Ba

		14

		



		

		

		

		

		Tà Lâu



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Phú Son



		

		

		Thị trấn Prao

		17

		



		

		

		

		

		Tà Vạt



		

		

		

		

		A Duông 2



		

		

		

		

		KaĐéh



		

		

		

		

		A Duông 1



		

		

		Kà Dăng

		9

		



		

		

		

		

		A Chôm 1



		

		

		

		

		A Chôm 2



		

		

		

		

		Khe Bợc



		

		

		

		

		Kaà Dâu



		

		

		

		

		Bồn Gliên



		

		

		

		

		Thôn Nhiều 2



		

		

		Mà Cooih

		5

		



		

		

		

		

		Adal



		

		

		

		

		A Đền



		

		

		

		

		ĐhàRèng



		

		

		Sông Kôn

		11

		



		

		

		

		

		Bút Nga 



		

		

		

		

		Bút Sơn 



		

		

		

		

		Bút Tưa



		

		

		Jơ Ngây

		10

		



		

		

		

		

		La Đàng 



		

		

		

		

		Zà Há 



		

		

		

		

		Phú Mưa



		

		

		

		

		Thôn Ngật



		

		

		

		

		A Ram 2



		

		

		A Ting

		7

		



		

		

		

		

		Chờ Cớ 



		

		

		

		

		Rờ Văh



		

		

		

		

		Ba Liêng



		

		

		Xã Tư

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Vầu



		

		

		

		

		Nà Hoa 



		

		

		

		

		Thôn Điềm



		

		

		

		

		Thôn Láy



		VI

		Hiệp Đức

		6

		33

		



		

		

		Thăng Phước

		5

		



		

		

		

		

		Phú Toản



		

		

		Quế Lưu

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Hiệp Hòa

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		Phước Gia

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Phước Trà

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Thôn 6



		

		

		Sông Trà

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Thôn 6



		VII

		Tiên Phước

		3

		6

		



		

		

		Tiên An

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 5



		VIII

		Tây Giang

		10

		70

		



		

		

		Ch'om

		8
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		39- Trung Thành 3



		

		

		7- Bằng Cốc

		9
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		41- Thôn 6 Cọ Xẻ



		

		

		

		

		42- Thôn 5 Phúc Long



		

		

		

		

		43- Thôn 8 Hợp Hòa



		

		

		8- Yên Lâm
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		44- Quảng Tân
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		9- Hùng Đức
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		53- Đèo Quân



		

		

		

		

		54- Hùng Xuân
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		56- Khuôn Then



		

		

		10- Bình Xa

		19

		57- Đèo Áng



		

		

		11- Phù Lưu

		23

		58- Ma Long
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		YÊN SƠN

		1- Đạo Viện

		11

		1- Làng Đầu



		

		

		

		

		2- Ngòi Nghìn



		

		

		

		

		3- Ngòi Khù



		

		

		2- Phú Thịnh

		7

		4- Làng Bụt



		

		

		

		

		5- Xóm Nghẹt



		

		

		3- Lực Hành

		12

		6- Làng ngoài 2



		

		

		

		

		7- Đồng Rôm



		

		

		

		

		8- Làng Quài



		

		

		

		

		9- Làng Ngoài 1



		

		

		

		

		10- Đồng Vàng



		

		

		4- Tiến Bộ

		13

		11- Ngòi Cái



		

		

		5- Tân Long

		16
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		6- Lang Quán
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		13- Thôn 14
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		15- Xóm 20



		

		

		

		

		16- Xóm 5



		

		

		7- Xuân Vân
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		17- Lương Trung



		

		

		8- Trung Sơn

		9

		18- Đồng Mộc



		

		

		

		

		19- Thâm Quang



		

		

		9- Mỹ Bằng

		23

		20- Đá Bàn 2



		

		

		10-Nhữ Khê

		14

		21- Nhữ Khê



		

		

		

		

		22- Đồng Cả



		

		

		11- Tứ Quận

		14

		23- Đồng Trò



		

		

		12- Tân Tiến
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		24- Thôn 2



		

		

		

		

		25- Thôn 4



		

		

		

		

		26- Thôn 6



		

		

		

		

		27- Thôn Đặng



		

		

		

		

		28- Thôn Cháy



		

		

		13- Trung Minh

		9
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		15- Hùng Lợi

		17

		42- Làng Toạt



		

		

		

		

		43- Làng Bum



		

		

		

		

		44- Đồng Trang



		

		

		

		

		45- Nà Tang



		

		

		

		

		46- Xóm Yểng
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		48- Thôn Tấu Lìn
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		74- Xóm Tân Minh



		V

		SƠN DƯƠNG

		1- Tân Trào

		8

		1- Mỏ Ché



		

		

		2- Đông Lợi

		14

		2- Phúc Thịnh



		

		

		

		

		3- Cao Ngỗi



		

		

		3- Bình Yên

		7
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		TT

		Tên huyện, xã

		Tổng số thôn trong xã

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		634

		254



		I

		Huyện Sơn Động

		165

		101



		1

		Xã An Lập

		9

		5



		

		

		

		Han 2



		

		

		

		Làng Trẽ



		

		

		

		Mo Reo



		

		

		

		Mặn



		

		

		

		Mật



		2

		Xã Lệ Viễn

		9

		8



		

		

		

		Thia



		

		

		

		Tu Nim



		

		

		

		Lạnh



		

		

		

		Cướm



		

		

		

		Ma Luông



		

		

		

		Nọ



		

		

		

		Nà Cái



		

		

		

		Thanh Trà



		3

		Xã Vĩnh Khương

		7

		5



		

		

		

		Luông



		

		

		

		Doan



		

		

		

		Đồng Mặn



		

		

		

		Hắng



		

		

		

		Đồng Tang



		4

		Xã Hữu Sản

		6

		4



		

		

		

		Sản 1



		

		

		

		Sản 3



		

		

		

		Dần 2



		

		

		

		Dần 3



		

		

		

		



		5

		Xã An Lạc

		12

		7



		

		

		

		Nà Trắng



		

		

		

		Nà Ó



		

		

		

		Đồng Bài



		

		

		

		Thôn Thác



		

		

		

		Đồng Khao



		

		

		

		Đồng Dương



		

		

		

		Cò Noọc



		6

		Xã Bồng Am

		4

		2



		

		

		

		Am 



		

		

		

		Mùng



		7

		Xã Dương Hưu

		12

		8



		

		

		

		Mùng



		

		

		

		Bán



		

		

		

		Đại Dương 



		

		

		

		Rạng Đông 



		

		

		

		Khe Khuôi



		

		

		

		Đồng Làng



		

		

		

		Đồng Riễu



		

		

		

		Thán



		8

		Xã Long Sơn

		7

		3



		

		

		

		Điệu



		

		

		

		Bầu



		

		

		

		Đẫng



		9

		Xã Thanh Sơn

		9

		6



		

		

		

		Đồng Thông



		

		

		

		Mậu



		

		

		

		Thanh Chung



		

		

		

		Đồng Giang



		

		

		

		Néo



		

		

		

		Nòn



		10

		Xã Tuấn Đạo

		15

		5



		

		

		

		Nghẽo



		

		

		

		Đào Tuấn



		

		

		

		Bảo Tuấn



		

		

		

		Đông Tuấn



		

		

		

		Lãn Chè



		11

		Xã Cẩm Đàn

		7

		4



		

		

		

		Đồng Bưa



		

		

		

		Răng



		

		

		

		Ao Giang



		

		

		

		Rộc Nẩy



		12

		Giáo Liêm

		7

		5



		

		

		

		Gốc Sau



		

		

		

		Đồng Đõng



		

		

		

		Đồng Cún 



		

		

		

		Việt Ngoài 



		

		

		

		Việt Trong



		13

		Xã Chiên Sơn

		5

		4



		

		

		

		Đồng Bang



		

		

		

		Đồng Chanh 



		

		

		

		Khuôn Ngoát 



		

		

		

		Tân Quang



		14

		Xã Quế Sơn

		12

		8



		

		

		

		Gốc Lâm



		

		

		

		Ghè Mìn



		

		

		

		Khuân Hoàng



		

		

		

		Đồng Cảy 



		

		

		

		Nà Làng 



		

		

		

		Khang






		

		

		

		Sỏi



		15

		Xã Phúc Thắng

		10

		6



		

		

		

		Suối Hấu 1



		

		

		

		Suối Hấu 2



		

		

		

		Trạng Ó



		

		

		

		Đần



		

		

		

		Rọi



		16

		Xã Thạch Sơn

		3

		2



		

		

		

		Đồng Cao



		

		

		

		Đồng Băm



		17

		Xã Thanh Luận

		5

		3



		

		

		

		Rỏn



		

		

		

		Gà



		

		

		

		Náng



		18

		Xã Vân Sơn

		7

		5



		

		

		

		Nà Vàng



		

		

		

		Gà Khả



		

		

		

		Khe Dín



		

		

		

		Nà Hin



		19

		Xã  An Châu

		7

		4



		

		

		

		Thôn Lừa



		

		

		

		Mỏ



		

		

		

		Ké



		

		

		

		Phe
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		Xã An Bá

		6
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		Lái



		

		

		

		Dầu



		

		

		

		Tàn
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		Xã Yên Định

		6
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		Huyện Lục Ngạn

		212
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		Đồng Rãng
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		Tân Lập
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		Làng Nũn



		

		

		

		Làng Giàng



		3

		Xã Sơn Hải
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		Tam Chẽ
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		Cầu Sắt



		

		

		

		Cổ Vài
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		Xã Cấm Sơn

		6

		5



		

		

		

		Hoạ
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		Ao Vường



		

		

		

		Cấm



		

		

		

		Chằm Khon
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		Xã Xa Lý

		8
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		Rãng Trong 



		

		

		

		Rãng Ngoài 
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		Héo B
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		Na Hem
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		Xã Đèo Gia

		7
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		Cống Luộc
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		Thung
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		Xạ To
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		Xã Tân Sơn
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		Bắc Hoa
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		Khuôn Kén
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		Mấn



		

		

		

		Mòng B



		

		

		

		Đồng Dao



		

		

		

		Khuôn So



		

		

		

		Thác Lười



		

		

		

		Mòng A



		

		

		

		Thôn Hả



		

		

		

		Thôn Hóa



		

		

		

		Nà Duông



		9

		Xã Phong Vân

		9

		7



		

		

		

		Đèo Chũ



		

		

		

		Ràng Rì



		

		

		

		Suối Chạc



		

		

		

		Vựa Ngoài



		

		

		

		Vựa Trong



		

		

		

		Cầu Nhạc



		

		

		

		Cống Lầu



		10

		Xã Tân Lập

		19

		5



		

		

		

		Đồng Lấy



		

		

		

		Khuôn Vố



		

		

		

		Đồng Con 2



		

		

		

		Hòa Trong



		

		

		

		Cần Thịnh
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		Xã Kiên Thành

		26
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		Cai Lé



		

		

		

		Đèo Cạn
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		Xã Biên Sơn
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		Trại Bấu
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		Xã Tân Hoa
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		Khuân Lương



		

		

		

		Thanh Văn 2
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		Xã Giáp Sơn
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		Dọc Mùng



		

		

		

		Chão Cũ



		

		

		

		Chão Mới



		15

		Xã Kiên Lao

		10

		3



		

		

		

		Hố Bông



		

		

		

		Nóng



		

		

		

		Khuôn Thần



		16

		Xã Đồng Cốc

		13

		3



		

		

		

		Phúc Kiến



		

		

		

		Du



		

		

		

		Thượng B



		17

		Xã Biển Động

		10

		2



		

		

		

		Quéo



		

		

		

		Khuyên



		18

		Xã Thanh Hải

		39

		1



		

		

		

		Vàng 2



		19

		Xã Phì Điền

		4

		1



		

		

		

		Chay



		III

		Huyện Lục Nam

		166

		52



		1

		Xã Lục Sơn

		17

		8



		

		

		

		Bãi Đá



		

		

		

		Thôn Hồng



		

		

		

		Rừng Long



		

		

		

		Khe Nghè



		

		

		

		Đám Trì



		

		

		

		Văn Non



		

		

		

		Gốc Dẻ



		

		

		

		Trại Cao
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		Xã Bính Sơn
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		Cầu Bình



		

		

		

		Đồng Xung



		

		

		

		Tân Mộc



		

		

		

		Tân Bình



		

		

		

		Nghè Mản



		3

		Xã Trường Sơn
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		Nhân Lý



		

		

		

		Thôn Chẽ



		

		

		

		Tân Thành



		

		

		

		Trại Cầu



		

		

		

		Vua Bà



		4

		Xã Vô Tranh

		14

		5



		

		

		

		Quàng Hái - Hồ



		

		

		

		Trái Lán



		

		

		

		Đồng Quần



		

		

		

		Mỏ Sẻ



		

		

		

		Đồng Mạ



		5

		Xã Trường Giang

		2

		1



		

		

		

		An Phúc



		6

		Xã Nghĩa Phương

		25
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		Cổng Xanh



		

		

		

		Ba Gò



		

		

		

		Đồng Man



		

		

		

		Suối Ván



		

		

		

		Bãi Ô



		

		

		

		Hố Nước



		

		

		

		Hố Sâu



		

		

		

		Mương Làng
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		Xã Huyền Sơn

		15
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		Bãi Dài



		

		

		

		Thôn Nghè



		

		

		

		Thôn Khuyên
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		Xã Đông Hưng
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		Đồng Xung-Cai Vàng



		

		

		

		Đồng Việt-Am Sang



		

		

		

		Trại Cống



		

		

		

		Đồng Dầu



		

		

		

		Ruộng I-Đồi Thông



		

		

		

		Ruộng II



		9

		Xã Đông Phú

		17

		3



		

		

		

		Hố Nứa



		

		

		

		Cây Đa



		

		

		

		Trại Va



		10

		Xã Tam Dị

		17

		4



		

		

		

		Trại Trầm



		

		

		

		Bãi Lời



		

		

		

		Hố Giẻ



		

		

		

		Hòn Ngọc



		11

		Xã Bảo Sơn

		12

		3



		

		

		

		Hồ Sơn I



		

		

		

		Đồng Cống



		

		

		

		Thôn Đoái



		IV

		Huyện Yên Thế

		91

		16



		1

		Xã Đồng Hưu

		11

		4



		

		

		

		Trại Mới



		

		

		

		Đốo Sặt



		

		

		

		Ao Gỏo



		

		

		

		Mỏ Hương



		2

		Xã Canh Nậu

		15

		2



		

		

		

		Trại Sụng



		

		

		

		Gốc Dỏi



		3

		Xã Tam Hiệp

		11

		3



		

		

		

		Thộp



		

		

		

		Hom



		

		

		

		Đồng Chũ



		4

		Xã Đông Sơn

		13

		1



		

		

		

		Hố Dớch
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		Xã Đồng Tiến

		8

		1



		

		

		

		Cây Vối
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		Xã Tiến Thắng

		9
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		Rừng Chiềng
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		Số TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		113

		1,202

		410



		1

		Thanh Ba

		Năng Yên

		8

		1.Thôn Đồng Kẻo



		

		

		Hoàng Cương

		5

		2.Th. Hoàng Cương



		

		

		Võ Lao

		11

		3.Thôn Cái Mây



		

		

		Ninh Dân

		12

		4.Th. Thanh Long



		

		

		Khải Xuân

		12

		5.Thôn Liên Sơn



		

		

		Đồng Xuân

		8

		6.Thôn Đen



		

		

		Hanh Cù

		8

		7.Thôn Bãi Cạn



		

		

		

		

		8.Th. Sông Thao



		

		

		Yển Khê

		15

		9.Th. Nhà Trích



		2

		Thanh Sơn

		Đông Cửu

		14

		1.Thôn Dọc



		

		

		

		

		2.Thôn Vừn



		

		

		

		

		3.Thôn Muỗng



		

		

		

		

		4.Thôn Bư



		

		

		

		

		5.Thôn Hạ Thành



		

		

		Đồng Sơn

		8

		6.Thôn Mít 1



		

		

		

		

		7.Thôn Măng 2



		

		

		

		

		8.Thôn Bến Thân



		

		

		

		

		9.Thôn Xóm Mới



		

		

		

		

		10.Thôn Mít 2



		

		

		Khả Cửu

		16

		17.Thôn Sinh Trên



		

		

		

		

		18.Thôn Sinh Dưới
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		17

		Xóm Ao Then



		

		4

		Yên Lạc

		23

		Xóm Mương Gằng



		

		

		

		

		Xóm Đồng Mỏ



		

		

		

		

		Xóm Yên Thịnh



		

		

		

		

		Xóm Tiên Thông B



		

		

		

		

		Xóm Yên Thuỷ 3



		

		5

		Yên Trạch

		12

		Xóm Khuân Lặng



		

		

		

		

		Xóm Khuân Cướm 



		

		

		

		

		Xóm Đin Đeng



		

		

		

		

		Xóm Bài Kịnh 



		

		

		

		

		Xóm Khau Đu 



		

		

		

		

		Xóm Bản Héo



		

		

		

		

		Xóm Nà Pháng



		

		

		

		

		Xóm Đồng Quốc 



		

		

		

		

		Xóm Na Mẩy 



		

		

		

		

		Xóm Làng Nông 



		

		

		

		

		Xóm Na Hiên 



		

		

		

		

		Xóm Bản Cái



		

		6

		Hợp Thành

		10

		Xóm Bo Chè



		

		

		

		

		Xóm Kết Thành



		

		

		

		

		Xóm Khuôn Lân



		

		

		

		

		Xóm Quyết Tiến



		

		7

		Yên Ninh

		16

		Xóm Khe Khoang



		

		

		

		

		Xóm Làng Muông



		

		

		

		

		Xóm Đồng Danh



		

		

		

		

		Xóm Đồng Kem 10



		

		

		

		

		Xóm Đồng Kem 4



		

		

		

		

		Xóm Đồng Phủ 1



		VII

		PHÚ BÌNH

		2

		37

		3



		

		1

		Tân Khánh

		25

		Xóm La Tú



		

		

		

		

		Xóm Cầu Cong



		

		2

		Bàn Đạt

		12

		Xóm Đồng Quan



		VIII

		VÕ NHAI

		15

		172

		58



		

		1

		Thị trấn Đình Cả

		7

		Xóm Hùng Sơn



		

		2

		Tràng Xá

		20

		Xóm Tân Đào



		

		

		

		

		Xóm Đồng Ruộng



		

		3

		Phú Thượng

		11

		Xóm Cao Biền



		

		4

		Lâu Thượng

		11

		Xóm Đất Đỏ



		

		

		

		

		Xóm Yên Ngựa



		

		5

		La Hiên

		15

		Xóm Khuân Vạc



		

		6

		Vũ Chấn

		10

		Xóm Khe Cái



		

		

		

		

		Xóm Khe Nọi



		

		

		

		

		Xóm Khe Rịa



		

		

		

		

		Xóm Cao Sơn



		

		

		

		

		Xóm Khe Rạc



		

		7

		Cúc Đường

		5

		Xóm Mỏ Trì



		

		

		

		

		Xóm Lam Sơn



		

		8

		Thần Xa

		9

		Xóm Hạ Sơn Tày



		

		

		

		

		Xóm Tân Kim



		

		

		

		

		Xóm Xuyên Sơn



		

		

		

		

		Xóm Ngọc Sơn 2



		

		

		

		

		Xóm Hạ Sơn Dao



		

		

		

		

		Xóm Thượng Kim



		

		9

		Bình Long

		20

		Xóm Đồng Bứa



		

		

		

		

		Xóm Long Thành



		

		

		

		

		Xóm Đèo Ngà



		

		

		

		

		Xóm Quảng Phúc



		

		

		

		

		Xóm Chịp



		

		

		

		

		Xóm Chiến Thắng



		

		

		

		

		Xóm Vẽn



		

		

		

		

		Xóm ót Giải



		

		10

		Thượng Nung

		7

		Xóm Lũng Luông



		

		

		

		

		Xóm Lũng Cà



		

		

		

		

		Xóm Lũng Hoài



		

		

		

		

		Xóm Lục Thành



		

		11

		Sảng Mộc

		10

		Xóm Bản Chấu



		

		

		

		

		Xóm Khuổi Uốn



		

		

		

		

		Xóm Khuổi Chạo



		

		

		

		

		Xóm Tân Lập



		

		

		

		

		Xóm Khuổi Mèo



		

		

		

		

		Xóm Nà Lay



		

		12

		Nghinh Tường

		12

		Xóm Na Hấu



		

		

		

		

		Xóm Bản Nhàu



		

		

		

		

		Xóm Bản Trang



		

		

		

		

		Xóm Nà Châu



		

		

		

		

		Xóm Hạ Lương



		

		

		

		

		Xóm Bản Nưa



		

		13

		Phương Giao

		14

		Xóm Làng Kẽn



		

		

		

		

		Xóm Na Bả



		

		

		

		

		Xóm Phương Đông



		

		

		

		

		Xóm Là Mè



		

		

		

		

		Xóm Là Khoan



		

		

		

		

		Xóm Đồng Giong



		

		14

		Liên Minh

		9

		Xóm Nác



		

		

		

		

		Xóm Ngọc Mỹ



		

		

		

		

		Xóm Khuân Đã



		

		

		

		

		Xóm Khuân Nang



		

		

		

		

		Xóm Kẹ



		

		

		

		

		Xóm Nho



		

		15

		Dân Tiến

		12

		Xóm Đoàn Kết



		

		

		

		

		Xóm Bắc Phong
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		Số TT

		Huyện, thị xã, thành phố 
(trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc 
khu vực

		Số thôn 
ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		212

		410

		



		

		Khu vực I

		28

		2

		



		

		Khu vực II

		145

		184

		



		

		Khu vực III

		39

		224

		



		I

		THANH BA

		

		

		



		

		

		I

		

		Thái Linh



		

		

		I

		

		Chí Tiên



		

		

		I

		

		TT Thanh Ba



		

		

		I

		

		Thanh Vân



		

		

		II

		1

		Yên Khê



		

		

		II

		1

		Hoàmg Cương



		

		

		II

		1

		Năng Yên



		

		

		II

		

		Quảng Nạp



		

		

		II

		

		Thanh Xá 



		

		

		II

		

		Yên Nội



		

		

		II

		

		Phương Lĩnh 



		

		

		II

		1

		Đồng Xuân 



		

		

		II

		

		Đồng Thành



		

		

		II

		

		Đông Lĩnh 



		

		

		II

		

		Sơn Cương 



		

		

		II

		1

		Võ Lao



		

		

		II

		

		Đại An



		

		

		II

		1

		Ninh Dân



		

		

		II

		1

		Khải Xuân



		

		

		II

		

		Mạn Lạn



		

		

		II

		2

		Hanh Cù



		II

		THANH SƠN

		

		

		



		

		

		I

		

		Thạch Khoán



		

		

		II

		

		Cự Đồng 



		

		

		II

		1

		Cự Thắng 



		

		

		II

		2

		Địch Quả 



		

		

		II

		

		Giáp Lai



		

		

		II

		

		Lương Nha



		

		

		II

		2

		Minh Đài 



		

		

		II

		

		Mỹ Thuận 



		

		

		II

		3

		Sơn Hùng



		

		

		II

		2

		Tân Lập



		

		

		II

		

		Tất Thắng



		

		

		II

		

		Thục Luyện 



		

		

		II

		

		Tinh Nhuệ 



		

		

		II

		5

		Văn Luông



		

		

		II

		4

		Văn Miếu 



		

		

		II

		2

		Võ Miến 



		

		

		II

		3

		Yên Lãng 



		

		

		III

		5

		Đông Cửu 



		

		

		III

		5

		Đồng Sơn 



		

		

		III

		5

		Khả Cửu



		

		

		III

		4

		Kim Thượng



		

		

		III

		5

		Kiệt Sơn 



		

		

		III

		2

		Lai Đồng 



		

		

		III

		4

		Long Cốc 



		

		

		III

		4

		Tân Minh 



		

		

		III

		4

		Tân Phú



		

		

		III

		3

		Tân Sơn



		

		

		III

		2

		Tam Thanh 



		

		

		III

		3

		Thắng Sơn 



		

		

		III

		10

		Thạch Kiệt 



		

		

		III

		7

		Thượng Cửu



		

		

		III

		7

		Thu Cúc 



		

		

		III

		7

		Thu Ngạc 



		

		

		III

		6

		Vinh Tiền 



		

		

		III

		5

		Xuân Đài 



		

		

		III

		4

		Xuân Sơn 



		

		

		III

		7

		Yên Lương



		

		

		III

		5

		Yên Sơn



		III

		ĐOAN HÙNG

		

		

		



		

		

		I

		

		TT Đoan Hùng



		

		

		I

		

		Chí Đám



		

		

		I

		1

		Tây Cốc



		

		

		II

		1

		Hùng Quan



		

		

		II

		4

		Hữu Đô



		

		

		II

		1

		Phương Trung



		

		

		II

		

		Bằng Luân



		

		

		II

		

		Tiêu Sơn 



		

		

		II

		

		Sóc Đăng 



		

		

		II

		3

		Phú Thứ



		

		

		II

		1

		Hùng Long



		

		

		II

		

		Quế Lâm



		

		

		II

		3

		Vân Đồn



		

		

		II

		

		Chân Mộng 



		

		

		II

		3

		Vụ Quang 



		

		

		II

		

		Phong Phú



		

		

		II

		

		Vân Du



		

		

		II

		

		Minh Tiến



		

		

		II

		1

		Yên Kiện



		

		

		II

		1

		Minh Phú



		

		

		II

		2

		Ngọc Quan



		

		

		II

		2

		Minh Lương



		

		

		II

		2

		Bằng Doãn



		

		

		III

		6

		Đại Nghĩa



		

		

		III

		4

		Nghinh Xuyên



		

		

		III

		3

		Đông Khê 



		

		

		III

		4

		Ca Đình



		

		

		III

		3

		Phúc Lai



		IV

		LÂM THAO

		

		

		



		

		

		I

		

		TT Hùng Sơn



		

		

		I

		

		Thanh Đình



		

		

		I

		

		Xuân Lũng



		

		

		I

		

		Chu Hóa



		

		

		I

		

		Tiêm Kiên



		

		

		I

		

		Hy Cương



		V

		PHÙ LINH

		

		

		



		

		

		I

		

		TT Phong Châu



		

		

		I

		

		Kim Đức



		

		

		I

		

		Phú Lộc



		

		

		I

		

		Tiên Phú 



		

		

		II

		

		Phú Mỹ 



		

		

		II

		

		Liên Hoa



		

		

		II

		

		Trạm Thản 



		

		

		II

		

		Trung Giáp 



		

		

		II

		

		Bảo Thanh



		

		

		II

		

		Trị Quận



		

		

		II

		

		Hạ Giáp



		

		

		II

		

		Gia Thanh 



		

		

		II

		

		Phú Nham 



		

		

		II

		

		Tiên Du



		

		

		II

		

		An Đạo



		

		

		II

		

		Phù Ninh



		VI

		TX. PHÚ THỌ

		

		

		



		

		

		I

		

		Phú Hộ



		

		

		I

		

		Hà Thạch



		VII

		YÊN LẬP

		

		

		



		

		

		II

		2

		TT. Yên Lập



		

		

		II

		5

		Thượng Long



		

		

		II

		5

		Đồng Thịnh 



		

		

		II

		5

		Phúc Khánh 



		

		

		II

		2

		Nga Hoàng 



		

		

		III

		7

		Lương Sơn 



		

		

		III

		5

		Xuân Viên 



		

		

		III

		7

		Xuân Thủy 



		

		

		III

		4

		Hưng Long



		

		

		III

		8

		Ngọc Lập 



		

		

		III

		6

		Minh Hòa 



		

		

		III

		5

		Đồng Lạc 



		

		

		III

		9

		Ngọc Đồng



		

		

		III

		15

		trung Sơn 



		

		

		III

		10

		Mỹ Lung 



		

		

		III

		12

		Mỹ Lương



		VIII

		THANH THỦY

		

		

		



		

		

		I

		I

		La Phù



		

		

		II

		5

		Đào Xá 



		

		

		II

		2

		Tu Vũ



		

		

		II

		1

		Trung Nghĩa 



		

		

		II

		1

		Trung Thịnh 



		

		

		II

		4

		Hoàng Xá



		

		

		II

		2

		Sơn Thủy



		

		

		II

		3

		Tân Phương 



		

		

		II

		2

		Thạch Đông 



		

		

		III

		7

		Yến Mao



		

		

		III

		5

		Phượng Mao



		IX

		CẨM KHÊ

		

		

		



		

		

		I

		

		TT. Sông Thao



		

		

		II

		6

		Tiên Lương



		

		

		II

		2

		Ngô Xá



		

		

		II

		6

		Phượng Vĩ 



		

		

		II

		5

		Tam Sơn



		

		

		II

		3

		Văn Bán



		

		

		II

		2

		Tuy Lộc



		

		

		II

		2

		Thụy Liễu 



		

		

		II

		3

		Tùng Khê 



		

		

		II

		2

		Cấp Dẫn



		

		

		II

		

		Phùng Xá 



		

		

		II

		2

		Sơn Nga 



		

		

		II

		

		Thanh Nga



		

		

		II

		1

		Xương Thịnh



		

		

		II

		1

		Sơn Tình



		

		

		II

		3

		Hương Lung



		

		

		II

		1

		Phú Khê 



		

		

		II

		4

		Tạ Xá



		

		

		II

		

		Yên Tập



		

		

		II

		

		Phú Lạc



		

		

		II

		4

		Chương Xá 



		

		

		II

		

		Tình Cương 



		

		

		II

		5

		Văn Khúc



		

		

		II

		4

		Điêu Lương 



		

		

		II

		3

		Đồng Lương 



		

		

		II

		5

		Yên Dưỡng



		X

		HẠ HÒA

		

		

		



		

		

		I

		

		TT. Hạ Hòa



		

		

		II

		

		Hiền Lương 



		

		

		II

		

		Động Lâm



		

		

		II

		2

		Xuân Áng 



		

		

		II

		

		Chuế Lưu 



		

		

		II

		

		Bằng Giã



		

		

		II

		

		Lâm Lợi 



		

		

		II

		1

		Văn Lang 



		

		

		II

		

		Minh Côi 



		

		

		II

		2

		Vô Tranh 



		

		

		II

		

		Hà Lương



		

		

		II

		

		Yên Sơn



		

		

		II

		1

		Hậu Bổng



		

		

		II

		

		Đan Thượng



		

		

		II

		

		Lang Sơn



		

		

		II

		

		Minh Hạc



		

		

		II

		

		Phương Viên



		

		

		II

		

		Gia Điền



		

		

		II

		

		Hương Xạ



		

		

		II

		

		Yên Kỳ



		

		

		II

		

		Chính Công



		

		

		II

		1

		Yên Luật



		

		

		II

		

		Đan Hà



		

		

		II

		

		Mai Tùng



		

		

		II

		2

		Lệnh Khanh



		

		

		II

		2

		Phụ Khanh



		

		

		II

		

		Ấm Hạ



		

		

		II

		

		Vĩnh Chân 



		

		

		II

		

		Cáo Điền 



		

		

		II

		

		Đại Phạm



		

		

		II

		

		Liên Phương



		XI

		TAM NÔNG

		

		

		



		

		

		I

		

		Dậu Dương



		

		

		I

		

		Thượng Nông



		

		

		I

		

		Hưng Hóa



		

		

		I

		

		Hương Nộn



		

		

		I

		

		Cổ Tiết



		

		

		II

		6

		Tề Lễ



		

		

		II

		3

		Quang Húc



		

		

		II

		4

		Thọ Văn



		

		

		II

		

		Dị Nậu



		

		

		II

		

		Văn Lương



		

		

		II

		

		Thanh Uyên



		

		

		II

		

		Hiền Quan 



		

		

		II

		

		Hương Nha 



		

		

		II

		

		Xuân Quang



		

		

		II

		

		Tứ Mỹ



		

		

		II

		

		Hùng Đô



		

		

		II

		

		Phương Thịnh
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		TT

		Huyện, thị xã, hành phố (trực thuộc tỉnh)

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		TOÀN TỈNH

		120

		923

		430



		

		Khu vực I

		26

		

		



		

		Khu vực II

		78

		81

		



		

		Khu vực III

		19

		119

		



		I

		ĐỔNG HỶ

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Hoá Thượng



		

		

		I

		

		Xã Hoá Trung



		

		

		I

		

		Xã Đồng Bẩm



		

		

		I

		

		Thị trấn Trại Cau



		

		

		I

		

		Xã Hoà Bình



		

		

		I

		

		Thị trấn Chùa Hang



		

		

		I

		

		Thị trấn Sông Cầu



		

		

		I

		

		Xã Cao Ngạn



		

		

		II

		

		Xã Khe Mo



		

		

		II

		

		Xã Huống Thượng



		

		

		II

		

		Xã Linh Sơn



		

		

		II

		2

		Xã Quang Sơn



		

		

		II

		6

		Xã Văn Hán



		

		

		II

		3

		Xã Tân Lợi



		

		

		II

		1

		Xã Nam Hoà



		

		

		II

		1

		Xã Hợp Tiến



		

		

		II

		

		Xã Minh Lập



		

		

		III

		13

		Xã Văn Lăng



		

		

		III

		5

		Xã Tân Long



		II

		TX. SÔNG CÔNG

		

		

		



		

		

		II

		1

		Xã Bình Sơn



		III

		ĐẠI TỪ

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Cù Vân



		

		

		I

		

		Xã Hà Thượng



		

		

		I

		

		Xã Tân Thái



		

		

		I

		

		Xã Hùng Sơn



		

		

		I

		

		Thị trấn Đại Từ



		

		

		II

		

		Xã An Khánh



		

		

		II

		

		Xã Phục Linh



		

		

		II

		

		Xã Tân Linh



		

		

		II

		

		Xã Khôi Kỳ



		

		

		II

		2

		Xã Mỹ Yên



		

		

		II

		

		Xã Bình Thuận



		

		

		II

		

		Xã Lục Ba



		

		

		II

		

		Xã Văn Yên



		

		

		II

		

		Xã Ký Phú



		

		

		II

		

		Xã Vạn Thọ



		

		

		II

		

		Thị trấn Quân Chu



		

		

		II

		

		Xã Tiên Hội



		

		

		

		

		



		

		

		II

		1

		Xã Bản Ngoại



		

		

		II

		

		Xã Phú Xuyên



		

		

		II

		2

		Xã Yên Lãng



		

		

		II

		

		XÃ Na Mao



		

		

		II

		

		Xã Phú Cường



		

		

		II

		

		Xã Phú Thịnh



		

		

		II

		

		Xã Phú Lạc



		

		

		II

		

		Xã La Bằng



		

		

		II

		

		Xã Hoàng Nông



		

		

		II

		

		Xã Cát Nê



		

		

		III

		9

		Xã Quân Chu



		

		

		III

		8

		Xã Minh Tiến



		

		

		III

		5

		Xã Đức Lương



		

		

		III

		6

		Xã Phúc Lương



		IV

		PHỔ YÊN

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Bắc Sơn



		

		

		II

		1

		Xã Phúc Tân



		

		

		II

		

		Xã Minh Đức



		

		

		II

		

		Xã Thành Công



		

		

		II

		

		Xã Phúc Thuận



		

		

		II

		3

		Xã Vạn Phái



		V

		ĐỊNH HOÁ

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Chợ Chu



		

		

		II

		1

		Xã Phúc Chu



		

		

		II

		6

		Xã Trung Lương



		

		

		II

		3

		Xã Kim Sơn



		

		

		II

		5

		Xã Điềm Mặc



		

		

		II

		1

		Xã Phú Tiến



		

		

		II

		

		Xã Bình Yên



		

		

		II

		

		Xã Đồng Thịnh



		

		

		II

		

		Xã Trung Hội



		

		

		II

		2

		Xã Bảo Cường



		

		

		II

		

		Xã Tân Dương



		

		

		II

		5

		Xã Bình Thành



		

		

		II

		4

		Xã Phượng Tiến



		

		

		II

		

		Xã Thanh Định



		

		

		II

		

		Xã Bộc Nhiêu



		

		

		II

		2

		Xã Phú Đình



		

		

		II

		2

		Xã Sơn Phú



		

		

		II

		

		Xã Kim Phượng



		

		

		II

		

		Xã Định Biên



		

		

		II

		

		Xã Tân Thịnh



		

		

		II

		3

		Xã Lam Vỹ



		

		

		II

		2

		Xã Bảo Linh



		

		

		II

		3

		Xã Linh Thông



		VI

		PHÚ LƯƠNG

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Đu



		

		

		I

		

		Xã Phấn Mễ



		

		

		I

		

		Xã Vô Tranh



		

		

		I

		

		Thị trấn Giang Tiên



		

		

		I

		

		Xã Cổ Lũng



		

		

		I

		

		Xã Sơn Cẩm



		

		

		II

		1

		Xã Động Đạt



		

		

		II

		1

		Xã Yên Đổ



		

		

		II

		

		Xã Ôn Lương



		

		

		II

		

		Xã Phủ Lý



		

		

		II

		2

		Xã Phú Đô



		

		

		II

		

		Xã Tức Tranh



		

		

		II

		5

		Xã Yên Lạc 



		

		

		III

		6

		Xã Yên Ninh 



		

		

		III

		12

		Xã Yên Trạch 



		

		

		III

		4

		Xã Hợp Thành



		VII

		PHÚ BÌNH

		

		

		



		

		

		II

		2

		Xã Tân Khánh



		

		

		II

		1

		Xã Bàn Đạt



		

		

		II

		

		Xã Tân Kim



		

		

		II

		

		Xã Tân Thành



		

		

		II

		

		Xã Tân Hoà



		

		

		II

		

		Xã Tân Đức



		

		

		II

		

		Xã Đồng Liên



		VIII

		VÕ NHAI

		

		

		



		

		

		II

		2

		Xã Lâu Thượng



		

		

		II

		1

		Xã Phú Thượng



		

		

		II

		1

		Thị trấn Đình Cả



		

		

		II

		1

		Xã La Hiên



		

		

		II

		2

		Xã Tràng Xá



		

		

		III

		2

		Xã Cúc Đường



		

		

		III

		6

		Xã Thần Sa



		

		

		III

		5

		Xã Vũ Chấn



		

		

		III

		6

		Xã Sảng Mộc



		

		

		III

		6

		Xã Liên Minh



		

		

		III

		6

		Xã Phương Giao



		

		

		III

		6

		Xã Nghinh Tường



		

		

		III

		8

		Xã Bình Long



		

		

		III

		

		Xã Dân Tiến



		

		

		III

		4

		Xã Thượng Nung



		IX

		T.P THÁI NGUYÊN

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Phúc Hà



		

		

		I

		

		Xã Phúc Xuân



		

		

		I

		

		Xã Phúc Trìu



		

		

		I

		

		Xã Thịnh Đức



		

		

		I

		

		Xã Tân Cương






_1256824527.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		120

		923

		430



		I

		H. Mù Cang Chải

		12

		112

		



		

		

		Nậm Có

		13

		



		

		

		

		

		Bản Phình Ngài



		

		

		

		

		Bản Đá Đen 



		

		

		

		

		Bản Có Thái 



		

		

		

		

		Bản Nậm Pẳng 



		

		

		

		

		Bản Có Mông



		

		

		

		

		Bản Tà Chí Cao 



		

		

		

		

		Bản Huy Páo



		

		

		

		

		 Bản Làng Giàng 



		

		

		

		

		Bản Tà Ghênh 



		

		

		

		

		Bản Lùng Cúng



		

		

		

		

		Bản Thào Xa Chải



		

		

		

		

		Bản Háng Cơ 



		

		

		

		

		Bản Tu San



		

		

		Xã Cao phạ

		9

		



		

		

		

		

		Bản ít Thái 



		

		

		

		

		Bản Sẻ Sáng 



		

		

		

		

		Bản Nả Đở



		

		

		

		

		Bản Lìm Mông 



		

		

		

		

		Bản Kháo Nhà 



		

		

		

		

		Bản Ngài Thầu 



		

		

		

		

		Bản Lìm Thái 



		

		

		

		

		Bản Tà Chơ



		

		

		

		

		Bản trống Tông Khúa



		

		

		Xã Nậm Khắt

		9

		



		

		

		

		

		Bản Hua Khắt



		

		

		

		

		Bản Nậm Khắt 



		

		

		

		

		Bản Páo Khắt 



		

		

		

		

		Bản Cáng Dông 



		

		

		

		

		Bản Lả Khắt 



		

		

		

		

		Bản Xua Lông 



		

		

		

		

		Bản Làng Minh 



		

		

		

		

		Bản Làng Sang 



		

		

		

		

		Bản Pú Cang



		

		

		Xã Púng Luông

		10

		



		

		

		

		

		Nả Háng A 



		

		

		

		

		Nả Háng B



		

		

		

		

		Mý Háng Tủa Chử



		

		

		

		

		Púng Luông



		

		

		

		

		Đề Chờ Chua A



		

		

		

		

		Đề Chờ Chua B 



		

		

		

		

		Háng Cơ Bua 



		

		

		

		

		Nả Háng Tâu



		

		

		Xã La Pán tẩn

		7

		



		

		

		

		

		Bản La Pán Tẩn



		

		

		

		

		Bản Trống Tông



		

		

		

		

		Bản Trống Páo Sang



		

		

		

		

		Bản Tà Chí Lừ 



		

		

		

		

		Bản Hấu Đề 



		

		

		

		

		Bản Pú Nhu



		

		

		

		

		Bản Háng Sung



		

		

		Xã Dế Xu Phình

		5

		



		

		

		

		

		Bản Dế Xu Phình



		

		

		

		

		Bản Phình Hồ



		

		

		Xã Chế Cu Nha

		6

		



		

		

		

		

		Bản Chế Cu Nha



		

		

		

		

		Bản Háng Chua Say



		

		

		

		

		Bản Trống Tông 



		

		

		

		

		Bản Háng Tầu Dê 



		

		

		

		

		Bản Dề Thàng



		

		

		Xã Kim Nọi

		6

		



		

		

		

		

		Bản Háng Chú 



		

		

		

		

		Bản La Phu Khơ 



		

		

		

		

		Bản Dào Xa



		

		

		

		

		Bản Kháo Giống



		

		

		

		

		Bản Tà Chơ



		

		

		Xã Mồ Dề

		10

		



		

		

		

		

		Bản Màng Mủ A 



		

		

		

		

		Bản Màng Mủ B 



		

		

		

		

		Bản Háng Sung 



		

		

		

		

		Bản Sáng Nhù



		

		

		

		

		Bản Háng Phù Loa 



		

		

		

		

		Bản Nả Háng B



		

		

		

		

		Bản Mý Háng



		

		

		Xã Khao Mang

		8

		



		

		

		

		

		Bản Khao Mang



		

		

		

		

		Bản Háng Cháng Lừ



		

		

		

		

		Bản Páo Sơ Dào 



		

		

		

		

		Bản Xéo Mả Pán 



		

		

		

		

		Bản Tủa Mả Pán



		

		

		

		

		Bản Tủa Mả Pán B



		

		

		Xã Lao Chải

		14

		



		

		

		

		

		Bản Hú Chù Lình 



		

		

		

		

		Bản Háng Đề Sủa Bản 



		

		

		

		

		Cáng Dông 



		

		

		

		

		Bản Háng Gàng 



		

		

		

		

		Bản Trống Khua 



		

		

		

		

		Bản Cồ Dề Sang 



		

		

		

		

		Bản Lao Chải



		

		

		

		

		Bản Thái



		

		

		

		

		Bản Dào Cu Nha



		

		

		

		

		Bản Tà Ghênh



		

		

		Xã Hồ bốn

		8

		



		

		

		

		

		Bản Sáng Nhù



		

		

		

		

		Bản Trống Trở



		

		

		

		

		Bản Háng Đề Chu



		

		

		Xã Chế Tạo

		7

		



		

		

		

		

		Bản Tà Dông 



		

		

		

		

		Bản Nả Háng 



		

		

		

		

		Bản Pú Vá



		

		

		

		

		Bản Háng Tày 



		

		

		

		

		Bản Tà Sung 



		

		

		

		

		Bản Kể Cả



		II

		Huyện Trạm Tấu

		12

		64

		



		

		

		Xã Trạm Tấu

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Tấu Trên 



		

		

		

		

		Thôn Tấu Dưới 



		

		

		

		

		Thôn Tấu Giữa 



		

		

		

		

		Km 17 + 14



		

		

		

		

		Thôn Mo Nhang



		

		

		Xã Pá Hu

		5

		



		

		

		

		

		Km 16



		

		

		

		

		Thôn Căng Giông



		

		

		

		

		Thôn Tà Tầu



		

		

		

		

		Thôn Pá Hu



		

		

		

		

		Thôn Háng Gàng



		

		

		Xã Pá Lau

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Giao Chu 



		

		

		

		

		Thôn Háng Tày 



		

		

		

		

		Thôn Pá Lau 



		

		

		

		

		Thôn Giao Lâu



		

		

		Xã Phình Hồ

		4

		



		

		

		

		

		Thôn Tà Chử



		

		

		

		

		Thôn Phình Hồ



		

		

		

		

		Thôn Chí Lư 



		

		

		

		

		Thôn Suối Xuân



		

		

		Xã Túc Đán

		7

		



		

		

		

		

		Thôn Pa Te 



		

		

		

		

		Thôn Tà Chử 



		

		

		

		

		Thôn Háng Tầu



		

		

		

		

		Thôn Làng Ninh



		

		

		Xã Bản Mù

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Khấu Ly 



		

		

		

		

		Thôn Păng Dê 



		

		

		

		

		Thôn Mông Đơ 



		

		

		

		

		Thôn Mông Xi 



		

		

		

		

		Thôn Mù Cao 



		

		

		

		

		Thôn Tà Ghênh



		

		

		

		

		Thôn Giàng La Pán



		

		

		

		

		Thôn Háng Chi Mua



		

		

		Xã Xà Hồ

		9

		



		

		

		

		

		Thôn Đầu Cầu 



		

		

		

		

		Thôn Chống Khua 



		

		

		

		

		Thôn Háng Xê 



		

		

		

		

		Thôn Tà Đằng 



		

		

		

		

		Thôn Cu Vai



		

		

		

		

		Thôn Suối Giao 



		

		

		

		

		Thôn Háng Thồ 



		

		

		

		

		Thôn Kháu Dê 



		

		

		

		

		Thôn Sáng Pao



		

		

		Xã Bản Công

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Kháu Chu 



		

		

		

		

		Thôn Bản Công 



		

		

		

		

		Thôn Sán Trá 



		

		

		

		

		Thôn Tà Xùa 



		

		

		

		

		Thôn Tà Chử



		

		

		Xã Tà Xi Láng

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Tà Đằng 



		

		

		

		

		Thôn Chống Chùa 



		

		

		

		

		Thôn Sán Nhù 



		

		

		

		

		Thôn Làng Mảnh



		

		

		Xã Hát Lừu

		5

		



		

		

		

		

		Thôn Vũng Tầu



		

		

		

		

		Thôn Lừu 1



		

		

		Xã Làng Nhì

		6

		



		

		

		

		

		Thôn Nhì Trên



		

		

		

		

		Thôn Đề Chơ



		

		

		

		

		Thôn Tà Chơ 



		

		

		

		

		Thôn Chống Tầu 



		

		

		

		

		Thôn Háng Đay



		III

		Huyện Văn Chấn

		24

		218

		



		

		

		Xã Phù Nham

		18

		



		

		

		

		

		Bản Khộn



		

		

		

		

		Bản Suối Quẻ 



		

		

		

		

		Bản Suối Mùa



		

		

		Xã Đồng Khê

		14

		



		

		

		

		

		ThônThác Vác 1



		

		

		

		

		Thôn Văn Tứ 2



		

		

		

		

		Thôn Ao Sen 2



		

		

		

		

		Thôn Nà Trạm



		

		

		Xã Thạch Lương

		11

		



		

		

		

		

		Bản Có



		

		

		

		

		Bản Lải



		

		

		

		

		Bản Đường 



		

		

		

		

		Bản Nà Ban 



		

		

		

		

		Bản Nà Lốc



		

		

		Xã Chấn Thịnh

		12

		



		

		

		

		

		Thôn Kiến Thịnh 3



		

		

		

		

		Thôn Dù 



		

		

		

		

		Thôn Ngoã



		

		

		

		

		Thôn Bồ



		

		

		Xã Thanh Lương

		7

		



		

		

		

		

		Bản Lào 



		

		

		

		

		Bản Lý 





		

		

		

		

		Bản Khinh



		

		

		TTNT Liên Sơn

		10

		



		

		

		

		

		Tổ 4 (Bản Bon)



		

		

		Xã Nghĩa Tâm

		18

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Nhao 



		

		

		

		

		Thôn Diềm 



		

		

		

		

		Thôn 7



		

		

		

		

		Thôn 15



		

		

		Xã Nậm Búng

		10

		



		

		

		

		

		Thôn Nậm Cưởm 



		

		

		

		

		Thôn Sài Lương 



		

		

		

		

		Thôn Nậm Chậu 



		

		

		

		

		Thôn Nậm Pươi



		

		

		Xã Suối Quyền

		5

		





		

		

		

		

		Thôn Suối Bó



		

		

		

		

		Thôn Suối Bắc



		

		

		

		

		Thôn Vàng Ngần 



		

		

		

		

		Thôn Thẩm Có 



		

		

		

		

		Thôn Suối Quyền



		

		

		Xã Nậm Mười

		8

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Piếu 



		

		

		

		

		Bản Ngã Hai 



		

		

		

		

		Bản Khe Trang



		

		

		Xã Suối Bu

		4

		



		

		

		

		

		Bản Bu Cao



		

		

		

		

		Bản Làng Hua



		

		

		Xã Nậm Lành

		7

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Cài 



		

		

		

		

		Bản Nậm Tộc 



		

		

		

		

		Bản Giàng Cài 



		

		

		

		

		Bản Ngọn Lành 



		

		

		

		

		Bản Nậm Kịp 



		

		

		

		

		Bản Tặc Tè



		

		

		

		

		Bản Tà Lành



		

		

		Xã Sùng Đô

		4

		



		

		

		

		

		Bản Nà Nọi



		

		

		

		

		Bản Ngã Hai 



		

		

		

		

		Bản Giàng Pằng 



		

		

		

		

		Bản Làng Mảnh



		

		

		Xã Minh An

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Đồng Thập 



		

		

		

		

		Thôn Khe Phưa 



		

		

		

		

		Thôn Tân An 



		

		

		

		

		Thôn An Thái 



		

		

		

		

		Thôn Khe Bút 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Quẻ 



		

		

		

		

		Thôn Khe Bịt 



		

		

		

		

		Thôn Liên Thành



		

		

		Xã Suối Giàng

		8

		



		

		

		

		

		Bản Tập Lăng 1



		

		

		

		

		Bản Tập Lăng 2



		

		

		

		

		Bản Giàng Cao 



		

		

		

		

		Bản Suối Lóp 



		

		

		

		

		Bản Giàng A



		

		

		Xã Tú Lệ

		11

		



		

		

		

		

		Bản Búng Sổm 



		

		

		

		

		Bản Phạ Dưới 



		

		

		

		

		Bản Nà Nóng 



		

		

		

		

		Bản Côm



		

		

		

		

		Bản Chao



		

		

		

		

		Bản Nước Nóng



		

		

		

		

		Bản Mạ



		

		

		

		

		Bản Tun



		

		

		

		

		Bản Khau Thán



		

		

		Xã Nghĩa Sơn

		6

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Tộc 1



		

		

		

		

		Bản Lọng



		

		

		

		

		Bản Bẻ



		

		

		

		

		Bản Noong Khoang 2



		

		

		Xã  Gia Hội

		8

		



		

		

		

		

		Bản Min Nọi



		

		

		

		

		Bản Chiềng Pằn I 



		

		

		

		

		Bản Chiềng Pằn II 



		

		

		

		

		Bản Nà Kè



		

		

		

		

		Bản Nam Vai



		

		

		Xã Bình Thuận

		19

		



		

		

		

		

		Thôn Quăn 1



		

		

		

		

		Thôn Quăn 2



		

		

		

		

		Thôn Quăn 4



		

		

		

		

		Thôn Rẹ 1



		

		

		

		

		Thôn Đồng Hẻo



		

		

		

		

		Thôn Muỗng 2



		

		

		

		

		Thôn Đồng Nhùng



		

		

		

		

		Thôn Đát Tờ



		

		

		

		

		Thôn Rịa 1



		

		

		

		

		Thôn Khe 10



		

		

		

		

		Thôn Khe Bon 



		

		

		

		

		Thôn Khe Giàng 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Hoà



		

		

		

		

		



		

		

		Xã An Lương

		12

		



		

		

		

		

		Bản Suối Dầm 



		

		

		

		

		Bản Khe Cảnh



		

		

		

		

		 Bản Sài Lương 1



		

		

		

		

		Bản Sài Lương 2



		

		

		

		

		Bản Sài Lương 3



		

		

		

		

		Bản Sài Lương 4



		

		

		

		

		Bản Mảm 1



		

		

		Xã Hạnh Sơn

		9

		



		

		

		

		

		Bản Phai Lò 



		

		

		

		

		Bản Lò Gạch



		

		

		

		

		Bản Tào



		

		

		

		

		Bản Viềng Công



		

		

		Xã Phúc Sơn

		9

		



		

		

		

		

		Thôn Điệp Quang



		

		

		

		

		Bản Lanh



		

		

		

		

		Bản Muông



		

		

		

		

		Bản Noong Phai



		IV

		Huyện Văn Yên

		20

		131

		



		

		

		Xã Yên Hợp

		10

		



		

		

		

		

		Thôn Yên Thành



		

		

		Xã An Thịnh

		18

		



		

		

		

		

		Thôn Làng Lớn



		

		

		

		

		Thôn Đại Thịnh



		

		

		Xã Châu Quế Thượ

		10

		



		

		

		

		

		Thôn 9 Gò Xoan



		

		

		Xã Lâm Giang

		18

		



		

		

		

		

		Thôn 8 Trục Trong



		

		

		

		

		Thôn 9 Trục Ngoài



		

		

		Xã Quang Minh

		6

		



		

		

		

		

		Thôn Bờ Ngòi 3



		

		

		

		

		Thôn Minh Khai 5



		

		

		Xã Tân Hợp

		14

		



		

		

		

		

		Thôn Đá Mốc 



		

		

		

		

		Thôn Câu Dạo 



		

		

		

		

		Thôn Khe Ca 



		

		

		

		

		Thôn Làng Lớn 



		

		

		

		

		Thôn Làng Mít



		

		

		Xã Nà Hẩu

		6

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Cạn



		

		

		

		

		Thôn Làng Thượng



		

		

		

		

		Thôn Ba Khuy



		

		

		

		

		Thôn Làng Bang



		

		

		Xã Phong Dụ Thượng

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Làng Trạng 



		

		

		

		

		Thôn Làng Thi 



		

		

		

		

		Thôn Khe Mạ



		

		

		

		

		Thôn Khe Dẹt 



		

		

		

		

		Thôn Bản Lúng 



		

		

		

		

		Thôn Làng Than 



		

		

		

		

		Thôn Khe Táu



		

		

		

		

		Thôn Làng Trạng 



		

		

		Xã Mỏ Vàng

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Gốc Sấu



		

		

		

		

		Thôn Dàn Dầu 1



		

		

		

		

		Thôn Khe Lóng 2



		

		

		

		

		Thôn Khe Lóng 3



		

		

		Xã Xuân Tầm

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Chung 3



		

		

		

		

		Thôn Khe Lép 1



		

		

		

		

		Thôn Khe Đóm 2



		

		

		Xã Lang Thíp

		19

		



		

		

		

		

		Thôn Liên Sơn 



		

		

		

		

		Thôn Thíp Dạo 



		

		

		

		

		Thôn Bùn Dạo 



		

		

		

		

		Thôn Bo



		

		

		

		

		Thôn Tiến Đạt



		

		

		

		

		Thôn Làng Đam 2



		

		

		

		

		Thôn Làng Đam 1



		V

		Huyện Lục Yên

		20

		124

		



		

		

		Xã Mường Lai

		20

		



		

		

		

		

		Thôn Nà Va 



		

		

		

		

		Thôn Tặng An 



		

		

		

		

		Thôn Thâm Nin



		

		

		Xã Liễu Đô

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Đồng Thanh 1



		

		

		

		

		Thôn Lạnh 3



		

		

		Xã Tân Lĩnh

		16

		



		

		

		

		

		Thôn Soi Ngõa



		

		

		

		

		Thôn 13



		

		

		Xã Phúc Lợi

		11

		



		

		

		

		

		Thôn 3 Vàn 



		

		

		

		

		Thôn 4 Vàn 



		

		

		

		

		Thôn 1 Thuồng 



		

		

		

		

		Thôn 2 Thuồng 



		

		

		

		

		Thôn 3 Thuồng 



		

		

		

		

		Thôn 4 Thuồng



		

		

		Xã Minh Tiến

		13

		



		

		

		

		

		Thôn Khau Nghiềm



		

		

		

		

		Thôn Khe Vai



		

		

		

		

		Thôn Làng Quỵ



		

		

		Xã Lâm Thượng

		19

		



		

		

		

		

		Thôn Bản Lẹng 



		

		

		

		

		Thôn Nà Pồng 



		

		

		

		

		Thôn Nè Kèn



		

		

		Xã Minh Chuẩn

		10

		



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 9



		

		

		

		

		Thôn 10



		

		

		Xã Phan Thanh

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Xả 



		

		

		

		

		Thôn Ro 



		

		

		

		

		Thôn Kè



		

		

		Xã Khánh Thiện

		16

		



		

		

		

		

		Thôn Reo Nác 



		

		

		

		

		Thôn Nà Bó



		

		

		

		

		Thôn Làng Giàu



		

		

		

		

		Thôn Tông Quan 



		

		

		

		

		Thôn Đon Po 



		

		

		

		

		Thôn Tông Mộ



		

		

		

		

		Thôn Tông Luông



		

		

		

		

		Thôn Nà Tông



		VI

		Huyện Trấn Yên

		16

		160

		



		

		

		Xã Hoà Cuông

		8

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		Xã Minh Quán

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Đá Đồng Phương 



		

		

		

		

		Thôn Ngọn Ngòi Minh Hưng 



		

		

		

		

		Thôn Hang Rơi



		

		

		Xã Cường Thịnh

		7

		



		

		

		

		

		Thôn Đồng Chuối 



		

		

		

		

		Thôn Đầm Hồng 



		

		

		

		

		Thôn Đất Đen



		

		

		Xã Minh Tiến

		6

		



		

		

		

		

		Thôn Quang Trung 



		

		

		

		

		Thôn Hồng Tiến 



		

		

		

		

		Thôn Minh Phú



		

		

		Xã Y Can

		12

		



		

		

		

		

		Thôn An Phú 



		

		

		

		

		Thôn An Thành 



		

		

		

		

		Thôn An Hoà



		

		

		Xã Tân Đồng

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Phúc Lương 



		

		

		

		

		Thôn Khe Loóng 



		

		

		

		

		Thôn Khe Đát



		

		

		Xã Việt Cường

		13

		



		

		

		

		

		Thôn Đồng Phú A 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Phú B 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Máy A



		

		

		

		

		Thôn Đồng Máy B



		

		

		Xã Hồng Ca

		16

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Ron 



		

		

		

		

		Thôn Hồng Lâu 



		

		

		

		

		Thôn Khuôn Bổ 



		

		

		

		

		Thôn Nam Thái 



		

		

		

		

		Thôn Bản Khun 



		

		

		

		

		Thôn Chi Vụ 



		

		

		

		

		Thôn Liên Hợp



		

		

		

		

		Thôn Khe Ron 



		

		

		Xã Lương Thịnh

		18

		



		

		

		

		

		Thôn Trấn Hưng 



		

		

		

		

		Thôn Lương Tàm 



		

		

		

		

		Thôn Lương Thiện 



		

		

		

		

		Thôn Khe Bát



		

		

		

		

		Thôn Khe Cá 



		

		

		

		

		Thôn Khe Lụa



		

		

		Xã Vân Hội

		9

		



		

		

		

		

		Thôn Đồng Hạ



		

		

		

		

		Thôn Đồng Yếng 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Chão 



		

		

		

		

		Thôn Cây Sy 



		

		

		

		

		Thôn Gò Cấm



		

		

		Xã Quy Mông

		12

		



		

		

		

		

		Thôn Thịnh Bình 



		

		

		

		

		Thôn Thịnh An 



		

		

		

		

		Thôn Thịnh Hưng 



		

		

		

		

		Thôn Hợp Thành 



		

		

		

		

		Thôn Lập Thành



		

		

		Xã Hưng Thịnh

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Kim Bình 



		

		

		

		

		Thôn Quang Vinh 



		

		

		

		

		Thôn Yên Thụân 



		

		

		

		

		Thôn Yên Bình



		

		

		Xã Hưng Khánh

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Ngang 



		

		

		

		

		Thôn Núi Vì 



		

		

		

		

		Thôn Khe Cam 



		

		

		

		

		Thôn Khe Năm 



		

		

		

		

		Thôn Pá Thoọc



		

		

		Xã Kiên Thành

		12

		



		

		

		

		

		Thôn Đá Khánh 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Song 



		

		

		

		

		ThônKhe Rộng



		

		

		

		

		Thôn Đồng Phay 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Ruộng 



		

		

		

		

		Thôn Khe Ba



		

		

		Xã Văn Lãng

		6

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 4



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		

		

		Thôn 6



		VII

		Huyện Yên Bình

		13

		106

		



		

		

		Xã Cảm Nhân

		18

		



		

		

		

		

		Thôn Quyết Thắng 1



		

		

		

		

		Thôn Quyết Thắng 2



		

		

		

		

		Thôn Bản Lầu



		

		

		Xã Bạch Hà

		8

		



		

		

		

		

		Thôn Ngọn Ngòi



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Giàng



		

		

		Xã Tân Hương

		15

		



		

		

		

		

		Thôn Đồi Hồi 



		

		

		

		

		Thôn Khe Gáo



		

		

		

		

		Thôn Khe Mạ



		

		

		

		

		Thôn Khe May



		

		

		

		

		Thôn Khe Móc



		

		

		Xã Bảo ái

		16

		



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Kè 



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Ngù 



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Ngần 



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Nhầu



		

		

		

		

		Thôn Vĩnh An 



		

		

		

		

		Thôn Làng Mấy



		

		

		Xã Tân Nguyên

		13

		



		

		

		

		

		Thôn Đông Ké 



		

		

		

		

		Thôn Khe Cọ 



		

		

		

		

		Thôn Đèo Thao 



		

		

		

		

		Thôn Tiến Minh



		

		

		Xã Xuân Long

		11

		



		

		

		

		

		Thôn 2



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 6



		

		

		

		

		Thôn 11



		

		

		Xã Tích Cốc

		5

		



		

		

		

		

		Thôn 3



		

		

		

		

		Thôn 5



		

		

		Xã Yên Thành

		11

		



		

		

		

		

		Thôn Khe Ngang 



		

		

		

		

		Thôn Ké Thượng 



		

		

		

		

		Thôn Liên Giáp 



		

		

		

		

		Thôn Khe Cạn



		

		

		

		

		Thôn Ngòi Khương



		

		

		

		

		Thôn Khe Cóc



		

		

		Xã Phúc An

		9

		



		

		

		

		

		Thôn Ba Chãng 



		

		

		

		

		Thôn Khuôn Đát



		

		

		

		

		Thôn Khe Tam 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Tha 



		

		

		

		

		Thôn Đồng Tý 



		

		

		

		

		Thôn Cầu Trắng



		VIII

		Thị Xã Nghĩa Lộ

		3

		8

		



		

		

		Xã Nghĩa An

		8

		Bản Đêu 4






























































_1256825272.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HOÀ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)

		Số
TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong Xã

		Danh sách thôn, bản ĐBKK



		

		TOÀN TỈNH

		105

		949

		308



		I

		HUYỆN ĐÀ BẮC

		

		

		

		65



		

		

		Xã Đồng Nghê

		7

		

		5



		

		

		

		

		Xóm Ấm

		



		

		

		

		

		Xóm Cò Lai

		



		

		

		

		

		Xóm Nghê

		



		

		

		

		

		Xóm Đăm

		



		

		

		

		

		Xóm Lài

		



		

		

		Xã Suối Nánh

		5

		

		2



		

		

		

		

		Xóm Duốc

		



		

		

		

		

		S

		



		

		

		Xã Mường Tuổng

		5

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Tuổng Bãi

		



		

		

		

		

		Xóm Đầm Phế

		



		

		

		

		

		Xóm Mí

		



		

		

		Xã Đồng Chum

		9

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Nhạp 2

		



		

		

		

		

		Xóm Hà

		



		

		

		

		

		Xóm Chanh

		



		

		

		Xã Mường Chiềng

		9

		

		2



		

		

		

		

		Xóm Chiềng Cang

		



		

		

		

		

		Xóm Kế

		



		

		

		Xã Giáp Đắt

		8

		

		2



		

		

		

		

		Xóm Đắt 4

		



		

		

		

		

		Xóm Thu Lu

		



		

		

		Xã Tân Pheo

		7

		

		2



		

		

		

		

		Xóm Bương

		



		

		

		

		

		Xóm Thùng Lùng

		



		

		

		Xã Tân Minh

		10

		

		6



		

		

		

		

		Xóm Chầm

		



		

		

		

		

		Xóm Diều Nọi

		



		

		

		

		

		Xóm Bống

		



		

		

		

		

		Xóm Diều Luông

		



		

		

		

		

		Xóm Diều Bồ

		



		

		

		

		

		Xóm Yên

		



		

		

		Xã Đoàn Kết

		7

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Khem

		



		

		

		

		

		Xóm Nghịt

		



		

		

		

		

		Xóm Thầm Luông

		



		

		

		Xã Trung Thành

		6

		

		4



		

		

		

		

		Xóm Thượng

		



		

		

		

		

		Xóm Hạ

		



		

		

		

		

		Xóm Búa

		



		

		

		

		

		Xóm Sổ

		



		

		

		Xã Yên Hòa

		10

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Tù Mù

		



		

		

		

		

		Xóm Ta Tao

		



		

		

		

		

		Xóm Nàm

		



		

		

		

		

		Xóm Hạt

		



		

		

		

		

		Xóm Yên Phong

		



		

		

		Xã Đồng Ruộng

		6

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Hày

		



		

		

		

		

		Xóm Hồm

		



		

		

		

		

		Xóm Nhạp

		



		

		

		

		

		Xóm Chông

		



		

		

		Xã Tân Dân

		9

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Diềm 2

		



		

		

		

		

		Xóm Ban

		



		

		

		

		

		Xóm Chiêng

		



		

		

		

		

		Xóm Bãi Cả

		



		

		

		

		

		Xóm Bãi Hoai

		



		

		

		Xã Tiền Phong

		13

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Điêng

		



		

		

		

		

		Xóm Bãi Hả

		



		

		

		

		

		Xóm Mực

		



		

		

		

		

		Xóm Lựng

		



		

		

		

		

		Xóm Đá Bia

		



		

		

		Xã Vầy Nưa

		10

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Thín

		



		

		

		

		

		Xóm Phố Bờ

		



		

		

		

		

		Xóm Tham

		



		

		

		

		

		Xóm Nưa

		



		

		

		Xã Hiền Lương

		7

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Dưng

		



		

		

		

		

		Xóm Mơ

		



		

		

		Xã Toàn Sơn

		5

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Phủ

		



		

		

		Xã Cao Sơn

		9

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Sưng

		



		

		

		

		

		Xóm Bai

		



		

		

		

		

		Xóm Lanh

		



		

		

		

		

		Xóm Rằng

		



		

		

		Xã Tu Lý

		13

		

		2



		

		

		

		

		Xóm Mạ

		



		

		

		

		

		Xóm Mít

		



		

		

		Xã Hào Lý

		9

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Hào Phong

		



		II

		HUYỆN MAI CHÂU

		

		

		

		35



		

		

		Xã Cun Pheo

		5

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Cun

		



		

		

		

		

		Xóm Táu Nà

		



		

		

		

		

		Xóm Mượt

		



		

		

		Xã Piềng Vế

		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Pạnh

		



		

		

		

		

		Xóm Vanh

		



		

		

		Xã Xăm Khòe

		10

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Hữu Tiến

		



		

		

		Xã Nà Mèo

		4

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Xô


		



		

		

		Xã Noong Luông

		6

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Hiềng

		



		

		

		

		

		Xóm Piềng Đậu

		



		

		

		

		

		Xóm Noong Ó

		



		

		

		

		

		Xóm Nà Đú

		



		

		

		Xã Pù Bin

		5

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Nà Phặt

		



		

		

		

		

		Xóm Nàng

		



		

		

		

		

		Xóm Xà Lòng

		



		

		

		Xã Thung Khe

		4

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Thung Ảng

		



		

		

		

		

		Xóm Hoàng Tiến

		



		

		

		

		

		Xóm Thung Đẹt

		



		

		

		Xã Phúc Sạn

		9

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Phúc

		



		

		

		

		

		Xóm Nọt

		



		

		

		

		

		Xóm Gò Lào

		



		

		

		

		

		Xóm Gò Mu

		



		

		

		

		

		Xóm Suối Nhúng

		



		

		

		Xã Tân Mai

		7

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Nà Bó

		



		

		

		

		

		Xóm Khoang

		



		

		

		

		

		Xóm Suối Lốn

		



		

		

		

		

		Xóm Mó Rút

		



		

		

		Xã Pà Cò

		6

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Chà Đáy

		



		

		

		

		

		Xóm Pà Cò Lớn 

		



		

		

		

		

		Xóm Pà Háng Lớn 

		



		

		

		

		

		Xóm Pà Háng Con

		



		

		

		Xã Hang Kia

		5

		

		4



		

		

		

		

		Xóm Pà Khôm 

		



		

		

		

		

		Xóm Thung Mài 

		



		

		

		

		

		Xóm Thung Ảng 

		



		

		

		

		

		Xóm Thung Mặn

		



		

		

		Xã Mai Hịch

		7

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Mai Hoàng Sơn

		



		III

		HUYỆN TÂN LẠC

		

		

		


		39



		

		

		Xã Ngọc Mỹ

		19

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Cóc 1

		



		

		

		

		

		Xóm Cóc 2

		



		

		

		

		

		Xóm Lảng

		3



		

		

		Xã Đông Lai

		18

		


		



		

		

		

		

		Xóm Chếch 

		



		

		

		

		

		Xóm Muôn 

		



		

		

		

		

		Xóm Vạch

		



		

		

		Xã Quy Hậu

		16

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Bậy 

		



		

		

		

		

		Xóm Bưng 

		



		

		

		

		

		Xóm Dom

		



		

		

		Xã Bắc Sơn

		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Hày Dưới 

		



		

		

		

		

		Xóm Hày Trên

		



		

		

		Xã Nam Sơn

		7

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Bái 

		



		

		

		

		

		Xóm Xôm 

		



		

		

		

		

		Xóm Trong

		



		

		

		Xã Ngổ Luông

		6

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Trẳm 1

		



		

		

		

		

		Xóm Trẳm 2

		



		

		

		Xã Ngòi Hoa

		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Nẻ

		



		

		

		

		

		Xóm Ngòi

		



		

		

		Xã Phú Vinh

		12

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Bò 

		



		

		

		

		

		Xóm Ưng 

		



		

		

		

		

		Xóm Cuôi

		



		

		

		

		

		Xóm Đung 1

		



		

		

		

		

		Xóm Thỏi

		



		

		

		Xã Trung Hòa

		6

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Thung

		



		

		

		Xã Phú Cường

		19

		

		8



		

		

		

		

		Xóm Bát 

		



		

		

		

		

		Xóm Báy 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Trao 1 

		



		

		

		

		

		Xóm Vìn 

		



		

		

		

		

		Xóm Bái

		



		

		

		

		

		Xóm Khanh 

		



		

		

		

		

		Xóm Khời 3 

		



		

		

		

		

		Xóm Trao 2

		



		

		

		Xã Lỗ Sơn

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Nghẹ 1 

		



		

		

		

		

		Xóm Nghẹ 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Tân Vượng

		



		

		

		

		

		Xóm Cúng

		



		

		

		Xã Do Nhân

		8

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Dạ

		



		

		

		

		

		Xóm Khi

		



		

		

		

		

		Xóm Thung Vòng

		



		IV

		HUYỆN LẠC SƠN

		

		

		

		35



		

		

		Xã Phú Lương

		25

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Băn

		



		

		

		Xã Miền Đồi

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Báng

		



		

		

		

		

		Xóm Thăn Trên 

		



		

		

		

		

		Xóm Thây

		



		

		

		

		

		Xóm Riêng

		



		

		

		Xã Quý Hòa

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Thêu 

		



		

		

		

		

		Xóm Vẹ 

		



		

		

		

		

		Xóm Kẻm 

		



		

		

		

		

		Xóm Củ

		



		

		

		Xã Bình Hẻm

		9

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Khi 1 

		



		

		

		

		

		Xóm Khi 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Rộc

		



		

		

		Xã Văn Nghĩa

		10

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Pheo 

		



		

		

		

		

		Xóm Kén 

		



		

		

		

		

		Xóm Sào

		



		

		

		Xã Ngọc Sơn

		8

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Rộc 

		



		

		

		

		

		Xóm Cang 

		



		

		

		

		

		Xóm Khú

		



		

		

		Xã Tân Mỹ

		21

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Lọt

		



		

		

		

		

		Xóm Trội

		



		

		

		

		

		Xóm Bu

		



		

		

		Xã Mỹ Thành

		11

		

		4



		

		

		

		

		Xóm Rường 

		



		

		

		

		

		Xóm Bây 

		



		

		

		

		

		Xóm Bùi

		



		

		

		

		

		Xóm Đồi Bùi

		



		

		

		Xã Tự Do


		10

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Trên 

		



		

		

		

		

		Xóm Tren 

		



		

		

		

		

		Xóm Chơ 

		



		

		

		

		

		Xóm Sát

		



		

		

		Xã Hương Nhượng

		8

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Hương Hòa

		



		

		

		Xã Ngọc Lâu

		13

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Chiềng 1 

		



		

		

		

		

		Xóm Chiềng 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Xê 3

		



		

		

		

		

		Xóm Băng 

		



		

		

		

		

		Xóm Khộp 1

		



		V

		HUYỆN KIM BÔI

		

		

		

		44



		

		

		Xã Thượng Tiến

		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Vay 

		



		

		

		

		

		Xóm Khú

		



		

		

		Xã Hợp Đồng

		7

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Sim Trong 

		



		

		

		

		

		Xóm Đồi

		



		

		

		

		

		Xóm Ký

		



		

		

		Xã Hợp Thanh

		7

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Thăng

		



		

		

		Xã Thanh Nông

		7

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Lộng

		



		

		

		

		

		Xóm Đệt

		



		

		

		Xã Cuối Hạ

		11

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Mư 

		



		

		

		

		

		Xóm Khoang 

		



		

		

		

		

		Xóm Pang 

		



		

		

		

		

		Xóm Nghìa

		



		

		

		Xã Sào Báy

		9

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Đồng Chờ

		



		

		

		Xã Mỵ Hòa

		12

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Ba Giang

		



		

		

		

		

		Xóm Bợi

		



		

		

		

		

		Xóm Đô Lái

		



		

		

		

		

		Xóm Nà Nang

		



		

		

		

		

		Xóm Kim Bắc III

		



		

		

		Xã Lập Chiệng

		3

		

		1



		

		

		

		

		Xóm Chiệng

		



		

		

		Xã Vĩnh Tiến

		8

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Suối Rèo

		



		

		

		Xã Bình Sơn


		4

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Cuôi

		



		

		

		Xã Tân Thành

		9

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Đồng An

		



		

		

		

		

		Xóm Suối Sỏi

		



		

		

		

		

		Xóm Phương Viên

		



		

		

		Xã Hợp Châu

		9

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Dao

		



		

		

		

		

		Xóm Trại Bổng

		



		

		

		

		

		Xóm Thái Hòa

		



		

		

		Xã Bắc Sơn


		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Đằng Long 

		



		

		

		

		

		Xóm Trám

		



		

		

		Xã Nuông Dăm

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Lầm Khẹc 

		



		

		

		

		

		Xóm Nuông Chung 

		



		

		

		

		

		Xóm Dăm Thượng 

		



		

		

		

		

		Xóm Dăm Hạ

		



		

		

		Xã Đú Sáng


		17

		


		6



		

		

		

		

		Xóm Tráng 

		



		

		

		

		

		Xóm Đồi Mu 

		



		

		

		

		

		Xóm Gò Tháu

		



		

		

		

		

		Xóm Suối Chuộn 

		



		

		

		

		

		Xóm Suối Mí 

		



		

		

		

		

		Xóm Nước Đúc

		



		

		

		Xã Kim Truy


		6

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Cóc Lẫm

		



		

		

		Xã Nật Sơn


		4

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Mát

		



		

		

		Xã Kim Sơn


		4

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Lột

		



		

		

		Xã Nam Thượng

		7

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Nước Ruộng

		



		

		

		Xã Long Sơn

		4

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Suối Cái

		



		VI

		HUYỆN CAO PHONG

		

		

		

		23



		

		

		Xã Yên Lập

		7

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Thang 

		



		

		

		

		

		Xóm Thôi 

		



		

		

		

		

		Xóm Bạ

		



		

		

		Xã Yên Thượng

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Rớm 

		



		

		

		

		

		Xóm Bợ A 

		



		

		

		

		

		Xóm Bợ B 

		



		

		

		

		

		Xóm Pheo B

		



		

		

		Xã Thung Nai

		6

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Đoàn Kết 

		



		

		

		

		

		Xóm Tiện

		



		

		

		Xã Bình Thanh

		7

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Cáp

		



		

		

		Xã Tây Phong

		11

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Khạ 

		



		

		

		

		

		Xóm Chao 

		



		

		

		

		

		Xóm Nếp

		



		

		

		Xã Nam Phong

		10

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Ong 1

		



		

		

		

		

		Xóm Ong 2

		



		

		

		

		

		Xóm Đúc

		



		

		

		Xã Xuân Phong

		12

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Nhõi 1

		



		

		

		

		

		Xóm Cạn 1

		



		

		

		

		

		Xóm Cạn 2

		



		

		

		

		

		Xóm Mừng

		



		

		

		Xã Bắc Phong

		14

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Môn

		



		

		

		

		

		Xóm Tiến Lâm 1

		



		

		

		

		

		Xóm Tiến Lâm 2

		



		VII

		HUYỆN YÊN THỦY

		

		

		

		22



		

		

		Xã Hữu Lợi

		11

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Cương 

		



		

		

		

		

		Xóm Sổ 

		



		

		

		

		

		Xóm Rại

		



		

		

		Xã Đoàn Kết

		11

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Mền 1

		



		

		

		

		

		Xóm Đầm

		



		

		

		Xã Bảo Hiệu

		13

		


		6



		

		

		

		

		Xóm Bãi Cả 

		



		

		

		

		

		Xóm Hồng 

		



		

		

		

		

		Xóm Hiệu 

		



		

		

		

		

		Xóm Chồn

		



		

		

		

		

		Xóm Nâu

		



		

		

		

		

		Xóm Bãi Đa

		



		

		

		Xã Lạc Hưng

		8

		

		3



		

		

		

		

		Xóm Gò Đối 

		



		

		

		

		

		Xóm Bông Bạc 

		



		

		

		

		

		Xóm Liên Hợp

		



		

		

		Xã Lạc Sỹ

		8

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Chấu 

		



		

		

		

		

		Xóm Ong 

		



		

		

		

		

		Xóm Thượng 

		



		

		

		

		

		Xóm Hạ 1

		



		

		

		

		

		Xóm Hạ 2

		



		

		

		Xã Lạc Lương

		8

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Thống Nhất 

		



		

		

		

		

		Xóm Lương Thành 

		



		

		

		

		

		Xóm Quyết Thắng

		



		VIII

		HUYỆN LẠC THỦY

		

		

		

		29



		

		

		Xã An Bình

		19

		


		10



		

		

		

		

		Xóm Rộc Dong 

		



		

		

		

		

		Xóm Thắng Lợi 

		



		

		

		

		

		Xóm Đại Thắng 

		



		

		

		

		

		Xóm Đại Đồng 

		



		

		

		

		

		Xóm Cây Rường 

		



		

		

		

		

		Xóm An Sơn 1 

		



		

		

		

		

		Xóm An Sơn 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Ninh Nội 2 

		



		

		

		

		

		Xóm Đồng Rạt 

		



		

		

		

		

		Xóm Đồng Vạn

		



		

		

		Xã An Lạc

		9

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Minh Hải 

		



		

		

		

		

		Xóm Minh Thành 

		



		

		

		

		

		Xóm Tân Thành 

		



		

		

		

		

		Xóm Liên Phú 1 

		



		

		

		

		

		Xóm Liên Phú 2

		



		

		

		Xã Đồng Môn

		3

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Vôn 

		



		

		

		

		

		Xóm Cú Đẻ

		



		

		

		Xã Hưng Thi

		10

		


		5



		

		

		

		

		Xóm Niếng 

		



		

		

		

		

		Xóm Thơi 

		



		

		

		

		

		Xóm Khoang 

		



		

		

		

		

		Xóm Cui

		



		

		

		

		

		Xóm Voi

		



		

		

		Xã Phú Thành

		11

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Đồng Danh

		



		

		

		

		

		Xóm Tân Lâm

		



		

		

		

		

		Xóm Lũ

		



		

		

		Xã Yên Bồng

		11

		

		4



		

		

		

		

		Xóm Đông Yên 

		



		

		

		

		

		Xóm Sốc Bai 

		



		

		

		

		

		Xóm Đồng Bíp

		



		

		

		

		

		Xóm Tiền Phong

		



		IX

		HUYỆN LƯƠNG SƠN

		

		

		

		11



		

		

		Xã Trường Sơn

		9

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Đồng Bưởi

		



		

		

		Xã Hợp hòa

		6

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Suối Cỏ

		



		

		

		Xã Lâm Sơn

		9

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Thung Dâu

		



		

		

		Xã Yên Trung

		7

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Hương

		



		

		

		Xã Tân Vinh

		10

		


		1



		

		

		

		

		Xóm Rụt

		



		

		

		Xã Tiến Sơn

		5

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Suối Bến

		



		

		

		

		

		Xóm Sơn Thủy

		



		

		

		Xã Cao Dăm

		9

		


		4



		

		

		

		

		Xóm Khuộc 

		



		

		

		

		

		Xóm Ngọc Lâm 

		



		

		

		

		

		Xóm Cao

		



		

		

		

		

		Xóm Trại Mới

		



		X

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		

		5



		

		

		Xã Độc Lập

		6

		


		3



		

		

		

		

		Xóm Sòng 

		



		

		

		

		

		Xóm Nưa 

		



		

		

		

		

		Xóm Mùi

		



		

		

		Xã Dân Hạ

		11

		


		2



		

		

		

		

		Xóm Dối

		



		

		

		

		

		Xóm Bình Tiến

		


















_1256825374.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH BẮC GIANG


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		167

		254

		



		

		Khu vực I

		84

		

		



		

		Khu vực II

		55

		97

		



		

		Khu vực III

		28

		157

		



		I

		Huyện Sơn Động

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn An Châu



		2

		

		II

		3

		Xã Yên Định



		3

		

		II

		6

		Xã Thanh Sơn



		4

		

		II

		2

		Xã Bồng Am



		5

		

		II

		5

		Xã Tuấn Đạo



		6

		

		II

		5

		Xã An Lập



		7

		

		II

		3

		Xã Long Sơn



		8

		

		II

		4

		Xã An Châu



		9

		

		III

		6

		Xã Phúc Thắng



		10

		

		III

		5

		Xã Vĩnh Khương



		11

		

		III

		8

		Xã Lệ Viễn



		12

		

		III

		4

		Xã An Bá



		13

		

		III

		4

		Xã Chiên Sơn



		14

		

		III

		4

		Xã Cẩm Đàn



		15

		

		III

		4

		Xã Hữu Sản



		16

		

		III

		7

		Xã An Lạc



		17

		

		III

		8

		Xã Dương Hưu



		18

		

		III

		5

		Xã Giáo Liêm



		19

		

		III

		5

		Xã Vân Sơn



		20

		

		III

		2

		Xã Thạch Sơn



		21

		

		III

		3

		Xã Thanh Luận



		22

		

		III

		8

		Xã Quế Sơn



		II

		Huyện Lục Ngạn

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Trù Hựu



		2

		

		I

		

		Xã Phượng Sơn



		3

		

		I

		

		Xã Hồng Giang



		4

		

		I

		

		Xã Quí Sơn



		5

		

		I

		

		Xã Tân Quang



		6

		

		I

		

		Xã Nghĩa Hồ



		7

		

		I

		

		Thị trấn Chũ



		8

		

		II

		2

		Xã Biên Sơn



		9

		

		II

		3

		Xã Kiên Lao



		10

		

		II

		3

		Xã Đồng Cốc



		11

		

		II

		4

		Xã Tân Hoa



		12

		

		II

		5

		Xã Tân Lập



		13

		

		II

		2

		Xã Biển Động



		14

		

		II

		1

		Xã Phì Điền



		15

		

		II

		

		Xã Mỹ An



		16

		

		II

		2

		Xã Kiên Thành



		17

		

		II

		1

		Xã Thanh Hải



		18

		

		II

		

		Xã Nam Dương



		19

		

		II

		3

		Xã Giáp Sơn



		20

		

		III

		5

		Xã Cấm Sơn



		21

		

		III

		7

		Xã Phong Vân



		22

		

		III

		13

		Xã Tân Sơn



		23

		

		III

		4

		Xã Phong Minh



		24

		

		III

		8

		Xã Hộ Đáp



		25

		

		III

		7

		Xã Xa Lý



		26

		

		III

		4

		Xã Sơn Hải



		27

		

		III

		5

		Xã Kim Sơn



		28

		

		III

		6

		Xã Đèo Gia



		III

		Huyện Lục Nam

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Phương Sơn



		2

		

		I

		

		Xã Tiên Hưng



		3

		

		I

		

		TT. Đồi Ngô



		4

		

		II

		8

		Xã Nghĩa Phương



		5

		

		II

		

		Xã Cương Sơn



		6

		

		II

		3

		Xã Huyền Sơn



		7

		

		II

		6

		Xã Đông Hưng



		8

		

		II

		3

		Xã Đông Phú



		9

		

		II

		

		Xã Tiên Nha



		10

		

		II

		4

		Xã Tam Dị



		11

		

		II

		3

		Xã Bảo Sơn



		12

		

		II

		

		Xã Khám Lạng



		13

		

		II

		

		Xã Bắc Lũng



		14

		

		II

		

		Xã Yên Sơn



		15

		

		II

		

		Xã Lan Mẫu



		16

		

		II

		

		Xã Thanh Lâm



		17

		

		II

		

		Xã Cẩm Lý



		18

		

		II

		

		Xã Vũ Xá



		19

		

		II

		

		Xã Đan Hội



		20

		

		II

		

		Xã Bảo Đài



		21

		

		II

		

		Xã Chu Điện



		22

		

		III

		6

		Xã Bình Sơn



		23

		

		III

		1

		Xã Trường Giang



		24

		

		III

		5

		Xã Vô Tranh



		25

		

		III

		5

		Xã Trường Sơn



		26

		

		III

		8

		Xã Lục Sơn



		IV

		Huyện Yên Thế

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Đồng Kỳ



		2

		

		I

		

		Xã Hương Vỹ



		3

		

		I

		

		TT Cầu Gồ



		4

		

		I

		

		Xã Phồn Xương



		5

		

		I

		

		Xã Tân Sỏi



		6

		

		I

		

		Xã Bố Hạ



		7

		

		II

		4

		Xã Đồng Hưu



		8

		

		II

		2

		Xã Canh Nậu



		9

		

		II

		3

		Xã Tam Hiệp



		10

		

		II

		1

		Xã Đông Sơn



		11

		

		II

		

		Xã Tân Hiệp



		12

		

		II

		

		Xã An Thượng



		13

		

		II

		1

		Xã Đồng Vương



		14

		

		II

		

		Xã Xuân Lương



		15

		

		II

		2

		Xã Tiến Thắng



		16

		

		II

		2

		Xã Tam Tiến



		17

		

		II

		1

		Xã Đồng Tiến



		18

		

		II

		

		Xã Hồng Kỳ



		19

		

		II

		

		Xã Đồng Lạc



		V

		Huyện Tân Yên

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Liên Chung



		2

		

		I

		

		Xã Lan Giới



		3

		

		I

		

		Xã Lam Cốt



		4

		

		I

		

		Xã Việt Lập



		5

		

		I

		

		Xã Song Vân



		6

		

		I

		

		Xã Hơp Đức



		7

		

		I

		

		Xã Tân Trung



		8

		

		I

		

		Xã Liên Sơn



		9

		

		I

		

		Xã Phúc Hoà



		10

		

		I

		

		Xã Cao Xá



		11

		

		I

		

		Xã Nhã Nam



		12

		

		I

		

		Xã An Dương



		13

		

		I

		

		Xã Quang Tiến



		14

		

		I

		

		Xã Đại Hoá



		15

		

		I

		

		Xã Phúc Sơn



		16

		

		I

		

		Xã Việt Ngọc



		17

		

		I

		

		Xã Ngọc Châu



		18

		

		I

		

		Xã Ngọc Vân



		VI

		Huyện Lạng Giang

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Dương Đức



		2

		

		I

		

		Xã Tiên Lục



		3

		

		I

		

		Xã Xương Lâm



		4

		

		I

		

		Xã Nghĩa Hoà



		5

		

		I

		

		Xã Tân Thịnh



		6

		

		I

		

		Xã An Hà



		7

		

		I

		

		Xã Đào Mỹ



		8

		

		I

		

		Xã Mỹ Hà



		9

		

		I

		

		Xã Mỹ Thái



		10

		

		I

		

		Xã Xuân Hương



		11

		

		I

		

		Xã Đại Lâm



		12

		

		I

		

		Xã Thái Đào



		13

		

		I

		

		Xã Dĩnh Trì



		14

		

		I

		

		Xã Tân Dĩnh



		15

		

		I

		

		Xã Hương Lạc



		16

		

		I

		

		Xã Tân Thanh



		17

		

		I

		

		Xã Phi Mô



		18

		

		I

		

		Xã Tân Hưng



		19

		

		I

		

		Xã Yên Mỹ



		20

		

		II

		

		Xã Hương Sơn



		21

		

		II

		

		Xã Quang Thịnh



		22

		

		II

		

		Xã Nghĩa Hưng



		VII

		Huyện Yên Dũng

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Nội Hoàng



		2

		

		I

		

		Xã Tiền Phong



		3

		

		I

		

		Xã Nham Sơn



		4

		

		I

		

		Xã Đồng Sơn



		5

		

		I

		

		Xã Đồng Việt



		6

		

		I

		

		Xã Lãng Sơn



		7

		

		I

		

		Xã Đồng Phúc



		8

		

		I

		

		Xã Quỳnh Sơn



		9

		

		I

		

		Xã Tân An



		10

		

		I

		

		Xã Hương Gián



		11

		

		I

		

		Xã Xuân Phú



		12

		

		I

		

		Thị trấn Neo



		13

		

		I

		

		Xã Yên Lư



		14

		

		I

		

		Xã Trí Yên



		15

		

		II

		

		Xã Lão Hộ



		16

		

		II

		

		Xã Tân Liễu



		VIII

		Huyện Hiệp Hoà

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Thanh Vân



		2

		

		I

		

		Xã Hoàng An



		3

		

		I

		

		Xã Hùng Sơn



		4

		

		I

		

		Xã Hoàng Thanh



		5

		

		I

		

		Xã Lương Phong



		6

		

		I

		

		Thường Thắng



		7

		

		I

		

		Xã Ngọc Sơn



		8

		

		I

		

		Xã Đồng Tân



		9

		

		I

		

		Xã Hoà Sơn



		10

		

		I

		

		Xã Thái Sơn



		11

		

		I

		

		Xã Hoàng Vân



		IX

		Huyện Việt Yên

		

		

		



		1

		

		

		

		Xã Thượng Lan



		2

		

		

		

		Xã Minh Đức



		3

		

		

		

		Xã Trung Sơn



		4

		

		

		

		Xã Nghĩa Trung



		5

		

		

		

		Xã Tiên Sơn






_1256824870.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số
TT

		Huyện, thị xã, thành phố 
(trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc 
khu vực

		Số thôn 
ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn 



		

		Toàn tỉnh

		209

		308

		



		

		Khu vực I

		33

		

		



		

		Khu vực II

		124

		107

		



		

		Khu vực III

		52

		201

		



		I

		HUYỆN ĐÀ BẮC

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Đà Bắc



		

		

		II

		2

		Xã Mường Chiềng



		

		

		II

		2

		Xã Hiền Lương



		

		

		II

		1

		Xã Hào Lý



		

		

		II

		2

		Xã Tân Pheo



		

		

		II

		2

		Xã Tu Lý



		

		

		II

		1

		Xã Toàn Sơn



		

		

		II

		3

		Xã Đồng Chum



		

		

		II

		2

		Xã Giáp Đắt



		

		

		II

		4

		Xã Cao Sơn



		

		

		III

		5

		Xã Đồng Nghê



		

		

		III

		2

		Xã Suối Nánh



		

		

		III

		3

		Xã Mường Tuổng



		

		

		III

		6

		Xã Tân Minh



		

		

		III

		4

		Xã Vầy Nưa



		

		

		III

		3

		Xã Đoàn Kết



		

		

		III

		4

		Xã Trung Thành



		

		

		III

		5

		Xã Yên Hòa



		

		

		III

		4

		Xã Đồng Ruộng



		

		

		III

		5

		Xã Tân Dân



		

		

		III

		5

		Xã Tiền Phong



		II

		HUYỆN MAI CHÂU

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Mai Châu



		

		

		I

		

		Xã Chiềng Châu



		

		

		I

		

		Xã Nà Phòn



		

		

		II

		1

		Xã Mai Hịch



		

		

		II

		1

		Xã Nà Mèo



		

		

		II

		

		Xã Ba Khan



		

		

		II

		1

		Xã Xăm Khòe



		

		

		II

		

		Xã Tòng Đậu



		

		

		II

		

		Xã Mai Hạ



		

		

		II

		2

		Xã Piềng Vế



		

		

		II

		

		Xã Vạn Mai



		

		

		II

		

		Xã Đồng Bảng



		

		

		II

		

		Xã Bao La



		

		

		II

		3

		Xã Thung Khe



		

		

		III

		4

		Xã Hang Kia



		

		

		III

		4

		Xã Pà Cò



		

		

		III

		4

		Xã Tân Mai



		

		

		III

		5

		Xã Phúc Sạn



		

		

		III

		3

		Xã Pù Bin



		

		

		III

		4

		Xã Noong Luông



		

		

		III

		3

		Xã Cun Pheo



		III

		HUYỆN TÂN LẠC

		

		

		



		

		

		I

		

		T.Trấn Mường Khến



		

		

		I

		

		Xã Phong Phú



		

		

		II

		

		Xã Lũng Vân



		

		

		II

		

		Xã Quyết Chiến



		

		

		II

		3

		Xã Ngọc Mỹ



		

		

		II

		3

		Xã Đông Lai



		

		

		II

		

		Xã Thanh Hối



		

		

		II

		

		Xã Tử Nê



		

		

		II

		3

		Xã Quy Hậu



		

		

		II

		

		Xã Mãn Đức



		

		

		II

		

		Xã Tuân Lộ



		

		

		II

		

		Xã Địch Giáo



		

		

		II

		

		Xã Quy Mỹ



		

		

		II

		

		Xã Mỹ Hòa



		

		

		II

		1

		Xã Trung Hòa



		

		

		II

		3

		Xã Do Nhân



		

		

		II

		4

		Xã Lỗ Sơn



		

		

		III

		2

		Xã Bắc Sơn



		

		

		III

		3

		Xã Nam Sơn



		

		

		III

		2

		Xã Ngòi Hoa



		

		

		III

		2

		Xã Ngổ Luông



		

		

		III

		5

		Xã Phú Vinh



		

		

		III

		8

		Xã Phú Cường



		IV

		HUYỆN LẠC SƠN

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Vụ bản



		

		

		II

		

		Xã Tân Lập



		

		

		II

		

		Xã Xuất Hóa



		

		

		II

		1

		Xã Phú Lương



		

		

		II

		

		Xã Chí Thiện



		

		

		II

		

		Xã Chí Đạo



		

		

		II

		

		Xã Định Cư



		

		

		II

		

		Xã Vũ Lâm



		

		

		II

		

		Xã Bình Cảng



		

		

		II

		

		Xã Bình Chân



		

		

		II

		3

		Xã Tân Mỹ



		

		

		II

		

		Xã Thượng Cốc



		

		

		II

		

		Xã Yên Phú



		

		

		II

		

		Xã Liên Vũ



		

		

		II

		3

		Xã Văn Nghĩa



		

		

		II

		

		Xã Tuân Đạo



		

		

		II

		4

		Xã Mỹ Thành



		

		

		II

		

		Xã Nhân Nghĩa



		

		

		II

		

		Xã Văn Sơn



		

		

		II

		

		Xã Phúc Tuy



		

		

		II

		1

		Xã Hương Nhượng



		

		

		II

		

		Xã Ân Nghĩa



		

		

		II

		

		Xã Yên Nghiệp



		

		

		III

		3

		Xã Ngọc Sơn



		

		

		III

		4

		Xã Miền Đồi



		

		

		III

		4

		Xã Quý Hòa 



		

		

		III

		3

		Xã Bình Hẻm



		

		

		III

		5

		Xã Ngọc Lâu



		

		

		III

		4

		Xã Tự Do



		V

		HUYỆN KIM BÔI

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị Trấn Bo



		

		

		I

		

		Thị Trấn Thanh Hà



		

		

		II

		1

		Xã Hợp Thanh



		

		

		II

		

		Xã Trung Bì



		

		

		II

		1

		Xã Mỵ Hòa



		

		

		II

		

		Xã Vĩnh Đồng



		

		

		II

		

		Xã Cao Thắng



		

		

		II

		

		Xã Đông Bắc



		

		

		II

		1

		Xã Bình Sơn



		

		

		II

		

		Xã Kim Bình



		

		

		II

		

		Xã Cao Dương



		

		

		II

		1

		Xã Kim Truy



		

		

		II

		1

		Xã Nật Sơn



		

		

		II

		1

		Xã Nam Thượng



		

		

		II

		

		Xã Thanh Lương



		

		

		II

		

		Xã Kim Tiến



		

		

		II

		

		Xã Hợp Kim



		

		

		II

		

		Xã Hạ Bì



		

		

		II

		2

		Xã Thanh Nông



		

		

		II

		

		Xã Kim Bôi



		

		

		II

		1

		Xã Sào Báy



		

		

		II

		4

		Xã Tú Sơn



		

		

		II

		1

		Xã Vĩnh Tiến



		

		

		II

		2

		Xã Bắc Sơn



		

		

		II

		1

		Xã Kim Sơn



		

		

		II

		

		Xã Sơn Thủy



		

		

		II

		1

		Xã Long Sơn



		

		

		III

		2

		Xã Thượng Tiến



		

		

		III

		3

		Xã Hợp Đồng



		

		

		III

		4

		Xã Cuối Hạ



		

		

		III

		3

		Xã Tân Thành



		

		

		III

		3

		Xã Hợp Châu



		

		

		III

		4

		Xã Nuông Dăm



		

		

		III

		6

		Xã Đú Sáng



		

		

		III

		1

		Xã Lập Chiệng



		VI

		HUYỆN CAO PHONG

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Cao Phong



		

		

		II

		

		Xã Dũng Phong



		

		

		II

		

		Xã Tân Phong 



		

		

		II

		

		Xã Thu Phong 



		

		

		II

		3

		Xã Bắc Phong 



		

		

		II

		3

		Xã Nam Phong 



		

		

		II

		

		Xã Đông Phong



		

		

		II

		3

		Xã Tây Phong 



		

		

		II

		1

		Xã Bình Thanh 



		

		

		II

		4

		Xã Xuân Phong 



		

		

		III

		4

		Xã Yên Thượng



		

		

		III

		3

		Xã Yên Lập



		

		

		III

		2

		Xã Thung Nai



		VII

		HUYỆN YÊN THỦY

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Yên Lạc



		

		

		I

		

		Xã Lạc Thịnh



		

		

		I

		

		Thị trấn Hàng Trạm



		

		

		II

		

		Xã Yên Trị



		

		

		II

		

		Xã Ngọc Lương



		

		

		II

		

		Xã Phú Lai



		

		

		II

		2

		Xã Đoàn Kết



		

		

		II

		3

		Xã Hữu Lợi



		

		

		III

		5

		Xã Lạc Sỹ



		

		

		III

		3

		Xã Lạc Hưng 



		

		

		III

		3

		Xã Lạc Lương 



		

		

		III

		6

		Xã Bảo Hiệu



		VIII

		HUYỆN LẠC THỦY

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Chi Nê 



		

		

		II

		3

		Xã Phú Thành



		

		

		II

		

		Xã Phú Lão



		

		

		II

		

		Xã Cố Nghĩa 



		

		

		II

		

		Xã Đồng Tâm 



		

		

		II

		

		Xã Khoan Dụ 



		

		

		II

		4

		Xã Yên Bồng 



		

		

		II

		

		Xã Lạc Long 



		

		

		II

		

		Xã Liên Hòa 



		

		

		III

		5

		Xã Hưng Thi



		

		

		III

		5

		Xã An Lạc



		

		

		III

		10

		Xã An Bình



		

		

		III

		2

		Xã Đồng Môn



		IX

		HUYỆN LƯƠNG SƠN

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Lương Sơn



		

		

		I

		

		Xã Yên Bình



		

		

		I

		

		Xã Hòa Sơn



		

		

		I

		

		Xã Tiến Xuân



		

		

		I

		

		Xã Thành Lập



		

		

		I

		

		Xã Cư Yên



		

		

		I

		

		Xã Nhuận Trạch



		

		

		II

		

		Xã Yên Quang 



		

		

		II

		1

		Xã Yên Trung 



		

		

		II

		

		Xã Đông Xuân



		

		

		II

		1

		Xã Lâm Sơn



		

		

		II

		1

		Xã Trường Sơn



		

		

		II

		

		Xã Trung Sơn



		

		

		II

		

		Xã Liên Sơn 



		

		

		II

		1

		Xã Hợp Hòa 



		

		

		II

		1

		Xã Tân Vinh 



		

		

		III

		4

		Xã Cao Dăm 



		

		

		III

		2

		Xã Tiến Sơn



		X

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Kỳ Sơn



		

		

		I

		

		Xã Trung Minh



		

		

		II

		

		Xã Hợp Thịnh



		

		

		II

		

		Xã Dân Hòa



		

		

		II

		

		Xã Mông Hóa 



		

		

		II

		

		Xã Phúc Tiến 



		

		

		II

		

		Xã Hợp Thành 



		

		

		II

		

		Xã Phú Minh



		

		

		II

		2

		Xã Dân Hạ



		

		

		III

		3

		Xã Độc Lập



		IX

		THỊ XÃ HÒA BÌNH 

		

		

		



		

		

		I

		

		Phường Chăm Mát



		

		

		I

		

		Phường Phương Lâm



		

		

		I

		

		Phường Thái Bình



		

		

		I

		

		Phường Đồng Tiến



		

		

		I

		

		Phường Tân Thịnh



		

		

		I

		

		Phường Tân Hòa



		

		

		I

		

		Phường Hữu Nghị



		

		

		I

		

		Phường Thịnh Lang



		

		

		I

		

		Xã Dân Chủ



		

		

		I

		

		Xã Sủ Ngòi



		

		

		II

		

		Xã Yên Mông 



		

		

		II

		

		Xã Thống Nhất 



		

		

		II

		

		Xã Thái Thịnh



		

		

		II

		

		Xã Hòa Bình 














_1256824104.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH LẠNG SƠN
Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		STT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn đặc biệt khó khăn



		

		Toàn tỉnh

		77

		786

		233



		I

		THÀNH PHỐ

		Xã Quảng Lạc

		11

		1. Quảng Tiến 1



		

		

		

		

		2. Quảng Tiến 2



		II

		VĂN QUAN

		Xã Song Giang

		7

		1. Pác Làng



		

		

		

		

		2. Nà Rọ



		

		

		

		

		3. Nà Lược



		

		

		

		

		4. Bản Đin



		

		

		

		

		5. An Mạ



		

		

		

		

		6. Khun Pàu



		

		

		

		

		7. Bản Thẳm



		

		

		Xã Phú Mỹ

		3

		1. Bản Nhang



		

		

		

		

		2. Bản Hạ



		

		

		

		

		3. Bản Thượng



		

		

		Xã Hòa Bình

		5

		1. Nà Văng



		

		

		

		

		2. Lùng Rằng



		

		

		

		

		3. Hà Quảng



		

		

		

		

		4. Trung Thượng



		

		

		Xã Hữu Lễ

		5

		3. Nà Ne



		

		

		Xã Đồng Giáp

		9

		1. Bắc Nam



		

		

		

		

		3. Khuổi Nọi



		

		

		

		

		4. Nà Dảo



		

		

		

		

		5. Pá Tuồng



		

		

		Xã Bình Phúc

		7

		1. Lũng Thước



		

		

		Xã Tú Xuyên

		8

		1. Nà Đông



		

		

		Xã Tân Đoàng

		12

		1. Lùng Pá



		

		

		Xã Vận Mộng

		6

		1. Phiêng Phúc



		

		

		Xã Lương Năng

		7

		1. Bản Kình



		III

		CAO LỘC

		Xã Hợp Thành

		7

		1. Pò Tang



		

		

		

		

		2. Nà Nùng



		

		

		Xã Xuất Lễ

		15

		1. Xả Thướn



		

		

		Xã Công Sơn

		9

		1. Phiên Luông



		

		

		

		

		2. Thán Dìu



		

		

		

		

		3. Khuổi Tao



		

		

		Xã Mẫu Sơn

		6

		1. Khuổi Đeng



		

		

		

		

		2. Khuổi Phiêng



		

		

		

		

		3. Mu Nầu



		

		

		

		

		4. Khau Vàng



		

		

		

		

		5. Bản Piàng



		

		

		

		

		6. Co Loi



		

		

		Lộc Yên

		9

		1. Lục Ngoãng



		

		

		Xã Thanh Lòa

		6

		3. Còn Phạc



		

		

		

		

		4. Co Khuất



		

		

		Xã Thạch Đạn

		8

		1. Còn Quyền



		

		

		

		

		2. Bản Cưởm



		

		

		

		

		3. Nà Sla



		

		

		

		

		4. Bản Roọc



		

		

		Xã Thuỵ Hùng

		12

		1. Khuổi Khê



		

		

		

		

		3. Nà Ho



		

		

		

		

		4. Tam Lung



		

		

		Xã Bình Trung

		10

		2. Bản Slắng



		

		

		

		

		3. Lũng Vàng



		

		

		

		

		4. Xuân Lũng



		

		

		Xã Song Giáp

		6

		1. Nà Tậu



		

		

		

		

		4. Khuổi Mạ



		

		

		Xã Tân Liên

		7

		1. Tam Độ + Bản Mới



		

		

		

		

		2. Tằm Nguyên



		

		

		Yên Trạch

		11

		1. Yên Thủy II



		IV

		TRÀNG ĐỊNH

		Xã Vĩnh Tiến

		9

		1. Khuổi Hai



		

		

		

		

		2. Đông Sào



		

		

		

		

		4. Khuổi Sluồn



		

		

		Xã Khánh Long

		8

		1. Khuổi Bây B



		

		

		

		

		2. Khuổi Khín



		

		

		

		

		3. Khuổi Sấy



		

		

		Xã Đoàng Kết

		8

		2. Bản Niềng



		

		

		Xã Cao Minh

		8

		2. Khuổi Nặp



		

		

		

		

		3. Khuổi Làm



		

		

		

		

		4. Khuổi Vai



		

		

		

		

		5. Nà Bấc



		

		

		

		

		6. Khuổi Tó



		

		

		

		

		7. Kéo Danh



		

		

		Xã Tân Yên

		8

		1. Khau Mò



		

		

		

		

		2. Phja Khao



		

		

		

		

		3. Khuổi Chửn



		

		

		

		

		4. Kéo Cà



		

		

		

		

		5. Nà Luông



		

		

		

		

		6. Pác Đeng



		

		

		Xã Bắc Ái

		10

		1. Kéo Sách



		

		

		

		

		2. Sốc Sầy



		

		

		

		

		3. Pò Muồng



		

		

		

		

		4. Khuổi Chiếp



		

		

		

		

		5. Pò Đoỏng



		

		

		

		

		6. Khuổi Âu



		

		

		Xã Trung Thành

		7

		Khuổi Kìn



		

		

		Xã Đề Thám

		18

		2. Khuổi Tó



		

		

		Xã Tri Phương

		24

		1. Lũng Sàng



		

		

		

		

		2. Bản Bó



		V

		VĂN LÃNG

		Xã Tân Mỹ

		18

		Khun Đảy



		

		

		Xã Thanh Long

		17

		1. Nà Phân



		

		

		

		

		2. Khòn Slụng



		

		

		

		

		3. Phiêng Luông



		

		

		Xã Hồng Thái

		9

		1.Nà Giáp



		

		

		

		

		2. Nà Tao



		

		

		

		

		3. Pác Sàng



		

		

		

		

		5. Lậu Cáy



		

		

		Xã Hội Hoan

		11

		1. Đông Chang



		

		

		

		

		2. Phiêng Liệt



		

		

		

		

		3. Cò Tào



		

		

		

		

		4. Khuổi Tọc



		VI

		HỮU LŨNG

		Xã Hữu Liên

		12

		1. Lân Đặt



		

		

		Xã Yên Bình

		10

		1. Đồng La II



		

		

		Xã Tân Lập

		7

		1. Tân Châu



		

		

		

		

		3. Lân Mơ



		

		

		

		

		4. Lân Vầu



		

		

		Xã Tân Thành

		12

		1. Cốt Cối



		

		

		Xã Thanh Sơn

		8

		Điền trên



		VII

		BÌNH GIA

		Xã Hưng Đạo

		6

		1. Nà Dạ



		

		

		

		

		2. Pác Khiếc



		

		

		Xã Vĩnh Yên

		5

		1. Khuổi Luông



		

		

		

		

		2. Vằng Ún



		

		

		

		

		3. Khuổi Màn



		

		

		

		

		4. Khuổi Dụi



		

		

		Xã Yên Lỗ

		8

		1. Bản Mè



		

		

		

		

		2. Khuổi Cọ



		

		

		Xã Hòa Bình

		6

		1. Khuổi Nhuần



		

		

		

		

		2. Mạy Đẩy



		

		

		

		

		3. Nà Mèo



		

		

		Xã Quang Trung

		11

		1. Bản Quần



		

		

		

		

		2. Bản Trang



		

		

		

		

		3. Nà Cao



		

		

		

		

		4. Nà Ngần



		

		

		

		

		5. Đình Cam



		

		

		

		

		6. Mò Mè



		

		

		

		

		7. Kéo Giểng



		

		

		

		

		8. Pắc Giắm



		

		

		

		

		9. Nà Tồng



		

		

		

		

		10. Nà Trang



		

		

		Xã Quý Hòa

		4

		1. Nà Lùng



		

		

		Xã Thiện Thuật

		14

		1. Khuổi Y



		

		

		

		

		2, Khuổi Lù



		

		

		

		

		3. Khuổi Thoong



		

		

		

		

		4. Vằng Sâu



		

		

		

		

		5. Khuổi Hắp



		

		

		Xã Bình La

		5

		1. Bản Pát



		

		

		

		

		4. Cốc Phường



		

		

		Xã Thiện Hòa

		10

		1. Khuổi Nà



		

		

		

		

		2. Cặm Tắm



		

		

		

		

		3. Nà Đảng



		

		

		Xã Hồng Thái

		9

		1. Bản Nghiệc



		

		

		

		

		2. Nà Dẳn



		

		

		

		

		3. Còn Quan



		

		

		

		

		4. Nà Ngùa



		

		

		

		

		5. Nam Tiến



		

		

		Xã Hồng Phong

		13`

		1. Nà Cạp



		

		

		

		

		2. Văn Can



		

		

		Xã Minh Khai

		12

		1. Phiêng Nưa



		

		

		Xã Mông Ân

		7

		1. Đông Hương



		VIII

		LỘC BÌNH

		Xã Nhượng Bạn

		5

		Nà Mò



		

		

		Xã Khuất Xá

		14

		1. Pò Ngoà



		

		

		

		

		2. Bản Lài



		

		

		Xã Mẫu Sơn

		8

		3. Khuổi Tẳng



		

		

		

		

		4. Khuổi Láy



		

		

		

		

		5. Khuổi Cấp



		

		

		Xã Quan Bản

		9

		1. Nà Pè



		

		

		

		

		2. Khau Phầy



		

		

		Xã Xuân Dương

		12

		1. Bản Dìa



		

		

		

		

		3. Cốc Nhãn



		

		

		

		

		4. Bản Pét



		

		

		

		

		5. Suối Mành



		

		

		

		

		6. Tài Nhì



		

		

		Xã Tĩnh Bắc

		10

		4. Bản Hu



		X

		BẮC SƠN

		Xã Nhất Tiến

		11

		4. Hồng Tiến



		

		

		

		

		2. Tiến Hậu



		

		

		Xã Nhất Hòa

		14

		Làng Tiến



		

		

		Xã Trấn Yên

		22

		1. Đon Ngàng



		

		

		

		

		2. Khưa Cả



		

		

		

		

		3. Làng Giáo



		

		

		

		

		5. Lân Cà I



		

		

		

		

		6. Lân Cà II



		

		

		

		

		7. Lân Hoèn



		

		

		

		

		8. Pá Ó



		

		

		

		

		9. Nà Kéo



		

		

		Xã Tân Tri

		16

		Thâm Si



		

		

		Xã Vũ Lễ

		9

		Lân Kẽm



		

		

		Xã Long Đống

		15

		Thùy Hội



		XI

		ĐÌNH LẬP

		Xã Bắc Lãng

		11

		1. Khe Phạ



		

		

		

		

		2. Khe Váp



		

		

		

		

		3. Khe Chòi



		

		

		

		

		4. Khe Cảy



		

		

		

		

		6. Khe Pạc



		

		

		

		

		7. Khe Lịm



		

		

		

		

		8. Khe hả



		

		

		Xã Đồng Thắng

		7

		2. Nà Quan



		

		

		

		

		4. Khe Lạn



		

		

		

		

		5. Pắc Coóc



		

		

		Xã Thái Bình

		14

		1. Pắc Đít



		

		

		

		

		2. Khe Kin



		

		

		

		

		3. Khe Da II



		

		

		

		

		4. Bản Chu



		

		

		

		

		6. Bản Piềng



		

		

		

		

		7. Bản Mục



		

		

		

		

		8. Khe Dò



		

		

		Xã CườngLợi

		6

		Bản Xum



		

		

		Xã Bắc Xa

		14

		1. Khuổi Trà



		

		

		

		

		3. Chè Mùng



		

		

		

		

		5. Bản Háng



		

		

		

		

		6. Tắp Tính



		

		

		

		

		7. Khuổi Sâu



		

		

		

		

		8. Tẩn Lầu



		

		

		

		

		9. Bản Văn



		

		

		

		

		10. Nà Pè



		

		

		Xã Châu Sơn

		11

		1. Khe Mùn



		

		

		

		

		3. Khe Luồng



		

		

		

		

		4. Khe Pặn Giữa



		

		

		

		

		5. Khe Pặn ngọn



		

		

		Xã Lâm Ca

		22

		1. Đông Luông



		

		

		

		

		2. Khe Dăm



		

		

		

		

		3. Khe Loòng



		

		

		

		

		4. Pá Duốc



		

		

		

		

		6. Pắc Vằn



		

		

		

		

		7. Nà Khu



		

		

		

		

		8. Khe Ca



		

		

		

		

		9. Bản Lạn



		

		

		

		

		10. Pá Phấy



		

		

		

		

		11. Bình Thắng



		

		

		

		

		12. Khe Chim



		

		

		

		

		13. Nà Mười



		

		

		

		

		14. Khe Xiếc



		

		

		

		

		15. Khe Đin



		

		

		Xã Đình Lập

		18

		1. Khe Pùng



		

		

		

		

		3. Còn Mò



		

		

		

		

		4. Pò Khoang



		

		

		

		

		5. Còn Quan



		

		

		

		

		6. Bình Chương II



		

		

		

		

		7. Còn Áng



		

		

		Xã Kiên Mộc

		13

		1. Bản Mặn



		

		

		

		

		3. Bản Chạo



		

		

		

		

		4. Bản Táng



		

		

		

		

		6. Bản Tùm



		

		

		

		

		7. Khe Bủng



		

		

		

		

		8. Kim Đăm



		

		

		Xã Bính Xá

		15

		2. Còn Phiêng



		

		

		

		

		3. Ngàn Chả














_1256824247.doc
DANH SÁCH RÀ SOÁT XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc TW)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		162

		430

		



		

		Khu vực I

		48

		

		



		

		Khu vực II

		64

		140

		



		

		Khu vực III

		50

		290

		



		I

		Huyện Mù Cang Chải

		

		

		



		

		

		II

		

		TT Mù Cang Chải



		

		

		III

		13

		Xã Nậm có



		

		

		III

		9

		Xã Cao phạ



		

		

		III

		8

		Xã Nậm khắt



		

		

		III

		8

		Xã Púng luông



		

		

		III

		7

		Xã La Pán Tẩn



		

		

		III

		2

		Xã Dế Xu Phình



		

		

		III

		5

		XÃ Chế Cu Nha



		

		

		III

		7

		XÃ Mồ Dề



		

		

		III

		5

		Xã Kim Nọi



		

		

		III

		6

		Xã Khao Mang



		

		

		III

		10

		Xã Lao Chải



		

		

		III

		3

		Xã Hồ Bốn



		

		

		III

		6

		Xã Chế tạo



		II

		Huyện Trạm Tấu

		

		

		



		

		

		II

		

		Thị trấn



		

		

		III

		5

		Xã Trạm Tấu



		

		

		III

		2

		Xã Hát Lừu



		

		

		III

		5

		Xã Bản Công



		

		

		III

		9

		Xã Xà Hồ 



		

		

		III

		8

		Xã Bản Mù 



		

		

		III

		5

		XÃ Pá Hu



		

		

		III

		4

		Xã Pá Lau



		

		

		III

		4

		Xã Túc Đán 



		

		

		III

		4

		Xã Phình Hồ 



		

		

		III

		9

		Xã Xà Hồ 



		

		

		III

		8

		Xã Bản Mù 



		

		

		III

		5

		XÃ Làng Nhì



		

		

		III

		4

		Xã Tà Xi Láng



		III

		Huyện Văn Chấn

		

		

		



		

		

		I

		

		TTNT Nghĩa Lộ



		

		

		I

		

		TTNT Trần Phú



		

		

		I

		

		Xã Tân Thịnh



		

		

		I

		

		Xã Đại Lịch



		

		

		I

		

		Xã Thượng Bằng La



		

		

		I

		

		Xã Sơn Thịnh



		

		

		II

		3

		Xã Phù Nham



		

		

		II

		

		Xã Sơn A



		

		

		II

		4

		Xã Đồng Khê



		

		

		II

		5

		Xã Thạch Lương



		

		

		II

		4

		Xã Chấn Thịnh



		

		

		II

		3

		Xã Thanh Lương



		

		

		II

		1

		TTNT Liên Sơn



		

		

		II

		4

		Xã Nghĩa Tâm 



		

		

		II

		4

		Xã Nậm Búng 



		

		

		III

		5

		Xã Suối Quyền 



		

		

		III

		3

		Xã Nậm Mười



		

		

		III

		2

		Xã Suối Bu



		

		

		III

		7

		Xã Nậm Lành



		

		

		III

		4

		Xã Sùng Đô 



		

		

		III

		8

		Xã Minh An



		

		

		III

		5

		Xã Suối  Giàng



		

		

		III

		11

		Xã Tú Lệ



		

		

		III

		4

		Xã Nghĩa Sơn



		

		

		III

		5

		Xã Gia Hội



		

		

		III

		13

		Xã Bình Thuận



		

		

		III

		7

		Xã An Lương 



		

		

		III

		4

		Xã Hạnh Sơn 



		

		

		III

		3

		Xã Phúc Sơn



		IV

		Huyện Văn Yên

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Mậu A



		

		

		I

		

		Xã Mậu Đông



		

		

		I

		

		Xã Đông Cuông



		

		

		I

		

		Xã Đông An



		

		

		II

		1

		Xã Yên Hợp



		

		

		II

		

		Xã Châu Quế Hạ



		

		

		II

		

		Xã Hoàng Thắng



		

		

		II

		2

		Xã An Thịnh



		

		

		II

		1

		Xã Châu Quế Thượng



		

		

		II

		

		Xã Yên Phú



		

		

		II

		

		Xã Yên Hưng



		

		

		II

		

		Xã Yên Thái



		

		

		II

		

		Xã Ngòi A



		

		

		II

		

		Xã Đại Phác



		

		

		II

		

		Xã An Bình



		

		

		II

		2

		Xã Lâm Giang



		

		

		II

		

		Xã Xuân ái



		

		

		II

		2

		Xã Quang Minh



		

		

		II

		5

		Xã Tân Hợp



		

		

		III

		4

		Xã Nà Hẩu



		

		

		III

		7

		Xã Phong Dụ Thượng



		

		

		III

		4

		Xã Má Vàng 



		

		

		III

		3

		Xã Xuân Tầm 



		

		

		III

		7

		Xã Lang Thíp



		V

		Huyện Lục Yên

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị Trấn Yên Thế 



		

		

		II

		3

		Xã Mường Lai



		

		

		II

		2

		XÃ Liễu Đô



		

		

		II

		2

		Xã Tân Lĩnh



		

		

		II

		

		Xã Minh Xuân



		

		

		II

		

		Xã Mai Sơn 



		

		

		II

		

		Xã Trúc Lâu



		

		

		II

		

		Xã Vĩnh Lạc



		

		

		II

		

		Xã Khai Trung



		

		

		II

		

		Xã An Lạc



		

		

		II

		

		Xã Yên Thắng



		

		

		II

		3

		Xã Minh Tiến



		

		

		II

		3

		Xã Lâm Thượng 



		

		

		II

		5

		Xã Minh Chuẩn



		

		

		III

		3

		Xã Phan Thanh 



		

		

		III

		8

		Xã Khánh Thiện



		16

		

		III

		8

		Xã Phúc Lợi



		VI

		Huyện Trấn Yên

		

		

		



		

		

		I

		

		Xã Báo Đáp



		

		

		I

		

		Xã Đào Thịnh



		

		

		I

		

		Xã Việt Thành



		

		

		I

		

		TT Cổ Phúc



		

		

		I

		

		Xã Nga Quán



		

		

		I

		

		Xã Văn Phú



		

		

		I

		

		Xã Văn Tiến



		

		

		I

		

		Xã Minh Quân



		

		

		I

		

		Xã Phúc Lộc



		

		

		I

		

		Xã Giới Phiên



		

		

		I

		

		Xã Bảo Hưng



		

		

		I

		

		Xã Âu Lâu



		

		

		I

		

		Xã Hợp Minh 



		

		

		II

		3

		Xã Hoà Cuông



		

		

		II

		3

		Xã Minh Quán



		

		

		II

		3

		Xã Cường Thịnh



		

		

		II

		3

		Xã Minh Tiến



		

		

		II

		3

		Xã Y Can



		

		

		II

		3

		Xã Tân Đồng



		

		

		II

		4

		Xã Việt Cường



		

		

		II

		7

		Xã Hồng Ca



		

		

		II

		6

		XÃ Lương Thịnh



		

		

		II

		5

		Xã Vân Hội



		

		

		II

		5

		Xã Quy Mông 



		

		

		II

		4

		Xã Hưng Thịnh 



		

		

		II

		5

		Xã Hưng Khánh



		

		

		III

		6

		Xã Kiên Thành



		

		

		III

		5

		Xã Văn Lãng



		VII

		Huyện Yên Bình

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị trấn Thác Bà



		

		

		I

		

		Xã Hán Đà



		

		

		I

		

		Xã Đại Minh



		

		

		I

		

		Xã Thịnh Hưng



		

		

		I

		

		Xã Phú Thịnh



		

		

		I

		

		Thị trấn Yên Bình



		

		

		I

		

		Xã Đại Đồng



		

		

		I

		

		Xã Cảm Ân



		

		

		I

		

		Xã Mông Sơn 



		

		

		II

		3

		Xã Cảm Nhân



		

		

		II

		

		Xã Vũ Linh



		

		

		II

		2

		Xã Bạch Hà



		

		

		II

		

		Xã Vĩnh Kiên 



		

		

		II

		

		Xã Yên Bình 



		

		

		II

		5

		Xã Tân Hương



		

		

		II

		6

		Xã Bảo ái



		

		

		II

		4

		Xã Tân Nguyên



		

		

		II

		4

		Xã Xuân Long



		

		

		II

		2

		Xã Tích Cốc



		

		

		III

		6

		Xã Yên Thành



		

		

		III

		6

		Xã Phúc An



		VIII

		Thị xã Nghĩa Lộ 

		

		

		



		

		

		I

		

		Phường Trung Tâm



		

		

		I

		

		Phường  Tân An



		

		

		I

		

		Phường Cầu Thia



		

		

		I

		

		Phường Pú Trạng



		

		

		II

		

		Xã Nghĩa Phúc



		

		

		II

		1

		Xã Nghĩa An



		IX

		Thành phố Yên Bái

		

		

		



		

		

		I

		

		Phường Hồng Hà



		

		

		I

		

		P. Nguyễn Phúc



		

		

		I

		

		P. Nguyễn Thái Học
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		Số TT

		Huyện, thị xã, thành phố

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		203

		231

		



		

		Khu vực I

		39

		

		



		

		Khu vực II

		118

		47

		



		

		Khu vực III

		46

		184

		



		I

		TP. Lạng Sơn

		I

		

		Xã Hoàng Đồng



		1

		

		I

		

		Xã Mai Pha



		2

		

		I

		

		Phường Chi Lăng



		3

		

		I

		

		Phường T.Thanh



		4

		

		I

		

		Phường HVThụ



		5

		

		I

		

		Phường Vĩnh Trại



		6

		

		I

		

		Phường Đ.Kinh



		7

		

		II

		

		Xã Quảng Lạc



		II

		Văn Quan

		

		

		



		1

		

		

		

		Xã Văn An



		2

		

		I

		

		TT Văn Quan



		3

		

		II

		

		Xã Vĩnh Lại



		4

		

		II

		1

		Xã Tân Đoàn



		5

		

		II

		

		Xã Khánh Khê



		6

		

		II

		

		Xã Tràng Sơn



		7

		

		II

		1

		Xã Văn Mộng



		8

		

		II

		

		Xã Yên phúc



		9

		

		II

		

		Xã Tràng Phái



		10

		

		II

		

		Xã Xuân Mai



		11

		

		II

		1

		Xã Tú Xuyên



		12

		

		II

		1

		Xã Bình Phúc



		13

		

		II

		

		Xã Trấn Ninh



		14

		

		II

		

		Xã Đại An



		15

		

		II

		1

		Xã Lương năng



		16

		

		II

		

		Xã Chu Túc



		17

		

		II

		

		Xã Việt Yên



		18

		

		II

		

		Xã Tràng Các



		19

		

		III

		7

		Xã Song Giang



		20

		

		III

		3

		Xã Phú Mỹ



		21

		

		III

		4

		Xã Hòa Bình



		22

		

		III

		1

		Xã Hữu Lễ



		23

		

		III

		4

		Xã Đồng Giáp



		III

		Cao Lộc

		I

		

		TT Đồng đăng



		1

		

		I

		

		TT Cao Lộc



		2

		

		II

		2

		Xã Hợp Thành



		3

		

		II

		

		Hòa Cư



		4

		

		II

		

		Hải Yến



		5

		

		II

		

		Cao Lâu



		6

		

		II

		1

		Xuất Lễ



		7

		

		II

		1

		Lộc Yên



		8

		

		II

		

		Bảo Lâm



		9

		

		II

		3

		Thuỵ Hùng



		10

		

		II

		

		Phú Xá



		11

		

		II

		

		Hồng Phong



		12

		

		II

		

		Gia Cát



		13

		

		III

		2

		Tân Liên



		14

		

		II

		1

		Yên trạch



		15

		

		II

		

		Tân Thành



		17

		

		III

		3

		Công Sơn



		18

		

		III

		6

		Mẫu Sơn



		19

		

		III

		2

		Thanh Lòa



		20

		

		III

		4

		Thạch Đạn



		21

		

		III

		3

		Bình Trung



		22

		

		III

		2

		Song Giáp



		IV

		Tràng Định

		

		

		



		1

		

		I

		

		XÃ Đại Đồng



		2

		

		I

		

		TT Thất Khê



		3

		

		I

		

		Xã Chi Lăng



		4

		

		I

		

		Xã Hùng Sơn



		5

		

		II

		

		Xã Chí Minh



		6

		

		II

		

		Xã Tân Tiến



		7

		

		II

		

		Xã Kim Đồng





		8

		

		II

		

		Xã Quốc Khánh



		9

		

		II

		

		Xã Đội Cấn



		10

		

		II

		

		Xã Tân Minh



		11

		

		II

		

		Xã Đào Viên



		12

		

		II

		1

		Xã Trung Thành



		13

		

		II

		

		Xã Quốc Việt



		14

		

		II

		

		Xã Hùng Việt



		15

		

		II

		1

		Xã Đề Thám



		16

		

		II

		2

		Xã Tri Phương



		17

		

		II

		

		Xã Kháng Chiến



		18

		

		III

		3

		Xã Vĩnh Tiến



		19

		

		III

		3

		Xã Khánh Long



		20

		

		III

		1

		Xã Đoàn Kết



		21

		

		III

		6

		Xã Cao Minh



		22

		

		III

		6

		Xã Tân Yên
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		III

		6

		Xã Bắc ái



		V

		Văn Lãng

		

		

		



		1
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		2

		

		II
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		3

		

		II
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		II

		

		Xã Trùng Quán
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		Xã Hoàng Việt
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		Xã Thành Hòa
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		3
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		Hữu Lũng
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		Xã Vân Nham



		2

		

		I

		

		Xã Minh Sơn



		3

		

		I

		

		Xã Sơn Hà



		4

		

		I

		

		XÃ Đồng Tân



		5

		

		I

		

		TT. Hữu Lũng



		6

		

		II

		

		XÃ Yên Vượng



		7

		

		II

		

		Xã Yên Sơn



		8
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		Xã Hòa Thắng
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		Xã Tân Lập
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		1

		

		I

		

		TT. Bình Gia



		2

		

		I

		

		Xã Văn Thụ



		3

		

		I

		

		Xã Tô HIệu



		4

		

		III

		1

		Xã Mông Ân



		5

		

		II

		2

		Xã Hồng Phong



		6

		

		II

		

		Xã Tân Văn



		7

		

		II

		1

		Xã Minh Khai



		8

		

		III

		5

		Xã Hồng Thái



		11

		

		III

		2

		Xã Hưng đạo



		12

		

		III

		4

		Xã Vĩnh Yến



		13

		

		III

		2

		Xã Yên lỗ



		14

		

		III

		3

		Xã Hòa Bình



		16

		

		III

		10

		Xã Quang Trung



		17

		

		III

		1

		Xã Quý Hòa



		18

		

		III

		5

		Xã Thiện Thuật



		19

		

		III

		2

		Xã Bình la



		20

		

		III

		3

		Xã Thiện Hòa
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		Lộc Bình
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		TT Lộc Bình



		2

		

		I

		

		TT Na Dương



		3

		

		I

		

		Xã Yên Khoái



		4

		

		I

		

		Xã Hữu Khánh



		5

		

		I

		

		Xã Đồng Bục



		7

		

		II

		2

		Xã Quan Bản
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		II

		

		Xã Đông Quan
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		Xã Khuất Xá
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		II

		

		Xã Tú Đoạn
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		II

		

		Xã Xuân mãn
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		II

		

		Xã Bằng Khánh
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		II
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		Số TT
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		Tổng số thôn trong xã

		Danh sách thôn ĐBKK



		

		TỔNG SỐ
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		1,003

		414



		I

		ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

		

		

		



		

		

		Xã Na Son

		12

		



		

		

		

		

		Loọng Chuông A



		

		

		

		

		Bản Bánh Chộc



		

		

		

		

		Bản Pá Dên



		

		

		Xã Xa Dung

		18

		



		

		

		

		

		Bant Thẳm Mỹ B



		

		

		

		

		B. Mường Tỉnh A



		

		

		

		

		B. Mường Tỉnh B



		

		

		

		

		Bản Mường Tỉnh C



		

		

		Xã Pú Hồng
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		Bản Chả A



		

		

		

		

		Bản Ao Cá



		

		

		

		

		Bản Tin Tốc A



		

		

		

		

		Bản Nậm Ma



		

		

		Xã Luân Giói
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		B. Phiên Muông



		

		

		

		

		Bản Na Cai



		

		

		

		

		Bản Ten Củ



		

		

		

		

		Bản Phiêng Ken



		

		

		Xã Phìng Giàng
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		Bản Phì Cao



		

		

		

		

		Bản Pá Khẩu



		

		

		

		

		Bản Pa Cá



		

		

		

		

		Bản Cảnh Lay



		

		

		Xã Keo Lôm
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		Bản Keo Lôm I



		

		

		

		

		Bản Từ Xa



		

		

		

		

		Bản Mù Xi Cơ



		

		

		

		

		Bản Suối Lư III





		

		

		

		

		Bản Háng Lìa



		

		

		

		

		Bản Huối Hoa



		

		

		

		

		Bản Trung Sua



		

		

		

		

		Bản Suối Lư II



		

		

		Xã Mường Luân

		16

		



		

		

		

		

		Bản Tảng Ánh



		

		

		

		

		Bản Na Pục



		

		

		

		

		Bản Na Ten



		

		

		

		

		Bản Bánh



		

		

		Xã Chiềng Sơ

		20

		



		

		

		

		

		Bản Co Muông



		

		

		

		

		Bản Huổi Hu



		

		

		

		

		Bản Nà Ly



		

		

		

		

		Bản Kéo



		

		

		

		

		Bản Ten Luống



		

		

		

		

		Bản Cang B



		

		

		

		

		Bản Pá Nậm B



		

		

		

		

		Bản Co Mỵ



		

		

		

		

		Bản Kéo Đứa



		

		

		

		

		Bản Pá Hịa A



		

		

		

		

		Bản Pá Hịa B



		

		

		

		

		Bản Hin óng



		

		

		Xã Pú nhi

		14

		



		

		

		

		

		B. Nậm Ngám C



		

		

		

		

		Bản Phù Lồng



		

		

		

		

		Bản Nậm Pó



		

		

		

		

		Bản Phù Lồng A



		

		

		Xã Noong U

		9

		



		

		

		

		

		Bản Thanh Ngắm



		

		

		Xã Háng Lìa

		9

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Va A



		

		

		

		

		Bản Huổi Va B



		

		

		

		

		Bản Huổi Tống A



		

		

		

		

		Bản Huổi Sông



		

		

		

		

		Bản Háng Tây



		

		

		

		

		Bản Tìa Mùng



		

		

		Xã Phì Nhừ
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		Bản Pó Sinh
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		TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

		

		

		



		

		

		1. Xã Thanh Minh

		7

		



		

		

		

		

		Bản Pa Pốm



		III

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN

		

		

		



		

		

		1. Xã Thanh Nưa

		27

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Ty 2



		

		

		

		

		Bản Pá Sáng



		

		

		

		

		Bản Co Pục



		

		

		2. Xã Thanh Luông

		35

		



		

		

		

		

		Bản Hua Pe



		

		

		3. Xã Thanh An

		25

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Púng



		

		

		5. Xã Nà Tấu

		31

		



		

		

		

		

		Bản Co Đứa



		

		

		

		

		Bản Co Sáng



		

		

		

		

		Bản Xôm 2



		

		

		

		

		Bản Hoa



		

		

		6. Xã Nà Nhạn

		21

		



		

		

		

		

		B. Pá Khôm Thái



		

		

		

		

		B. Pá Khôm Mông



		

		

		

		

		Bản Huổi Hoộc
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		Bản Nà Nhạn 1
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		8. Xã Núa Ngam

		31

		



		

		

		

		

		Bản Pá Bông



		

		

		

		

		Bản Hát Hẹ



		

		

		

		

		Bản Công Binh



		

		

		

		

		Bản Huổi Hua



		

		

		

		

		Bản Pá Hẹ



		

		

		

		

		Bản Tin Đán
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		Bản Nâm Hẹ 2
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		9. Xã Mường Nhà
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		Bản Na Chén
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		Bản Nộng Ngua
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		11. Xã Na Ư

		6

		



		

		

		

		

		Bản Hua Thanh



		

		

		

		

		Bản Púng Bửa



		

		

		12. Xã Pa Thơm

		6

		



		

		

		

		

		B. Huổi Xa Cuông



		IV

		TX. MƯỜNG LAY

		

		

		



		

		

		1. Xã Lay Nưa
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		Bản Huổi Luân



		

		

		

		

		B. Hua Huổi Luông
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		V

		HUYỆN MƯỜNG NHÉ

		

		

		



		

		

		1. Xã Chà Cang

		16

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Sâu



		

		

		

		

		Bản Lả Chà



		

		

		

		

		Bản Huổi Khương



		

		

		

		

		Bản Ta Hăm



		

		

		

		

		Bản Vàng Lếch



		

		

		

		

		Bản Nậm Tin 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Tre



		

		

		2. Xã Nà Hỳ

		41

		



		

		

		

		

		Bản Phiên Ngúa



		

		

		

		

		Bản Sín Chải



		

		

		

		

		Bản Huổi Sang



		

		

		

		

		Bản Huổi Moi



		

		

		

		

		B. Huổi Cơ Mông



		

		

		

		

		Bản Nậm Chua 4



		

		

		

		

		B. Vàng Đán Mông



		

		

		

		

		Bản Nà Bủng 1



		

		

		

		

		Bản Nà Bủng 2



		

		

		

		

		Bản Ngải Thầu 1



		

		

		

		

		Bản Ngải Thầu 2



		

		

		

		

		B. Púng Ham Song 1



		

		

		

		

		Bản Nộc Cốc



		

		

		

		

		B. Vàng Đán Dạo



		

		

		

		

		Bản Huổi Dạo



		

		

		

		

		Bản Huổi Khương



		

		

		

		

		Bản Nậm Như 1



		

		

		

		

		Bản Nậm Như 2



		

		

		

		

		Bản Nậm Như 3



		

		

		

		

		B. Nậm Nhừ Con



		

		

		

		

		Bản Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Lụ 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Đáp



		

		

		

		

		Bản Huổi Hâu



		

		

		

		

		Bản Nậm Chẩn



		

		

		

		

		Bản Huổi Po



		

		

		

		

		Bản Nậm Pồ con



		

		

		3. Xã Mường Nhé

		10

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Là



		

		

		

		

		Bản Huổi Lũm



		

		

		

		

		Bản Vang Hồ



		

		

		

		

		Bản Co Lót



		

		

		

		

		Bản Huổi Cọ



		

		

		

		

		Bản Nậm San



		

		

		

		

		Bản Nậm Pố



		

		

		

		

		Bản Huổi Chạ



		

		

		

		

		Bản Nậm Vì



		

		

		4. Xã Mường Toong

		40

		



		

		

		

		

		Bản quảng Lâm



		

		

		

		

		Bản Trạm Púng



		

		

		

		

		Bản Nậm Chà Nọi



		

		

		

		

		Bản Na Co Sa



		

		

		

		

		Bản Dền Thàng



		

		

		

		

		Bản Huổi Thủng 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Thủng 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Quang



		

		

		

		

		Bản Pắc A



		

		

		

		

		Bản Chuyên Gia 1



		

		

		

		

		Bản Chuyên Gia 2



		

		

		

		

		Bản Chuyên Gia 3



		

		

		

		

		Bản Huổi Khon 1



		

		

		

		

		Bản Pá Mì 1



		

		

		

		

		Bản Pá Mì 2



		

		

		

		

		Bản Pá Mì 3



		

		

		

		

		Bản Huổi Pết



		

		

		

		

		Bản Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Lụ 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Lích



		

		

		

		

		B. Mường Tooong 2



		

		

		

		

		Bản Ngã Ba



		

		

		

		

		Bản Tà Hàng



		

		

		

		

		Bản Yên



		

		

		

		

		Bản Huổi Khon 2



		

		

		

		

		Bản Nậm Hính 1



		

		

		

		

		Bản Nậm Mỳ



		

		

		

		

		Bản Nậm Pan 1



		

		

		

		

		Bản Nậm Pan 2



		

		

		

		

		Bản Tàng Phon



		

		

		

		

		Bản Huổi Lắp



		

		

		

		

		B. Huổi Thanh 1



		

		

		

		

		B. Huổi Thanh 2



		

		

		5. Xã Sín Thầu

		8

		



		

		

		

		

		Bản Tả Co Khừ



		

		

		

		

		Bản Tả Long San



		

		

		

		

		Bản Nậm Sin



		

		

		

		

		Bản Nậm Khum



		

		

		

		

		Bản Suối Voi



		

		

		

		

		Bản Len Su Sìn



		VI

		H. MƯỜNG CHÀ

		

		

		



		

		

		1. Xã Pa Ham

		16

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Cút



		

		

		

		

		Bản Hô Mức



		

		

		

		

		Bản Hô Cút



		

		

		

		

		Bản Háng Trở



		

		

		

		

		Bản Lùng Thàng



		

		

		

		

		B. Phiên Đất A



		

		

		

		

		Bản Huổi Bon



		

		

		2. Xã Huổi Lènh

		17

		



		

		

		

		

		Bản Pu Ca



		

		

		

		

		Bản Sa Lông 2



		

		

		

		

		Bản Sa Lông 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Lèng



		

		

		

		

		Bản Thèn Pả



		

		

		

		

		Bản Chiêu Ly



		

		

		

		

		Bản Ca Dí Nhè



		

		

		

		

		Bản Ma Thì Hồ I



		

		

		

		

		Bản Ma Thì Hồ II



		

		

		

		

		Bản Nậm Chua



		

		

		3. Xã Hừa Ngài

		16

		



		

		

		

		

		Bản Hừa Ngài



		

		

		

		

		Bản Phi Công



		

		

		

		

		Bản Pa Son 1



		

		

		

		

		Bản Pa Son 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Mí 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Mí 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Pấng



		

		

		

		

		Bản Lồng Tạo



		

		

		

		

		Bản Pa ít



		

		

		

		

		Bản Huổi ít



		

		

		

		

		Bản Huổi Xuân



		

		

		4. Xã Mường Mươn

		18

		



		

		

		

		

		Bản Hin 1



		

		

		

		

		Bản Hin 2



		

		

		

		

		Bản Pú Chả



		

		

		

		

		Bản Huổi Nhả



		

		

		

		

		Bản Huổi Loóng



		

		

		

		

		Bản Huổi Xuân



		

		

		

		

		Bản Huổi Xưa



		

		

		

		

		Bản Huổi Mí



		

		

		

		

		Bản Nậm Bó



		

		

		

		

		Bản Pú Múa



		

		

		

		

		B. Huổi Kết Tinh



		

		

		

		

		Bản Huổi Meo



		

		

		

		

		Bản Huổi Vang



		

		

		6. Xã Chà Tở 

		14

		



		

		

		

		

		Bản Hô Hằng



		

		

		

		

		Bản Huổi Văng



		

		

		

		

		Bản Hô Củng



		

		

		

		

		Bản Hô He



		

		

		

		

		Bản Nậm Củng



		

		

		

		

		Bản Sìn Thàng



		

		

		

		

		Bản Nậm Pang



		

		

		

		

		Bản Nậm Chô



		

		

		

		

		Bản Hô Tâu



		

		

		7. Xã Si Pa Phìn

		25

		



		

		

		

		

		Bản Phi Lĩnh



		

		

		

		

		Bản Tân Phong 2



		

		

		

		

		Bản Tân Phong 1



		

		

		

		

		Bản Mạy Hốc



		

		

		

		

		B. Huổi Quang 1



		

		

		

		

		B. Nậm Chim 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Chua



		

		

		

		

		Bản Huổi Quang 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Hạ



		

		

		

		

		Bản Làng Dung



		

		

		

		

		Bản Hô Chim 2



		

		

		

		

		Bản Chăn Nuôi



		

		

		

		

		Bản Đệ Tinh 1



		

		

		8. Xã Mường Tùng

		14

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Chá



		

		

		

		

		Bản Nậm Cang



		

		

		

		

		Bản Nậm Piền



		

		

		

		

		Bản Đán Đanh



		

		

		

		

		Bản Huổi Đết



		

		

		

		

		Bản Púng Trạng



		

		

		

		

		Bản Nậm He 1



		

		

		

		

		Bản Nậm He 2



		

		

		

		

		Huổi Sáy



		

		

		9. Xã Chà Nưa

		9

		Bản Phìn Hồ



		

		

		

		

		Bản Đề Pua



		

		

		

		

		Bản Hô Đích



		VII

		H. TÚA CHÙA

		

		

		



		

		

		1. Xã Mường Báng

		23

		



		

		

		

		

		Bản Đông Phi 1



		

		

		

		

		Bản Nà Áng



		

		

		

		

		Bản Huổi Lếch



		

		

		

		

		Bản Pú Ôn



		

		

		

		

		Bản Phiêng Bung



		

		

		2. Xã Sá Nhè

		14

		



		

		

		

		

		Bản Lịch 2



		

		

		

		

		B. Phiêng Quảng



		

		

		3. Xã Mường Đun

		10

		



		

		

		

		

		Bản Túc



		

		

		

		

		Bản Đề Tâu



		

		

		4. Xã Tủa Thàng

		9

		



		

		

		

		

		Bản Làng Vùa 1



		

		

		

		

		Bản Đề Chu



		

		

		5. Xã Huổi Só

		9

		Bản Huổi Só 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Só 2



		

		

		

		

		Bản Tù Cha



		

		

		

		

		Bản Pê Răng Ky



		

		

		

		

		Bản Can Hồ



		

		

		

		

		Bản Huổi Lóng



		

		

		

		

		Bản Hồng Ngài



		

		

		

		

		Bản Huổi Ca



		

		

		8. Xã Sín Chải

		13

		



		

		

		

		

		Bản Chế Cu Nhe



		

		

		

		

		B. Lồng Chử Phìng



		

		

		

		

		Bản Cáng Chua 1



		

		

		

		

		Bản Cáng Chua 2



		

		

		

		

		B. Séo Mý Chải 2



		

		

		

		

		B. Trung Gà Bua



		

		

		

		

		Bản Háng Là



		

		

		9. Xã Loa Sả Phìng

		6

		



		

		

		

		

		Bản Thôn 1



		

		

		

		

		Bản Thôn 2



		

		

		10. Xã Trung Thu

		9

		



		

		

		

		

		T. Nhè Sua Háng



		

		

		

		

		T. Phìng Hồ Ke



		VIII

		H. TUẦN GIÁO

		

		

		



		

		

		2. Xã Chiền Sinh

		19

		



		

		

		

		

		Bản Ta Cơn



		

		

		

		

		Bản Hua Nạ



		

		

		

		

		Bản Hua Chăn



		

		

		3. Xã Quài Nưa

		16

		



		

		

		

		

		Bản Noong Liéng



		

		

		4. Xã Quài Tở

		24

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Sản



		

		

		

		

		Bản Ban



		

		

		

		

		Bản Lé



		

		

		

		

		Bản Hua Ca



		

		

		

		

		Bản Thẩm Pao



		

		

		5. Xã Ăng Nưa

		11

		



		

		

		

		

		Bản Na Hán



		

		

		

		

		Bản Co Hắm



		

		

		

		

		Bản Tin Tốc



		

		

		

		

		Bản Tắc Hẹ



		

		

		6. Xã Ăng Cang

		18

		



		

		

		

		

		Bản Cói



		

		

		

		

		Bản Sáng



		

		

		

		

		Bản Hua Ná



		

		

		

		

		Bản Hua Nguống



		

		

		

		

		Bả Co En



		

		

		

		

		Bản Hua Nậm



		

		

		

		

		Bản Pú Súa



		

		

		7. Xã Ăng Tở

		11

		



		

		

		

		

		Bản Cha Nọ



		

		

		

		

		Bản Pá Cha



		

		

		

		

		Bản Tọ Cuông



		

		

		

		

		Bản Tọ Nọ



		

		

		

		

		Bản Pú Tỉu



		

		

		

		

		Bản Huổi Chỏn



		

		

		

		

		Bản Pá Sáng



		

		

		

		

		Bản Thổ Lộ



		

		

		

		

		Bản Huổi Háo



		

		

		

		

		Bản Cha Cuông



		

		

		

		

		Bản Huổi Hỏm



		

		

		8. Xã Mường Đăng

		13

		



		

		

		

		

		Bản Thái



		

		

		

		

		Bản Xôm



		

		

		

		

		Bản Ngối



		

		

		

		

		Bản Nậm Pọng



		

		

		

		

		Bản Nậm Cứm



		

		

		9. Xã Mường Lan

		18

		



		

		

		

		

		Bản Lịch Nưa



		

		

		

		

		Bản Nhộp



		

		

		

		

		Bản Xuân Lứa



		

		

		

		

		Bản Lịch Tở



		

		

		

		

		Bản ít Nọi



		

		

		

		

		Bản Huỏi Lướng



		

		

		

		

		Bảnt Pá Khôm



		

		

		

		

		Bản Pắc



		

		

		11. Xã Nà Sáy

		11

		



		

		

		

		

		Bản Nậm Cá



		

		

		

		

		Bản Phai Mướng



		

		

		

		

		Bản Huổi Sáy



		

		

		

		

		Bản Khoong Tở



		

		

		

		

		Bản Hua Sát



		

		

		

		

		Bản Phiêng Hin



		

		

		12. Xã Mường Thín

		11

		



		

		

		

		

		Bản Hốc



		

		

		

		

		Bản Chứn



		

		

		

		

		Bản Khai Hoang



		

		

		

		

		Bản Muông



		

		

		

		

		Bản Yên



		

		

		

		

		Bản Liếng



		

		

		

		

		Bảng Đông Cao



		

		

		

		

		Bản Thẩm Sả



		

		

		13. Xã Quài Cang

		18

		



		

		

		

		

		Bản Phủ



		

		

		

		

		Bản Hán



		

		

		

		

		Bản Phung



		

		

		

		

		Bản Sáng



		

		

		

		

		Bản Cản



		

		

		

		

		Bản Cắm



		

		

		

		

		Bản Cong



		

		

		

		

		Bản Kệt



		

		

		

		

		Bản Cưởm



		

		

		

		

		Bản Cuông



		

		

		

		

		Bản Ten Cá



		

		

		

		

		Bản Sái Trong



		

		

		

		

		Bản Khá



		

		

		14. Xã Mùn Chung

		16

		



		

		

		

		

		Bản Huổi Lóng



		

		

		

		

		Bản Ta Lếch



		

		

		

		

		Bản Noong Toóng



		

		

		

		

		Bản Nậm Bay



		

		

		

		

		Bản Co Sản



		

		

		15. Xã Phìng Sáng

		18

		



		

		

		

		

		Bản Bon A



		

		

		

		

		Bản Mý Làng B



		

		

		

		

		Bản Háng Khúa



		

		

		

		

		Bản Phiêng Cải



		

		

		

		

		Bản Háng Chua



		

		

		

		

		Bản Khua Trá



		

		

		

		

		Bản Phing Hoa



		

		

		

		

		Bảng Sáng Nhè



		

		

		

		

		Bản Phảng Củ



		

		

		16. Xã Ta Ma

		7

		



		

		

		

		

		Bản Thớ Tỷ



		

		

		

		

		Bản Phiêng Cải



		

		

		

		

		Bản Phiêng Cứ



		

		

		

		

		Bản Kể Cải



		

		

		

		

		Bản Háng Chua



		

		

		

		

		Bản Trạm Củ



		

		

		18. Xã Tênh Phông

		5

		



		

		

		

		

		Bản Ten Hon



		

		

		

		

		Bản Huổi Anh



		

		

		

		

		Bản Xá Tự



		

		

		

		

		Bản Há Dùa



		

		

		

		

		Bản Thẩm Nặm



		

		

		19. Mường Mùn

		26

		



		

		

		

		

		Bản Hỏm



		

		

		

		

		Bản Huổi Khạ



		

		

		

		

		Bản Huổi Lốt



		

		

		

		

		Bản Gia Bọp



		

		

		

		

		Bản Thẩm Mú



		

		

		

		

		Bản Thẩm Táng 



		

		

		

		

		Bản Pù Si 1



		

		

		

		

		Bản Pù Si 2



		

		

		

		

		Bản Hua Mức 1



		

		

		

		

		Bản Hua Mức 2



		

		

		

		

		Bản Hua Mức 3



		

		

		

		

		Bản Hát Láu



		

		

		

		

		Bản Hát Khoang



		

		

		

		

		Bản Co Nghịu



		

		

		

		

		Bản Hua Mùn






_1256822852.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN


(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Tên thôn đặc biệt khó khăn



		

		Toàn tỉnh

		

		1383

		369



		I

		Huyện Na Rì

		

		233

		



		

		1 

		Xã Hảo Nghĩa

		9

		



		

		

		

		

		Vằng Mười



		

		2

		Xã Lam Sơn

		10

		



		

		

		

		

		Khuổi Luông



		

		3

		Xã Lương Hạ

		8

		



		

		

		

		

		Khuổi Nằn 1



		

		

		

		

		Khuổi Nằn 2



		

		4

		Xã Xuân Dương

		12

		



		

		

		

		

		Nà Dăm



		

		

		

		

		Nà Chang



		

		5

		Xã Kim Lư

		13

		



		

		

		

		

		Nà Pài



		

		

		

		

		Nà Đon 



		

		

		

		

		Khuổi  ít 



		

		

		

		

		Hát Luông 



		

		

		

		

		Lủng Tao



		

		6

		Xã Lương Thượng

		5

		





		

		

		

		

		Khuổi Nộc



		

		7

		Xã Lạng San

		11

		



		

		

		

		

		Khuổi Sáp 



		

		

		

		

		Bản Sảng 



		

		

		

		

		Nà Hiu



		

		8

		Xã Dương Sơn

		13

		



		

		

		

		

		Khuổi Kheo



		

		9

		Xã Lương Thành

		9

		



		

		

		

		

		Nà Lẹng 



		

		

		

		

		Khuổi Kháp 



		

		

		

		

		Pác Cáp



		

		10

		Xã Kim Hủy

		10

		



		

		

		

		

		Kốc Tém



		

		

		

		

		Nà ản



		

		

		

		

		Nà Lác



		

		

		

		

		Khuổi Còi - Phầy



		

		

		

		

		Lũng Cậu



		

		11

		Xã Liêm Thuỷ

		6

		



		

		

		

		

		Khuổi Tấy B 



		

		

		

		

		Nà Pì



		

		12

		Xã Hữu Thác

		12

		



		

		

		

		

		Phiêng Pựt



		

		

		

		

		Nà Nong 



		

		

		

		

		Nà Vèn 



		

		

		

		

		Pá Phấy 



		

		

		

		

		Nà Mới



		

		

		

		

		Khuổi Khiếu



		

		

		

		

		Bản Đâng



		

		13

		Xã Văn Học

		8

		



		

		

		

		

		Thôm Bả 



		

		

		

		

		Pò Rản 



		

		

		

		

		Pò Phieo 



		

		

		

		

		Nà Ca



		

		14

		Xã Văn Minh

		12

		



		

		

		

		

		Pác Liềng 



		

		

		

		

		Khuổi Liềng 



		

		

		

		

		Khuổi Piấu 



		

		

		

		

		Nà Ro



		

		

		

		

		Nà Dụ 



		

		

		

		

		Khuổi Tục 



		

		

		

		

		Nà Deng



		

		15

		Xã Vũ Loan

		15

		



		

		

		

		

		Khuổi Tàn 



		

		

		

		

		Chang Ngoà 



		

		

		

		

		Năm Sặc 



		

		

		

		

		Khuổi Mụ 



		

		

		

		

		Thôm Khon 



		

		

		

		

		Pác Thôm



		

		16

		

		

		Pò Duốc 





		

		

		

		

		Thôm Eng 



		

		

		

		

		Nà Quáng 



		

		

		

		

		Khuổi Vạc 



		

		

		

		

		Nà Deng 



		

		

		

		

		Bản Đâng 



		

		

		

		

		Nà Chia



		

		

		

		

		Khuổi Phầy



		

		16

		Xã Cư Lễ

		14

		



		

		

		

		

		Sắc Sái



		

		

		

		

		Khuổi Quân 



		

		

		

		

		Pác Phàn



		

		

		

		

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		Pò Rì



		II

		Huyện Chợ Đồn

		

		236

		



		

		1

		Thị trấn Bằng Lũng

		25

		



		

		

		

		

		Bản Tàn



		

		

		

		

		Bản Duồng I



		

		2

		Xã Đại Sảo

		8

		



		

		

		

		

		Bản Lon



		

		

		

		

		Phiêng Cá



		

		3

		Xã Bản Thi

		8

		



		

		

		

		

		Khuổi Kẹn 



		

		

		

		

		Phia Khao 



		

		

		

		

		Phiêng Lằm 



		

		

		

		

		Kéo Nàng



		

		4

		Xã Yên Mỹ

		8

		



		

		

		

		

		Khuổi Tạo



		

		

		

		

		Phiêng Dìa



		

		5

		Xã Lương Bằng

		15

		



		

		

		

		

		Khôn Hên 



		

		

		

		

		Nà Chiếm 



		

		

		

		

		Bản Mòn 





		

		

		

		

		Búc Duộng



		

		6

		Xã Quảng Bạch

		7

		



		

		

		

		

		Khuổi Vùa



		

		

		

		

		Bản Khắt



		

		7

		Xã Tân Lập

		6

		



		

		

		

		

		Nà Sắm 



		

		

		

		

		Phiêng Đén 



		

		

		

		

		Nà Lịn



		

		

		

		

		Nà Lược



		

		8

		Xã Xuân Lạc

		11

		



		

		

		

		

		Tà Han 



		

		

		

		

		Khuổi Sáp 



		

		

		

		

		Pù Lùng 



		

		

		

		

		Nà Dạ



		III

		Huyện Ngân Sơn

		

		173

		



		

		1

		Xã Cốc Đán

		22

		



		

		

		

		

		Khuổi Hẻo 



		

		

		

		

		Lũng Viền 



		

		

		

		

		Thôm Sinh 



		

		

		

		

		Phiêng Lèng 



		

		

		

		

		Pù Cò



		

		

		

		

		Tát Rịa



		

		

		

		

		Cóc Moỏng 



		

		

		

		

		Nà Cháo 



		

		

		

		

		Khuổi Ngoài 



		

		

		

		

		Khuổi Sương



		

		2

		Xã Thương Ân

		18

		



		

		

		

		

		Khuổi Sảo



		

		

		

		

		Khuổi Slật



		

		

		

		

		Piêng Khít 



		

		

		

		

		Pia Pảng 



		

		

		

		

		Loỏng Thù 





		

		

		

		

		Hang Slậu 



		

		

		

		

		Thẳm Ông 



		

		

		

		

		Nà Cà



		

		

		

		

		Nà Pài



		

		

		

		

		Loỏng Tặc



		

		3

		Xã Thượng Quan

		21

		



		

		

		

		

		Tếnh Khiết 



		

		

		

		

		Khuổi Đăm 



		

		

		

		

		Nà Kịt



		

		

		

		

		Ma Nòn 



		

		

		

		

		Nà Rành 



		

		

		

		

		Cốc Lùng 



		

		

		

		

		Pác Đa



		

		

		

		

		Pù Piót 



		

		

		

		

		Slam Coóc 



		

		

		

		

		Khuổi Bin



		

		4

		Xã Thuần Mang

		17

		



		

		

		

		

		Khuổi Lầy 



		

		

		

		

		Khau Thốc 



		

		

		

		

		Nà Coóc 



		

		

		

		

		Khuổi Chấp 



		

		

		

		

		Cốc Ỏ



		

		

		

		

		Nà Chúa



		

		

		

		

		Lũng Miệng



		

		5

		Xã Hương Nê

		12

		



		

		

		

		

		Khuổi ổn 



		

		

		

		

		Nặm Dân 



		

		

		

		

		Lũng Ngà 



		

		

		

		

		Nặm Nầu



		

		6

		Xã Long Ngâm

		11

		



		

		

		

		

		Khuổi Luông 



		

		

		

		

		Lũng Nhá 



		

		

		

		

		Phia Khao 



		

		

		

		

		Bản Két



		

		

		

		

		Pác Lốm 



		

		

		

		

		Khuổi Bốc 



		

		

		

		

		Slam Pác 



		

		

		

		

		Nà Tòng 



		

		

		

		

		Bó Tình



		

		7

		Xã Trung Hòa

		10

		



		

		

		

		

		Cảng Cảo



		

		

		

		

		Piêng Soỏng 



		

		

		

		

		Phiêng Sảng 



		

		

		

		

		Khuổi Vuồng 



		

		8

		Xã Bằng Vân

		14

		Bó Mòn



		

		

		

		

		Lũng Sao



		

		

		

		

		Khuổi Ngoạ



		

		

		

		

		Nặm Nộc 



		

		

		

		

		Pác Nạn 



		

		

		

		

		Khinh Léo 



		

		

		

		

		Khau Phòng 



		

		

		

		

		Khau Slạo



		

		9

		Xã Đức Vân

		8

		



		

		

		

		

		Nưa Phia



		

		

		

		

		Nặm Làng



		

		10

		Xã Vân Tùng

		13

		



		

		

		

		

		Nà Bốc 



		

		

		

		

		Nà Pài 



		

		

		

		

		Nà Ké 



		

		

		

		

		Nà Sáng



		

		11

		Thị trấn Nà Phặc

		27

		



		

		

		

		

		Cửu Lầu 



		

		

		

		

		Cốc Xả 



		

		

		

		

		Phía Chang 



		

		

		

		

		Nà Lam 



		

		

		

		

		Mảy Van 



		

		

		

		

		Khuổi Tinh 



		

		

		

		

		Sáo Sào 



		

		

		

		

		Lũng Lịa 



		

		

		

		

		Phia Đắng



		IV

		Huyện Ba Bể

		

		194

		



		

		1

		Xã Hà Hiệu

		14

		



		

		

		

		

		Nà Dài



		

		

		

		

		Đồng Đăm 



		

		

		

		

		Lủng Tráng 



		

		

		

		

		Vằng Kè



		

		2

		Xã Chu Hương

		19

		



		

		

		

		

		Nà Đông 



		

		

		

		

		Nà Cà 



		

		

		

		

		Bản Pục



		

		

		

		

		Khuổi Ha 



		

		

		

		

		Khuổi Coóng 



		

		

		

		

		Nà Quang



		

		3

		Xã Khang Ninh

		13

		



		

		

		

		

		Nà Hàn 



		

		

		

		

		Củm Pán 



		

		

		

		

		Nà Niềng



		

		

		

		

		Khuổi Luông



		

		4

		Xã Cao Thượng

		14

		



		

		

		

		

		Pù Khoang 



		

		

		

		

		Bản Hướng 



		

		

		

		

		Cốc Mòn 



		

		

		

		

		Bản Cám 



		

		

		

		

		Khâu Luông 



		

		

		

		

		Nà Sliến



		

		

		

		

		Tọt Còn 



		

		

		

		

		Khuổi Hao 



		

		

		

		

		Khuổi Tàu 



		

		

		

		

		Nặm Cắm 



		

		

		

		

		Khau Bút



		

		5

		Xã Yến Dương

		8

		



		

		

		

		

		Phiêng Phàng



		

		6

		Xã Bành Trạch

		13

		



		

		

		

		

		Pàn Han 



		

		

		

		

		Khuổi Khét 



		

		

		

		

		Tồng Làm



		

		7

		Xã Địa Linh

		9

		



		

		

		

		

		Cốc Pái



		

		8

		Xã Quảng Khê

		11

		Pù Lùng 



		

		

		

		

		Tổng Chảo 



		

		

		

		

		Nà Lẻ



		

		

		

		

		Bản Pjàn



		

		

		

		

		Nà Vài



		

		9

		Xã Nam Mẫu

		10

		



		

		

		

		

		Tả Kẻn



		

		

		

		

		Đán Mẩy 



		

		

		

		

		Nà Nghè 



		

		

		

		

		Nà Bản 



		

		

		

		

		Khau Qua 



		

		

		

		

		Nặm Dài



		

		10

		Xã Cao Trĩ

		6

		



		

		

		

		

		Nà Chả



		

		11

		Xã Hoàng Trĩ

		6

		



		

		

		

		

		Coọc Mu 



		

		

		

		

		Nà Diếu 



		

		

		

		

		Bản Duống



		

		12

		Xã Thượng Giáo

		13

		



		

		

		

		

		Nà Mặn



		

		

		

		

		Bản Pục 



		

		

		

		

		Khuổi Mòn 



		

		

		

		

		Nà Săm 



		

		

		

		

		Khuổi Slưn 



		

		

		

		

		Phja Khao



		

		13

		Xã Phúc Lộc

		19

		



		

		

		

		

		Khuổi Trả 



		

		

		

		

		Khuổi Pết 



		

		

		

		

		Nhật Vẹn 



		

		

		

		

		Phja Phạ



		

		

		

		

		Phiêng Giảm



		

		

		

		

		Phja Khao



		

		

		

		

		Nà Ma



		

		

		

		

		Vằng Quan 



		

		

		

		

		Nà Đuổn 



		

		

		

		

		Bản Luộc 



		

		

		

		

		Cốc Diễn 



		

		

		

		

		Cốc Muồi 



		

		

		

		

		Khuổi Tẩu 



		

		

		

		

		Phiêng Chỉ



		

		14

		Xã Đồng Phúc

		14

		



		

		

		

		

		Tẩn Lùng 



		

		

		

		

		Lủng Mình 



		

		

		

		

		Khưa Quang 



		

		

		

		

		Nà Thẩu 



		

		

		

		

		Lủng Ca



		

		

		

		

		Nà Phạ



		

		

		

		

		Cốc Phấy



		

		

		

		

		Nà Bjoóc



		V

		Huyện Chợ Mới

		

		160

		



		

		1

		Xã Nông Thịnh

		7

		



		

		

		

		

		Nà Giảo



		

		2

		Xã Cao Kỳ

		13

		



		

		

		

		

		Phiêng Căm



		

		

		

		

		Tham Choom



		

		3

		Xã Yên Đĩnh

		10

		



		

		

		

		

		Nặm Bó 



		

		

		

		

		Nà Hin 



		

		

		

		

		Làng Dao



		

		4

		Xã Như Cố

		11

		



		

		

		

		

		Khuổi Tèng 



		

		

		

		

		Khuổi Hóp 



		

		

		

		

		Bản Nà Nư



		

		

		

		

		Luống



		

		5

		Xã Thanh Mai

		14

		



		

		

		

		

		Khuổi Dạc 



		

		

		

		

		Khuổi Phấy 



		

		

		

		

		Roỏng Tùm 



		

		

		

		

		Nà Pài



		

		

		

		

		Khuổi Rẹt



		

		6

		Xã Nông Hạ

		14

		



		

		

		

		

		Nà Quang 



		

		

		

		

		Khe Thỉ I 



		

		

		

		

		Khe Thỉ II 



		

		

		

		

		Khe Thuổng



		

		7

		Xã Hòa Mục

		8

		



		

		

		

		

		Khuổi Nhàng 



		

		

		

		

		Tân Khang 



		

		

		

		

		Mỏ Khang



		

		8

		Xã Thanh Bình

		10

		



		

		

		

		

		Khuổi Lót



		

		9

		Xã Tân Sơn

		6

		



		

		

		

		

		Bản Lù 



		

		

		

		

		Nặm Dất 



		

		

		

		

		Phỉa Rả 



		

		

		

		

		Nà Khu



		

		10

		Xã Yên Cư

		16

		



		

		

		

		

		Thái Lạo 



		

		

		

		

		Nà Hoạt 



		

		

		

		

		Bản Cháo



		

		11

		Xã Mai Lạp

		8

		



		

		

		

		

		Bản Pá 



		

		

		

		

		Bản Rả



		

		

		

		

		Khuổi Đác 



		

		

		

		

		Nà Điếng 



		

		

		

		

		Khau Ràng 



		

		

		

		

		Bản Ruộc 



		

		

		

		

		Tổng Vụ



		VI

		Huyện Bạch Thông

		

		155

		



		

		1

		Xã Lục Bình

		8

		



		

		

		

		

		Lủng Chang 



		

		

		

		

		Bản Piềng 



		

		

		

		

		Nà Nghịu 



		

		

		

		

		Cao Lộc



		

		2

		Xã Dương Phong

		10

		



		

		

		

		

		Nà Chèn 



		

		

		

		

		Bản Chàn 



		

		

		

		

		Bản Mún 1



		

		3

		Xã Vị Hương

		9

		



		

		

		

		

		Địa Cát 



		

		

		

		

		Thuỷ điện 



		

		

		

		

		Nà Chá 



		

		

		

		

		Cốc Thốc



		

		4

		Xã Quang Thuận

		12

		



		

		

		

		

		Nà Hin



		

		5

		Xã Sỹ Bình

		11

		



		

		

		

		

		Pù Cà



		

		

		

		

		Khuổi Đẳng



		

		

		

		

		Nà Phja



		

		

		

		

		1A - Nà Loạn



		

		

		

		

		Phiêng Bủng



		

		6

		Xã Cao Sơn

		7

		



		

		

		

		

		Lủng Chuông



		

		

		

		

		Thôm Khoan 



		

		

		

		

		Lủng Chấp



		

		

		

		

		Nà Cáy 



		

		

		

		

		Khau Cà 



		

		

		

		

		Lủng Lỳ 



		

		

		

		

		Thôm Phụ



		

		7

		Xã Đôn Phong

		10

		



		

		

		

		

		Lủng Lầu 



		

		

		

		

		Nặm Tốc 



		

		

		

		

		Bản Chiêng 



		

		

		

		

		Nà Pán



		

		8

		Xã Mỹ Thanh

		9

		



		

		

		

		

		Thôm Ưng



		

		

		

		

		Nà Cà 



		

		

		

		

		Cây Thị



		

		

		

		

		Phiêng Kham



		VII

		Huyện Pác Nặm

		

		110

		



		

		1

		Xã Cao Tân

		13

		



		

		

		

		

		Mạ Khao 



		

		

		

		

		Nà Slia 



		

		

		

		

		Nà Lài 



		

		

		

		

		Chẻ Pang 



		

		

		

		

		Pù Lườn 



		

		

		

		

		Lủng Pạp



		

		2

		Xã Nghiên Loan

		15

		



		

		

		

		

		Khau Nèn



		

		

		

		

		Nặm Vằm 



		

		

		

		

		Khuổi Khao 



		

		

		

		

		Khuổi Phay 



		

		

		

		

		Khuổi ún



		

		

		

		

		Phia Đeng 



		

		

		

		

		Nà Phai 



		

		

		

		

		Khau Tậu



		

		

		

		

		Khuổi Muổng



		

		3

		Xã Bộc Bố

		15

		



		

		

		

		

		Phiêng Lủng 



		

		

		

		

		Nà Phầy 



		

		

		

		

		Khâu Đấng 



		

		

		

		

		Khuổi Bẻ



		

		

		

		

		Nà Hoi 



		

		

		

		

		Khau Vai 



		

		

		

		

		Lủng Pảng



		

		4

		Xã Công Bằng

		12

		



		

		

		

		

		Lủng Vài 



		

		

		

		

		Khên Lền 



		

		

		

		

		Cốc Nọt 



		

		

		

		

		Nặm Sai



		

		5

		Xã An Thắng

		7

		



		

		

		

		

		Tân Hợi 



		

		

		

		

		Nà Mu 



		

		

		

		

		Phiêng Pên



		

		

		

		

		Khuổi Xỏm 



		

		

		

		

		Tiến Bộ 



		

		

		

		

		Khuổi Làng



		

		6

		Xã Giáo Hiệu

		6

		



		

		

		

		

		Khuổi Lè 



		

		

		

		

		Nà Thiêm 



		

		

		

		

		Hồng Mũ



		

		7

		Xã Nhạn Môn

		8

		



		

		

		

		

		Nặm Khiếu 



		

		

		

		

		Slam Vè 



		

		

		

		

		Khuổi ỏ 



		

		

		

		

		Ngạm Váng 



		

		

		

		

		Phiêng Tạc



		

		8

		Xã Xuân La

		10

		



		

		

		

		

		Lủng Muổng 



		

		

		

		

		Khuổi Bốc 



		

		

		

		

		Nà Vài



		

		

		

		

		Nănh Nhả 



		

		

		

		

		Thôm Mèo 



		

		

		

		

		Khuổi Khỉ



		

		9

		Xã Cổ Linh

		11

		



		

		

		

		

		Lủng Nghè 



		

		

		

		

		Nà Pùng



		

		

		

		

		Nặm Nhì 



		

		

		

		

		Bản Nghè 



		

		

		

		

		Bản Cảm 



		

		

		

		

		Khuổi Trà 



		

		

		

		

		Jủng Vài 



		

		

		

		

		Lủng Phặc 



		

		

		

		

		Thôm Niêng 



		

		

		

		

		Cốc Nghè



		

		10

		Xã Bằng Thành

		13

		



		

		

		

		

		Khuổi Khí 



		

		

		

		

		Phia Đăm 



		

		

		

		

		Khau Bang 



		

		

		

		

		Lủng Mít



		VIII

		Thị xã Bắc Kạn

		

		122

		



		

		1

		Xã Nông Thượng

		15

		



		

		

		

		

		Nà Chuông



		

		

		

		

		Tân Thành



		

		2

		Xã Huyền Tụng

		20

		



		

		

		

		

		Khuổi Pái






_1256823133.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH LAO CAI
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong Xã

		Thôn ĐBKK



		

		Toàn tỉnh

		108

		728

		686



		I

		HUYỆN BẮC HÀ

		

		

		



		

		

		Bảo Nhai

		19

		



		

		

		

		

		Cốc Coọc



		

		

		

		

		Mẹt Thượng 



		

		

		

		

		Na Le



		

		

		

		

		Bản Dù



		

		

		Bản Phố

		13

		



		

		

		

		

		Trong La



		

		

		

		

		Bản Phố 2



		

		

		

		

		Hầu Đào



		

		

		

		

		Háng Dù



		

		

		

		

		Quán Sín Ngài



		

		

		Cốc Lầu

		11

		



		

		

		

		

		Khe Thượng



		

		

		

		

		Bản Vàng



		

		

		Nậm Đét

		8

		



		

		

		

		

		Tống Thượng



		

		

		

		

		Bản Lắp



		

		

		Nậm Mòn

		12

		



		

		

		

		

		Nậm Làn



		

		

		

		

		Sử Trù Chải



		

		

		

		

		Bản Ngồ Hạ



		

		

		

		

		Bản Ngồ Thượng 



		

		

		

		

		Cóc Cài Thượng 



		

		

		

		

		Làng Mương 



		

		

		

		

		Nậm Mòn Hạ



		

		

		

		

		Nậm Mòn Thượng



		

		

		

		

		Cốc Cài Hạ



		

		

		

		

		Cồ Dề Chải 



		

		

		

		

		Ngải Số 



		

		

		

		

		Lèng Phàng



		

		

		Bản Liền

		9

		



		

		

		

		

		Khu Chư Tủng 1



		

		

		

		

		Xà Phìn



		

		

		

		

		Nậm Thẳng



		

		

		

		

		Đội 5



		

		

		

		

		Khu Chư Tủng 2



		

		

		

		

		Đội 1



		

		

		

		

		Đội 4



		

		

		Nậm Khánh

		7

		



		

		

		

		

		Nâm Khánh



		

		

		

		

		Nậm Táng 



		

		

		

		

		Giàng Trù 



		

		

		

		

		Mà Phố



		

		

		

		

		Làng Mới 



		

		

		

		

		Nậm Càng 



		

		

		

		

		Nâm Tồn



		

		

		Bản Cái

		8

		



		

		

		

		

		Sín Chải 



		

		

		

		

		Bản Vàng 



		

		

		

		

		Nậm Hành



		

		

		Tả Van Chư

		11

		



		

		

		

		

		Nhiều Cù Ván B 



		

		

		

		

		Xín Chải



		

		

		

		

		Sử Mần Khung 



		

		

		

		

		Nhiều Cù Ván A 



		

		

		

		

		Phà Hai Thủng 



		

		

		

		

		Tả Van Chư



		

		

		Cốc Ly

		13

		



		

		

		

		

		Cốc Ly Thượng



		

		

		

		

		Nậm Hán 



		

		

		

		

		Cốc Sâm 



		

		

		

		

		Lùng Xa 



		

		

		

		

		Sín Chải 



		

		

		

		

		Lều Nương 



		

		

		

		

		Phìn Giàng 



		

		

		

		

		Nậm Ké 



		

		

		

		

		Làng Bom 



		

		

		

		

		Nậm Giá



		

		

		Tả Củ Tỷ

		7

		



		

		

		

		

		Sảng Mào Phố



		

		

		

		

		Tả Củ Tỷ



		

		

		Hoàng Thu Phố

		10

		



		

		

		

		

		Hóa Chéo Chải



		

		

		

		

		Nhiều Sang 



		

		

		

		

		Sẩn Giáo Ngài 



		

		

		

		

		Bản Pấy 2



		

		

		

		

		Hoàng Hạ



		

		

		

		

		Bản Pấy 1



		

		

		

		

		Sỉn Chồ I 



		

		

		

		

		Sỉn Chồ 2



		

		

		

		

		Lao Phú Sáng



		

		

		

		

		Tả Thồ



		

		

		Thải Giàng Phố

		11

		



		

		

		

		

		Sân Bay 1



		

		

		

		

		Sân Bay 2





		

		

		

		

		Ngài Ma



		

		

		

		

		Làng Trù



		

		

		

		

		Sản Chư Ván 



		

		

		

		

		Cán Sả Hồ 



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Ngải Thầu



		

		

		

		

		Dì Thàng



		

		

		Bản Già

		4

		



		

		

		

		

		Bản Già



		

		

		


		

		Lù Sui Tủng



		

		

		


		

		Kha Phòng 1



		

		

		


		

		Kha Phòng 2



		

		

		


		

		



		

		

		Nậm Lúc

		11

		Nậm Lúc 



		

		

		


		

		Nậm Chàm 



		

		

		


		

		Nậm Nhù 



		

		

		


		

		Thải Giàng 



		

		

		


		

		Cốc Đầm 



		

		

		


		

		Nà Cảng 



		

		

		


		

		Nậm Tông



		

		

		Lùng Cải

		12

		



		

		

		

		

		Sẻ Lùng Chín



		

		

		


		

		Sẻ Chải



		

		

		


		

		Sảng Lùng Chín



		

		

		


		

		Sín Chải Lùng Chín



		

		

		


		

		Thìn Ván



		

		

		


		

		Sán Chá



		

		

		


		

		Sín Chải Cửa Cải



		

		

		


		

		Hoàng Nhi Phố 



		

		

		


		

		Lao Chải



		

		

		


		

		Pù Chú Ván 



		

		

		


		

		Sảng Chải 



		

		

		


		

		Chống Chải



		II

		HUYỆN SA PA

		


		

		



		

		

		Bản Khoang

		10

		



		

		

		

		

		Xà Chải



		

		

		


		

		Kim Ngan



		

		

		


		

		Can Hồ Mông



		

		

		


		

		Gia Khấu 



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Suối Thầu



		

		

		Nậm Sài

		5

		



		

		

		

		

		Nậm Kùng



		

		

		


		

		Nậm Sang



		

		

		Lao Chải

		5

		



		

		

		

		

		Lao Chải San I 



		

		

		


		

		Lồ Lao Chải



		

		

		Thanh Kim

		3

		



		

		

		

		

		Lếch Mông



		

		

		Hầu Thào

		4

		



		

		

		

		

		Hang Đá 



		

		

		


		

		Bản Pho



		

		

		


		

		Thào Hồng Dến



		

		

		


		

		Hầu Chư Ngài



		

		

		Sử Pán

		4

		



		

		

		

		

		Hòa Sử Pán I 



		

		

		


		

		Vạn Dền Sử I



		

		

		

		

		Vạn Dền Sử II



		

		

		

		

		Hào Sử Pán II



		

		

		Tả Van 

		6

		



		

		

		

		

		Tả Van Mông 



		

		

		

		

		Tả Chải Mông 



		

		

		

		

		Dền Thàng



		

		

		Bản Phùng 

		6

		



		

		

		

		

		Phùng Dao 



		

		

		

		

		Bản Toòng 



		

		

		

		

		Bản Pho 



		

		

		

		

		Phùng Mông



		III

		HUYỆN BÁT XÁT

		

		

		



		

		

		Cốc San 

		13

		



		

		

		

		

		Tòng Chú 1



		

		

		Bản Vược 

		9

		



		

		

		

		

		Km4 (Sơn Đen)



		

		

		Phìn Ngan 

		14

		



		

		

		

		

		Tả Trang



		

		

		

		

		Lò Suối Tủng



		

		

		

		

		Khú Trù 



		

		

		

		

		Sùng Vành



		

		

		

		

		Van Hồ



		

		

		Pa Cheo 

		7

		



		

		

		

		

		Kin Sáng Hồ



		

		

		

		

		Hán Nắng



		

		

		

		

		Tả Pa Cheo 1



		

		

		

		

		Tả Pa Cheo 2



		

		

		

		

		Tả Lèng



		

		

		

		

		Séo Pa Cheo



		

		

		

		

		Pờ Sì Ngài



		

		

		Dền Thàng 

		9

		



		

		

		

		

		Sén Chồ



		

		

		

		

		Dền Thàng III 



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Bản Phố



		

		

		

		

		Cổ Đông



		

		

		

		

		Dền Thàng II 



		

		

		

		

		Dền Thàng I



		

		

		Nậm Pung 

		5

		



		

		

		

		

		Xín Chải



		

		

		

		

		Kin Chu Phìn II



		

		

		Sàng Ma Sáo 

		8

		



		

		

		

		

		Mà Mù Sử I 



		

		

		

		

		Mà Mù Sử II 



		

		

		

		

		Ky Quan San 



		

		

		

		

		Sàng Ma Sáo 



		

		

		

		

		Nậm Pèng  II 



		

		

		

		

		Nhù Cồ San



		

		

		

		

		Khu Chu Phìn



		

		

		Trịnh Tường

		21

		



		

		

		

		

		Suối Tả Hồ 



		

		

		

		

		Bản Mạc 



		

		

		

		

		Nà Nặc



		

		

		

		

		Bản San 



		

		

		

		

		Sín Chải 



		

		

		

		

		Ná Đoong



		

		

		

		

		Tùng Chỉn I 



		

		

		

		

		Bản Tàng 



		

		

		

		

		Lao Chải



		

		

		

		

		Vĩ Lầu



		

		

		

		

		Tân Tiến



		

		

		Nậm Chạc

		11

		



		

		

		

		

		Nậm Giang I 



		

		

		

		

		Nậm Giang II 



		

		

		

		

		Ngám Xá 



		

		

		

		

		Khoang Thuyền



		

		

		

		

		Suối Thầu II



		

		

		

		

		Cửa Suối



		

		

		A Mú Sung

		9

		



		

		

		

		

		Tung Qua 



		

		

		

		

		Lũng Pô 



		

		

		

		

		Nậm Mích 



		

		

		

		

		Bản Pho



		

		

		A Lù

		8

		



		

		

		

		

		Seo Phìn Chư



		

		

		

		

		Kim Sán Chải 



		

		

		

		

		Ngải Chồ



		

		

		

		

		Khu Chu Lìn 



		

		

		

		

		Tả Suối Câu II 



		

		

		

		

		A Lù I



		

		

		

		

		A Lù II



		

		

		Ngải Thầu

		6

		



		

		

		

		

		Pìn Chải I 



		

		

		

		

		Pìn Chải II 



		

		

		

		

		Cán Cấu



		

		

		

		

		Chin Chu Lìn



		

		

		

		

		Ngải Thầu Thượng



		

		

		

		

		Ngải Thầu Hạ



		

		

		Y Tý

		15

		



		

		

		

		

		Nhiều Cố San



		

		

		

		

		Mò Phú Chải 



		

		

		

		

		Sin San I 



		

		

		

		

		Trung Chải 



		

		

		

		

		Phan Cấu Sổi 



		

		

		

		

		Sin San II



		

		

		

		

		Tả Gì Thàng 



		

		

		

		

		Choản Thèn



		

		

		

		

		Lao Chải I



		

		

		

		

		Lao Chải II 



		

		

		

		

		Sín Chải I 



		

		

		

		

		Sín Chải II



		IV

		MƯỜNG KHƯƠNG

		

		

		



		

		

		Bản Lầu


		21

		



		

		

		

		

		Đồi Danh



		

		

		

		

		Km 15



		

		

		Bản Sen


		13

		



		

		

		

		

		Bãi Nghệ



		

		

		

		

		Suối Thầu 



		

		

		

		

		Cốc Ha 



		

		

		

		

		Thịnh Ổi 



		

		

		

		

		Na Vai B 



		

		

		

		

		Bản Xen



		

		

		Lùng Vai


		21

		



		

		

		

		

		Củi Chủ



		

		

		

		

		Tà San



		

		

		

		

		Cốc Phủng



		

		

		

		

		Cốc Lầy



		

		

		

		

		Tảo Giàng 2



		

		

		

		

		Bồ Lũng



		

		

		

		

		Đồng Căm A 



		

		

		Mường khương

		22

		



		

		

		

		

		Sa Pả 9



		

		

		

		

		Dê Chú Thàng



		

		

		

		

		Choán Ván



		

		

		

		

		Xả Hồ



		

		

		

		

		Ma Lủ



		

		

		

		

		Nhân giống 



		

		

		

		

		Chúng Chải B 



		

		

		

		

		Chúng Chải A 



		

		

		

		

		Hoáng Thền



		

		

		

		

		Sa Pả 10



		

		

		

		

		Sa Pả



		

		

		Thanh Bình


		10

		



		

		

		

		

		Sín Pao Chải



		

		

		

		

		Sín Chải 



		

		

		

		

		Tả Thền B 



		

		

		

		

		Văn Đẹt 



		

		

		

		

		Lao Hầu



		

		

		

		

		Thính Chéng 



		

		

		

		

		Tả Thền A 



		

		

		

		

		Nậm Rúp 



		

		

		

		

		Cán Hồ



		

		

		

		

		Nậm Pẳn 



		

		

		Nậm Chảy


		14

		



		

		

		

		

		Cốc Râm B 



		

		

		

		

		Gia Khâu B 



		

		

		

		

		Củi Páo Phìn



		

		

		

		

		Xí Giàng Phìn



		

		

		

		

		Lao Chải



		

		

		


		

		Cụm Ré 



		

		

		


		

		Cốc Râm A 



		

		

		


		

		Sấn Bản 



		

		

		


		

		Mào Phìn 



		

		

		Tung Trung Phố

		17

		



		

		

		


		

		Séo Tủng 



		

		

		


		

		Cán Hồ A 



		

		

		


		

		Vả Thàng 



		

		

		


		

		Lũng Pâu II 



		

		

		


		

		Văng Leng 



		

		

		


		

		Páo Tủng 



		

		

		


		

		Nàn Tử Hồ 



		

		

		


		

		Lũng Pâu I 



		

		

		


		

		Tùng Lâu I 



		

		

		


		

		Na Đẩy 



		

		

		


		

		Tùng Lâu II 



		

		

		


		

		Na Ản



		

		

		Nấm Lư

		14

		



		

		

		


		

		Pạc Trà 



		

		

		


		

		Khấu Na 



		

		

		


		

		Tả Thền 



		

		

		


		

		Cốc Mạc 



		

		

		


		

		La Húi



		

		

		


		

		Sao Cố Sỉn 



		

		

		


		

		Pặc Ngam 



		

		

		


		

		Lùng Phạc 



		

		

		


		

		Cốc Chứ



		

		

		


		

		Na Pạc Đổng 



		

		

		


		

		Nấm Ọc 



		

		

		


		

		Ngam Lâm 



		

		

		


		

		Lùng Cá Cồ



		

		

		Lùng Khấu Nhin

		10

		



		

		

		


		

		Thải Giàng Chải



		

		

		


		

		Chu Lìn Phố 



		

		

		


		

		Ma Ngán A 



		

		

		


		

		Ma Ngán B 



		

		

		


		

		Na Vang 



		

		

		


		

		Nậm Đó



		

		

		


		

		Lùng Khấu Nhin



		

		

		


		

		Na Cạp



		

		

		Cao Sơn

		8

		



		

		

		


		

		Lao Cu Chải



		

		

		


		

		Nùng Chéng Nùng



		

		

		


		

		Sả Lùng Chúng 



		

		

		


		

		Sẻ Lùng Chúng 



		

		

		


		

		Pa Chéo Phìn B 



		

		

		


		

		Pa Chéo Phìn A 



		

		

		


		

		Lồ Suối Tủng



		

		

		La Pan Tẩn

		9

		



		

		

		


		

		Tỉn Thàng 



		

		

		


		

		Cu Ty Chải



		

		

		


		

		Xà San



		

		

		

		

		Sín Chải A 



		

		

		

		

		Sín Chải B



		

		

		


		

		Ma Cái Thàng



		

		

		

		

		Mường Lum 



		

		

		

		

		Bãi Bằng



		

		

		

		

		La Pán Tẩn 



		

		

		Tả Thàng 

		9

		



		

		

		

		

		Páo Máo Phìn B 



		

		

		

		

		Cán Cấu II



		

		

		

		

		Lầu Thí Ngài



		

		

		

		

		Bản Phố



		

		

		

		

		Cán Cấu I



		

		

		

		

		Páo Máo Phìn A 



		

		

		

		

		Súi Sí Phìn



		

		

		

		

		Sì Kha Lá 



		

		

		

		

		Tả Thàng



		

		

		Tả Ngải Chồ 

		11

		



		

		

		

		

		Thàng Chư Pến



		

		

		

		

		Bản Phố



		

		

		

		

		Lùng Vùi



		

		

		

		

		Sử Ma Tủng 



		

		

		

		

		Máo Chóa Sủ II 



		

		

		

		

		Xà Khái Tủng



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Khe Cúng 



		

		

		

		

		Hoàng Phì Chải 



		

		

		

		

		Máo Chóa Sủ I 



		

		

		

		

		Tả Lủ



		

		

		Pha Long 

		14

		



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Tả Lùng Thắng 



		

		

		

		

		TỉnThàng-Na Măng 



		

		

		

		

		Nì Xỉ 1-4



		

		

		

		

		Pao Pao Chải 



		

		

		

		

		Lồ Suối Tủng 



		

		

		

		

		Lũng Cáng 



		

		

		

		

		Lao Táo



		

		

		

		

		Lao Mao Chải



		

		

		

		

		Suối Thầu



		

		

		

		

		Phố Pha Long 2



		

		

		Dìn Chin 

		14

		



		

		

		

		

		Sín Chải A 



		

		

		

		

		Lồ Sứ Thàng 



		

		

		

		

		Cốc Cáng



		

		

		

		

		Na Cổ



		

		

		

		

		Ngải Phóng Chồ 



		

		

		

		

		Mà Lao Chải 



		

		

		

		

		Phìn Chư



		

		

		

		

		Cùng Lũng



		

		

		

		

		Sín Chải B 



		

		

		

		

		Lùng Sán Chồ 



		

		

		

		

		Ngải Thầu 1



		

		

		

		

		Dìn Chin 1



		

		

		

		

		Ngải Thầu 2



		

		

		

		

		Dìn Chin 2



		

		

		Tả Gia Khâu 

		12

		



		

		

		

		

		Na Măng 



		

		

		

		

		Sàng Chải 



		

		

		

		

		Lao Chải



		

		

		

		

		La Hờ Súng 



		

		

		

		

		Sín Chải B 



		

		

		

		

		Lũng Thắng



		

		

		

		

		Thải Giàng Sán



		

		

		

		

		La Hờ



		

		

		

		

		Sín Pao Chải 



		

		

		

		

		Tả Gia Khâu 



		

		

		

		

		Lao Tô Chải 



		

		

		

		

		Pặc Tà



		V

		HUYỆN SI MA CAI

		

		

		



		

		

		Si Ma Cai 

		8

		



		

		

		

		

		Chúng Chải 



		

		

		

		

		Na Cáng 



		

		

		

		

		Nàng Cảng 



		

		

		

		

		Gia Khâu 1



		

		

		

		

		Gia Khâu 2



		

		

		Lùng Sui 

		8

		



		

		

		

		

		Nà Mổ



		

		

		

		

		Lao Dìn Phàng



		

		

		

		

		Nà Chí



		

		

		

		

		Ta Pa Chải



		

		

		

		

		Lêng Xui Thàng



		

		

		

		

		Tả Lùng Sán



		

		

		Lử Thẩn 

		5

		



		

		

		

		

		Sảng Nàng Cảng 



		

		

		

		

		Sẻ Nàng Cảng 



		

		

		

		

		Chính Chu Phìn



		

		

		Sán Chải 

		10

		



		

		

		

		

		Seo Khai Hóa 



		

		

		

		

		Sín Tẩn



		

		

		

		

		Chung Chải 



		

		

		

		

		La Chí Chải 



		

		

		

		

		Ngài Pản



		

		

		

		

		Hố Tỉn



		

		

		

		

		Sán Khố Sủ



		

		

		

		

		Lù Dì Sán



		

		

		

		

		Lao Tỷ Phùng



		

		

		

		

		Hòa Sừ Pan



		

		

		Cán Hồ 

		5

		



		

		

		

		

		Ngải Phóng Chồ



		

		

		

		

		Tả Nàn Vống 



		

		

		

		

		Tả Cán Hồ 



		

		

		

		

		Seo Cán Hồ



		

		

		Quan Thần Sán 

		5

		



		

		

		

		

		Sừ Pà Phìn



		

		

		

		

		Sín Chải



		

		

		

		

		Hố Sáo Chải



		

		

		

		

		Lao Chải



		

		

		Nàn Sán 

		12

		



		

		

		

		

		Sán Chải 1



		

		

		

		

		Sán Chải 2



		

		

		

		

		Sán  Chải 3



		

		

		

		

		Sảng Chải 4



		

		

		

		

		Sảng Chải 5



		

		

		

		

		Hóa Chư Phùng



		

		

		

		

		Đội 1



		

		

		

		

		Đội 2



		

		

		

		

		Đội 3



		

		

		

		

		Đội 4



		

		

		

		

		Quan Thần Súng



		

		

		

		

		Lũng Choáng



		

		

		Bản Mế 

		6

		



		

		

		

		

		Cốc Rế



		

		

		

		

		Khoán Phúng



		

		

		Mản Thẩn 

		7

		



		

		

		

		

		Hoàng Thu Phố 



		

		

		

		

		Sảng Mản Thẩn 



		

		

		

		

		Sẻ Mản Thẩn 



		

		

		

		

		Say Sáng Phìn 



		

		

		

		

		Ngã Ba



		

		

		

		

		Sỉn Chù



		

		

		

		

		Chu Lìn Chải



		

		

		Nàn Sín 

		7

		



		

		

		

		

		Chính Chu Phìn



		

		

		

		

		Phìn Chư 1



		

		

		

		

		Phìn Chư 3



		

		

		

		

		Sỉn Chồ



		

		

		

		

		Giàng Chá Chải



		

		

		

		

		Nàn Sín



		

		

		

		

		Phìn Chư 2



		

		

		Thào Chư Phìn 

		5

		



		

		

		

		

		Sín Pao Chải 



		

		

		

		

		Hô Sáo Chải 



		

		

		

		

		Cẩu Pì Chải 



		

		

		

		

		Sán Chá



		VI

		HUYỆN VĂN BÀN

		

		

		



		

		

		Khánh Yên Thượng 

		11

		



		

		

		

		

		Bản Nà Thái



		

		

		

		

		Bản Nậm Cọ 



		

		

		

		

		Noong Dờn



		

		

		Khánh Yên Trung 

		10

		



		

		

		

		

		Bơ



		

		

		Võ Lao 

		29

		



		

		

		

		

		én 1



		

		

		

		

		Ngầu 1



		

		

		

		

		Ngầu 3



		

		

		

		

		Chiềng 2



		

		

		

		

		Chiềng 6



		

		

		

		

		Bất 1



		

		

		

		

		Lủ 4



		

		

		

		

		Là 1



		

		

		

		

		Chiềng 3



		

		

		Văn Sơn 

		10

		



		

		

		

		

		Khe Buôn



		

		

		Nậm Mả 

		3

		



		

		

		

		

		Nậm Mả 



		

		

		

		

		Nậm Mu



		

		

		Nậm Rạng 

		7

		



		

		

		

		

		Thượng 



		

		

		

		

		Nậm Cắm 



		

		

		

		

		Nậm Lạn



		

		

		Nậm Xé 

		3

		



		

		

		

		

		Tu Thượng



		

		

		

		

		Tu Hạ



		

		

		Nậm Tha 

		7

		



		

		

		

		

		Khe Nà 



		

		

		

		

		Khe Tào 



		

		

		

		

		Khe Vai



		

		

		

		

		Phường Cong



		

		

		

		

		Khe Păn



		

		

		Dần Thàng 

		6

		



		

		

		

		

		Nậm Mười



		

		

		

		

		Tà Moòng



		

		

		Nậm Chày 

		8

		



		

		

		

		

		Hỏm Dưới 



		

		

		

		

		Hỏm Trên 



		

		

		

		

		Nậm Chày 



		

		

		

		

		Lán Bò



		

		

		

		

		Pờ Xì Ngài 



		

		

		

		

		Khâm Dưới 



		

		

		

		

		Khâm Trên 



		

		

		

		

		Tà Moòng



		

		

		Nậm Xây 

		8

		



		

		

		

		

		Ma Sa Phìn



		

		

		

		

		Phìn Hồ



		

		

		

		

		Phù Lá Ngài



		

		

		

		

		Giàng Suối Chải



		

		

		

		

		Bản Mới



		

		

		Chiềng Ken 

		15

		



		

		

		

		

		Bẻ 4



		

		

		

		

		Đồng Vệ 



		

		

		

		

		Hát Tình 



		

		

		

		

		Tằng Pậu 



		

		

		

		

		Bản Thi



		

		

		

		

		Bản Phúng



		

		

		Tân Thượng 

		14

		



		

		

		

		

		Khe Sóc 



		

		

		

		

		Bản Mai 



		

		

		

		

		Dài 1



		

		

		

		

		Dài 2



		

		

		

		

		Thùng 2



		

		

		Sơn Thủy 

		14

		



		

		

		

		

		Khe Van



		

		

		

		

		Khe Chấn 2



		

		

		

		

		Thác Giây 



		

		

		

		

		Tam Đỉnh 



		

		

		

		

		Khe Hồng 



		

		

		

		

		Mỏ Đá



		

		

		

		

		Ta Khuấn 



		

		

		

		

		Khe Phàng 



		

		

		

		

		Khe Chấn 1



		

		

		Thẩm Dương 

		6

		



		

		

		

		

		Nậm Miện 



		

		

		

		

		Nậm Con 



		

		

		

		

		Thẩm Hiêm 



		

		

		

		

		Bản Ngoang 



		

		

		

		

		Bản Bô



		VII

		HUYỆN BẢO YÊN

		

		

		



		

		

		Bảo Hà 

		29

		



		

		

		

		

		Khoai 1



		

		

		

		

		Khoai 2



		

		

		

		

		Khoai 3



		

		

		

		

		Bản Chùn



		

		

		

		

		Bản Bông 1



		

		

		

		

		Bản Bông 2



		

		

		

		

		Bản Bông 3



		

		

		

		

		Bản Tắp 1



		

		

		Long Khánh 

		9

		



		

		

		

		

		Bản 9



		

		

		Long Phúc 

		8

		



		

		

		

		

		Nà Khem 



		

		

		

		

		Bản Trõ 



		

		

		

		

		Pó Hạ



		

		

		Vĩnh Yên 

		17

		



		

		

		

		

		Nậm Núa



		

		

		

		

		Lò Vôi



		

		

		

		

		Lùng Ác 



		

		

		

		

		Tổng Kim 



		

		

		

		

		Co Mặn 



		

		

		

		

		Khuổi Phéc 



		

		

		

		

		Nậm Xoong 



		

		

		

		

		Nậm Bó 



		

		

		Nghĩa Đô 

		16

		



		

		

		

		

		Bản Rằng 



		

		

		

		

		Bản Đáp 



		

		

		

		

		Bản Hốc 



		

		

		

		

		Nà Uất 



		

		

		

		

		Pác Bó 



		

		

		

		

		Bản Đon 



		

		

		

		

		Thâm Mạ



		

		

		Yên Sơn 

		10

		



		

		

		

		

		Bản Mạ 1



		

		

		

		

		Bản Múi 2



		

		

		

		

		Bản Múi 3



		

		

		

		

		Bản Mạ 2



		

		

		Tân Dương 

		13

		



		

		

		

		

		Bản Pang 



		

		

		

		

		Bản Mỏ Siêu 



		

		

		

		

		Bản Nà Đó 



		

		

		

		

		Bản Phạ C 



		

		

		

		

		Lũng Sắc



		

		

		

		

		Bản Cau 1



		

		

		

		

		Bản Cau 2



		

		

		

		

		Bản Dằm



		

		

		Xuân Thượng 

		22

		



		

		

		

		

		Bản 5 Là 



		

		

		

		

		Bản 1 Thâu 



		

		

		

		

		Bản 2 Thâu 



		

		

		

		

		Bản 6 Thâu 



		

		

		

		

		Bản 7 Thâu 



		

		

		

		

		Bản 4 Vành 



		

		

		

		

		Bản 7 Vành 



		

		

		

		

		Bản 9 Vành



		

		

		Xuân Hòa 

		31

		



		

		

		

		

		Hò 2



		

		

		

		

		Khuổi Thàng



		

		

		

		

		Cuông 2



		

		

		

		

		Cuông 3



		

		

		

		

		Mí 1



		

		

		

		

		Mí 2



		

		

		

		

		Xóm Thượng



		

		

		

		

		Bản Mo 1



		

		

		

		

		Mo 2



		

		

		

		

		Mo 3



		

		

		

		

		Thâm Bon



		

		

		

		

		Lùng Muột



		

		

		

		

		Đát



		

		

		

		

		Qua 1



		

		

		

		

		Mai Thượng



		

		

		

		

		Bon



		

		

		Tân Tiến 

		13

		



		

		

		

		

		Cán Chải 1



		

		

		

		

		Cán Chải 2



		

		

		

		

		Nậm Bắt 



		

		

		

		

		Nậm Dìn 



		

		

		

		

		Nậm Hu 



		

		

		

		

		Nậm Phảy 



		

		

		

		

		Nậm Rịa 



		

		

		

		

		Cốc Tào 



		

		

		

		

		Nậm Đâu 



		

		

		

		

		Thác Xa



		

		

		Kim Sơn 

		21

		



		

		

		

		

		Bản Mông 



		

		

		

		

		Cao Sơn 



		

		

		

		

		Bản 1 AB 



		

		

		

		

		Bản 2 AB 



		

		

		

		

		Nhai Thổ 1



		

		

		

		

		Nhai Thổ 2



		

		

		

		

		Nhai Thổ 4



		

		

		

		

		Tân Văn 3



		

		

		

		

		Bản 6AB



		

		

		Thượng Hà 

		18

		



		

		

		

		

		Mai Đào 1



		

		

		

		

		Mai Đào 2



		

		

		

		

		Mai Đào 6



		

		

		

		

		Mai Đào 8



		

		

		

		

		Mai Đào 9



		

		

		

		

		Vài Siêu 7



		

		

		

		

		Vài Siêu 8



		

		

		

		

		Vải Siêu 6



		

		

		

		

		Mai Đào 3



		

		

		

		

		Mai Đào 4



		

		

		

		

		Mai Đào 5



		

		

		

		

		Mai Đào 7



		

		

		

		

		Vài Siêu 2



		

		

		

		

		Vài Siêu 9



		

		

		

		

		Vài Siêu 3



		

		

		Cam Cọn 

		15

		



		

		

		

		

		Cam 3



		

		

		

		

		Cam 2



		

		

		

		

		Cam 1



		

		

		

		

		Cọn 1



		

		

		

		

		Cọn 2



		

		

		

		

		Buôn



		

		

		

		

		Bỗng 1



		

		

		

		

		Bỗng 2



		

		

		

		

		Lỵ 1



		

		

		

		

		Lỵ 2



		VIII

		HUYỆN BẢO THẮNG

		

		

		



		

		

		Lu 

		6

		



		

		

		

		

		Khe Tắm



		

		

		Sơn Hải 

		8

		



		

		

		

		

		Làng Trủng



		

		

		

		

		Cố Hải



		

		

		Sơn Hà 

		10

		



		

		

		

		

		Khe Mụ



		

		

		

		

		Trà Chẩu



		

		

		Xuân Giao 

		21

		



		

		

		

		

		Làng Chành 



		

		

		

		

		Làng Hà 



		

		

		

		

		Làng Cù 2



		

		

		TT. Tằng Loỏng 

		16

		



		

		

		

		

		Mã Ngan



		

		

		

		

		Tằng Loỏng 1



		

		

		

		

		Tằng Loỏng 2



		

		

		

		

		Trát 1



		

		

		

		

		Trát 2



		

		

		Bản Phiệt 

		12

		



		

		

		

		

		Thủy Điện 



		

		

		

		

		Nâm Sò 



		

		

		

		

		Lùng Vai 



		

		

		

		

		Làng Xủm 



		

		

		

		

		Cốc Lầy 



		

		

		

		

		Pặc Tà



		

		

		Phú Nhuận 

		33

		



		

		

		

		

		Nhuần 2



		

		

		

		

		Tân Hồ 



		

		

		

		

		Phiên Hồ 



		

		

		

		

		Làng Đền



		

		

		

		

		Đầu Cọ 



		

		

		

		

		Khe Hoi 



		

		

		

		

		Phú Hợp 3



		

		

		

		

		Đầu Nhuần



		

		

		

		

		Nhuần 3



		

		

		

		

		Nhuần 6



		

		

		

		

		Nhuần 5



		

		

		

		

		Nhuần 4



		

		

		

		

		Nhuần 1



		

		

		Xuân Quang 

		20

		



		

		

		

		

		Cửa Cải 



		

		

		

		

		Cốc Pụp 



		

		

		

		

		Xuân Đâu 



		

		

		

		

		Làng My



		

		

		Gia Phú 

		37

		



		

		

		

		

		Nậm Phảng



		

		

		

		

		Nậm Trà 



		

		

		

		

		Khe Băng 



		

		

		

		

		Mường Bát 



		

		

		

		

		Muồng



		

		

		

		

		Bản Cam 



		

		

		

		

		Khe Luộc 



		

		

		

		

		Kắp Kẹ 



		

		

		

		

		An Thành 



		

		

		

		

		Trang



		

		

		

		

		Tả Thàng



		

		

		Phong Niên 

		19

		



		

		

		

		

		Phìn Giàng 



		

		

		

		

		Tân Hồ 



		

		

		

		

		Làng Có 1



		

		

		

		

		Làng Có 2



		

		

		

		

		Làng Có 3



		

		

		

		

		Làng Cung



		

		

		

		

		Cán Hồ



		

		

		TT Phong Hải 

		19

		



		

		

		

		

		Sảng Pả



		

		

		

		

		Ải Nam 1



		

		

		

		

		Ải Nam 2



		

		

		

		

		Cửa Cải



		

		

		

		

		Vi Mã Trên 



		

		

		

		

		Sín Thèn 



		

		

		

		

		Tòng Già



		

		

		

		

		Ải Dõng



		

		

		

		

		Vi Mã Dưới 



		

		

		

		

		Khởi Khe 



		

		

		

		

		Sín Chải 



		

		

		

		

		Quy Ke



		

		

		

		

		Cốc Lé



		

		

		Bản Cầm 

		6

		



		

		

		

		

		Bản Lọt



		

		

		

		

		Nâm Tang



		

		

		Thái Niên 

		21

		



		

		

		

		

		Cầu Xum 



		

		

		

		

		Khe My 



		

		

		

		

		Khe Đền 1



		

		

		

		

		Khe Đền 2



		

		

		

		

		Làng Mới



		

		

		

		

		Mon Đào 1



		

		

		

		

		Tràn Xoan



		

		

		

		

		Đo Trong



		

		

		

		

		Khe Dùng



		

		

		Trì Quang 

		14

		



		

		

		

		

		Làng Đào 1



		

		

		

		

		Làng Đào 2



		

		

		

		

		Làng Ẻn



		

		

		

		

		Tân Lập



		

		

		

		

		Tri Thượng I



		IX

		THÀNH PHỐ LÀO CAI

		

		

		



		

		

		Tả Phời 

		22

		



		

		

		

		

		Cuống



		

		

		

		

		Đá đinh 2



		

		

		

		

		Cóc I



		

		

		

		

		Phìn Hồ Thầu



		

		

		

		

		Láo Lý



		

		

		

		

		Xéo Tả 1



		

		

		

		

		Xéo Tả 2



		

		

		Hợp Thành 

		12

		



		

		

		

		

		Pèng 1



		

		

		

		

		Pèng 2



		

		

		

		

		Nậm Rịa 



		

		

		

		

		Bắc Công 



		

		

		

		

		Cốc Cài






_1256823291.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố 
(trực thuộc TW)

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		134

		244

		



		

		Khu vực I

		37

		3

		



		

		Khu vực II

		67

		70

		



		

		Khu vực III

		30

		171

		



		I

		CHIÊM HÓA

		I

		

		TT Vĩnh Lộc



		

		

		I

		

		Phúc Thịnh



		

		

		II

		2

		Hà Lang



		

		

		II

		2

		Xuân Quang



		

		

		II

		1

		Tân An



		

		

		II

		

		Hòa An



		

		

		II

		1

		Kim Bình



		

		

		II

		

		Tân Thịnh



		

		

		II

		3

		Phúc Sơn



		

		

		II

		2

		Thổ Bình



		

		

		II

		

		Trung Hòa



		

		

		II

		

		Vinh Quang



		

		

		II

		4

		Tân Mỹ



		

		

		II

		2

		Ngọc Hội



		

		

		II

		

		Yên Nguyên



		

		

		II

		

		Hòa Phú



		

		

		III

		4

		Hồng Quang



		

		

		III

		7

		Hùng Mỹ



		

		

		III

		3

		Bình An



		

		

		III

		4

		Linh Phú



		

		

		III

		6

		Trung Hà



		

		

		III

		6

		Phú Bình



		

		

		III

		3

		Nhân Lý



		

		

		III

		7

		Kiên Đài



		

		

		III

		6

		Tri Phú



		

		

		III

		5

		Bình Nhân



		

		

		III

		4

		Bình Phú



		II

		NA HANG

		I

		

		TT Na Hang



		

		

		II

		1

		Khuôn Hà



		

		

		II

		4

		Thanh Tương



		

		

		II

		3

		Thượng Lâm



		

		

		II

		2

		Đà Vị



		

		

		II

		2

		Yên Hoa



		

		

		II

		1

		Côn Lôn



		

		

		II

		

		Khau Tinh



		

		

		II

		

		Hồng Thái



		

		

		III

		4

		Sơn Phú



		

		

		III

		5

		Xuân Lập



		

		

		III

		3

		Lăng Can



		

		

		III

		7

		Phúc Yên



		

		

		III

		4

		Sinh Long



		

		

		III

		5

		Thượng Nông



		

		

		III

		3

		Thượng Giáp



		III

		HÀM YÊN

		I

		

		TT Tân Yên



		

		

		I

		

		Thái Sơn



		

		

		I

		

		Thái Hòa



		

		

		I

		

		Đức Ninh



		

		

		I

		1

		Bình Xa



		

		

		II

		

		Nhân Mục



		

		

		II

		1

		Phù Lưu



		

		

		II

		

		Minh Hương



		

		

		II

		4

		Minh Dân



		

		

		II

		4

		Yên Phú



		

		

		II

		5

		Tân Thành



		

		

		III

		9

		Yên Thuận



		

		

		III

		6

		Minh Khương



		

		

		III

		8

		Thành Long



		

		

		III

		4

		Bằng Cốc



		

		

		III

		3

		Yên Lâm



		

		

		III

		9

		Hùng Đức



		IV

		YÊN SƠN

		I

		

		An Tường



		

		

		I

		

		Lưỡng Vượng



		

		

		I

		

		An Khang



		

		

		I

		

		Kim Phú



		

		

		I

		

		TT Tân Bình



		

		

		I

		

		Hoàng Khai



		

		

		I

		

		Trung Môn



		

		

		I

		

		Đội Cấn



		

		

		I

		

		Đội Bình



		

		

		I

		1

		Mỹ Bằng



		

		

		I

		

		Phú Lâm



		

		

		I

		

		Thắng Quân



		

		

		I

		1

		Tân Long



		

		

		I

		

		Thái Long



		

		

		I

		

		Thái Bình



		

		

		II

		2

		Nhữ Khê



		

		

		II

		

		Nhữ Hán



		

		

		II

		

		Chân Sơn



		

		

		II

		4

		Lang Quán



		

		

		II

		1

		Tứ Quận



		

		

		II

		

		Chiêu Yên



		

		

		II

		5

		Phúc Ninh



		

		

		II

		

		Trung Trực



		

		

		II

		1

		Xuân Vân



		

		

		II

		2

		Trung Sơn



		

		

		II

		3

		Đạo Viện



		

		

		II

		2

		Phú Thịnh



		

		

		II

		1

		Tiến Bộ



		

		

		III

		8

		Trung Minh



		

		

		III

		15

		Hùng Lợi



		

		

		III

		8

		Kiến Thiết



		

		

		III

		5

		Tân Tiến



		

		

		III

		5

		Kim Quan



		

		

		III

		5

		Quý Quân



		V

		SƠN DƯƠNG

		I

		

		TT Sơn Dương.



		

		

		I

		

		Hồng Lạc



		

		

		I

		

		Thượng Âm



		

		

		I

		

		Phúc Ứng



		

		

		I

		

		Hào Phú



		

		

		I

		

		Cấp Tiến



		

		

		I

		

		Sầm Dương



		

		

		II

		

		Hợp Thành



		

		

		II

		

		Tú Thịnh



		

		

		II

		

		Thiện Kế



		

		

		II

		

		Sơn Nam



		

		

		II

		

		Đại Phú



		

		

		II

		

		Phú Lương



		

		

		II

		

		Tam Đa



		

		

		II

		

		Văn Phú



		

		

		II

		

		Chi Thiết



		

		

		II

		

		Vân Sơn



		

		

		II

		

		Vĩnh Lợi



		

		

		II

		

		Lâm Xuyên



		

		

		II

		2

		Đông Lợi



		

		

		II

		

		Hợp Hòa



		

		

		II

		

		Tuân Lộ



		

		

		II

		1

		Minh Thanh



		

		

		II

		1

		Tân Trào



		

		

		II

		

		Quyết Thắng



		

		

		II

		

		Đồng Quý



		

		

		II

		

		Trung Yên



		

		

		II

		1

		Bình Yên



		

		

		II

		

		Thanh Phát



		

		

		II

		

		Ninh Lai



		

		

		II

		

		Đông Thọ



		

		

		II

		

		Kháng Nhật



		VI

		TX. TUYÊN QUANG

		I

		

		P. Phan Thiết



		

		

		I

		

		P.Tân Quang



		

		

		I

		

		P.Minh Xuân



		

		

		I

		

		Xã Ỷ La



		

		

		I

		

		Xã Nông Tiến



		

		

		I

		

		Xã Hưng Thành



		

		

		I

		

		Xã Tràng Đà






_1256823033.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH LAO CAI
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố 
(trực thuộc TW)

		Xã thuộc 
khu vực

		Số thôn 
ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn Tỉnh

		138

		686

		



		

		Khu vực I

		20

		

		



		

		Khu vực II

		42

		163

		



		

		Khu vực III

		76

		523

		



		1

		BẮC HÀ

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT Bắc Hà



		

		

		II

		4

		2 - Bảo Nhai



		

		

		III

		5

		7 - Bản Phố



		

		

		III

		2

		8 - Cốc Lầu



		

		

		III

		2

		9 - Nậm Đét



		

		

		III

		12

		10 - Nậm Mòn



		

		

		III

		7

		11 - Nậm Khánh



		

		

		III

		3

		12 - Bản Cái



		

		

		III

		6

		13 - Tả Van Chư



		

		

		III

		10

		14 - Cốc Ly



		

		

		III

		2

		15 - Tả Củ Tỷ



		

		

		III

		10

		16 - Hoàng Thu Phố



		

		

		III

		9

		17 - Thải Giàng Phố



		

		

		III

		4

		18 - Bản Già



		

		

		III

		7

		19 - Nậm Lúc



		

		

		III

		7

		20 - Bản Liền



		

		

		III

		12

		21 - Lùng Cải



		2

		SA PA

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT Sa Pa



		

		

		II

		

		2 - Nậm Cang



		

		

		II

		

		3 - San Sả Hồ



		

		

		II

		

		4 - Thanh Phú



		

		

		II

		

		5 - Bản Hồ



		

		

		III

		6

		10 - Bản Khoang



		

		

		III

		2

		11 - Nậm Sài



		

		

		III

		2

		12 - Lao Chải



		

		

		III

		1

		14 - Thanh Kim



		

		

		III

		4

		15 - Hầu Thào



		

		

		III

		4

		16 - Sử Pán



		

		

		III

		3

		17 - Tả Van



		

		

		III

		4

		18 - Bản Phùng



		3

		BÁT XÁT

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT Bát Xát



		

		

		II

		

		2 - Quang Kim



		

		

		II

		

		3 - Mường Vi



		

		

		II

		1

		4 - Cốc San



		

		

		II

		1

		5 - Bản Vược



		

		

		II

		

		6 - Bản Qua



		

		

		III

		5

		12 - Phìn Ngan



		

		

		III

		7

		13 - Pa Cheo



		

		

		III

		7

		14 - Dền Thàng



		

		

		III

		2

		15 - Nậm Pung



		

		

		III

		7

		16 - Sàng Ma Sáo 



		

		

		III

		11

		17 - Trịnh Tường 



		

		

		III

		6

		18 - Nậm Chạc



		

		

		III

		5

		19 - A Mú Sung



		

		

		III

		7

		20 - A Lù



		

		

		III

		6

		21 - Ngải Thầu



		

		

		III

		12

		22 - Y Tý



		4

		MƯỜNG KHƯƠNG

		

		

		



		

		

		II

		2

		1 - Bản Lầu 



		

		

		II

		6

		2 - Bản Sen 



		

		

		II

		7

		3 - Lùng Vai



		

		

		II

		11

		4 - Mường Khương



		

		

		III

		10

		5 - Thanh Bình



		

		

		III

		9

		6 - Nậm Chảy



		

		

		III

		12

		7 - Tung Trung Phố



		

		

		III

		13

		8 - Nấm Lư



		

		

		III

		8

		9 - Lùng Khấu Nhin



		

		

		III

		7

		10 - Cao Sơn



		

		

		III

		9

		11 - La Pan Tẩn



		

		

		III

		9

		12 - Tả Thàng



		

		

		III

		11

		13 - Tả Ngải Chồ



		

		

		III

		11

		14 - Pha Long



		

		

		III

		14

		15 - Dìn Chin



		

		

		III

		12

		16 - Tả Gia Khâu



		5

		SI MA CAI 

		

		

		



		

		

		II

		5

		1 - Si Ma Cai



		

		

		III

		6

		4 - Lùng Sui



		

		

		III

		3

		5 - Lử Thẩn



		

		

		III

		10

		6 - Sán Chải



		

		

		III

		4

		7 - Cán Hồ



		

		

		III

		4

		8 - Quan Thần Sán



		

		

		III

		12

		9 - Nàn Sán



		

		

		III

		2

		10 - Bản Mế



		

		

		III

		7

		11 - Mẩn Thẩn



		

		

		III

		7

		12 - Nàn Sín



		

		

		III

		4

		13 - Thào Chư Phìn



		6

		VĂN BÀN

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT. Khánh Yên



		

		

		II

		3

		2 - Khánh Yên Thượng



		

		

		II

		1

		3 - Khánh Yên Trung



		

		

		II

		9

		4 - Võ Lao



		

		

		II

		

		5 - Hòa Mạc



		

		

		II

		1

		6 - Văn Sơn



		

		

		III

		2

		13 - Nậm Mả



		

		

		III

		3

		14 - Nậm Dạng



		

		

		III

		2

		15 - Nậm Xé 



		

		

		III

		5

		16 - Nậm Tha



		

		

		III

		2

		17 - Dần Thàng 



		

		

		III

		8

		18 - Nậm Chày 



		

		

		III

		5

		19 - Nậm Xây



		

		

		III

		6

		20 - Chiềng Ken 



		

		

		III

		5

		21 - Tân Thượng 



		

		

		III

		9

		22 - Sơn Thủy



		

		

		III

		5

		23 - Thẩm Dương



		7

		BẢO YÊN

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT Phố Ràng



		

		

		II

		

		2 - Việt Tiến



		

		

		II

		8

		3 - Bảo Hà



		

		

		II

		1

		4 - Long Khánh



		

		

		II

		3

		5 - Long Phúc 



		

		

		II

		8

		6 - Vĩnh Yên 



		

		

		II

		7

		7 - Nghĩa Đô 



		

		

		II

		

		8 - Lương Sơn



		

		

		II

		4

		9 - Yên Sơn



		

		

		III

		8

		10 - Tân Dương



		

		

		III

		8

		12 - Xuân Thượng



		

		

		III

		16

		13 - Xuân Hòa 



		

		

		III

		10

		14 - Tân Tiến 



		

		

		III

		9

		15 - Kim Sơn



		

		

		III

		15

		17 - Thượng Hà



		

		

		III

		10

		18 - Cam Cọn



		8

		BẢO THẮNG

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - TT Phố Lu



		

		

		II

		1

		2 - Xã Lu



		

		

		II

		2

		3 - Sơn Hà



		

		

		II

		2

		4 - Sơn Hải



		

		

		II

		3

		5 - Xuân Giao



		

		

		II

		5

		6 - TT.Tăng Lỏong



		

		

		II

		6

		7 - Bản Phiệt



		

		

		II

		13

		8 - Phú Nhuận



		

		

		II

		4

		9 - Xuân Quang



		

		

		II

		11

		10 - Gia Phú



		

		

		II

		7

		11 - Phong Niên



		

		

		II

		13

		12 - TT. Phong Hải



		

		

		II

		2

		13 - Bản Cầm



		

		

		III

		9

		14 - Thái Niên



		

		

		III

		5

		15 - Trì Quang



		9

		TP. LÀO CAI

		

		

		



		

		

		I

		

		1 - P. Lào Cai



		

		

		I

		

		2 - P. Phố Mới



		

		

		I

		

		3 - Xã Vạn Hòa



		

		

		I

		

		4 - P. Duyên Hải



		

		

		I

		

		5 - P. Cốc Lếu



		

		

		I

		

		6 - P. Kim Tân



		

		

		I

		

		7 - P. Bắc Cường



		

		

		I

		

		8 - P. Nam Cường



		

		

		I

		

		9 - P. Bắc Lệnh



		

		

		I

		

		10 - P. Bom Hán



		

		

		I

		

		12 - P. Cam Đường



		

		

		I

		

		13 - P.Thống Nhất



		

		

		I

		

		14 - P. Xuân Tăng



		

		

		I

		

		15 - Xã Đồng Tuyển



		

		

		II

		

		16 - Xã Tả Phời



		

		

		II

		

		17 - Xã Hợp Thành














_1256822613.doc
DANH SÁCH BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện

		Xã có bản ĐBKK

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		Tổng số

		164

		2,097

		866



		I

		PHÙ YÊN

		20

		186

		



		

		

		Huy Bắc

		16

		Bản Sáy Tu



		

		

		Huy Tân

		13

		Suối Cù



		

		

		Huy Thượng

		11

		Núi Hồng



		

		

		Mường Cơi

		22

		Suối Bí



		

		

		

		

		Suối Cốc



		

		

		

		

		Suối Bục



		

		

		Tường Phong

		6

		Suối Lốm



		

		

		

		

		Xanh Vàng



		

		

		Quang Huy

		22

		Suối Ngang



		

		

		

		

		Suối Gióng



		

		

		

		

		Suối Ó



		

		

		

		

		Bản Gióng



		

		

		Huy Tường

		10

		Suối Pai



		

		

		

		

		Suối Nhúng



		

		

		

		

		Nong Pùng



		

		

		Tân Lang

		13

		Suối Lèo



		

		

		

		

		Bãi Đu



		

		

		

		

		Bãi Lau



		

		

		

		

		Bản Khẻn



		

		

		Tường Tiến

		7

		Cột Mốc



		

		

		Suối Bau

		10

		Suối Chèo



		

		

		

		

		Suối Hiền



		

		

		

		

		Bản Chát A



		

		

		

		

		Bản Chát B



		

		

		

		

		Bản Suối Bau



		

		

		

		

		Bản Thịnh A



		

		

		

		

		Bản Thịnh B



		

		

		

		

		Suối Giàng



		

		

		

		

		Suối Cáy



		

		

		

		

		Suối Khoa



		

		

		Nam Phong

		7

		Suối Lúa I



		

		

		

		

		Suối Kê



		

		

		

		

		Suối Vẽ



		

		

		

		

		Bản Pín



		

		

		

		

		Suối Lúa II



		

		

		Mường Do

		15

		Bãi Lươn



		

		

		

		

		Suối Lồng



		

		

		

		

		Han III



		

		

		

		

		Han IV



		

		

		

		

		Tường Do 



		

		

		Suối Tọ

		9

		Bản Trò



		

		

		

		

		Suối Khang 



		

		

		

		

		Lũng Khoai A 



		

		

		

		

		Lũng Khoai B 



		

		

		

		

		Suối Tọ



		

		

		

		

		Pắc Bẹ A 





		

		

		

		

		Pắc Bẹ B 



		

		

		

		

		Pắc Bẹ C 



		

		

		

		

		Suối Dinh



		

		

		Kim Bon

		10

		Suối Vạch 



		

		

		

		

		Suối Bương 



		

		

		

		

		Suối Kếnh 



		

		

		

		

		Suối Pa



		

		

		

		

		Kim Bon



		

		

		

		

		Dằn B



		

		

		

		

		Đá Đỏ 



		

		

		

		

		Dằn A 



		

		

		

		

		Suối On 



		

		

		

		

		Suối Lẹt



		

		

		Bắc Phong

		6

		Bãi Con



		

		

		

		

		Bó Mý



		

		

		

		

		Đá Phổ 



		

		

		

		

		Bó Vả 



		

		

		

		

		Bưa Đa 



		

		

		

		

		Bắc Băn



		

		

		Đá Đỏ

		9

		Cửa Sập 



		

		

		

		

		Bông Lau 



		

		

		

		

		Suối Tiếu



		II

		SỐP CỘP 

		8

		69

		73



		

		

		Xã Sốp Cộp

		17

		Bản Co Pồng



		

		

		

		

		Bản Tà Cọ 



		

		

		

		

		Bản Pá Hốc 



		

		

		

		

		Bản Co Hịnh



		

		

		Xã Mường Lèo

		11

		Bản Nậm Pừn 



		

		

		

		

		Bản Chăm Hì 



		

		

		

		

		Bản Huổi Áng 



		

		

		

		

		Bản Huổi Phúc 



		

		

		

		

		Bản Sam Quảng 



		

		

		

		

		Bản Huổi Luông



		

		

		

		

		Bản Huổi Làn 



		

		

		

		

		Bản Nà Chòm 



		

		

		

		

		Bản Pá Khoang



		

		

		Xã Púng Bánh

		16

		Bản Huổi Hin



		

		

		


		

		Bản Kéo



		

		

		


		

		Bản Bánh



		

		

		


		

		Bản Huổi Cốp 



		

		

		


		

		Bản Nà Liền 



		

		

		


		

		Bản Phiêng Ban



		

		

		


		

		Bản Púng Cưởm



		

		

		

		

		Bản Phá Thoóng



		

		

		Xã Sam Kha

		10

		Bản Ten Lán



		

		

		


		

		Bản Phá Thóng 



		

		

		


		

		Bản Púng Báng 



		

		

		


		

		Bản Pú Sút



		

		

		


		

		Bản Huổi Sang 



		

		

		


		

		Bản Hin Trá 



		

		

		


		

		Bản Huổi My 



		

		

		


		

		Bản Huổi Phô 



		

		

		


		

		Bản Tỉa



		

		

		


		

		Bản Sam Kha



		

		

		Xã Dồm Cang

		15

		Bản Nà Lìu 



		

		

		


		

		Bản Lục Yên 



		

		

		


		

		Bản Nà Pháy 



		

		

		


		

		Bản Huổi Nó 



		

		

		


		

		Bản Pá Hốc 



		

		

		


		

		Bản Tin Tốc



		

		

		


		

		Bản Lọng Phát 



		

		

		


		

		Bản Huổi Dồm 



		

		

		


		

		Bản Nà Khá



		III

		YÊN CHÂU

		11

		146

		62



		

		

		Xã Viêng Lán

		6

		Bản Khum Hiền



		

		

		Xã Chiềng Pằn

		12

		Bản Tát Héo



		

		

		Xã Sập Vạt


		14

		Bản Pá Sang



		

		

		


		

		Bản Nong Khéo



		

		

		


		

		Bản Nhúng



		

		

		Xã Chiềng Đông

		13

		Bản Huổi Siểu



		

		

		


		

		Bản Kéo Bó



		

		

		


		

		Bản Púng Khoai



		

		

		Xã Chiềng Hặc

		16

		Bản Chi Đảy 



		

		

		


		

		Bản Bó Kiếng 



		

		

		


		

		Bản Co Sáy



		

		

		


		

		Bản Hang Hóc



		

		

		


		

		Bản Pá Hốc 



		

		

		Xã Tú Nang

		22

		Bản Co Tông 



		

		

		


		

		Bản Cay Ton



		

		

		


		

		Bản Cốc Củ



		

		

		


		

		Bản Bó Mon



		

		

		


		

		Bản Nong Pết



		

		

		Xã Lóng Phiêng

		10

		Bản Nà Mùa



		

		

		


		

		Bản Co Chịa



		

		

		Xã Mường Lựm

		9

		Bản Dảo



		

		

		


		

		Bản Ôn Ốc



		

		

		


		

		Bản Pá Khôm



		

		

		


		

		Bản Khâu Khoang



		

		

		


		

		Bản Pa Sa



		

		

		Xã Chiềng Tương

		9

		Bản Pá Kha I 



		

		

		


		

		Bản Pá Kha II 





		

		

		


		

		Bản Pá Kha III 



		

		

		


		

		Bản Đin Chí



		

		

		


		

		Bản Đề A 



		

		

		


		

		Bản Bó Hin 



		

		

		


		

		Bản Pá Khôm



		

		

		


		

		Bản Pom Khóc



		

		

		


		

		Bản Cốc Lắc



		

		

		Xã Phiêng Khoài

		23

		Bản Lao Khô I 



		

		

		


		

		Bản Lao Khô II 



		

		

		


		

		Bản Bó Rôm



		

		

		


		

		Bản Keo Muông 



		

		

		


		

		Bản Hang Căn 



		

		

		


		

		Bản Huổi Sai



		

		

		


		

		Bản Côn Huốt II 



		

		

		


		

		Bản Tam Thanh 



		

		

		


		

		Bản Đán Đón 



		

		

		


		

		Bản Nà Lù



		

		

		


		

		Bản Na Nhươi 



		

		

		


		

		Bản Páo Của 



		

		

		


		

		Bản Co Mon 



		

		

		


		

		Bản Con Khằm 



		

		

		


		

		Bản Bó Sinh 



		

		

		


		

		Bản Tà Ẻn



		

		

		Xã Chiềng On

		12

		Bản Trạm Hốc



		

		

		


		

		Bản Nà Đít



		

		

		


		

		Bản Nà Dạ



		

		

		


		

		Bản Co Tôm 



		

		

		


		

		Bản Nà Cài 



		

		

		


		

		Bản A La 



		

		

		


		

		Bản Khuông 



		

		

		


		

		Bản Đin Chí 



		

		

		


		

		Bản Ta Liễu



		

		

		


		

		Bản Keo Đồn



		

		

		


		

		Bản Suối Cút



		

		

		


		

		Bản Trạng Nặm



		IV

		BẮC YÊN

		14

		96

		111



		

		

		Thị trấn


		9

		Bản Mới B 



		

		

		Tà Xùa


		14

		Mống Vàng



		

		

		


		

		Bản Bẹ 



		

		

		


		

		Trò A 



		

		

		


		

		Háng BLa



		

		

		


		

		Chống Tra 



		

		

		


		

		Háng Đồng A 



		

		

		


		

		Háng Đồng B 



		

		

		


		

		Háng Đồng C 



		

		

		


		

		Làng Sáng 



		

		

		


		

		Khe Cải



		

		

		


		

		Tà Xùa A 



		

		

		


		

		Tà Xùa C 



		

		

		


		

		Trò B



		

		

		


		

		Chung Chinh 



		

		

		Làng Chếu


		9

		Suối Lộng 



		

		

		


		

		Păng Khúa 



		

		

		


		

		Cáo A



		

		

		


		

		Cáo B 



		

		

		


		

		Chếu B 



		

		

		


		

		Chếu A 



		

		

		


		

		Háng C 



		

		

		


		

		Háng B 



		

		

		


		

		Háng A 



		

		

		Xím Vàng


		7

		Pá Ổng A 



		

		

		


		

		Pá Ổng B 



		

		

		


		

		Háng Tâu



		

		

		


		

		Háng Gò Bua 



		

		

		


		

		Sồng Chống 



		

		

		


		

		Cúa Mang 



		

		

		


		

		Xím Vàng



		

		

		Hang Chú


		10

		Hang Chú 



		

		

		


		

		Suối Lềnh C 



		

		

		


		

		Suối Lềnh B 



		

		

		


		

		Nậm Lộng



		

		

		


		

		Pá Hốc 



		

		

		


		

		Phình Hồ 



		

		

		


		

		Pá Đông



		

		

		


		

		Pa Cư Sáng A 



		

		

		


		

		Pa Cư Sáng B 



		

		

		


		

		Suối Lềnh A



		

		

		Hồng Ngài


		8

		Bản Mới



		

		

		

		

		Hồng Ngài



		

		

		


		

		Suối Háo 



		

		

		


		

		Suối Trạng 



		

		

		


		

		Suối Tếnh 



		

		

		


		

		Lung Tang 



		

		

		


		

		Xuân Giàng 





		

		

		Chim Vàn


		9

		Lềnh Tiến



		

		

		


		

		Cải B 



		

		

		


		

		Suối Lẹ 



		

		

		


		

		Suối Đay 



		

		

		


		

		Bản Vàn 



		

		

		


		

		Cải A



		

		

		Phiêng Côn


		6

		Bản Tra



		

		

		


		

		Suối Trắng 



		

		

		


		

		Bản Nhèm 



		

		

		


		

		Bản Phù 



		

		

		


		

		Bản Tăng 



		

		

		


		

		Bản En



		

		

		Song Pe


		10

		Suối Song 



		

		

		


		

		Liếm Xiên



		

		

		


		

		Suối Chanh 



		

		

		


		

		Suối Quốc 



		

		

		


		

		Bản Nguồn 



		

		

		


		

		Bản Mong 



		

		

		


		

		Bản Ngậm 



		

		

		


		

		Bản Mới A



		

		

		Phiêng Ban


		14

		Bản Cang



		

		

		


		

		Bản Hý 



		

		

		


		

		Pu Nhi 



		

		

		


		

		Bụa A



		

		

		


		

		Bụa B 



		

		

		


		

		Suối Ún



		

		

		


		

		Suối Thán 



		

		

		


		

		Phiêng Ban A 



		

		

		


		

		Phiêng Ban B 



		

		

		


		

		Cao Đa II 



		

		

		


		

		Rừng Tre



		V

		THUẬN CHÂU

		26

		419

		195



		

		

		Thôm Mòn


		20

		Bản Chùn



		

		

		


		

		Noong Chiêng



		

		

		Chiềng Ly


		22

		Bôm Lầu



		

		

		


		

		Bôm Pao 



		

		

		Tông Lạnh


		28

		Bản Dẹ B 



		

		

		


		

		Bản Dẹ A



		

		

		Bon Phặng


		16

		Bản Lảy



		

		

		


		

		Bản Nà Hón 



		

		

		


		

		Bản Nốm Hượn 



		

		

		


		

		Bản Chăn



		

		

		Mường Khiêng


		31

		Bản Ỏ



		

		

		


		

		Bản Hua Sắt



		

		

		


		

		Bản Tứn 



		

		

		


		

		Bản Pục 



		

		

		


		

		Bản Nuống 



		

		

		


		

		Bản Há



		

		

		


		

		Bản Phé 



		

		

		


		

		Bản Nam 



		

		

		


		

		Bản Hốc 



		

		

		


		

		Bản Thông



		

		

		


		

		Bản Nà Hằng



		

		

		Noong Lay


		15

		Bản Bó Mạ



		

		

		


		

		Phiêng Phớ 



		

		

		


		

		Lụng Muông 



		

		

		


		

		Bản Co Quên 



		

		

		


		

		B. Co Kham 



		

		

		


		

		B. Huổi Púa 



		

		

		


		

		B. Lọng Hém



		

		

		


		

		B. Huổi Khôm



		

		

		


		

		Noong Lay



		

		

		Phổng Lái


		20

		Bản Bay 



		

		

		


		

		Lái Lè 



		

		

		


		

		Khau Lay



		

		

		


		

		Huổi Giếng



		

		

		


		

		Bản Pe 



		

		

		


		

		Nà Ngụa 



		

		

		


		

		Bản Kính



		

		

		


		

		Phiêng Luông



		

		

		Muổi Nọi


		15

		Co Cại



		

		

		


		

		Bản Sàng



		

		

		


		

		Bản Nguồng



		

		

		Bó Mời


		16

		Noong Sàng



		

		

		


		

		Lọng Cu



		

		

		


		

		Nà Hốc



		

		

		Púng Tra


		14

		Noong Ỏ



		

		

		


		

		Dồm Lọng



		

		

		Chiềng Ngàm


		12

		Huổi Lán 



		

		

		


		

		Bản Pù 



		

		

		


		

		Noong Cản 



		

		

		


		

		Bản Mển



		

		

		Mường É


		31

		Tốc Tở



		

		

		


		

		Pá Ỏ



		

		

		


		

		Nà Sàng 



		

		

		


		

		Nậm Nòng 



		

		

		


		

		Pá Khôm 



		

		

		


		

		Huổi Ái



		

		

		


		

		Pá Lông (Nà É) 



		

		

		


		

		Hua Công (Nà Ổn) 



		

		

		


		

		Hát Lụ



		

		

		Chiềng La


		10

		Lọng Lót 



		

		

		


		

		Bản Cát 



		

		

		


		

		Bản Song



		

		

		


		

		Nong Chông



		

		

		Chiềng Pha


		15

		Nà Heo 



		

		

		


		

		Bản Chọ 



		

		

		


		

		Nà Trại 



		

		

		


		

		Huổi Tát 



		

		

		


		

		Bản Hán



		

		

		Tông Cọ


		20

		Bản Phé C 



		

		

		


		

		Huổi Táp 



		

		

		


		

		Phiêng Phai 



		

		

		


		

		Nong Hùm



		

		

		Phổng Lăng


		14

		Huổi Luông



		

		

		


		

		Noong Pồng



		

		

		Co Tòng


		12

		Pá Hốc 



		

		

		


		

		Co Tòng 



		

		

		


		

		Co Nhừ 



		

		

		


		

		Cá Chua



		

		

		


		

		Hát Khúa A 



		

		

		


		

		Hát Khúa B 



		

		

		


		

		Pá Chả A



		

		

		


		

		Pá Chả B 



		

		

		


		

		Co Cài



		

		

		


		

		Pá Cháo A 



		

		

		


		

		Pá Cháo B 



		

		

		


		

		Thẳm Xét



		

		

		Bản Lầm


		18

		Bản Phát



		

		

		


		

		Bản Pá Lầu 



		

		

		


		

		Bản Hua Lành 



		

		

		


		

		Bản Tó Te



		

		

		


		

		Bản Hỏn Hoi 



		

		

		


		

		Bản Lầm B 



		

		

		


		

		Bản Thán



		

		

		Co Mạ


		22

		Pá Pháy



		

		

		


		

		Pá Chả 



		

		

		


		

		Láo Hả 



		

		

		


		

		Po Mậu



		

		

		


		

		Xình Thàng 



		

		

		


		

		Hua Lương 



		

		

		


		

		Hua Ty



		

		

		


		

		Hát Xiến 



		

		

		


		

		Xa Nhã B 



		

		

		


		

		Pá Ẩu



		

		

		


		

		Cha Lạy B 



		

		

		


		

		Nong Vai 



		

		

		


		

		Huổi Dên 



		

		

		


		

		Co Nghè A 



		

		

		


		

		Co Nghè B 



		

		

		


		

		Xa Nhã A 



		

		

		


		

		Huổi Tính 



		

		

		


		

		Cha Lạy A



		

		

		


		

		Pha Khuông



		

		

		Pá Lông


		11

		Tinh Lá 



		

		

		


		

		Ká Kê





		

		

		


		

		Pá Nọt 



		

		

		


		

		Hua Dấu 



		

		

		


		

		Pá Ný 



		

		

		


		

		Bản Bó 



		

		

		


		

		Tía Tậu



		

		

		


		

		Hua Ngáy 



		

		

		Long Hẹ


		19

		Nặm Nhứ 



		

		

		


		

		Ta Khôm



		

		

		


		

		Cán Tỷ B 



		

		

		


		

		Pú Chắn 



		

		

		


		

		Cán Tỷ A 



		

		

		


		

		Co Nhừ 



		

		

		


		

		Há Tầu 



		

		

		


		

		Long Hẹ 



		

		

		


		

		Pá Púa



		

		

		


		

		Cha Mạy B



		

		

		


		

		Pú Chứn 



		

		

		


		

		Phiêng Mạt 



		

		

		


		

		Pá Uổi



		

		

		


		

		Nông Cốc B 



		

		

		


		

		Nông Cốc A 



		

		

		


		

		Nà Nôm



		

		

		Phỏng Lập


		14

		Bản Nghịu



		

		

		


		

		Ta Tú



		

		

		


		

		Huổi Ít 



		

		

		


		

		Pá Sàng 



		

		

		


		

		Nà Ban 



		

		

		


		

		Nà Lềm 



		

		

		


		

		Kéo Sáo



		

		

		Mường Bám 


		24

		Nà Làng 



		

		

		


		

		Nặm Ún 



		

		

		


		

		Nà La A 



		

		

		


		

		Nà La B 



		

		

		


		

		Pá Chóng



		

		

		


		

		Nà Cha



		

		

		


		

		Pá Nó



		

		

		


		

		Pha Khương 



		

		

		


		

		Tư Làng Trên 



		

		

		


		

		T.Làng Dưới B



		

		

		


		

		Căm Cặn 



		

		

		


		

		Thẳm Đón 



		

		

		


		

		Bản Phèn 



		

		

		


		

		Nà Hát A 



		

		

		


		

		Bản Lào



		

		

		


		

		Pá Sang 



		

		

		


		

		Bôm Kham 



		

		

		


		

		Nà Pa



		

		

		


		

		Bánh Ó



		

		

		


		

		T.Làng Dưới A 



		

		

		


		

		Nà Hát B



		VI

		QUỲNH NHAI

		12

		152

		91



		

		

		Xã Mường Chiên

		18

		Bản Nặm Phung



		

		

		Xã Mường Giàng

		17

		Phiêng Ban 



		

		

		


		

		Lốm Khiêu A 



		

		

		


		

		Lốm Khiêu B 



		

		

		


		

		Phiêng Ái 



		

		

		


		

		Phiêng Hốc



		

		

		


		

		Bản Bung



		

		

		Chiềng Khoang


		19

		Phiêng Tấu



		

		

		


		

		Bản Lỷ



		

		

		


		

		Bản Sản



		

		

		


		

		Bản Hua Lỷ



		

		

		Xã Pắc Ma


		5

		Bản Khứm



		

		

		Xã Pha Khinh


		8

		Chê Pao



		

		

		


		

		Bản Máng



		

		

		Xã Chiềng Ơn


		13

		Hát Hố



		

		

		


		

		Nghe Bóng



		

		

		


		

		Hát Củ



		

		

		


		

		Năm Uôn 



		

		

		


		

		Xe Trong 



		

		

		


		

		Hát Lay



		

		

		


		

		Cổng Ái



		

		

		


		

		Hát Lếch 



		

		

		


		

		Văn Pán 



		

		

		


		

		Kéo Pịa 



		

		

		


		

		Xe Ngoài 



		

		

		


		

		Pá Uôn 



		

		

		Xã Nặm Ét


		12

		Bản Cá



		

		

		


		

		Bản Cọ



		

		

		


		

		Bản Muông 



		

		

		


		

		Bản Nong 



		

		

		


		

		Bản Tôm 



		

		

		


		

		Bản Háo 



		

		

		


		

		Bản Pá Ét 



		

		

		


		

		Bản Lảng 



		

		

		


		

		Bản Lỗm 



		

		

		


		

		Bản Bó Ún



		

		

		


		

		Bản Pom Hán



		

		

		


		

		Bản Pống



		

		

		Xã Mường Sại


		23

		Bản Pá Báng



		

		

		


		

		Hát Dọ A 



		

		

		


		

		Hát Dọ B



		

		

		


		

		Bản Nhà Sày



		

		

		


		

		Co Sản 



		

		

		


		

		Nà Phi 



		

		

		


		

		Huổi Tăm 



		

		

		


		

		Tôm A 



		

		

		


		

		Tôm B



		

		

		Xã Cà Nàng


		13

		Pá Xuông



		

		

		


		

		Ít Pháy



		

		

		


		

		Bản Nủ 



		

		

		


		

		Co Củ 



		

		

		


		

		Giang Lò 



		

		

		


		

		Nậm Lò 



		

		

		


		

		Bản Pạ



		

		

		


		

		Pho Trong 



		

		

		


		

		Pho Ngoài 



		

		

		


		

		Huổi Pha 



		

		

		


		

		Bản Phát 



		

		

		


		

		Bản Phướng



		

		

		Xã Chiềng Khay

		10

		Ít Tabót



		

		

		


		

		Khâu Pùm



		

		

		


		

		Co Que



		

		

		


		

		Phiêng Bay 



		

		

		


		

		Lọng Ú 



		

		

		


		

		Nằm Ngùa 



		

		

		


		

		Nặm Tấu 



		

		

		


		

		Nà Mùn



		

		

		Xã Liệp Muội


		14

		Bản Co 



		

		

		


		

		Bản Lóng 



		

		

		


		

		Bản Sản 



		

		

		


		

		Bản Ngáy



		

		

		


		

		Bản Co Đứa 



		

		

		


		

		Bản Nà Hừa 



		

		

		


		

		Bản Dọ



		

		

		


		

		Bản Mé 



		

		

		


		

		Bản Ún 



		

		

		


		

		Bản Lút



		

		

		


		

		Bản Giáng



		VII

		MAI SƠN

		19

		374

		122



		

		

		Xã Mường Bằng

		22

		1. Bản Mai Châu



		

		

		Xã Hát Lót

		40

		1. Bản Co Chai



		

		

		


		

		2. Bản Phiêng Hịnh



		

		

		Xã Chiềng Sung

		24

		1. Bản Co Hát



		

		

		


		

		2. Bản Tà Đứng



		

		

		Xã Chiềng Mung

		27

		1. Bản Lầu



		

		

		


		

		2. Bản Hời



		

		

		Xã Mường Bon


		19

		1. Bản Rừng Thông



		

		

		Xã Cò Nòi


		34

		1. Bản Mai Thuận



		

		

		


		

		2. Bản Nong Mòn



		

		

		


		

		3. Bản Nà Cang



		

		

		


		

		4. Bản Phiêng Hì 



		

		

		Xã Chiềng Ve


		10

		1. Bản Hua Ta



		

		

		


		

		2. Bản Đông Bai



		

		

		


		

		3. Bản Nà Lằn



		

		

		


		

		4. Bản Sươn



		

		

		


		

		5. Bản Khiềng



		

		

		


		

		6. Bản Thẳm



		

		

		


		

		7. Bản Mè Dưới



		

		

		Xã Tà Hộc


		19

		1. Bản Pá Nó A



		

		

		


		

		2. Bản Pá Nó B



		

		

		


		

		3. Bản Huỏi Cao



		

		

		


		

		4. Bản Pá Hốc



		

		

		


		

		5. Bản Sản



		

		

		


		

		6. Bản Mé



		

		

		


		

		7 Bản Pù Tền



		

		

		


		

		8. Bản Cáp Na



		

		

		Xã Chiềng Dong

		10

		1. Bản Nghịu



		

		

		


		

		2. Bản Chăm Viên



		

		

		


		

		3. Bản Pặc Ngần



		

		

		


		

		4. Bản Pha Đin



		

		

		Xã Chiềng Kheo

		9

		1. Bản Pắng Sẳng A



		

		

		


		

		2. Bản Pắng Sẳng B 



		

		

		Xã Chiềng Chăn

		15

		1. Bản Tong Tải A



		

		

		


		

		2. Bản Tong Tải B



		

		

		


		

		3. Bản Huổi Hài



		

		

		


		

		4. Bản Tong Chiêng



		

		

		


		

		5. Bản Cầu Đường



		

		

		


		

		6. Bản Lậm Luông



		

		

		


		

		7. Bản Bó Pháy



		

		

		Xã Chiềng Chung

		16

		1. Bản ít Hò



		

		

		


		

		2. Bản Đông Bai



		

		

		


		

		3. Bản Sam Ta



		

		

		Xã Mường Chanh

		18

		1. Bản Bông



		

		

		Xã Chiềng Mai


		25

		1. Bản Vựt



		

		

		


		

		2. Bản Ban



		

		

		


		

		3. Bản Pòn



		

		

		


		

		4. Bản Tát Ban



		

		

		


		

		5. Bản Bon



		

		

		


		

		6. Bản Thủy Lợi



		

		

		


		

		7. Bản Co Sâu



		

		

		


		

		8. Bản Nà Dong



		

		

		


		

		9. Bản Cơi



		

		

		


		

		10. Bản Lọng Mận



		

		

		


		

		11. Bản Hoa Sơn II



		

		

		


		

		12. Bản Cứp



		

		

		


		

		13. Bản Cuộm II



		

		

		


		

		14. Bản Cáy Ton



		

		

		Xã Chiềng Lương

		23

		1. Bản Tra



		

		

		


		

		2. Bản Buôm Khoang



		

		

		


		

		3. Bản Thẩm Phẳng



		

		

		


		

		4. Bản Chăn Nuôi



		

		

		


		

		5. Bản Chom Mài



		

		

		


		

		6. Bản Búa Bon



		

		

		


		

		7. Bản Lụng Sàng



		

		

		


		

		8. Bản Phiêng Nọi



		

		

		Xã Chiềng Nơi

		16

		1. Bản Phiêng Khá



		

		

		


		

		2. Bản Phiêng Khôm



		

		

		


		

		3. Bản Nà Phặng



		

		

		


		

		4. Bản Thẳm



		

		

		


		

		5. Bản Hua Pư



		

		

		


		

		6. Bản Huổi Lặp



		

		

		


		

		7. Bản Pá Hốc



		

		

		


		

		8. Bản Phé



		

		

		


		

		9. Bản Huổi Do



		

		

		


		

		10. Bản Co Hịnh



		

		

		


		

		11. Bản Huổi Sàng



		

		

		Xã Phiêng Cằm


		27

		1. Bản Xà Nghè



		

		

		


		

		2. Bản Thẳm Hưn



		

		

		


		

		3. Bản Co Muông



		

		

		


		

		4. Bản Huổi Thùng



		

		

		


		

		5. Bản Lọng Nghịu



		

		

		


		

		6. Bản La Va



		

		

		


		

		7. Bản An Mạ



		

		

		


		

		8. Bản Pú Tậu



		

		

		


		

		9. Bản Huổi Thướn



		

		

		


		

		10. Phiêng Mụ



		

		

		


		

		11. Hua Nà



		

		

		


		

		12. Bản Lọng Hỏm



		

		

		


		

		13. Bản Tong Chinh



		

		

		


		

		14. Nong Tầu Mông



		

		

		


		

		15. Bản Củ



		

		

		


		

		16. Huổi Nhả Khơ Mú



		

		

		


		

		17. Nậm Pút



		

		

		


		

		18. Bản Pá Po



		

		

		Xã Phiêng Pằn


		20

		1. Bản Nà Pồng



		

		

		


		

		2. Bản Vít



		

		

		


		

		3. Bản Pá Po



		

		

		


		

		4. Bản Nà Dầm



		

		

		


		

		5. Bản Thán



		

		

		


		

		6. Bản Nà Hiên



		

		

		


		

		7. Bản Pẻn



		

		

		


		

		8. Bản Xà Cành



		

		

		


		

		9. Bản Co Hày



		

		

		


		

		10. Bản Kết Hay



		

		

		


		

		11. Bản Đen



		

		

		


		

		12. Bản Pá Liềng



		

		

		


		

		13. Bản Nà Nhụng



		

		

		


		

		14. Bản Ta Lúc



		

		

		


		

		15. Bản Kết Nà



		VIII

		THỊ XÃ

		2

		27

		3



		

		

		Chiềng Ngần


		16

		Nặm Tròn 



		

		

		Chiềng Đen


		11

		Lốm Tòng 



		

		

		


		

		Nong Bay



		IX

		MƯỜNG LA

		12

		149

		68



		

		

		Xã Ít Ong

		13

		Bản Púng Quài



		

		

		

		

		Bản Nà Chà



		

		

		

		

		Bản Chà Lào



		

		

		Xã Chiềng San

		6

		Bản Pú Pẩu



		

		

		Xã Chiềng Hoa

		19

		Bản Nà Lứa



		

		

		

		

		Bản Hin Phá



		

		

		

		

		Bản Huổi Pù



		

		

		

		

		Bản Long Sản



		

		

		

		

		Bản Huổi Má



		

		

		

		

		Bản Nong é



		

		

		

		

		Bản Pá Liềng



		

		

		

		

		Bản Pháy Hượn



		

		

		Xã Nặm Păm

		12

		Bản Huổi Có



		

		

		

		

		Bản Hua Piệng



		

		

		

		

		Bản Huổi Hốc



		

		

		

		

		Bản Bâu



		

		

		

		

		Bản Nong Bẩu



		

		

		

		

		Huổi Liếng



		

		

		Xã Tạ Bú

		14

		Bản Nong Phụ



		

		

		

		

		Bản Pá Tong



		

		

		Xã Chiềng Ân

		7

		Bản Nong Hoi Trên



		

		

		

		

		Bản Pá Xá Hồng



		

		

		Xã Chiềng Công

		17

		Bản Pá Chè



		

		

		

		

		Bản Loọng Bó



		

		

		

		

		Bản Mạo



		

		

		

		

		Bản Tốc Tát Trên



		

		

		

		

		Bản Tảo Ván



		

		

		

		

		Bản Co Sủ Trên



		

		

		

		

		Bản Co Sủ Dưới



		

		

		

		

		Bản Mới



		

		

		Xã Chiềng Muôn

		6

		Bản Nong Quài



		

		

		

		

		Bản Hua Chiến



		

		

		

		

		Bản Hua Đán



		

		

		

		

		Bản Cát Lình



		

		

		Xã Chiềng Lao

		15

		Bản Phiêng Phả



		

		

		

		

		Bản Đán én



		

		

		

		

		Bản Huổi Hậu



		

		

		

		

		Bản Tặng Khẻ



		

		

		

		

		Bản Pá Sóng



		

		

		

		

		Bản Huổi Tóng



		

		

		

		

		Bản Pậu



		

		

		

		

		Bản Mạ



		

		

		Xã Nậm Giôn

		18

		Bản Huổi Trà 1



		

		

		

		

		Bản Huổi Trà 2



		

		

		

		

		Bản Huổi Ngàn 



		

		

		

		

		Bản Đen Đin 



		

		

		

		

		Bản Huổi Lụ 



		

		

		

		

		Bản Ten Nam 



		

		

		

		

		Bản Huổi Pươi 



		

		

		

		

		Bản Pá Hợp



		

		

		

		

		Pá Mồng (Tà Sẳng 2)



		

		

		Xã Ngọc Chiến

		22

		Bản Kẻ



		

		

		

		

		Bản Pú Dảnh



		

		

		

		

		Bản Giạng Phủng 



		

		

		

		

		Bản Chăm Pộng 



		

		

		

		

		Bản Nặm Nghiệp 



		

		

		

		

		Bản Lọng Cang 



		

		

		

		

		Bản Huổi Ngùa 



		

		

		

		

		Bản Pá Te



		

		

		

		

		Bản Chom Khâu



		X

		MỘC CHÂU

		22

		226

		123



		

		

		Xã Xuân Nha

		25

		Bản Láy Cũ



		

		

		

		

		Bản Sa Lai Mới 



		

		

		

		

		Bản Sa Lai Cũ 



		

		

		

		

		Bản Cột Mốc 



		

		

		

		

		B.Nậm Dên (mới) 



		

		

		

		

		Bản Bún



		

		

		

		

		Bản Láy Mới



		

		

		

		

		Bản A Lang Mới 



		

		

		

		

		B. Đông Tà Lào 



		

		

		

		

		A Lang Cũ



		

		

		Xã Chiềng Khừa

		10

		Bản Cang Tỵ 



		

		

		

		

		Bản Ông Lý 



		

		

		

		

		Bản Xa Lú



		

		

		

		

		Bản Suối Đoan



		

		

		

		

		Bản Trọng



		

		

		Xã Tân Hợp

		12

		Bản Sao Tua 



		

		

		

		

		Bản Pơ Nang 



		

		

		

		

		Bản Kà Đạc 



		

		

		

		

		Bản Suối Sáy 



		

		

		

		

		Bó Liều



		

		

		

		

		Bản Suối Chanh 



		

		

		

		

		Suối Khoang 



		

		

		

		

		Lúng Mú



		

		

		Xã Suối Bàng

		12

		Khoang Tuống



		

		

		

		

		Bản Ấm



		

		

		

		

		Bản Suối Khẩu



		

		

		

		

		Bản Bó



		

		

		Xã Mường Men

		10

		Bản Cóm



		

		

		

		

		Bản Suối Van 



		

		

		

		

		Bản Pha Lý 



		

		

		

		

		Bản Suối Mõ 



		

		

		

		

		Bản Uông



		

		

		Xã Mường Tè

		9

		Bản Háng



		

		

		

		

		Bản Săn Hiềng



		

		

		

		

		Bản Hào 



		

		

		

		

		Bản Pơ Tào 



		

		

		

		

		Bản Hinh 



		

		

		

		

		Bản Hua Pù



		

		

		Xã Quang Minh

		5

		Bản To Ngùi 



		

		

		

		

		Bản Nà Bai 



		

		

		

		

		Bản Coong



		

		

		Xã Song Khủa

		10

		Bản Co Hó



		

		

		

		

		Bản Tầm Phế 



		

		

		

		

		Bản Song Hưng 



		

		

		

		

		Bản Tàu Dàu 



		

		

		

		

		Bản Suối Sấu 



		

		

		

		

		Bản Khủa



		

		

		Xã Liên Hòa

		6

		Bản Tà Phù



		

		

		

		

		Bản Nậu



		

		

		

		

		Bản Tường Liên



		

		

		Xã Tà Lại

		8

		Bản Lòng Hồ



		

		

		

		

		Bản Tà Lọt 



		

		

		

		

		Bản Nong Cụt 



		

		

		

		

		Bản Pái Mõ 



		

		

		

		

		Bản Suối Mõ 



		

		

		

		

		Bản Nà Cạn 



		

		

		

		

		Bản Tháng 5



		

		

		

		

		Bản Xê 5



		

		

		Xã Chiềng Yên

		14

		Bản Nà Bai



		

		

		

		

		Bản Phụ Mẫu II 



		

		

		

		

		Bản Phụ Mẫu I 



		

		

		

		

		Bản Bống Hà 



		

		

		

		

		Bản Pha Lè



		

		

		

		

		Bản Piềng Trà 



		

		

		

		

		Bản Leo



		

		

		

		

		Bản Suối Mực



		

		

		

		

		Bản Bướt 



		

		

		

		

		Bản Co Bá 



		

		

		

		

		Bản Co Hào



		

		

		Xã Chiềng Sơn

		19

		TK 8 (Nà. Tén)



		

		

		

		

		TK 9 (Co Phương)



		

		

		

		

		Bản Pha Luông



		

		

		

		

		Bản Suối Thín 



		

		

		

		

		Bản Lòng Hồ 



		

		

		

		

		Bản Hin Pén 



		

		

		

		

		Bản Dân Quân



		

		

		Xã Lóng Luông

		11

		Bản Cò Chàm 



		

		

		

		

		Bản Suối Bon 



		

		

		

		

		Bản Pa Kha



		

		

		Xã Vân Hồ

		13

		Bản Pa Cốp 



		

		

		

		

		Thuông Cuông 



		

		

		

		

		Bản Chiềng Đi I



		

		

		Xã To Múa

		15

		Bản Co Cài



		

		

		

		

		Bản Suối Liếm



		

		

		

		

		Bản Dạo 



		

		

		

		

		Bản Khảm 



		

		

		

		

		Bản Pàn



		

		

		

		

		Bản Tong Kiêng 



		

		

		

		

		Bản Sài Lương 



		

		

		

		

		Bản Đá Mài



		

		

		

		

		Bản Khua Ngùa



		

		

		Xã Đông Sang

		8

		Bản Có Sung 



		

		

		

		

		Bản Pa Phách 



		

		

		

		

		Bản Cóc



		

		

		

		

		Bản Chắm Cháy



		

		

		Xã Chiềng Hắc

		10

		Bản Tà Số



		

		

		

		

		Bản Cò Lìu



		

		

		

		

		Bản Tong Hán



		

		

		Xã Chiềng Khoa

		7

		Bản Páng



		

		

		

		

		Bản Phú Khoa



		

		

		

		

		Bản Chiềng Lè 



		

		

		Xã Hua Păng

		9

		Bản Bó Hiềng



		

		

		

		

		Bản Ta Lánh



		

		

		

		

		Bản Suối Ba



		

		

		

		

		Bản Km 16



		

		

		Xã Nà Mường

		13

		Bản Sằm Nằm 



		

		

		

		

		Bản Suối Khua 



		

		

		

		

		Bản Sì Lì



		XI

		SÔNG MÃ

		18

		253

		185



		

		

		Xã Nà Nghịu

		35

		1.Bản Nong Lếch



		

		

		

		

		2.Bản Lọng Lằn



		

		

		

		

		3.Bản Phiêng Tỏ



		

		

		

		

		4.Bản Huổi Sặng



		

		

		

		

		5.Bản Nậm Ún



		

		

		

		

		6.Bản Huổi Cói



		

		

		

		

		7.Bản Hua Pàn



		

		

		

		

		8.Bản Sao Và



		

		

		

		

		9.Bản Ngu Hấu



		

		

		

		

		10.Bản Co phường



		

		

		

		

		11.Bản Co Mạ



		

		

		

		

		12.Bản Phiêng Pồng



		

		

		

		

		13.Bản Bom Phung



		

		

		Xã Chiềng Khoong

		46

		1.Bản Huổi Hào



		

		

		

		

		2.Bản Pá Khôm



		

		

		

		

		3.Bản Lụng Quai



		

		

		

		

		4.Bản Ít Lốc



		

		

		

		

		5.Bản Nộc Kỷ



		

		

		

		

		6.Bản Xi Lô



		

		

		

		

		7.Bản Co Hay



		

		

		

		

		8.Bản Búa Cốp



		

		

		

		

		9.Bản Co Tòng



		

		

		

		

		10.Bản Bó Chạy



		

		

		

		

		11.Bản Ta Bay



		

		

		

		

		12.Bản Pá Ban



		

		

		

		

		14.Bản Nà Ngặp



		

		

		

		

		15.Bản Huổi Mòn



		

		

		

		

		16.Bản Lán Lanh 



		

		

		Xã Chiềng Cang 

		38

		1.Bản Huổi Tao



		

		

		

		

		2.Bản Huổi Dấng



		

		

		

		

		3.Bản Nhọt Có



		

		

		

		

		4.Bản Pá Nó



		

		

		

		

		5.Bản Tin Tát



		

		

		

		

		6.Bản Huổi Cuống



		

		

		

		

		7.Bản Co Tòng



		

		

		

		

		8.Bản ít Lót



		

		

		

		

		9.Bản HuaTát



		

		

		Xã Mường Hung 

		35

		1.Bản Bua Xá



		

		

		

		

		2.Bản Huổi Hin



		

		

		

		

		3.Bản Huổi Bua



		

		

		

		

		4.Bản Huổi Ỏi



		

		

		

		

		5.Bản Kéo Co



		

		

		

		

		6.Bản Pá Khôm



		

		

		Xã Mường Lầm 

		13

		1.Bản Pá Nhạp



		

		

		

		

		2. Bản Huổi Én



		

		

		

		

		3.Bản Đốm Hỏm



		

		

		

		

		4.Bản Pá Ngã



		

		

		Xã Chiềng Sơ 

		23

		1.Bản Huổi Cắt



		

		

		

		

		2.Bản Sài Lương I



		

		

		

		

		3.Bản Sài Lương II



		

		

		

		

		4.Bản Ten Ư



		

		

		

		

		5.Bản Nà Luồng



		

		

		Xã Chiềng Khương 

		23

		1.Bản Phụ



		

		

		

		

		2.Bản Puông



		

		

		

		

		3.Bản Huổi Nhương



		

		

		

		

		4.Bản Lon Kham



		

		

		

		

		5.Bản Là



		

		

		

		

		6.Bản Ten Pạnh



		

		

		

		

		7.Bản Búa



		

		

		

		

		8.Bản Bó



		

		

		

		

		9.Bản Đen



		

		

		Xã Pú Bẩu 

		8

		1.Bản Pú Bẩu



		

		

		

		

		2.Bản Háng Xía



		

		

		

		

		3.Bản Pá Lâu



		

		

		

		

		4.Bản Pá Pao



		

		

		

		

		5.Bản Mạ Mẩu



		

		

		

		

		6.Bản Pha Hặp



		

		

		

		

		7.Bản Huổi Lán



		

		

		

		

		8.Bản Hặp



		

		

		Xã Mường Cai 

		18

		1.Bản Bôm Pàn



		

		

		

		

		2.Bản Co Vay



		

		

		

		

		3.Bản Ta Lát



		

		

		

		

		4.Bản Co Phường



		

		

		

		

		5.Bản Hổi Co



		

		

		

		

		6.Bản Sài Khao



		

		

		

		

		7.Bản Huổi Mươi



		

		

		

		

		8.Bản Huổi Khe



		

		

		

		

		9.Bản Huổi Hưa



		

		

		

		

		10.Bản Phiêng Púng



		

		

		

		

		11.Bản Pá Vẹ



		

		

		

		

		12.Bản Sài Kìa



		

		

		

		

		13.Bản Phiềng Piềng



		

		

		

		

		14.Bản Háng Lìa



		

		

		Xã Bó Sinh


		14

		1.Bản Nà Niếng



		

		

		

		

		2.Bản Hin Hụ



		

		

		

		

		3.Bản Bó Kheo



		

		

		

		

		4.Bản Pắc Ma



		

		

		

		

		5.Bản Ngày



		

		

		

		

		6.Bản Huổi Tinh



		

		

		

		

		7.Bản Bó Sinh



		

		

		

		

		8.Bản Nong



		

		

		

		

		9.Bản Pát



		

		

		

		

		10.Bản Pá Khoang



		

		

		

		

		11.Bản Bằng Mồn














_1256822765.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH BẶC KẠN

(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện, thị xã

		Xã công nhận thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Tên xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		106

		369

		



		

		Khu vực I

		6

		

		



		

		Khu vực II

		49

		91

		



		

		Khu vực III

		51

		278

		



		I

		Huyện Na Rì

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn Yến Lạc



		2

		

		II

		2

		Xã Lương Hạ



		3

		

		II

		1

		Xã Lam Sơn



		4

		

		II

		1

		Xã Hảo Nghĩa



		5

		

		II

		

		Xã Cường Lợi



		6

		

		II

		

		Xã Ân Tình



		7

		

		II

		2

		Xã Xuân Dương



		8

		

		II

		5

		Xã Kim Lư



		9

		

		II

		1

		Xã Lương Thượng



		10

		

		II

		3

		Xã Lạng San



		11

		

		III

		5

		Xã Cư Lễ



		12

		

		III

		14

		Xã Vũ Loan



		13

		

		III

		2

		Xã Liêm Thuỷ



		14

		

		III

		3

		Xã Lương Thành



		15

		

		III

		5

		Xã Kim Hỷ



		16

		

		III

		4

		Xã Văn Học



		17

		

		III

		7

		Xã Văn Minh



		18

		

		III

		7

		Xã Hữu Thác



		19

		

		III

		1

		Xã Dương Sơn



		II

		Thị Xã Bắc Kạn

		

		

		



		1

		

		I

		

		P. Sông Cầu



		2

		

		I

		

		P. Đức Xuân



		3

		

		I

		

		P. Phùng Chí Kiên



		4

		

		I

		

		P. Nguyễn Thị Minh Khai



		5

		

		II

		2

		Xã Nông Thượng



		6

		

		II

		

		Xã Xuất Hoá



		7

		

		II

		1

		Xã Huyền Tụng



		8

		

		II

		

		Xã Dương Quang



		III

		Huyện Chợ Mới

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn Chợ Mới



		2

		

		II

		

		Xã Bình Văn



		3

		

		II

		

		Xã Quảng Chu



		4

		

		II

		

		Xã Yên Hân



		5

		

		II

		1

		Xã Nông Thịnh



		6

		

		II

		2

		Xã Cao Kỳ



		7

		

		II

		3

		Xã Yên Đĩnh



		8

		

		II

		

		Xã Thanh Vận



		9

		

		II

		4

		Xã Như Cố



		10

		

		II

		5

		Xã Thanh Mai



		11

		

		II

		

		Xã Thanh Bình



		12

		

		II

		

		Xã Nông Hạ



		13

		

		II

		

		Xã Hoà Mục



		14

		

		III

		

		Xã Tân Sơn



		15

		

		III

		

		Xã Yên Cư



		16

		

		III

		

		Xã Mai Lạp



		IV

		Huyện Ba Bể

		

		

		



		1

		

		II

		

		Thị trấn Chợ Rã



		2

		

		II

		

		Xã Khang Ninh



		3

		

		II

		

		Xã Hà Hiệu



		4

		

		II

		

		Xã Chu Hương



		5

		

		III

		

		Xã Đồng Phúc



		6

		

		III

		

		Xã Cao Thượng



		7

		

		III

		1

		Xã Yến Dương



		8

		

		III

		3

		Xã Bành Trạch



		9

		

		III

		1

		Xã Địa Linh



		10

		

		III

		5

		Xã Quảng Khê



		11

		

		III

		6

		Xã Nam Mẫu



		12

		

		III

		3

		Xã Hoàng Trĩ



		13

		

		III

		1

		Xã Cao Trĩ



		14

		

		III

		6

		Xã Thượng Giáo



		15

		

		III

		14

		Xã Phúc Lộc



		V

		Huyện Pác Năm

		

		

		



		1

		

		III

		6

		Xã Cao Tân



		2

		

		III

		9

		Xã Nghiên Loan



		3

		

		III

		7

		Xã Bộc Bố



		4

		

		III

		4

		Xã Công Bằng



		5

		

		III

		6

		Xã An Thắng



		6

		

		III

		3

		Xã Giáo Hiệu



		7

		

		III

		4

		Xã Bằng Thành



		8

		

		III

		5

		Xã Nhạn Môn



		9

		

		III

		6

		Xã Xuân La



		10

		

		III

		10

		Xã Cổ Linh



		VI

		Huyện Ngân Sơn

		

		

		



		1

		

		II

		4

		Xã Vân Tùng



		2

		

		II

		7

		Xã Bằng Vân



		3

		

		II

		2

		Xã Đức Vân



		4

		

		II

		9

		Thị trấn Nà Phặc



		5

		

		III

		10

		Xã Thượng Ân



		6

		

		III

		10

		Xã Cốc Đán



		7

		

		III

		10

		Xã Thượng Quan



		8

		

		III

		7

		Xã Thuần Mang



		9

		

		III

		4

		Xã Hương Nê



		10

		

		III

		9

		Xã Lãng Ngâm



		11

		

		III

		5

		Xã Trung Hoà



		VII

		Huyện Chợ Đồn

		

		

		



		1

		

		II

		

		Xã Đông Viên



		2

		

		II

		

		Xã Yên Nhuận



		3

		

		II

		2

		TT Bằng Lũng



		4

		

		II

		

		Xã Ngọc Phái



		5

		

		II

		

		Xã Đồng Lạc



		6

		

		III

		2

		Xã Đại Sảo



		7

		

		III

		2

		Xã Yên Mỹ



		8

		

		III

		4

		Xã Lương Bằng



		9

		

		III

		4

		Xã Bản Thi



		10

		

		III

		2

		Xã Quảng Bạch



		11

		

		III

		4

		Xã Tân Lập



		12

		

		III

		4

		Xã Xuân Lạc



		VIII

		Huyện Bạch Thông

		

		

		



		1

		

		II

		4

		Xã Lục Bình



		2

		

		II

		3

		Xã Dương Phong



		3

		

		II

		4

		Xã Vi Hương



		4

		

		II

		

		Xã Phương Linh



		5

		

		II

		

		Tân Tiến



		6

		

		II

		

		TT Phủ Thông



		7

		

		II

		

		Xã Quân Bình



		8

		

		II

		

		Xã Hà Vị



		9

		

		II

		

		Xã Tú Trĩ



		10

		

		II

		1

		Xã Quang Thuận



		11

		

		II

		

		Xã Cẩm Giàng



		12

		

		III

		5

		Xã Sỹ Bình



		13

		

		III

		7

		Xã Cao Sơn



		14

		

		III

		4

		Xã Đôn Phong



		15

		

		III

		4

		Xã Mỹ Thanh






_1256822410.doc
DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		TT

		Huyện, thị xã, thành phố
(trực thuộc tỉnh)

		Xã thuộc
khu vực

		Số thôn 
ĐBKK

		Xã, phường, thị trấn



		

		Toàn tỉnh

		174

		866

		



		

		Khu vực I

		43

		27

		



		

		Khu vực II

		72

		308

		



		

		Khu vực III

		59

		531

		



		I

		PHÙ YÊN

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn



		2

		

		I

		1

		Xã Huy Bắc



		3

		

		I

		1

		Xã Huy Tân



		4

		

		I

		1

		Xã Huy Thượng



		5

		

		II

		3

		Xã Mường Cơi



		6

		

		II

		2

		Xã Tường Phong



		7

		

		II

		

		Xã Tân Phong



		8

		

		II

		4

		Xã Quang Huy



		9

		

		II

		3

		Xã Huy Tường



		10

		

		II

		4

		Xã Tân Lang



		11

		

		II

		

		Xã Tường Thượng



		12

		

		II

		

		Xã Huy Hạ



		13

		

		II

		

		Xã Tường Hạ



		14

		

		II

		

		Xã Tường Phù



		15

		

		II

		

		Xã Gia Phù



		16

		

		II

		1

		Xã Tường Tiến



		21

		

		III

		10

		Xã Suối Bau



		22

		

		III

		5

		Xã Nam Phong



		23

		

		III

		5

		Xã Mường Do



		24

		

		III

		9

		Xã Suối Tọ



		25

		

		III

		10

		Xã Kim Bon



		26

		

		III

		6

		Xã Bắc Phong



		27

		

		III

		3

		Xã Đá Đỏ



		II

		SỐP CỘP

		

		

		



		1

		

		II

		4

		Xã Sốp Cộp



		3

		

		III

		9

		Xã Mường Lèo



		4

		

		III

		8

		Xã Púng Bánh



		5

		

		III

		10

		Xã Sam Kha



		6

		

		III

		9

		Xã Dồm Cang



		III

		BẮC YÊN

		

		

		



		1

		

		II

		1

		Thị trấn



		2

		

		III

		7

		Xã Hồng Ngài



		3

		

		III

		8

		Xã Song Pe



		4

		

		III

		11

		Xã Phiêng Ban



		5

		

		III

		6

		Xã Chim Vàn



		6

		

		III

		9

		Xã Làng Chếu



		7

		

		III

		7

		Xã Xím Vàng



		8

		

		III

		10

		Xã Hang Chú



		9

		

		III

		13

		Xã Tà Xùa



		13

		

		III

		6

		Xã Phiêng Côn



		IV

		MAI SƠN

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn Hát Lót



		2

		

		I

		4

		Xã Cò Nòi



		3

		

		I

		

		Xã Chiềng Ban



		4

		

		I

		1

		Xã Mường Bằng



		5

		

		I

		1

		Xã Mường Bon



		6

		

		I

		2

		Xã Chiềng Mung



		7

		

		I

		2

		Xã Hát Lót



		8

		

		I

		2

		Xã Chiềng Sung



		9

		

		II

		7

		Xã Chiềng Ve



		10

		

		II

		8

		Xã Tà Hộc



		11

		

		II

		4

		Xã Chiềng Dong



		12

		

		II

		2

		Xã Chiềng Kheo



		13

		

		II

		7

		Xã Chiềng Chăn



		14

		

		II

		3

		Xã Chiềng Chung



		15

		

		II

		1

		Xã Mường Chanh



		16

		

		II

		14

		Xã Chiềng Mai



		17

		

		II

		8

		Xã Chiềng Lương



		18

		

		III

		11

		Xã Chiềng Nơi



		19

		

		III

		18

		Xã Phiêng Cằm



		20

		

		III

		15

		Xã Phiêng Pằn



		V

		THUẬN CHÂU

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Chiềng Pấc



		2

		

		I

		

		Thị trấn



		3

		

		I

		2

		Xã Tông Lạnh



		4

		

		I

		2

		Xã Chiềng Ly



		5

		

		I

		2

		Xã Thôm Mòn



		6

		

		II

		4

		Xã Bon Phặng



		7

		

		II

		11

		Xã Mường Khiêng



		8

		

		II

		9

		Xã Noong Lay



		9

		

		II

		8

		Xã Phổng Lái



		10

		

		II

		3

		Xã Muổi Nọi



		11

		

		II

		3

		Xã Bó Mời



		12

		

		II

		2

		Xã Púng Tra



		13

		

		II

		4

		Xã Chiềng Ngàm



		14

		

		II

		9

		Xã Mường É



		15

		

		II

		4

		Xã Chiềng La



		16

		

		I

		

		Xã Liệp Tè



		17

		

		II

		5

		Xã Chiềng Pha



		18

		

		II

		4

		Xã Tông Cọ



		19

		

		II

		2

		Xã Phỏng Lăng



		20

		

		III

		12

		Xã Co Tòng



		21

		

		III

		7

		Xã Bản Lầm



		23

		

		III

		19

		Xã Co Mạ



		24

		

		III

		8

		Xã Pá Lông



		25

		

		III

		16

		Xã Long Hẹ



		26

		

		III

		7

		Xã Phổng Lập



		27

		

		III

		21

		Xã Mường Bám



		VI

		THỊ XÃ

		

		

		



		1

		

		I

		

		P. Chiềng Lề



		2

		

		I

		

		P. Quyết Thắng



		3

		

		I

		

		P. Tô Hiệu



		4

		

		I

		

		P. Quyết Tâm



		5

		

		I

		

		Xã Chiềng An



		6

		

		I

		

		Xã Chiềng Xôm



		7

		

		I

		

		Xã Chiềng Sinh



		8

		

		I

		

		Xã Hua La



		9

		

		I

		

		Xã Chiềng Cơi



		10

		

		I

		1

		Xã Chiềng Ngần



		11

		

		II

		

		Xã Chiềng Cọ



		12

		

		II

		2

		Xã Chiềng Đen



		VII

		YÊN CHÂU

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Chiềng Sàng



		2

		

		I

		

		Xã Chiềng Khoi



		3

		

		I

		

		Thị Trấn



		4

		

		I

		1

		Xã Viêng Lán



		5

		

		I

		1

		Xã Chiềng Pằn



		6

		

		II

		3

		Xã Sặp Vạt



		7

		

		II

		3

		Xã Chiềng Đông



		8

		

		II

		

		Xã Yên Sơn



		9

		

		II

		2

		Xã Lóng Phiêng



		10

		

		II

		5

		Xã Chiềng Hắc



		11

		

		II

		5

		Xã Tú Nang



		12

		

		II

		5

		Xã Mường Lựm



		13

		

		III

		9

		Xã Chiềng Tương



		14

		

		II

		16

		Xã Phiêng Khoài



		15

		

		III

		12

		Xã Chiềng On



		VIII

		QUỲNH NHAI

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Chiềng Bằng



		2

		

		II

		4

		Xã Chiềng khoang



		3

		

		II

		2

		Xã Pha Khinh



		4

		

		II

		1

		Xã Mương Chiên



		5

		

		II

		1

		Xã Pắc Ma



		6

		

		II

		6

		Xã Mường Giàng



		7

		

		III

		9

		Xã Mường Sại



		8

		

		III

		12

		Xã Nặm Ét



		10

		

		III

		12

		Xã Chiềng Ơn



		11

		

		III

		12

		Xã Cà Nàng



		12

		

		III

		8

		Xã Chiềng Khay



		13

		

		III

		11

		Xã Liệp Muội



		IX

		MƯỜNG LA

		

		

		



		1

		

		I

		

		Xã Mường Chùm



		2

		

		I

		

		Xã Mường Bú



		3

		

		I

		3

		Xã Ít Ong



		4

		

		II

		6

		Xã Nậm Păm



		5

		

		II

		

		Xã Pi Toong



		6

		

		II

		

		Xã Mường Trai



		7

		

		II

		1

		Xã Chiềng San



		8

		

		II

		2

		Xã Tạ Bú



		9

		

		II

		8

		Xã Chiềng Hoa



		10

		

		III

		8

		Xã Chiềng Lao



		11

		

		III

		9

		Xã Nëm Dôn



		12

		

		III

		4

		Xã Chiềng Muôn



		13

		

		III

		2

		Xã Chiềng Ân



		15

		

		III

		8

		Xã Chiềng Công



		16

		

		III

		9

		Xã Ngọc Chiến



		X

		 MỘC CHÂU

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị trấn MC



		2

		

		I

		

		TT Nông Trường MC



		3

		

		I

		

		Xã Mường Sang



		4

		

		I

		

		Xã Tân Lập



		5

		

		I

		

		Xã Phiêng Luông



		6

		

		II

		7

		Xã Chiềng Sơn



		7

		

		II

		4

		Xã Đông Sang



		8

		

		II

		3

		Xã Chiềng Hắc



		9

		

		II

		3

		Xã Vân Hồ



		10

		

		II

		3

		Xã Chiềng Khoa



		11

		

		II

		4

		Xã Hua Păng



		12

		

		II

		3

		Xã Nà Mường



		13

		

		II

		3

		Xã Lóng Luông



		15

		

		III

		10

		Xã Xuân Nha



		16

		

		III

		5

		Xã Chiềng Khừa



		17

		

		III

		8

		Xã Tân Hợp



		18

		

		III

		4

		Xã Suối Bàng



		19

		

		III

		5

		Xã Mường Men



		20

		

		III

		6

		Xã Mường Tè



		21

		

		III

		3

		Xã Quang Minh



		22

		

		III

		6

		Xã Song Khủa



		23

		

		III

		3

		Xã Liên Hòa



		24

		

		III

		8

		Xã Tà Lại



		26

		

		III

		11

		Xã Chiềng Yên



		27

		

		III

		9

		Xã Tô Múa



		XI

		SÔNG MÃ

		

		

		



		1

		

		I

		

		Thị Trấn



		2

		

		II

		13

		Xã Nà Nghịu



		3

		

		II

		16

		Xã Chiềng Khoong



		4

		

		II

		9

		Xã Chiềng Cang



		5

		

		II

		6

		Xã Mường Hung



		6

		

		II

		4

		Xã Mường Lầm



		7

		

		II

		5

		Xã Chiềng Sơ



		8

		

		II

		9

		Xã Chiềng Khương



		11

		

		III

		14

		Xã Mường Cai



		16

		

		III

		8

		Xã Pú Bẩu



		19

		

		III

		11

		Xã Bó Sinh


























_1256821436.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH CAO BẰNG
(kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)

		TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Tên thôn đặc biệt khó khăn



		

		Toàn tỉnh

		162

		1955

		803



		1

		Hà Quảng

		1. Phù Ngọc

		17

		1. Xóm Noóc Mò



		

		 

		 

		

		2. Lũng Giàng



		

		 

		2. Xuân Hòa

		24

		1. Lũng Gà



		

		 

		 

		

		2. Lũng Giàng



		

		 

		 

		

		3. Lũng Vợn



		

		 

		 

		

		4. Lũng Sang - Tâm Đăm



		

		 

		 

		

		5. Lũng Tu - Keng Vài



		

		 

		 

		

		6. Khuổi Pàng



		

		 

		3. Sóc Hà

		16

		1. Lũng Củm



		

		 

		 

		

		2. Lũng Rài



		

		 

		4. Nà Sác

		7

		1. Mã Lịp



		

		 

		5. Trường Hà

		7

		1. Hoong I - Nặm Lìn



		

		 

		6. Quý Quân

		11

		1. Lũng Mới



		

		 

		 

		

		3. Lũng Nhùng



		

		 

		 

		

		4. Láp 2



		

		 

		 

		

		5. Láp 1



		

		 

		 

		

		6. Nà Pò - Khuổi Luông



		

		 

		 

		

		7. Tình, Cà, Lừa



		

		 

		 

		

		8. Lũng Đẩy



		

		 

		7. Kéo Yên

		10

		1. Nặm Rằng



		

		 

		 

		

		2. Cáy Tắc



		

		 

		 

		

		5. Rằng Rụng



		

		 

		 

		

		6. Phia Đó



		

		 

		 

		

		7. Lúng Sắng



		

		 

		 

		

		8. Sỹ Ngải



		

		 

		8. Lũng Nặm

		13

		2. Kéo Quẻn + A Bó



		

		 

		 

		

		3. Nặm Sấn + L. Cọ



		

		 

		 

		

		6. Lũng In



		

		 

		 

		

		7. Pô Tán



		

		 

		 

		

		8. Cảng Giểng



		

		 

		 

		

		12. Tổng Pỏ



		

		 

		9. Vân An

		10

		2. Lũng Rẩu



		

		 

		 

		

		4. Lũng Thốc



		

		 

		 

		

		5. Lũng Đa



		

		 

		 

		

		6. Pác Có



		

		 

		 

		

		7. Co Phầy



		

		 

		 

		

		8. Cha Vạc



		

		 

		 

		

		9. Nhỉ Đú



		

		 

		10. Cải Viên

		6

		1. Lũng Pán



		

		 

		 

		

		3. Nặm Niệc



		

		 

		 

		

		4. Cà Giáng



		

		 

		 

		

		5. Đông Có



		

		 

		 

		

		6. Tà Piẩu



		

		 

		11. Nội Thôn

		11

		1. Ngườm Vài



		

		 

		 

		

		2. Cả Rẻ



		

		 

		 

		

		4. Nhỉ Tảo



		

		 

		 

		

		6. Rủ Rả



		

		 

		12. Tổng Cọt

		14

		1. Rằng Hán



		

		 

		 

		

		4. Lũng Rì



		

		 

		 

		

		5. Lũng Luông



		

		 

		 

		

		6. Ngườm Luông



		

		 

		 

		

		8. Rằng Đán



		

		 

		 

		

		9. Lũng Tao



		

		 

		 

		

		11. Thiêng Ngọa



		

		 

		 

		

		12. Lũng Ái + Lũng Lẳng



		

		 

		 

		

		13. Pài Bá



		

		 

		13. Thượng Thôn

		18

		1. Nặm Giạt



		

		 

		 

		

		3. Lũng Hóng



		

		 

		 

		

		5. Lũng Nái + Cả Rái



		

		 

		 

		

		6. Cá Thổ



		

		 

		 

		

		7. Tăm Poóng



		

		 

		 

		

		10. Đông Cọ



		

		 

		 

		

		13. Lũng Táy (Trên)



		

		 

		 

		

		14. Lũng Hỏa



		

		 

		 

		

		15. Lũng Rị + Chàng Đỉ



		

		 

		14. Hồng Sỹ

		11

		1. Sông Giang



		

		 

		 

		

		3. Làng Lình



		

		 

		 

		

		5. Lũng Gián



		

		 

		 

		

		10. Lũng Hóng



		

		 

		15. Sỹ Hai

		9

		3. Lũng Túp



		

		 

		 

		

		5. Kính Trên



		

		 

		 

		

		6. Ống Luộc



		

		 

		 

		

		8. Lũng Bông



		

		 

		16. Mã Ba

		9

		1. Lũng Rản



		

		 

		 

		

		2. Xóm Keng Cả



		

		 

		 

		

		3. Lũng Niểng



		

		 

		 

		

		4. Lũng Pheo



		

		 

		 

		

		5. Tổng Đá



		

		 

		 

		

		7. Mạ Rảng



		

		 

		17. Hạ Thôn

		5

		1. Chắm Ché



		

		 

		 

		

		2. Ràng Khoen



		

		 

		 

		

		4. Cốc Sa



		2

		Nguyên Bình 

		1. TT Nguyên Bình 

		14

		1. Xóm Khuổi Bó



		

		 

		 

		

		2. Xóm Cốc Tắm



		

		 

		2. TT Tĩnh Túc

		14

		1. Nặm Sâu



		

		 

		3. Thể Dục

		7

		1. Tổng Ngà



		

		 

		 

		

		2. Lũng Nọi



		

		 

		4. Minh Thanh

		8

		1. Cô Ba



		

		 

		 

		

		2. Nà Roỏng



		

		 

		5. Tam Kim

		13

		1. Nà Hoảng





		

		 

		 

		

		2. Nà Sang



		

		 

		 

		

		3. Tắc Căng



		

		 

		6. Lang Môn

		9

		1. Nà Nọi I



		

		 

		 

		

		2. Nà Nọi II



		

		 

		7. Ca Thành

		11

		1. Xà Pềng



		

		 

		 

		

		2. Nặm Dân



		

		 

		 

		

		3. Nà Đong



		

		 

		 

		

		4. Tà Phình



		

		 

		 

		

		5. Cao Lù



		

		 

		 

		

		6. Nậm Kim



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Trà



		

		 

		8. Triệu Nguyên

		10

		1. Nặm Rằng



		

		 

		 

		

		2. Khau Khít



		

		 

		 

		

		3. Lũng Roỏc



		

		 

		 

		

		4. Cạm Ngọa



		

		 

		 

		

		5. Thin Pản



		

		 

		 

		

		6. Khau Khác



		

		 

		 

		

		7. Khau Vài



		

		 

		 

		

		8. Đán Khao



		

		 

		9. Hưng Đạo

		9

		1. Nà Rì



		

		 

		 

		

		2. Nà Coóc



		

		 

		 

		

		3. Roỏng Cun



		

		 

		 

		

		4. Hoằng Sấn



		

		 

		10. Yên Lạc

		13

		1. Lũng Ót



		

		 

		 

		

		2. Tàn Pà



		

		 

		 

		

		3. Chỉ Đòi



		

		 

		 

		

		4. Tà Cáp



		

		 

		 

		

		5. Lũng Súng



		

		 

		11. Phan Thanh

		10

		1. Bản Chiếu



		

		 

		 

		

		2. Phiêng Lầu



		

		 

		 

		

		3. Nà Mùng



		

		 

		 

		

		4. Lũng Chủ



		

		 

		 

		

		5. Nặm Sầu



		

		 

		 

		

		6. Pác Phắn - Cốc Cai



		

		 

		 

		

		7. Cáng Lò - Lũng Cam



		

		 

		 

		

		8. Phiếng Hò - Sao Luống



		

		 

		12. Thịnh Vượng

		4

		1. Sẻ Pản



		

		 

		 

		

		2. Khuổi Thin



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Pất



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Địa



		

		 

		14. Hoa Thám

		10

		2. Khuổi Phay



		

		 

		 

		

		3. Nà Chắn



		

		 

		 

		

		4. Đông Bao



		

		 

		 

		

		5. Nà Đấu



		

		 

		 

		

		6. Nà Ngần



		

		 

		 

		

		7. Phiêng Cháu



		

		 

		 

		

		8. Đông Bon



		

		 

		 

		

		9. Cam Tẹm



		

		 

		15. Mai Long

		14

		1. Bản Chang



		

		 

		 

		

		2. Pù Miàng



		

		 

		 

		

		3. Cốc Mìa



		

		 

		 

		

		4. Nà Ngù



		

		 

		 

		

		5. Cốc Cai



		

		 

		 

		

		6. Bó Can



		

		 

		 

		

		7. Nà Lầm



		

		 

		 

		

		8. Khuổi Phung



		

		 

		 

		

		9. Cốc Mòn



		

		 

		 

		

		10. Bản Pát



		

		 

		 

		

		11. Khuổi Hẩu



		

		 

		 

		

		12. Lủng Chích



		

		 

		 

		

		13. Sáng Lìn



		

		 

		16. Thái Học

		14

		1. Lũng Kèng



		

		 

		 

		

		3. Quang Đẩu



		

		 

		 

		

		4. Pác Tu



		

		 

		 

		

		5. Lũng ỉn



		

		 

		 

		

		6. Lũng Pán



		

		 

		17. Quang Thành

		12

		1. Dẻ Giả



		

		 

		 

		

		2. Nà Lèng



		

		 

		 

		

		3. Thôm Ca



		

		 

		 

		

		4. Hòa Khao



		

		 

		19. Vũ Nông

		11

		1. Lũng Po - Cốp





		

		 

		 

		

		2. Lũng Báng



		

		 

		 

		

		3. Lũng Tỳ



		

		 

		 

		

		4. Lũng Nọi



		3

		Bảo Lâm

		 

		

		 



		

		 

		1. Mông Ân

		31

		2. Nà Pết



		

		 

		 

		

		3. Phia Phi



		

		 

		 

		

		4. Nà Pồng



		

		 

		 

		

		5. Đon Sài



		

		 

		 

		

		7. Nà Đon



		

		 

		 

		

		8. Năm Miòng



		

		 

		 

		

		9. Nà Mấu



		

		 

		 

		

		11. Bản Mỏ



		

		 

		 

		

		13. Khau Lệnh



		

		 

		 

		

		14. Lũng Vài



		

		 

		 

		

		15. Nà Bon



		

		 

		 

		

		16. Nà Ca



		

		 

		 

		

		17. Bản Đe



		

		 

		 

		

		18. Khau Pìo



		

		 

		 

		

		20. Phiêng Mường



		

		 

		 

		

		21. Vằng Vạt



		

		 

		 

		

		26. Phiêng Mường



		

		 

		2. Đức Hạnh

		18

		1. Chè Lỳ B



		

		 

		 

		

		2. Lũng Mần



		

		 

		 

		

		5. Dĩnh Phà



		

		 

		 

		

		6. Cà Pẻn B



		

		 

		 

		

		10. Cà Mỡng



		

		 

		 

		

		12. Khuổi Sang



		

		 

		 

		

		14. Hát Han



		

		 

		 

		

		15. Chè Lỳ A



		

		 

		3. Lý Bôn

		18

		1. Phiêng Pẻn



		

		 

		 

		

		2. Phiêng Lùng



		

		 

		 

		

		3. Phiêng Đăm



		

		 

		 

		

		4. Nà Mấu



		

		 

		 

		

		5. Pác Pết



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Vin



		

		 

		 

		

		8. Nà Mý



		

		 

		 

		

		11. Nà Mạt



		

		 

		 

		

		13. Khuổi Bon



		

		 

		 

		

		14. Pác Ruộc



		

		 

		4. Vĩnh Quang

		21

		1. Cốc Tém



		

		 

		 

		

		2. Ắc È



		

		 

		 

		

		4. Đông Kẹn



		

		 

		 

		

		6. Khuổi Rò



		

		 

		 

		

		8. Thiêng Nà



		

		 

		 

		

		9. Nà Lỗu



		

		 

		 

		

		12. Nà Piao



		

		 

		 

		

		13. Phiêng Rù



		

		 

		 

		

		14. Khuổi Náy



		

		 

		5. Vĩnh Phong

		15

		2. Phiêng Vai



		

		 

		 

		

		3. Phiêng Phổi



		

		 

		 

		

		4. Năm Luống



		

		 

		 

		

		5. Nặm Tăn



		

		 

		 

		

		6. Bản Chang



		

		 

		 

		

		7. Én Ngoại



		

		 

		 

		

		8. Én Nội



		

		 

		 

		

		10. Lũng Háng



		

		 

		 

		

		11. Phia Tráng



		

		 

		 

		

		12. Én Cổ



		

		 

		6. Nam Quang

		21

		2. Khuổi Piạt



		

		 

		 

		

		4. Nà Nhuồm



		

		 

		 

		

		5. Phia Liềng



		

		 

		 

		

		6. Phia Cò



		

		 

		 

		

		7. Nà Héng



		

		 

		 

		

		8. Pacs Kén



		

		 

		 

		

		10. Pacs Ròm



		

		 

		 

		

		11. Bản Cao



		

		 

		 

		

		12. Phia Cọ



		

		 

		 

		

		13. Nà Viềng



		

		 

		 

		

		14. Nà Mon



		

		 

		 

		

		15. Bản Bung



		

		 

		 

		

		16. Nặm Ròm



		

		 

		 

		

		17. Phiêng Phăng



		

		 

		7. Tân Việt

		6

		1. Lũng Chang



		

		 

		 

		

		2. Khùng Khoàng



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Hốu



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Qua



		

		 

		 

		

		5. Nà Đấng



		

		 

		 

		

		6. Pà Pù



		

		 

		8. Quảng Lâm

		22

		1. Cốc Lùng



		

		 

		 

		

		2. Nà Ó



		

		 

		 

		

		3. Khau Ca



		

		 

		 

		

		4. Nà Thằn



		

		 

		 

		

		5. Tổng Dùn



		

		 

		 

		

		6. Nà Hôm



		

		 

		 

		

		7. Lũng Rỵa



		

		 

		 

		

		8. Sác Ngà



		

		 

		 

		

		9. Khau Ràng



		

		 

		 

		

		10. Cốc Páp



		

		 

		 

		

		12. Nặm Tỗu



		

		 

		 

		

		13. Nặm Pục



		

		 

		 

		

		14. Thẳm Nu



		

		 

		 

		

		15. Khau Noong



		

		 

		9. Thái Học

		26

		4. Khuổi Ngọa



		

		 

		 

		

		5. Nà Bó



		

		 

		 

		

		7. Lũng Liềm



		

		 

		 

		

		8. Khên Lền



		

		 

		 

		

		9. Khuổi Dùa



		

		 

		 

		

		11. Nặm Trà



		

		 

		 

		

		12. Lũng Chang



		

		 

		 

		

		16. Ngàm Vầy



		

		 

		 

		

		19. Khau Dề



		

		 

		10. Yên Thổ

		17

		1. Bản Ngóe



		

		 

		 

		

		2. Sam Quanh



		

		 

		 

		

		3. Khau Han



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Ngầu



		

		 

		 

		

		5. Bản Chang I



		

		 

		 

		

		6. Khâu Tao



		

		 

		 

		

		7. Nà Sài



		

		 

		 

		

		8. Khuổi Chuồng



		

		 

		 

		

		9. Bản Búng



		

		 

		 

		

		10. Khuổi Sáp



		

		 

		 

		

		12. Lũng Cuổi



		4

		Trùng Khánh

		 

		

		 



		

		 

		1. Đình Minh

		6

		1. Bản Chang - Thang Nà



		

		 

		2. Thông Huề

		12

		1. Cốc Rầy



		

		 

		 

		

		2. Nặm Dọi



		

		 

		3. Phong Nặm

		9

		1. Lũng Rì



		

		 

		 

		

		2. Đà Bè



		

		 

		 

		

		3. Nà Thông



		

		 

		4. Đức Hồng

		12

		1. Sộc Khâu



		

		 

		 

		

		2. Cổ Phương



		

		 

		 

		

		3. Nà Ngườm



		

		 

		5. Cảnh Tiên

		9

		1. Thềnh Khê



		

		 

		 

		

		2. Thềnh Quốc



		

		 

		 

		

		3. Xóm Rằng Đin



		

		 

		6. Phong Châu

		12

		1. Tân Phong



		

		 

		7. Ngọc Khê

		19

		1. Lũng Lầu



		

		 

		 

		

		2. Khả Moong - Nà Bai



		

		 

		 

		

		3. Đông Si, Nà Giào, Tự Bản



		

		 

		 

		

		4. Lũng Hoài



		

		 

		 

		

		5. Đỏng Ỏi



		

		 

		 

		

		6. Bản Nhom



		

		 

		 

		

		7. Bo Hay Pác Ngà



		

		 

		8. Đình Phong

		14

		1. Nộc Cu



		

		 

		 

		

		2. Giảng Gà



		

		 

		 

		

		3. Lũng Nậm



		

		 

		9. Khâm Thành

		10

		1. Lũng Kít



		

		 

		10. Lăng Yên

		7

		1. Rằng Rang



		

		 

		11. Chí Viễn

		23

		1. Bong Dưới



		

		 

		 

		

		2. Lũng Hoạt



		

		 

		 

		

		3. Bản Thay



		

		 

		 

		

		4. Bong Trên



		

		 

		12. Trung Phúc

		16

		1. Tục Lũng



		

		 

		 

		

		2. Cốc Phay



		

		 

		 

		

		3. Đồng Tâm



		

		 

		 

		

		4. Pác Loan



		

		 

		13. Đàm Thủy

		18

		1. Đội 1 - Lũng Phác



		

		 

		 

		

		2. Đội 2 - Lũng Phác



		

		 

		 

		

		3. Đội 3 - Lũng Phác



		

		 

		 

		

		4. Nà Đeng - Lũng Nọi



		

		 

		 

		

		5. Háng Thoang - Giộc Mạ



		

		 

		14. Thân Giáp

		9

		1. Thông Lộc



		

		 

		 

		

		2. Bản Mang



		

		 

		 

		

		3. Phò Tấu



		

		 

		15. Ngọc Chung

		8

		2. Lũng Bắng



		

		 

		 

		

		3. Lũng Chát



		

		 

		 

		

		4. Giộc Khăm



		

		 

		16. Đoài Côn

		8

		1. Lũng Lo



		

		 

		 

		

		2. Lũng Luông



		

		 

		 

		

		4. Bản Lũng



		

		 

		17. Cao Thăng

		16

		1. Pác Ra



		

		 

		 

		

		2. Bó Mạ



		

		 

		 

		

		3. Bó Lành



		

		 

		 

		

		4. Pác Thòng



		

		 

		 

		

		5. Pác Lung



		

		 

		 

		

		6. Lũng Gùng



		5

		Trà Lĩnh

		1. Cao Chương

		17

		1. Thăng Sặp



		

		 

		 

		

		2. Tổng Soóng



		

		 

		 

		

		3. Lũng Hang



		

		 

		 

		

		5. Pò Luông



		

		 

		 

		

		6. Nà Rỉ



		

		 

		2. TT Hùng Quốc

		17

		1. Bản Lang - Nà Mương



		

		 

		 

		

		2. Cốc Khoác



		

		 

		 

		

		3. Cốc Cáng



		

		 

		 

		

		4. Nà Rạo



		

		 

		 

		

		5. Tổng Mòng



		

		 

		3. Xuân Nội

		10

		1. Làn Hoài - Tẩu Kéo



		

		 

		 

		

		2. Bản Khuổi - Lũng Rà



		

		 

		 

		

		3. Nà Ngỏn, Lũng Riềng, Lũng Đâu



		

		 

		 

		

		5. Lũng Nọc



		

		 

		4. Quang Hán

		16

		1. Thin Phong



		

		 

		 

		

		2. Khau Phải



		

		 

		 

		

		3. Giộc Đăm



		

		 

		 

		

		4. Pú Dô - Lũng Nặm



		

		 

		 

		

		5. Lũng Dạc - Lũng Quang



		

		 

		5. Cô Mười

		7

		1. Lũng Táo - Lũng Pu



		

		 

		 

		

		2. Cô Mười - Nặm Thúm



		

		 

		 

		

		3. Cô Tó A



		

		 

		 

		

		4. Cô Tó B



		

		 

		 

		

		5. Bó Hoạt



		

		 

		6. Quốc Toản

		14

		1. Lũng Giang



		

		 

		 

		

		2. Nhòm Nhèm



		

		 

		 

		

		3. Lũng Tỳ - Lũng Đẩy Trên



		

		 

		 

		

		4. Lũng Đẩy Dưới



		

		 

		 

		

		5. Khau Rặc



		

		 

		 

		

		6. Lũng Úc - Lũng Lẹng



		

		 

		 

		

		7. Pác Pầu



		

		 

		 

		

		9. Lũng Sặp



		

		 

		7. Quang Trung

		10

		1. Lũng Ngùa



		

		 

		 

		

		2. Sác Hạ



		

		 

		 

		

		3. Sác Thượng - Cốc Đứa



		

		 

		 

		

		4. Bùng Ổ



		

		 

		 

		

		5. Bản Chang - Rỏng Khuất



		

		 

		 

		

		6. Kéo Háo - Pác Rình



		

		 

		 

		

		8. Lũng Lạn



		

		 

		8. Tri Phương

		11

		1. Củng Kẹo



		

		 

		 

		

		2. Lũng Láo



		

		 

		 

		

		3. Lũng Nặm



		

		 

		 

		

		4. Lũng Pàu - Thín



		

		 

		 

		

		5. Bình Chỉnh Trên



		

		 

		 

		

		6. Bình Chỉnh Dưới



		

		 

		9. Lưu Ngọc

		9

		Lũng Rỳ - Khôn Rà



		

		 

		 

		

		Lũng Nhùng - Đỏng Đeng



		

		 

		 

		

		Lũng Tó - Lũng Rặt



		

		 

		10. Quang Vinh

		10

		1. Lũng Cuổi - Rằng Hống



		

		 

		 

		

		4. Lạc Hiển



		

		 

		 

		

		6. Lũng Pục



		

		 

		 

		

		7. Lũng Xổm



		6

		Quảng Uyên

		1. Hồng Quang

		12

		1. Lũng Phiệt



		

		 

		 

		

		2. Lũng Rỵ



		

		 

		2. Bình Lăng

		10

		1. Nà Lèng II



		

		 

		 

		

		2. Nà Đâu - Nà Rẳng



		

		 

		3. Đoài Khôn

		10

		1. Lạn Dưới



		

		 

		4. Quốc Phong

		10

		1. Lũng Đắc



		

		 

		 

		

		2. Lũng Luông



		

		 

		5. Quảng Hưng

		14

		1. Nặm Phan



		

		 

		6. Cai Bộ

		16

		1. Phia Chín



		

		 

		 

		

		2. Đoỏng Mo + Lũng Hoài



		

		 

		7. Phi Hải

		24

		1. Lũng Rượi



		

		 

		 

		

		2. Cáp Tao



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Xỏm



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Xàm





		

		 

		 

		

		5. Bản Rẳng



		

		 

		 

		

		6. Lũng Búng



		

		 

		 

		

		7. Đông Ké



		

		 

		 

		

		8. Cốc Phia



		

		 

		 

		

		9. Bản Hoe



		

		 

		8. Hoàng Hải

		14

		2. Lũng Đẩy + Lũng Ỏ



		

		 

		 

		

		3. Lũng Cà + Lũng Kít



		

		 

		 

		

		4. Lũng Thốc



		

		 

		 

		

		5. Lũng Muông 1



		

		 

		 

		

		6. Lũng Muông 3



		

		 

		9. Ngọc Động

		16

		1. Lũng Cải + Lũng Pảng



		

		 

		 

		

		2. Phò Đoỏng



		

		 

		 

		

		3. Sộc Cốc



		

		 

		 

		

		4. Lũng Niền



		

		 

		 

		

		5. Lũng Mạ + Lũng Moong



		

		 

		 

		

		6. Lũng Thoong



		

		 

		10. Quốc Dân

		11

		1. Lũng Man



		

		 

		 

		

		2. Lũng Hà



		

		 

		 

		

		3. Phung Trên



		

		 

		 

		

		4. Bản Kỉnh



		7

		Hạ Lang

		1. Thanh Nhật

		12

		1. Lũng Đồn



		

		 

		 

		

		2. Bó Rạc



		

		 

		2. Minh Long

		9

		1. Bản Khúy



		

		 

		 

		

		2. Bản Suối



		

		 

		 

		

		3. Luộc Khếnh



		

		 

		3. Lý Quốc

		12

		 



		

		 

		 

		

		2. Khứa Khoang



		

		 

		4. Đồng Loan

		9

		1. Xóm Búa, Cúng, Mán



		

		 

		 

		

		2. Bản Nha



		

		 

		 

		

		3. Lũng Nặm



		

		 

		5. Việt Chu

		10

		1. Thôm Tháy



		

		 

		6. Thị Hoa

		11

		2. Ngườm Già



		

		 

		7. Thái Đức

		9

		1. Bản Đâu



		

		 

		 

		

		2. Nà Lung



		

		 

		8. An Lạc

		11

		1. Cam Mạ Đeng



		

		 

		 

		

		2. Nà Ray



		

		 

		 

		

		3. Phiêng Khỏn – Lũng Quang



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Lình Lũng Xúm



		

		 

		 

		

		5. Sộc Áng



		

		 

		9. Cô Ngân

		9

		1. Bản Làng



		

		 

		 

		

		3. Nà Thúng



		

		 

		10. Thắng Lợi

		12

		1. Rặc Giang



		

		 

		 

		

		2. Bản Kha



		

		 

		 

		

		3. Nà Ngần



		

		 

		 

		

		4. Cô Nghịu



		

		 

		 

		

		6. Bản Bắng



		

		 

		11. Quang Long

		11

		1. Bản Kiểng Phặc



		

		 

		 

		

		4. Xa Lê



		

		 

		 

		

		5. Khẻo Mèo



		

		 

		 

		

		6. Lũng Cuốn Phầy



		

		 

		12. Kim Loan

		8

		1. Thong Mò



		

		 

		 

		

		3. Phong Ái



		

		 

		 

		

		4. Đông Phén



		

		 

		 

		

		5. Thình Âu



		

		 

		 

		

		6. Nặm Túng



		

		 

		13. Đức Quang

		9

		1. Mắn Phiêng



		

		 

		 

		

		2. Nà Nặm



		

		 

		 

		

		3. Nà Hát



		

		 

		14. Vinh Quý

		13

		1. Lũng Phải



		

		 

		 

		

		2. Bản Làn



		

		 

		 

		

		3. Nhi Liêu



		

		 

		 

		

		4. Rung Ri



		

		 

		 

		

		5. Đỏng Rằng



		8

		Bảo Lạc

		1. Thị Trấn

		11

		1. Khu 5



		

		 

		2. Xuân Trường 

		18

		1. Bản Thán



		

		 

		 

		

		2. Tả Xáy



		

		 

		 

		

		3. Phia Phoong



		

		 

		 

		

		4. Lũng Rạc



		

		 

		 

		

		5. Lũng Lèo



		

		 

		 

		

		6. Phìn Sảng



		

		 

		 

		

		7. Mù Chảng



		

		 

		 

		

		8. Cao Bắc



		

		 

		 

		

		9. Cốc Kẹc



		

		 

		 

		

		10. Thẳm Tôm



		

		 

		 

		

		11. Xà Phin



		

		 

		 

		

		12. Lũng Mật



		

		 

		3. Đình Phùng

		14

		1. Phia Khao



		

		 

		 

		

		2. Lũng Quáng



		

		 

		 

		

		3. Puổi Chang



		

		 

		 

		

		4. Kéo Van



		

		 

		 

		

		5. Nặm Lìn



		

		 

		 

		

		6. Nặm Pắt



		

		 

		 

		

		7. Bản Ỏ



		

		 

		4. Hồng Trị

		31

		1. Khau Cà



		

		 

		 

		

		2. Khau Trang



		

		 

		 

		

		3. Tát Kè



		

		 

		 

		

		4. Xlam Kha



		

		 

		 

		

		5. Ngàm Lồm



		

		 

		 

		

		6. Khuổi Rù



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Pao



		

		 

		 

		

		8. Cốc Mười



		

		 

		 

		

		9. Cốc Đúc



		

		 

		 

		

		10. Nà Van



		

		 

		 

		

		12. Pom Cuổn



		

		 

		 

		

		13. Nà Nôm



		

		 

		 

		

		14. Lũng Tiến



		

		 

		5. Cô Ba

		10

		1. Lũng Vầy



		

		 

		 

		

		2. Nà Bốp



		

		 

		 

		

		3. Nà Lùng



		

		 

		 

		

		4. Ngàm Liổm



		

		 

		 

		

		5. Nà Đôm



		

		 

		 

		

		6. Nà Rảo



		

		 

		 

		

		7. Phiêng Mòn



		

		 

		6. Huy Giáp

		20

		1. Lũng Pèng



		

		 

		 

		

		2. Lũng Rào



		

		 

		 

		

		3. Lũng Pán



		

		 

		 

		

		4. Lũng Khuôn



		

		 

		 

		

		5. Lũng Lài



		

		 

		 

		

		6. Lũng Hò



		

		 

		 

		

		7. Pù Ngào



		

		 

		 

		

		8. Phiêng Pảng



		

		 

		 

		

		9. Pác Trà



		

		 

		 

		

		10. Phiêng Vàng



		

		 

		 

		

		11. Cắm Trên



		

		 

		 

		

		12. Cắm Dưới



		

		 

		 

		

		13. Cốc Sỳ



		

		 

		 

		

		14. Nà Ca



		

		 

		 

		

		15. Bản Bét



		

		 

		7. Khánh Xuân

		19

		1. Mác Nẻng



		

		 

		 

		

		2. Cà Lò



		

		 

		 

		

		3. Pác Kéo



		

		 

		 

		

		4. Lũng Chàm



		

		 

		 

		

		5. Nà Quy



		

		 

		 

		

		6. Nà Luông



		

		 

		 

		

		7. Hò Lù



		

		 

		 

		

		8. Lũng Quang



		

		 

		 

		

		9. Lũng Quẩy



		

		 

		 

		

		10. Tham Han



		

		 

		 

		

		11. Kha Rào



		

		 

		 

		

		12. Cốc Pục



		

		 

		 

		

		13. Bản Diềm



		

		 

		 

		

		14. Xum Hậu



		

		 

		 

		

		15. Lũng Rỳ



		

		 

		 

		

		16. Lũng Khuyết



		

		 

		 

		

		17. Cốc Lại



		

		 

		 

		

		18. Lũng Peo



		

		 

		8. Phan Thanh

		16

		1. Nặm Dân



		

		 

		 

		

		2. Phia Tằng



		

		 

		 

		

		3. Ngàm Càng



		

		 

		 

		

		4. Pác Lác



		

		 

		 

		

		5. Phia Héo



		

		 

		 

		

		6. Lũng Vai



		

		 

		 

		

		7. Bó Chiêu



		

		 

		 

		

		8. Thẳm Thon B



		

		 

		 

		

		9. Khuổi Sẩu



		

		 

		 

		

		10. Phiêng Dịt



		

		 

		 

		

		11. Bó Tẹ



		

		 

		 

		

		12. Cốc Lại



		

		 

		9. Thượng Hà

		20

		1. Lũng Păn



		

		 

		 

		

		2. Lũng Nà



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Chủ



		

		 

		 

		

		4. Nà Dạn



		

		 

		 

		

		5. Khuổi Pụt



		

		 

		 

		

		6. Cốc Thốc



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Pậu



		

		 

		 

		

		8. Nà Sài



		

		 

		 

		

		9. Nà Ngàm B



		

		 

		 

		

		10. Nà Rạ



		

		 

		10. Sơn Lộ

		14

		1. Phiêng Lẹng



		

		 

		 

		

		2. Nà Khuổi



		

		 

		 

		

		3. Dẩn Tâư



		

		 

		 

		

		4. Phia Pàn



		

		 

		 

		

		5. Khuổi Tâư



		

		 

		 

		

		6. Bản Óng



		

		 

		 

		

		7. Ống Théc



		

		 

		 

		

		8. Thôm Ngàn



		

		 

		11. Hưng Đạo

		19

		1. Khuổi Tặc



		

		 

		 

		

		2. Nà Tồng



		

		 

		 

		

		3. Nà Chào



		

		 

		 

		

		4. Khau Xú



		

		 

		 

		

		5. Ngàm Vàng



		

		 

		 

		

		6. Phiêng Buống



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Mực



		

		 

		 

		

		8. Khau Pa



		

		 

		 

		

		9. Nặm Xiu



		

		 

		 

		

		10. Nặm Đúng



		

		 

		 

		

		11. Cốc Ngòa



		

		 

		 

		

		12. Phiêng Nà



		

		 

		12. Cốc Pàng

		19

		1. Khuổi Sá



		

		 

		 

		

		2. Khuổi Đẳm



		

		 

		 

		

		3. Nà Nộc



		

		 

		 

		

		4. Nà Cam



		

		 

		 

		

		5. Vằng Có



		

		 

		 

		

		6. Nà Luông



		

		 

		 

		

		7. Nà Mìa



		

		 

		 

		

		9. Khuổi Nò



		

		 

		13. Hồng An

		4

		1. Hoi Ngửa



		

		 

		 

		

		2. Mý Lủng



		

		 

		 

		

		3. Ca Dằm



		

		 

		 

		

		4. Lũng Sâu



		

		 

		14. Bảo Toàn

		10

		1. Po Pán



		

		 

		 

		

		2. Bản Lũng



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Bốc



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Rặp



		

		 

		 

		

		6. Cốc Chom



		9

		Thông Nông

		1. Ngọc Động

		11

		1. Cốc Phát



		

		 

		 

		

		2. Lũng Nặm



		

		 

		 

		

		3. Nặm Ngùa



		

		 

		 

		

		4. Phiêng Pục



		

		 

		 

		

		5. Bó Mjoọc



		

		 

		 

		

		6. Lũng Nhùng



		

		 

		 

		

		7. Tán Hẩu



		

		 

		 

		

		8. Lũng Vần



		

		 

		 

		

		9. Thượng Hạ



		

		 

		3. Vị Quang

		11

		1. Lũng Chi



		

		 

		

		

		2. Sam Kha



		

		 

		 

		

		3. Lũng Gà



		

		 

		 

		

		4. Cốc Lại



		

		 

		 

		

		6. Nà So



		

		 

		4. Cần Yên

		29

		3. Lũng Khuông



		

		 

		 

		

		4. Phia Đén



		

		 

		 

		

		5. Đỏng Có



		

		 

		 

		

		6. Cà Rỉnh



		

		 

		 

		

		7. Lũng Khoang



		

		 

		 

		

		8. Lũng Bủng



		

		 

		 

		

		9. Nà Ca



		

		 

		 

		

		10. Nà Én



		

		 

		 

		

		11. Nặm Dựa



		

		 

		 

		

		14. Thua Bó



		

		 

		 

		

		15. Khau Dựa



		

		 

		 

		

		16. Ngườm Quốc



		

		 

		 

		

		17. Nà Tềnh



		

		 

		 

		

		18. Nặm Đông



		

		 

		 

		

		19. Phia Rạc



		

		 

		 

		

		20. Lũng Rì



		

		 

		5. Lương Can

		12

		1. Nà Sai



		

		 

		 

		

		2. Nà Chia



		

		 

		 

		

		3. Nà Pia



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Xỏm



		

		 

		 

		

		5. Lũng Pán



		

		 

		 

		

		6. Cốc Pảng



		

		 

		 

		

		7. Pác Thin



		

		 

		 

		

		8. Nà Tiều



		

		 

		 

		

		9. Gạm Dầu



		

		 

		6. Bình Lãng

		12

		1. Lạn Hạ



		

		 

		 

		

		2. Lạn Thượng



		

		 

		 

		

		3. Kéo Noóng



		

		 

		7. Lương Thông

		17

		1. Lũng Tỳ



		

		 

		 

		

		2. Lòn Phìn



		

		 

		 

		

		4. Lũng Có



		

		 

		 

		

		7. Lũng Toản



		

		 

		 

		

		8. Lũng Vai



		

		 

		 

		

		11. Lũng Kiến



		

		 

		8. Đa Thông

		23

		1. Lũng Rì



		

		 

		 

		

		2. Lũng Khỉnh



		

		 

		 

		

		3. Nà Ngàm



		

		 

		 

		

		4. Pác Ngàm



		

		 

		 

		

		5. Bó Bủa



		

		 

		 

		

		7. Khuổi Mò



		

		 

		 

		

		8. Lũng Hoàng



		

		 

		 

		

		11. Cốc Cuổi



		

		 

		 

		

		12. Ma Pản



		

		 

		9. Thanh Long

		11

		1. Tẩn Phung



		

		 

		 

		

		3. Mường Mằn



		

		 

		 

		

		5. Nà Hẩu



		

		 

		 

		

		6. Lũng Chủm



		

		 

		10. Yên Sơn

		9

		1. Nặm Cốp



		

		 

		 

		

		2. Khao Thượng



		

		 

		 

		

		3. Khao Hạ



		

		 

		 

		

		4. Bó Rẹc



		

		 

		 

		

		5. Cốc Trà



		

		 

		 

		

		6. Cốc Lùng



		

		 

		 

		

		7. Vài Thai



		10

		Phục Hòa

		1. Cách Linh

		17

		1. Khuổi Luông



		

		 

		 

		

		2. Khuổi Xám



		

		 

		 

		

		3. Khuổi Piao



		

		 

		 

		

		4. Lũng Vài



		

		 

		2. Đại Sơn

		16

		2. Nà Chích + Pác Liềng



		

		 

		 

		

		3. Lũng Om



		

		 

		3. Lương Thiện

		6

		1. Bản Răm



		

		 

		 

		

		2. Nà Dạ



		

		 

		4. Tiên Thành

		12

		1. Khau Chẻ



		

		 

		 

		

		4. Nưa Khau



		

		 

		 

		

		6. Bình Lâu



		

		 

		 

		

		8. Pác Râm



		

		 

		 

		

		9. Ba Liên



		

		 

		5. Triệu Ẩu

		11

		1. Nà Sao



		

		 

		 

		

		2. Bản Co



		

		 

		 

		

		3. Roỏng Phàng



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Phuông



		

		 

		 

		

		5. Khún Hạ



		

		 

		 

		

		6. Khún Thượng



		

		 

		6. Mỹ Hưng

		16

		1. Nặm Tốc



		

		 

		 

		

		2. Bó Lếch



		

		 

		 

		

		4. Nà Chào



		

		 

		 

		

		5. Nà Thằm



		

		 

		 

		

		6. Nà Quan



		

		 

		7. Hồng Đại

		11

		1. Nà Pài



		

		 

		 

		

		2. Hương Lỵ



		

		 

		 

		

		3. Thua Khua



		

		 

		 

		

		4. Ta Lạc



		11

		Thạch An

		1. TT Đông Khê

		15

		1. Khau Trường



		

		 

		 

		

		2. Nà Dề



		

		 

		2. Lê Lai

		14

		1. Lũng Buốt



		

		 

		 

		

		2. Bản Căm



		

		 

		3. Đức Xuân

		7

		1. Pác Lũng



		

		 

		 

		

		2. Lũng Pác Khoang



		

		 

		 

		

		3. Nà Pá



		

		 

		4. Lê Lợi

		6

		1. Siền Ngoại



		

		 

		 

		

		2. Siền Nội



		

		 

		 

		

		3. Nà Niếng



		

		 

		5. Danh Sỹ

		6

		1. Chộc Chẳng



		

		 

		 

		

		2. Pác Danh



		

		 

		6. Đức Long

		9

		1. Nà Giới



		

		 

		 

		

		2. Bản Pò



		

		 

		 

		

		3. Bản Mới



		

		 

		7. Thụy Hùng

		8

		1. Bản Luống



		

		 

		 

		

		2. Khuổi Cáp



		

		 

		 

		

		3. Khưa Đi



		

		 

		 

		

		4. Bản Siền



		

		 

		8. Thị Ngân

		6

		1. Bản Muồng



		

		 

		 

		

		2. Ròng Nạc



		

		 

		9. Vân Trình

		10

		1. Lũng Hảy



		

		 

		 

		

		2. Lũng Xỏm



		

		 

		 

		

		3. Lũng Mằn



		

		 

		 

		

		4. Cốc Ngườm



		

		 

		 

		

		5. Lũng Zìn



		

		 

		 

		

		6. Lũng Chi



		

		 

		10. Thái Cường

		7

		1. Nà Luông



		

		 

		 

		

		2. Khuổi Kẹn



		

		 

		 

		

		3. Pác Han



		

		 

		 

		

		4. Bản Lũng



		

		 

		11. Trọng Con

		10

		1. Nà Lẹng



		

		 

		 

		

		2. Cạm Khàng



		

		 

		 

		

		3. Bản Cáu



		

		 

		 

		

		4. Khuổi Ngiệc



		

		 

		12. Kim Đồng

		12

		1. Khuổi Đẩy
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		Háng Vu Chứ 



		

		

		

		

		Háng Lìa



		

		

		

		

		Hồng Thứ



		

		

		

		

		Tìa Chí Lư



		13

		

		Pu Sam Cáp

		5

		



		

		

		

		

		Nậm Béo



		

		

		

		

		Nà Phân



		

		

		

		

		Hồ Sì Phàn 1



		

		

		

		

		Hồ Sì Phàn 2



		

		

		

		

		Tìa Tê



		14

		

		Ma Quai

		16

		



		

		

		

		

		Phìn Hồ 1



		

		

		

		

		Lùng Cù



		

		

		

		

		Đình Đanh 



		

		

		

		

		Lùng Thàng 



		

		

		

		

		Can Tỷ 1



		

		

		

		

		Can Tỷ 2



		

		

		

		

		Can Tỷ 3



		

		

		

		

		Soong Cón 



		`

		

		

		

		Nậm Mạ Dạo 



		

		

		

		

		Vàng Bon



		

		

		

		

		Pá Pao



		15

		

		Nậm Tăm

		14

		



		

		

		

		

		Nà Tăm 1



		

		

		

		

		Nà Tăm 3



		

		

		

		

		Nà Tăm 2



		

		

		

		

		Tà Tủ II 



		

		

		

		

		Nậm Lò 



		

		

		

		

		Nậm Kinh 



		

		

		

		

		Pá Khôm 1



		

		

		

		

		Pá Khôm 2



		16

		

		Noong Hẻo

		17

		



		

		

		

		

		Phiêng Phai



		

		

		

		

		Na Cang



		

		

		

		

		Tả Pá



		

		

		

		

		Phiêng Chạng 1



		

		

		

		

		Phiêng Chạng 2



		

		

		

		

		Noong Hẻo 2



		

		

		

		

		Noong Hẻo 3



		

		

		

		

		Nậm Há 1



		

		

		

		

		Nậm Há 2



		

		

		

		

		Ta Pưn



		

		

		

		

		Noong Om 1



		

		

		

		

		Noong Om 2



		17

		

		Nậm Cha

		13

		



		

		

		

		

		Nậm Cha 1



		

		

		

		

		Nậm Cha 2



		

		

		

		

		Diền Thàng



		

		

		

		

		Naậm Chăng 1



		

		

		

		

		Nậm Chăng 2



		

		

		

		

		Seo Phìn 



		

		

		

		

		Nậm Ngập 



		

		

		

		

		Nậm Pẻ



		

		

		

		

		Ngài Chồ



		

		

		

		

		Lung Khoai



		18

		

		Căn Co

		9

		



		

		

		

		

		Lao Hu San 



		

		

		

		

		Nậm Ngá 



		

		

		

		

		Căn Co 



		

		

		

		

		Ngài Thầu 



		

		

		

		

		Nậm Bành



		

		

		

		

		Nậm Phìn 1



		

		

		

		

		Nậm Phìn 2



		

		

		

		

		Nậm Kinh



		

		

		

		

		Là Cuổi



		19

		

		Nậm Cuổi

		11

		



		

		

		

		

		Phiêng Phai



		

		

		

		

		Nậm Coóng 1



		

		

		

		

		Nậm Coóng 2



		

		

		

		

		Hua Cuổi



		

		

		

		

		Pú Mạ



		

		

		

		

		Nậm Cọ 



		

		

		

		

		Na Lanh 



		

		

		

		

		Nậm Hoi



		20

		

		Nậm Hăn

		16

		



		

		

		

		

		Pá Hăn 1



		

		

		

		

		Pá Hăn 2



		

		

		

		

		Huổi Lá 



		

		

		

		

		Cha Dạo 



		

		

		

		

		Cha Thái 



		

		

		

		

		Huổi Pha 1



		

		

		

		

		Huổi Pha 2



		

		

		

		

		Pá Pha



		

		

		

		

		Đo Luông 20



		

		

		

		

		Đo Nọi 



		

		

		

		

		Can Ma 



		

		

		

		

		Bản Hay 



		

		

		

		

		Nậm Kha 



		

		

		

		

		Co Sản 



		

		

		

		

		Hua Pha 



		

		

		

		

		Nậm Nốt



		21

		

		Pú Đao

		4

		



		

		

		

		

		Hồng Ngài 



		

		

		

		

		Nậm Đong 



		

		

		

		

		Nậm Đắc 



		

		

		

		

		Nậm Pì



		22

		

		Chăn Nưa

		18

		



		

		

		

		

		Nậm Sập



		

		

		

		

		Pá Đởn 



		

		

		

		

		Nậm Vời 



		

		

		

		

		Nậm Pì



		

		

		

		

		Tỳ Ngài 1



		

		

		

		

		Tỳ Ngài 2



		

		

		

		

		Huổi Đanh



		

		

		

		

		Pá Pon 



		

		

		

		

		Ma Sang 



		

		

		

		

		Pá Sập



		VI

		Than Uyên

		

		

		



		1

		

		Nà Cang

		29

		



		

		

		

		

		Huổi Hăm 



		

		

		

		

		Huổi San 



		

		

		

		

		Nà Ban



		2

		

		Mường Than

		34

		



		

		

		

		

		Noong Thăng



		

		

		

		

		Che Bó 



		

		

		

		

		Nậm Vai 



		

		

		

		

		Sắp Ngụa I 



		

		

		

		

		Huổi Phì 



		

		

		

		

		Huổi San 



		

		

		

		

		Sân Bay



		

		

		

		

		Nà Rắt



		

		

		

		

		Hố Than



		3

		

		Pắc Ta

		12

		



		

		

		

		

		Nà Sẳng 



		

		

		

		

		Mít Dạo 



		

		

		

		

		Mít Thái 



		

		

		

		

		Căng A 



		

		

		

		

		Nà ún



		4

		

		Thân Thuộc

		26

		



		

		

		

		

		Nà Nọi Thái



		

		

		

		

		Nà Cóc



		

		

		

		

		Huổi Luồng 



		

		

		

		

		Chạm Cả 



		

		

		

		

		Tát Xôm I 



		

		

		

		

		Tát Xôm II



		

		

		

		

		Nà Nọi Mông



		

		

		

		

		Nậm Sắt



		5

		

		Khoen On

		10

		



		

		

		

		

		Hua Đán 



		

		

		

		

		Chế Hang 



		

		

		

		

		Tà Lồm



		

		

		

		

		Nong Quang



		

		

		

		

		Bản Đốc



		

		

		

		

		Bản Mùi I 



		

		

		

		

		Bản Mùi II



		6

		

		Ta Gia

		10

		



		

		

		

		

		Noong Quài



		

		

		

		

		Hua Mỳ 



		

		

		

		

		Bản Mè 



		

		

		

		

		Huổi Cỗy



		7

		

		Mường Kim

		33

		



		

		

		

		

		Thẩm Phé 



		

		

		

		

		Nà Phạ



		

		

		

		

		Bản Lun II 



		

		

		

		

		Nà Dân



		

		

		

		

		Pá Liềng



		

		

		

		

		Nậm Mở



		

		

		

		

		Đán Tọ 



		

		

		

		

		Nà Hàng 



		

		

		

		

		Nà Then 



		

		

		

		

		Bản Chát 



		

		

		

		

		Bản Vi 



		

		

		

		

		Bản Hàng 



		

		

		

		

		Tu San



		

		

		

		

		Tà Mung



		

		

		

		

		Hô Ta



		8

		

		Mường Mít

		8

		



		

		

		

		

		Hát Nam 



		

		

		

		

		Bản Mường 



		

		

		

		

		Bản Vè



		9

		

		Tà Hừa

		10

		



		

		

		

		

		Nong Ma 



		

		

		

		

		Nong ỏ 



		

		

		

		

		Tà Vải 



		

		

		

		

		Huổi Bắc



		

		

		

		

		Pá Khoang



		

		

		

		

		Hua Chít



		10

		

		Hố Mít

		8

		



		

		

		

		

		Bản Thào 



		

		

		

		

		Mít Nọi 



		

		

		

		

		Tà Hử



		

		

		

		

		Khau Giềng



		

		

		

		

		Hô Pù



		11

		

		Nậm Cần

		8

		



		

		

		

		

		Toòng Ly 



		

		

		

		

		Nà Phát 



		

		

		

		

		Phiêng Bay 



		

		

		

		

		Hua Puông



		

		

		

		

		Bằng Mai



		

		

		

		

		Phiêng áng



		12

		

		Nậm Sỏ

		21

		



		

		

		

		

		Hua Sỏ 



		

		

		

		

		Hua ít 



		

		

		

		

		Nậm Sỏ 1



		

		

		

		

		Nà Lào 



		

		

		

		

		Nậm Đanh 



		

		

		

		

		Nà Phát 



		

		

		

		

		Phiêng Sỏ 



		

		

		

		

		Hua Cả 



		

		

		

		

		Hua Ngò 



		

		

		

		

		Nậm Sỏ 2



		

		

		

		

		It Luông 



		

		

		

		

		Ngam Ca 



		

		

		

		

		Lán Tiển 



		

		

		

		

		Khăn Nọi 



		

		

		

		

		Nà Ui



		

		

		

		

		Ui Dạo 



		

		

		

		

		Khâu Hỏm 



		

		

		

		

		Co Tói



		13

		

		Mường Khoa

		27

		



		

		

		

		

		Mường Hai 



		

		

		

		

		Phiêng Sản 



		

		

		

		

		Nà Pè



		

		

		

		

		Phiêng Khon



		

		

		

		

		Nà Cại 



		

		

		

		

		Nà Còi 



		

		

		

		

		Nà Nghè 



		

		

		

		

		Nậm Pha



		

		

		

		

		Nậm Cung I 



		

		

		

		

		Nậm Cung II 



		

		

		

		

		Hô Tra



		

		

		

		

		Hô Be 



		

		

		

		

		Hô Bon 



		

		

		

		

		Nà Lại



		

		

		

		

		Phiêng Cúm 



		

		

		

		

		Phiêng Hào 



		

		

		

		

		Phiêng Xe 



		

		

		

		

		Nà An I



		

		

		

		

		Nà An II
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện, thị xã, thành phố

		Xã thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK

		Xa, phường, thị trấn



		

		TOÀN TỈNH

		93

		414

		



		

		Khu vực I

		22

		1

		



		

		Khu vực II

		11

		29

		



		

		Khu vực III

		60

		384

		



		I

		Điện Biên

		

		

		



		

		

		I

		

		Thanh Luông



		

		

		I

		

		Thanh Hưng



		

		

		I

		

		Thanh Chăn



		

		

		I

		

		Thanh Yên



		

		

		I

		

		Sam Mứn



		

		

		I

		

		Noọng Hẹt



		

		

		I

		1

		Thanh An



		

		

		I

		

		Thanh Xương



		

		

		II

		3

		Thanh Nưa



		

		

		II

		1

		Noọng Luống



		

		

		III

		4

		Nà Tấu



		

		

		III

		13

		Nà Nhạn



		

		

		III

		9

		Núa Ngam





		

		

		III

		11

		Mường Nhà



		

		

		III

		10

		Mường lói



		

		

		III

		2

		Na 



		

		

		III

		1

		Pa Thơm



		II

		Điện Biên Đông

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị Trấn



		

		

		III

		3

		Na Son



		

		

		III

		5

		Xa Dung



		

		

		III

		4

		Pú Hồng



		

		

		III

		

		Tìa Dình



		

		

		III

		4

		Luân Giói



		

		

		III

		4

		Phình Gìang



		

		

		III

		8

		Keo Lôm



		

		

		III

		4

		Mường Luân



		

		

		III

		12

		Chiềng Sơ



		

		

		III

		4

		Pú Nhi



		

		

		III

		1

		Noong U



		

		

		III

		6

		Háng Lìa



		

		

		III

		1

		Phì Nhừ



		III

		Mường Chà

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị Trấn



		

		

		II

		3

		Chà Nưa



		

		

		III

		7

		Pa Ham



		

		

		III

		10

		Huổi Lèng



		

		

		III

		11

		Hừa Ngài



		

		

		III

		13

		Mường Mươn



		

		

		III

		3

		Chà Tơ



		

		

		III

		13

		Si Pa Phìn



		

		

		III

		9

		Mường Tùng



		IV

		Mường Nhé

		

		

		



		

		

		III

		34

		Mường Toong



		

		

		III

		

		Nậm Kè



		

		

		III

		

		Quảng Lâm



		

		

		III

		7

		Chà Cang



		

		

		III

		

		Pa Tần



		

		

		III

		27

		Nà Hỳ



		

		

		III

		

		Nà Khoa



		

		

		III

		

		Nà Bủng



		

		

		III

		9

		Mường Nhé



		

		

		III

		6

		Chung Chải



		

		

		III

		2

		Sín Thầu



		V

		Tuần Giáo

		

		

		



		

		

		I

		

		TT. Tuần giáo



		

		

		I

		

		TT Mường ẳng



		

		

		II

		5

		Quài Tở



		

		

		II

		4

		ẳng Nưa



		

		

		II

		1

		Quài Nai



		

		

		II

		3

		Chiềng Sinh



		

		

		II

		

		Pú Nhung



		

		

		III

		7

		ẳng Cang



		

		

		III

		9

		ẳng Tở



		

		

		III

		8

		Mường Lan



		

		

		III

		6

		Nà Sáy



		

		

		III

		8

		Mường thín



		

		

		III

		5

		Mường Đăng



		

		

		III

		13

		Quài Cang



		

		

		III

		5

		Mùn Chung



		

		

		III

		15

		Mường Mùn



		

		

		III

		9

		Phìng Sáng



		

		

		III

		6

		Ta Ma



		

		

		III

		5

		Tênh Phôn



		VI

		Tủa Chùa

		

		

		



		

		

		I

		

		Thị Trấn



		

		

		II

		5

		Mường Báng



		

		

		III

		2

		Trung Thu



		

		

		III

		2

		Lao Xả phìng



		

		

		III

		

		Tả Phìng



		

		

		III

		

		Tả Sìn Thàng



		

		

		III

		8

		Huổi Só



		

		

		III

		2

		Tủa Thàng



		

		

		III

		2

		Mường Đun



		

		

		III

		2

		Xá Nhé



		

		

		III

		7

		Sín Chải



		VII

		TX. Mường Lay

		

		

		



		

		

		I

		

		Phường Sông Đà



		

		

		I

		

		Phường Na Lay



		

		

		II

		3

		Xã Lay Nưa



		VIII

		TP. Điện Biên Phủ

		

		

		



		

		

		I

		

		P. Mường Thanh



		

		

		I

		

		P. Nam Thanh



		

		

		I

		

		P. Tân Thanh



		

		

		I

		

		P. Him Lam



		

		

		I

		

		P. Thanh Trường



		

		

		I

		

		P. Thanh Bình



		

		

		I

		

		P. Noong Bua



		

		

		II

		1

		Xã Thanh Minh
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DANH SÁCH XÃ THUỘC 3 KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		STT

		Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)

		Xã, phường, thị trấn

		Xã thuộc Khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		Tổng cộng

		

		85

		584



		

		Khu vực I

		

		6

		3



		

		Khu vực II

		

		16

		40



		

		Khu vực III

		

		63

		541



		I

		Phong Thổ

		

		

		



		

		

		Thi Trấn

		II

		



		

		

		Mường So

		II

		1



		

		

		Khổng Lào

		II

		3



		

		

		Nậm Xe

		III

		9



		

		

		Bản Lang

		III

		3



		

		

		Dào San

		III

		14



		

		

		Tông Qua Lìn

		III

		6



		

		

		Mồ Sì San

		III

		3



		

		

		Vàng Ma Chải

		III

		7



		

		

		Sì Lở Lầu

		III

		6



		

		

		Sin Suối Hồ

		III

		8



		

		

		Ma Ly Chải

		III

		4



		

		

		Hoang Thèn

		III

		7



		

		

		Ma Ly Pho 

		III

		6



		

		

		Mù Sang

		III

		6



		

		

		Pa Vệ Sử

		III

		7



		II

		Sìn Hồ

		

		

		



		

		

		Thị Trấn

		II

		2



		

		

		Lê Lợi

		II

		



		

		

		Nâm Mạ

		II

		



		

		

		Tả Ngảo

		III

		12



		

		

		Căn Co

		III

		9



		

		

		Chăn Nưa

		III

		10



		

		

		Noong Hẻo

		III

		12



		

		

		Phìn Hồ

		III

		6



		

		

		Phăng Xô Lin

		III

		5



		

		

		Nậm Hăn

		III

		16



		

		

		Làng Mô

		III

		8



		

		

		Ma Quai

		III

		11



		

		

		Nậm Cha

		III

		10



		

		

		Nậm Tăm

		III

		8



		

		

		Nậm Cuổi

		III

		8



		

		

		Tủa Xin Chải

		III

		12



		

		

		Hồng Thu

		III

		12



		III

		Tam Đường

		

		

		



		

		

		Thị Trấn

		I

		



		

		

		Bình Lư

		II

		



		

		

		Thèn Sin

		II

		2



		

		

		Bản Hon

		III

		4



		

		

		Tẻ Lèng

		III

		9



		

		

		Nung Nàng

		III

		7



		

		

		Nà Tăm

		III

		7



		

		

		Lản Nhì Thàng

		III

		4



		

		

		Sùng Phài

		III

		6



		

		

		Khun Há

		III

		8



		IV

		Thị Xã

		

		

		



		

		

		Tân Phong

		I

		



		

		

		Đoàn Kết

		I

		1



		

		

		Quyết Thắng

		I

		2



		

		

		San Thàng

		II

		3



		

		

		Nậm Loỏng

		III

		2



		V

		Mường Tè

		

		

		



		

		

		Thị Trấn

		II

		



		

		

		Mường Tè

		II

		1



		

		

		Bum Nưa

		III

		13



		

		

		Hua Bum

		III

		4



		

		

		Pa Vệ Sủ

		III

		14



		

		

		Bum Tở

		III

		9



		

		

		Kan Hồ

		III

		9



		

		

		Mường Mô

		III

		10



		

		

		Nậm Hàng

		III

		13



		

		

		Nậm Khao

		III

		4



		

		

		Pa ủ

		III

		12



		

		

		Mù Cả

		III

		8



		

		

		Ka Lăng

		III

		19



		

		

		Thu Lũm

		III

		6



		VI

		Than Uyên

		

		

		



		

		

		TT Than Uyên

		I

		



		

		

		TT Nông Trường

		I

		



		

		

		Nà Cang

		II

		3



		

		

		Pắc Ta

		II

		5



		

		

		Mường Than

		II

		9



		

		

		Thân Thuộc

		II

		8



		

		

		Mường Mít

		II

		3



		

		

		Khoen On

		III

		7



		

		

		Mường Kim

		III

		15



		

		

		Ta Gia

		III

		4



		

		

		Nậm Sỏ

		III

		18



		

		

		Mường Khoa

		III

		19



		

		

		Nậm Cần

		III

		6



		

		

		Tà Hừa

		III

		6



		

		

		Hố Mít

		III

		5






_1256820729.doc
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006)


		Số TT

		Huyện

		Xã

		Tổng số thôn trong xã

		Thôn ĐBKK



		

		TOÀN TỈNH

		150

		1517

		917



		I

		MÈO VAC

		1. NIÊM TÒN

		8

		NÀ PING



		

		

		

		

		PO QUA



		

		

		

		

		NÀ CUỐNG II



		

		

		

		

		NÀ PÙ



		

		

		

		

		PHIÊN TOÒNG



		

		

		

		

		NÀ CUỐNG I



		

		

		

		

		PÓ PI A



		

		

		2. KHÂU VAI

		12

		XÍN THẦU



		

		

		

		

		SÁN KÉO TỶ



		

		

		

		

		LŨNG LẦU



		

		

		

		

		TRÙ LỦNG DƯỚI



		

		

		

		

		TRÙ LỦNG TRÊN



		

		

		

		

		PÓ NGẦN



		

		

		

		

		PHIÊNG BUNG



		

		

		

		

		PẮC CẠM



		

		

		

		

		KHÂU VAI



		

		

		

		

		HA DẾ



		

		

		

		

		PÓ MA



		

		

		3. NIÊM SƠN

		12

		CỐC TỔNG



		

		

		

		

		NÀ TIỀNG



		

		

		

		

		KHUỐI LIỀNG



		

		

		

		

		NẬM CHUẦY



		

		

		

		

		NÀ GIÁO



		

		

		

		

		CÁ THẾ B. TỒNG



		

		

		

		

		NGẬM CẠCH



		

		

		

		

		KHUỔI LUÔNG



		

		

		

		

		CHỎM XIÊU



		

		

		4. GÌANG CHU PHÌN

		12

		TÌA CHÍ ĐƠ



		

		

		

		

		HỐ QUÁNG PHÌN



		

		

		

		

		TRÀNG HƯƠNG



		

		

		

		

		DÌ CHỦA PHÀNG



		

		

		

		

		CÁ CHUA ĐỚ



		

		

		

		

		ĐỀ LẢNG



		

		

		

		

		HÁ CÁ THÌNH



		

		

		

		

		HÁ ĐỀ



		

		

		

		

		NIA DO



		

		

		

		

		TÌA CUA XI



		

		

		5. CÁN CHU PHÌN

		12

		SÁN SÌ LỦNG



		

		

		

		

		LỦNG THÀ



		

		

		

		

		NHÙ CÚ HA



		

		

		

		

		HÁ DẤU CÒ



		

		

		

		

		ĐỀ CHIA



		

		

		

		

		CÁN CHU PHÌN



		

		

		

		

		LÀN CHẢI



		

		

		

		

		CHO DO



		

		

		

		

		CÁN LỦNG



		

		

		

		

		HÁ ÍA



		

		

		

		

		MÈO QUA



		

		

		

		

		TÌA CHÍ ĐÙA



		

		

		6. LŨNG PÙ

		12

		QUÁN XÍ



		

		

		

		

		SẢNG TRẢI B



		

		

		

		

		SẢNG TRẢI A



		

		

		

		

		LÀNG T. DÀO B



		

		

		

		

		PHẤU HÍA



		

		

		

		

		SÚA DO



		

		

		

		

		LŨNG LỪ B



		

		

		

		

		LŨNG LỪ A



		

		

		

		

		HÁ TỦA SÒ



		

		

		

		

		LÀNG T. DÀO A



		

		

		7. TÁT NGÀ

		10

		



		

		

		

		

		LŨNG VAI



		

		

		

		

		



		

		

		8. PẢI LỦNG

		11

		THÀO LỦNG



		

		

		

		

		SẢ LỦNG



		

		

		

		

		THÌNH LỦNG



		

		

		

		

		SÉO XẢ LỦNG



		

		

		

		

		SÉO XÀ LỦNG



		

		

		

		

		MUA LẠI LỦNG



		

		

		9. SỦNG TRÀ

		9

		



		

		

		

		

		SỦNG CÁNG



		

		

		

		

		SỦNG PỜ A



		

		

		

		

		SỦNG PỜ B



		

		

		

		

		TẢ TRÀ LẢNG



		

		

		

		

		SÀNG SÒ



		

		

		

		

		LÒ LỬ PHÌN



		

		

		10. SƠN VĨ

		19

		



		

		

		

		

		LŨNG CHỈN



		

		

		

		

		LŨNG LÌNH A



		

		

		

		

		LŨNG LÌNH B



		

		

		

		

		TRÙ SÁN



		

		

		

		

		NÀ NŨNG B



		

		

		

		

		MÉ LẦU
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